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PHẦN MỞ ðẦU 

 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Hiện nay hội nhập kinh tế giữa các khu vực và trên toàn thế giới ñã trở 

thành một xu thế tất yếu của thời ñại và diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. 

ðó là con ñường ngắn nhất giúp các quốc gia ñang phát triển rút ngắn ñược 

thời gian quá trình công nghiệp hoá hiện ñại hoá ñất nước. ðây cũng là xu thế 

chung của thời ñại, là ñiều kiện cần thiết ñể mỗi quốc gia ñi vào quỹ ñạo chung 

của thế giới, là cơ hội ñể các nước tận dụng ñược dòng vốn khổng lồ cùng với 

công nghệ tiên tiến. Trong xu thế ñó, Việt nam ñã chủ ñộng tham gia vào quá 

trình hội nhập quốc tế như gia nhập khối ASEAN, tham gia vào khu vực mậu 

dịch tự do ASEAN (AFTA), ký kết Hiệp ñịnh thương mại song phương Việt 

nam – Hoa kỳ và ñầu năm 2007 ñã trở thành thành viên chính thức của Hiệp 

hội thương mại thế giới (WTO). Bên cạnh những cơ hội và lợi ích do hội nhập 

mang lại thì yêu cầu ñặt ra cũng rất lớn buộc chúng ta phải ñối mặt như sức ép 

cạnh tranh, nâng cao quản lý nhà nước nhằm giảm thiểu, hạn chế rủi ro (khủng 

hoảng, bất ổn kinh tế…), tối ña hóa lợi ích của cạnh tranh và hội nhập quốc tế. 

Trong tiến trình chung ñó của cả nền kinh tế, các Ngân hàng thương 

mại Việt nam sẽ có nhiều cơ hội hơn về tài chính, nguồn lực, công nghệ, thị 

trường…. Mặt khác cũng phải ñối mặt với những thách thức, áp lực, rủi ro khi 

mức vốn hiện nay của các Ngân hàng thương mại Việt nam, ñặc biệt là các 

Ngân hàng thương mại Nhà nước (NHTMNN) quá thấp so với các Ngân hàng 

thương mại (NHTM) khác trong khu vực; Trình ñộ quản lý còn hạn chế; các 

tiêu chuẩn về kiểm toán, kế toán chưa phù hợp với thông lệ và tiêu chuẩn 

quốc tế; trình ñộ công nghệ ñược áp dụng chưa hiện ñại; dịch vụ Ng©n hµng 

còn nghèo nàn. Những thách thức này sẽ còn gia tăng hơn rất nhiều khi hiện 

nay chúng ta tiếp tục ñẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế. ðòi hỏi các NHTM 
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Việt nam phải chủ ñộng cơ cấu lại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tham 

gia vào quá trình hội nhập và cạnh tranh khốc liệt này. 

Hiện nay NHTM NN Việt nam còn quá nhiều bất cập và không còn 

phù hợp. Nếu chúng ta không tiến hành cơ cấu lại sớm thì hoạt ñộng của các 

NHTM NN sẽ rất khó khăn khi phải ñối mặt với các ngân hµng lớn của nước 

ngoài. Trước tình hình cấp bách ñó, tác giả lựa chọn ñề tài “Cơ cấu lại các 

Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt nam trong giai ñoạn hiện nay” 

làm ñề tài nghiên cứu cho Luận án tiến sĩ của mình. ðề tài này mang tính 

thiết thực và phù hợp với thực tế yêu cầu của hệ thống các NHTM NN ở 

Việt nam hiện nay. 

2. Mục ñích nghiên cứu 

- Nghiên cứu những vấn ñề lý luận cơ bản về cơ cấu và cơ cấu lại 

NHTM: Nội dung, căn cứ và các nhân tố ảnh hưởng. Nghiên cứu cơ cấu của 

NHTM NN trong phạm vi quốc gia cũng như kinh nghiệm cơ cấu lại  NHTM 

NN của các nước. 

- Phân tích nhằm chỉ ra những hạn chế trong cơ cấu của NHTM NN. 

Phân tích và phát hiện những bất cập trong cơ cấu lại của các NTHM NN Việt 

nam trong giai ñoạn 2000 – 2005.  

- Dự báo triển vọng về cơ cấu lại các NHTM NN Việt nam trong thời 

gian tới. 

- ðề xuất giải pháp những giải pháp ñồng bộ và có tính thực thi, 

góp phần vào việc cơ cấu lại có hiệu quả của các NHTM NN Việt nam 

ñến năm 2010. 

3. Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu tình hình cơ cấu lại của các NHTM NN dựa trên các nội 

dung: cơ cấu lại tài chính, cơ cấu lại tổ chức và hoạt ñộng, cơ cấu lại nhân lực 

và nâng cấp công nghệ. 
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4. Phương pháp nghiên cứu 

Là một công trình nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng thực tiễn 

nên trong quá trình thực hiện ñề tài, tác giả chủ yếu dựa vào các phương pháp 

nghiên cứu như phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương 

pháp hệ thống, phương pháp phân tích, so sánh, phương pháp tổng hợp và 

trong quá trình nghiên cứu có sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn. 

5. Những ñóng góp của luận án 

- Hệ thống hoá ñược những vấn ñề mang tính lý luận về cơ cấu và cơ 

cấu lại của NHTM. 

- Rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình cơ cấu lại các 

NHTM NN của thế giới ñể có thể vận dụng vào Việt nam. 

- Từ việc nghiên cứu cơ cấu NHTM NN và quá trình cơ cấu lại các 

NHTM NN ñã ñánh giá ñúng thực trạng cũng như phát hiện ra những nguyên 

nhân dẫn ñến việc cơ cấu lại  các NHTM NN kém hiệu quả trong giai ñoạn 

2000- 2005.  

- Xây dựng các ñịnh hướng và ñề xuất các giải pháp hữu hiệu nhằm cơ 

cấu lại các NHTM NN Việt nam ñến  năm 2010. 
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CHƯƠNG I 

 NHỮNG VẤN ðỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN 

VỀ CƠ CẤU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

 

1.1. Hoạt ñộng của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường 

1.1.1.Khái niệm Ngân hàng thương mại 

Hệ thống ngân hàng ñã ra ñời từ những năm trước thế kỷ 15 và có một 

quá trình phát triển lâu dài từ ngân hàng sơ khai ñến ngân hàng hiện ñại như 

ngày nay. Cùng với sự phát triển ñó có rất nhiều quan ñiểm và ñịnh nghĩa 

khác nhau về Ngân hàng. Mỗi nhà kinh tế hay trường phái, ñạo luật khác nhau 

khi ñưa ra quan ñiểm ñều xuất phát từ ñặc thù về hoạt ñộng của ngân hàng. 

Tuy nhiên do hệ thống các Ngân hàng ngày càng ña dạng về các dịch vụ của 

mình do vậy khi ñưa ra ñịnh nghĩa sẽ có những cách nhìn nhận khác nhau 

- Theo WordBank: “ Ngân hàng là tổ chức tài chính nhận tiền gửi chủ yếu 

dưới dạng không kỳ hạn hoặc tiền gửi ñược rút ra với một thông báo ngắn 

hạn ( tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn và các khoản tiết kiệm). Dưới tiêu ñề “ 

các ngân hàng” gồm có: Các Ngân hàng thương mại chỉ tham gia vào các hoạt 

ñộng nhận tiền gửi, cho vay ngắn hạn và trung dài hạn; Các ngân hàng ñầu tư 

hoạt ñộng buôn bán chứng khoán và bảo lãnh phát hành; Các Ngân hàng nhà 

ở cung cấp tài chính cho lĩnh vực phát triển nhà ở và nhiều loại khác nữa. Tại 

một số nước còn có các ngân hàng tổng hợp kết hợp hoạt ñộng ngân hàng 

thương mại với hoạt ñộng ngân hàng ñầu tư và ñôi khi thực hiện cả dịch vụ 

bảo hiểm”. [24] 

- Theo Peter S.Rose: “ Ngân hàng là loại hình tổ chức tài chính cung cấp 

một danh mục các dịch vụ tài chính ña dạng nhất - ñặc biệt là tín dụng, tiết 

kiệm và dịch vụ thanh toán. Và cũng thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất 

so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế”. [53]  
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- Theo luật pháp nước Mỹ: “ bất kỳ một tổ chức nào cung cấp tài khoản 

tiền gửi cho phép khách hàng rút tiền theo yêu cầu ( như bằng cách viết séc 

hay bằng việc rút tiền ñiện tử) và cho vay ñối với tổ chức kinh doanh hay cho 

vay thương mại sẽ ñược xem là một Ngân hàng”. [53] 

- Theo luật 6-41 của Pháp “những xí nghiệp hay cơ sở hành nghề thường 

xuyên, nhận của công chúng dưới hình thức ký thác hay hình thức khác các số 

tiền mà họ dung vào các nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay tài chính thì ñược 

coi là Ngân hàng”. [54] 

- Theo quy ñịnh tại ðiều 20, Luật các Tổ chức tín dụng của nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam ñược Quốc hội khoá X thông qua: 

“ Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng ñược thực hiện toàn bộ hoạt 

ñộng ngân hàng và các hoạt ñộng kinh doanh khác có liên quan. Theo tính 

chất và mục tiêu hoạt ñộng, các loại hình ngân hàng gồm ngân hàng thương 

mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng ñầu tư, ngân hàng chính sách và các 

loại hình ngân hàng khác”. [17] 

“ Hoạt ñộng ngân hàng là hoạt ñộng kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân 

hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này ñể 

cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán”. [17] 

Từ những cách ñịnh nghĩa khác nhau trên về Ngân hàng, có thể rút ra: 

- Ngân hàng thương mại là một trung gian tài chính làm cầu nối giữa 

những người tiết kiệm và ñầu tư. 

- Ngân hàng thương mại là một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực 

ñặc biệt- ñó là tiền tệ, tín dụng và thanh toán. Vì vậy có thể nói các ngân hàng 

thương mại là những doanh nghiệp ñặc biệt. Thể hiện ở số vốn ñiều lệ, dịch 

vụ thực hiện và những ràng buộc về hạn mức kinh doanh. 

- Ngân hàng thương mại là một loại hình doanh nghiệp cung cấp các danh 

mục các dịch vụ tài chính ña dạng nhất, ñặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch 
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vụ thanh toán và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một 

tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế. 

Ngày nay cùng với sự phát triển của nền kinh tế, dưới sự tác ñộng của môi 

trường cạnh tranh và hợp tác ñã tạo nên sự xâm nhập lẫn nhau giữa các ngân 

hàng thương mại với các ñịnh chế tài chính phi ngân hàng, với các công ty mà 

hình thành nên những tập ñoàn kinh tế lớn. Từ ñó làm cho việc rút ra một 

ñịnh nghĩa chính xác về ngân hàng thương mại không phải là ñiều dễ dàng. 

1.1.2. Các hoạt ñộng cơ bản của Ngân hàng thương mại 

1.1.2.1. Hoạt ñộng huy ñộng vốn: 

Một ngân hàng thương mại bất kỳ bao giờ cũng bắt ñầu hoạt ñộng của 

mình bằng việc huy ñộng nguồn vốn. ðối tượng huy ñộng của NHTM là tất 

cả các nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư, tổ chức kinh tế với bất kỳ quy mô và 

thời hạn nào. Nói cách khác, hoạt ñộng ngân hàng thương mại huy ñộng và 

tập trung vốn của tất cả các chủ thể trong nền kinh tế – những người có tiền 

tạm thời nhàn rỗi. 

* Vốn chủ sở hữu 

Vốn chủ sở hữu của mỗi ngân hàng ñược hình thành do tính chất sở hữu 

của ngân hàng quyết ñịnh. ðây là nguồn vốn phục vụ cho quá trình kinh 

doanh khi chưa có nguồn vốn huy ñộng từ khách hàng. Vốn chủ sở hữu bao 

gồm vốn ñiều lệ, các quỹ dự trữ hình thành trong quá trình kinh doanh và các 

tài sản khác theo quy ñịnh của Nhà nước. 

Xét về ñặc ñiểm nguồn vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng 

nguồn vốn, thông thường khoảng 10% tổng số vốn. Tuy chiếm tỷ trọng nhỏ 

trong kết cấu tổng nguồn vốn nhưng nó có vai trò rất quan trọng vì nó là vốn 

khởi ñầu cho uy tín của ngân hàng ñối với khách hàng.  

Thể hiện: 

- Tiền ñề ñể ñược cấp giấy phép thành lập và thực hiện hoạt ñộng ngân hàng 
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- ðiều kiện cho phát triển và mở rộng hoạt ñộng của ngân hàng vì các 

NHTM chỉ có thể mở rộng mạng lưới kinh doanh, gia tăng quy mô hoạt ñộng 

với một mức vốn chủ sở hữu phù hợp theo quy ñịnh của Nhà nước và mức ñộ 

rủi ro trong kinh doanh của ngân hàng. 

- Là thước ño năng lực tài chính của mỗi NHTM 

- Bảo vệ rủi ro cho NHTM trong quá trình thực hiện hoạt ñộng kinh 

doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng. Vốn chủ sở hữu không chỉ bảo vệ cho chủ 

sở hữu của ngân hàng mà còn bảo vệ người gửi tiền và Nhà nước trước các 

rủi ro ñặc thù trong quá trình hoạt ñộng ngân hàng. 

- Duy trì lòng tin của công chúng ñối với ngân hàng 

Các NHTM sử dụng nguồn vốn chủ này chủ yếu ñế xây dựng, mua sắm 

tài sản cố ñịnh, các phương tiện làm việc và quản lý theo một tỷ lệ nhất ñịnh 

do Nhà nước quy ñịnh. Ngoài ra các NHTM còn có thể sử dụng vốn tự có và 

coi như tự có của mình ñể hùn vốn, liên doanh, cấp vốn cho các công ty con 

và các hoạt ñộng kinh doanh khác.  

* Tiền gửi tiết kiệm 

Hình thức này nhằm thu hút tiền nhàn rỗi từ các cá nhân dân cư. Thông 

thường nguồn tiền gửi tiết kiệm chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng nguồn huy 

ñộng của các NHTM, có lãi suất cao và sự vận ñộng của nguồn vốn này ổn 

ñịnh. Những người gửi tiền có thể gửi vào Ng©n hµng trong khoảng thời gian 

ngắn hoặc dài tùy theo nhu cầu dự kiến sử dụng trong tương lai. Cùng với sự 

phát triển của nền kinh tế, sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ trong kinh doanh 

là tất yếu. Ngày nay các NHTM thường cạnh tranh bằng cách nhận tiền gửi 

với nhiều loại kỳ hạn khác nhau, lãi và phương thức trả lãi khác nhau và cố 

gắng ñáp ứng tốt nhất nhu cầu của người gửi tiền. 

Hiện nay các NHTM thường áp dụng các loại tiền gửi tiết kiệm là: tiền 

gửi tiết kiệm không kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 



 8 

 * Tiền gửi giao dịch  

ðây là nguồn vốn mà NHTM huy ñộng chủ yếu từ các doanh nghiệp. 

Trong nền kinh tế thị trường, hầu hết tất cả các doanh nghiệp ñều mở tài 

khoản giao dịch tại các NHTM. Phần lớn những hoạt ñộng thu chi bằng tiền 

của các doanh nghiệp chủ yếu là do các NHTM thực hiện. Bởi vậy lưu lượng 

tiền trong tài khoản của các doanh nghiệp tại các NHTM mặc dầu chiếm tỷ 

trọng rất lớn trong tổng nguồn huy ñộng của các NHTM nhưng sự vận ñộng 

của nguồn vốn này thường không ổn ñịnh, lãi suất thấp (thậm chí bằng 0). 

Mục ñích của nguồn tiền gửi này không nhằm lấy lãi mà ñể thực hiện 

các giao dịch. Ngày nay cùng với sự phát triển của nền kinh tế, không chỉ có 

các doanh nghiệp mà nhiều người dân cũng ñã lựa chọn hình thức tiền gửi này 

ñể thực hiện các giao dịch trong cuộc sống hàng ngày của mình. Do ñặc thù 

của tiền gửi này là có thể rút ra bất kỳ lúc nào nên còn gọi là tiền gửi không 

kỳ hạn hay tiền gửi có thể phát séc. 

* Phát hành chứng khoán nợ:  

Khi nhìn vào bảng cân ñối tài sản của một NHTM có thể dễ dàng nhận 

thấy bên nguồn vốn thì khoản mục huy ñộng dưới hình thức tiền gửi là chiếm 

tỷ trọng lớn nhất và quan trọng nhất. Tuy nhiên các NHTM cũng có thể huy 

ñộng vốn dưới nhiều hình thức khác nữa như phát hành các công cụ nợ trên 

thị trường tài chính như: phát hành các chứng chỉ tiền gửi, phát hành trái 

phiếu, kỳ phiếu. Nhằm ñáp ứng nhu cầu ña dạng của khách hàng cũng như sự 

cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các NH, các NHTM phát hành các loại 

giấy tờ có giá với nhiều loại kỳ hạn, lãi suất khác nhau và có thể ghi danh 

hoặc không ghi danh. 

* Vay các ngân hàng khác 

 Bên cạnh nguồn vốn huy ñộng, nếu vẫn chua ñáp ứng ñược nhu cầu 

vay vốn của khách hành hoặc ngân quỹ bị thiếu hụt do có nhiều dòng tiền rút 
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ra, các NHTM có thể vay nợ tại các NH khác như vay NHTW qua hình thức 

chiết khấu, tái chiết khấu các giấy tờ có giá, các hợp ñồng tín dụng ñã cấp cho 

khách hàng; hoặc vay của các tổ chức tài chính khác trên thị trường tiền tệ 

nhằm bổ sung cho thiếu hụt tạm thời về vốn. 

* Hoạt ñộng tiếp nhận vốn 

  Các NHTM tiếp nhận vốn uỷ thác từ NHTW cho các chương trình của 

chính phủ hoặc từ các tổ chức kinh tế của các quốc gia và chính phủ khác 

hoặc của các ñịnh chế tài chính quốc tế cũng như của các chủ thể khác. 

* Hoạt ñộng khác 

Như hoạt ñộng cung cấp dịch vụ tài chính khác như dịch vụ ñại lý kiều 

hối, dịch vụ thanh toán cho khách hàng, dịch vụ phát hành chứng khoán cho 

khách hàng, dịch vụ kinh doanh thương mại quốc tế ( ký quỹ mở L/C, bảo lãnh) 

1.1.2.2.Hoạt ñộng sử dụng vốn 

* Hoạt ñộng tín dụng:  

Hiện nay mặc dầu nền kinh tế hiện ñại, các dịch vụ của NHTM rất phát 

triển nhưng hoạt ñộng cơ bản nhất của NHTM vẫn là hoạt ñộng truyền thống - 

hoạt ñộng tín dụng. 

ðây ñược coi là hoạt ñộng quan trọng nhất ñối với các NHTM. Bởi 

phần lớn lợi nhuận của các NHTM có ñược chủ yếu là thu từ hoạt ñộng này. 

Hoạt ñộng tín dụng là hoạt ñộng thực hiện quá trình cung ứng vốn cho nền 

kinh tế nhằm ñáp ứng nhu cầu sản xuất, ñầu tư và tiêu dùng cho các chủ thể 

trong nền kinh tế.  

ðể thiết lập quy trình tín dụng thích hợp và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng, 

hoạt ñộng tín dụng ñược phân chia theo những tiêu chí khác nhau như mục ñích, 

thời hạn, mức ñộ tín nhiệm, phương pháp hoàn trả, phương thức cấp tín dụng. 

ðặc thù của NHTM là kinh doanh tiền tệ. Nếu gặp rủi ro từ hoạt ñộng 

tín dụng thì không chỉ ngân hàng và người tiết kiệm, ñầu tư ảnh hưởng mà sẽ 
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kéo theo nhiều hậu quả cho nền kinh tế. Bởi vậy ñặt ra yêu cầu các NHTM 

phải ñặc biệt chú ý dành nhiều nguồn lực ñể quản trị các rủi ro tiềm ẩn trong 

hoạt ñộng này.  

* Hoạt ñộng ngân quỹ 

Là hoạt ñộng duy trì khả năng thanh toán thường xuyên cho khách hàng 

và ngân hàng bằng việc duy trì một mức dự trữ thanh toán bắt buộc có thể do 

NHTƯ quy ñịnh hoặc do NHTM tính toán cũng như việc ñảm bảo cơ cấu của 

các loại tiền ñể thanh toán cho khách hàng. Các khoản dự trữ này có thể là 

tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác, hoặc chứng từ có giá 

có thể chuyển thành tiền trong thời gian ngắn như tín phiếu kho bạc hoặc các 

chứng khoán ngắn hạn có tính thanh khoản cao. 

* Hoạt ñộng ñầu tư 

Hoạt ñộng ñầu tư là hoạt ñộng dựa trên nguyên tắc lời cùng hưởng lỗ 

cùng chịu. ðối với các NHTM thì chủ yếu là ñầu tư gián tiếp. Là hoạt ñộng cho 

phép ngân hàng tự ñầu tư trên thị trường chứng khoán thông qua việc mua các 

chứng khoán do chính phủ, công ty phát hành hoặc trực tiếp góp vốn vào doanh 

nghiệp ñể có thể tạo sự ña dạng trong sử dụng cũng như giảm rủi ro, tăng thu 

nhập và hỗ trợ thanh khoản khi cần thiết. Hoạt ñộng ñầu tư trên thị trường chứng 

khoán của các ngân hàng có thể tự thực hiện hoặc thông qua các công ty con ñể 

tìm kiếm lợi nhuận từ việc mua – bán chứng khoán nhằm hưởng chênh lệch giá 

hoặc hưởng thu nhập từ lãi nếu nắm giữ chứng khoán ñến ngày ñáo hạn. Trong 

quá trình phân bổ vốn, ưu tiên của hoạt ñộng ñầu tư thấp hơn so với mục tiêu 

ñảm bảo dự trữ bắt buộc, dự phòng thanh khoản và cho vay. 

1.1.2.3.Các hoạt ñộng khác 

ðây là nhóm hoạt ñộng ngày càng ñóng vai trò quan trọng trong việc 

ña dạng hoá hoạt ñộng ngân hàng, giảm rủi ro của ngân hàng cũng như mang 

lại những khoản thu nhập với tỷ trọng ngày càng lớn. Mục ñích của các hoạt 
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ñộng này là nhằm tăng thêm nguồn thu nhập cho tổ chức tín dụng và thoả 

mãn những yêu cầu của nền kinh tế. Các hoạt ñộng dịch vụ khác bao gồm: 

* Dịch vụ uỷ thác 

Là dịch vụ quản lý tài sản và quản lý hoạt ñộng tài chính cho cá nhân 

và doanh nghiệp. Dịch vụ này phát triển mạnh khi thị trường tài chính phát 

triển và ñời sống ở mức cao. Gồm các dịch vụ: 

     - Uỷ thác trong quản lý tài sản và thực hiện di chúc 

- Uỷ thác trong danh mục ñầu tư chứng khoán 

- Uỷ thác trong việc trả lương 

- Uỷ thác phát hành cổ phiếu, trái phiếu, thanh toán lãi hoặc lợi tức và 

thanh toán vốn khi trái phiếu ñáo hạn. 

* Tư vấn 

Ngân hàng cung cấp dịch vụ tư vấn dựa trên nhu cầu của khách hàng và 

ñội ngũ chuyên gia tài chính hùng hậu của mình. Các dịch này bao gồm: 

 - Tư vấn về thuế 

- Xây dựng dự án ñầu tư cho các doanh nghiệp 

- Tư vấn phát hành cổ phiếu và trái phiếu cho doanh nghiệp và chính phủ 

- Tư vấn thiết lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp và cá nhân 

 - Tư vấn về công nghệ, thị trường cho các doanh nghiệp trên cơ sở 

quan hệ với khách hàng và thông tin về thị trường, công nghệ 

Dưới sự tác ñộng của môi trường cạnh tranh, các NHTM ngày nay không 

chỉ tư vấn về tài chính mà còn có thể tư vấn về các vấn ñề kinh tế xã hội khác. 

* Cung cấp các dịch vụ bảo hiểm 

Loại dịch vụ bảo hiểm này nhằm ñảm bảo cho khách hàng thanh toán 

nợ trong trường hợp tử vong hoặc thương tật. Bên cạnh ñó NH cung cấp các 

loại bảo hiểm phi nhân thọ ( tài sản và tai nạn). Tuy nhiên tuỳ theo quy ñịnh 

của từng quốc gia cũng giới hạn các NH thực hiện dịch vụ này (như phải 
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thành lập công ty bảo hiểm trực thuộc ngân hàng; hoặc chỉ ñược cung cấp bảo 

hiểm theo một tỷ lệ nhất ñịnh so với vốn chủ sở hữu Ngân hàng). 

* Môi giới 

Các Ngân hàng có khuynh hướng ña năng trong việc cung cấp các dịch 

vụ tài chính trọn gói cho khách hàng, trong ñó có dịch vụ môi giới.  

Dịch vụ môi giới ñược phát sinh nhờ các NHTM có lợi thế thông tin tài 

chính, thương mại và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Dịch vụ môi giới 

có nhiều loại:  

- Môi giới giao dịch thương mại, nhất là các giao dịch thương mại quốc 

tế khi mà ñiều kiện tiếp cận thị trường của các doanh nghiệp có hạn. 

- Môi giới chứng khoán. Việc cung cấp dịch vụ này có thể là trực tiếp 

hoặc gián tiếp tuỳ theo luật pháp từng nước.  

* Bảo lãnh 

Các NHTM có thể phát hành các chứng thư bảo lãnh trong ñó NH cam 

kết với bên thứ 3 về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho khách hàng khi khách 

hàng không thực hiện ñúng nghĩa vụ ñã cam kết với bên thứ 3. Nhờ có hoạt 

ñộng bảo lãnh của các NHTM mà tạo ñiều kiện cho các quan hệ kinh tế, 

thương mại phát sinh nhất là các quan hệ kinh tế thương mại quốc tế. Bù vào 

rủi ro mà các NHTM có thể gánh phải, các NHTM sẽ ñược hưởng khoản lệ 

phí do khách hàng trả. 

* Phát hành và thanh toán hộ trái phiếu Chính phủ 

* Kinh doanh vàng, ngoại tệ. 

* Cho thuê tủ, két sắt 

* Chuyển ngân, thanh toán 

Trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các NH cung cấp nhiều dịch 

vụ NH ñiện tử như: Thẻ, Internet Banking, Phonebanking hay các dịch vụ 

ngân hàng quốc tế ñược ngân hàng cung cấp cho khách hàng của mình. 
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Không phải bất kỳ một NHTM nào ñều thực hiện kinh doanh tất cả các 

dịch vụ trên. Tuỳ theo quy ñịnh luật pháp từng quốc gia mà có cho các 

NHTM thực hiện tất cả các dịch vụ trên hay chỉ cho thực hiện một số dịch vụ. 

Khi luật pháp ñã cho phép nhưng còn phải tuỳ theo ñặc ñiểm, chiến lược kinh 

doanh, mục tiêu hoạt ñộng của từng ngân hàng mà lựa chọn sản phẩm cung cấp 

phù hợp với NH mình. Trong mỗi sản phẩm của NH lại ña năng về hình thức, 

phương thức cung cấp. Khách hàng có thể thoả mãn tất cả các nhu cầu dịch vụ 

tài chính tại một NHTM thông qua một ñịa ñiểm. Thực sự các NHTM ñang trở 

thành một bách hoá tài chính trong nền kinh tế 

1.1.3. ðặc ñiểm trong kinh doanh của ngân hàng thương mại hiện ñại  

Tham gia kinh doanh trong một lĩnh vực nhạy cảm là tiền tệ - một lĩnh 

vực mà các nhà kinh tế học coi là huyết mạch, cung cấp phương tiện lưu 

thông, thanh toán và chi phối hầu hết các hoạt ñộng của nền kinh tế - các 

NHTM không chỉ trở thành một bộ phận quan trọng nhất trong guồng quay 

của bộ máy tuần hoàn vốn của nền kinh tế mà còn trở thành công cụ ñể Nhà 

nước có thể ñiều tiết vĩ mô. Bất kỳ một nền kinh tế nào muốn phát triển mạnh 

và ổn ñịnh phải có có một hệ thống ngân hàng phát triển và vững mạnh. 

Hoạt ñộng của NHTM ñược coi là hoạt ñộng kinh doanh hiện ñại. Tuy 

nhiên tuỳ thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế và khoa học kỹ thuật mà 

hoạt ñộng của các NHTM cũng phát triển theo. 

Trải qua quá trình phát triển lâu dài từ hoạt ñộng của một ngân hàng sơ 

khai, phổ cập, ña năng và ñến hiện nay là ngân hàng hiện ñại, các NHTM ñã 

chứng minh ñược việc kinh doanh trong Ngân hàng có những ñặc thù và phức tạp 

riêng. Có thể nói những ñặc ñiểm nổi bật trong kinh doanh NHTM hiện ñại ñó là: 

- Thông qua các chiến lược và phương thức ñầu tư khác nhau, các 

NHTM hiện nay ñã thâm nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế, hình thành các 

tập ñoàn tài chính công nghiệp lớn, có ảnh hưởng rất lớn ñến toàn bộ nền kinh 
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tế, tài chính trong nước cũng như thị trường tài chính quốc tế. ðiều ñó thể 

hiện rõ hiện nay có rất nhiều NH ñược tổ chức dưới dạng các công ty ña quốc 

gia hay các tập ñoàn tài chính, có trụ sở chính tại một nước nhưng có các 

công ty thành viên tại nhiều nước trên thế giới. Ngược lại, một NHTM cũng 

có thể là một công ty thành viên trong một tập ñoàn công nghiệp lớn hoạt 

ñộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Trên cơ sở ñó, vốn và các nguồn lực tài 

chính có thể dễ dàng ñược ñiều chuyển qua các thị trường khác nhau, hoạt 

ñộng của NH dễ thích ứng và khai thác ñược các thế mạnh của các thị trường 

ñó ñồng thời có thể hạn chế và giảm thiểu ñược rủi ro. 

- Ngân hàng thương mại là NH kinh doanh tiền tệ. Do ñó khi bị rủi ro 

không chỉ tổn hại ñến NH ñó mà sẽ kéo theo nhiều hậu quả cho cả nền kinh 

tế. Bởi vậy hoạt ñộng của NH bị ràng buộc bởi nhiều quy ñịnh cũng như bị 

luật pháp kiểm soát chặt chẽ như: về ñiều kiện kinh doanh, các quy ñịnh về 

tiêu chuẩn của người lãnh ñạo ngân hàng, quy ñịnh về dự trữ bắt buộc; bảo 

hiểm tiền gửi hoặc các tỉ lệ an toàn vốn như tỉ lệ thanh toán tức thời; nợ quá 

hạn; sử dụng vốn tự có ñầu tư tài sản cố ñịnh và hàng loạt các ràng buộc khác. 

 Một thực tế cho thấy Ngân hàng càng hiện ñại thì những những quy 

ñịnh và ràng buộc bởi luật pháp càng có xu hướng chặt chẽ hơn. Bởi một NH 

hiện ñại rất cần thiết phải giảm thiểu những rủi ro trong hoạt ñộng của mình. 

- Nền kinh tế càng phát triển, hoạt ñộng của NHTM cũng phát triển theo. 

Kéo theo ñó là sự cạnh tranh gay gắt và khốc liệt giữa các NHTM không chỉ 

trong nước mà với cả các NH nước ngoài. ðặc thù các sản phẩm của ngân hàng 

chính là những dịch vụ. Các NHTM sẽ cạnh tranh thông qua việc cung cấp ña 

dạng các dịch vụ, tính tiện ích, lãi suất, sự phong phú của các sản phẩm và 

thương hiệu… Cùng với sự phát triển tột bậc của công nghệ hiện ñại, việc cung 

cấp các dịch vụ ngân hàng ñòi hỏi phải hiện ñại hơn, tinh vi hơn. Do ñó tạo ra 

những áp lực lớn trong cạnh tranh nhằm chiếm thị phần của các NHTM. 
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- Có vô vàn những rủi ro mà các NHTM luôn phải ñối ñầu trong hầu 

hết các hoạt ñộng kinh doanh của mình như rủi ro thanh khoản, rủi ro tín 

dụng, rủi ro hối ñoái, rủi ro lãi suất, rủi ro về vốn, rủi ro hoạt ñộng, rủi ro tài 

chính, ...Mỗi loại rủi ro ñều có những ñặc ñiểm riêng nhưng hậu quả của nó 

ñều có thể kéo theo nhiều hậu quả khác cho nền kinh tế. Như vậy có thể coi 

hoạt ñộng của các NHTM chịu tác ñộng của nhiều loại rủi ro ñặc thù và rủi ro 

cao hơn các ngành kinh doanh khác.  

Nói ñến Ngân hàng hiện ñại nghĩa là NH ñó ñang hoạt ñộng trong một 

nền kinh tế hiện ñại. Hoạt ñộng của NH phải ña năng, thậm chí mạo hiểm. Do 

ñó những nguy cơ rủi ro ñối với NHTM cũng sẽ lớn hơn.   

- Chịu tác ñộng mạnh mẽ của yếu tố môi trường kinh doanh vì ngân 

hàng là một ñịnh chế tài chính trung gian. Khách hàng của ngân hàng chủ 

yếu là các doanh nghiệp. Tình trạng kinh doanh có hiệu quả của các doanh 

nghiệp là yếu tố có tính quyết ñịnh ñến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng  

vì chỉ khi khách hàng của ngân hàng có lợi nhuận họ mới có nhu cầu về vốn 

và sử dụng các dịch vụ trả phí khác do ngân hàng cung cấp. Mặt khác, khách 

hàng của ngân hàng hoạt ñộng có hiệu quả mới có khả năng hoàn trả vốn 

gốc cũng như thanh toán ñủ tiền lãi cho ngân hàng theo ñúng cam kết giữa 

ngân hàng và khách hàng. 

- Mặc dầu nguồn vốn hoạt ñộng chủ yếu của Ngân hàng thương mại  là 

nguồn vốn huy ñộng. Nguồn vốn chủ sở hữu ngân hàng tham gia trong hoạt 

ñộng kinh doanh chiếm một tỉ trọng nhỏ. Tuy nhiên, về qui mô tuyệt ñối, vốn 

của chủ sở hữu các ngân hàng thương mại có thể lớn hơn nhiều so với các 

doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khác. ðặc biệt là vai trò của nguồn 

vốn này quyết ñịnh sự sống còn trong việc duy trì các hoạt ñộng thường nhật 

và ñảm bảo cho ngân hàng khả năng phát triển lâu dài. 
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Xu hướng của một NHTM hiện ñại là phải vững mạnh về tài chính. 

Trong ñó vốn chủ sở hữu ñóng vị thế quan trọng quyết ñịnh ñến quy mô cũng 

như năng lực và thương hiệu của mỗi ngân hàng. 

- Trong hoạt ñộng kinh doanh của một NHTM hiện ñại phải ñảm bảo ña 

dạng về tài sản. Ngoài dự trữ bằng tiền mặt còn có những tài sản khác như chứng 

khoán và các loại giấy tờ có giá. Việc ña dạng hoá các loại tài sản này còn tạo 

thuận lợi cho các NHTM khi gặp khó khăn trong vấn ñề thanh khoản. Mặt khác 

ñây cũng là ñiều khác biệt dễ nhận thấy trong cấu trúc tài sản của Ngân hàng 

thương mại so với các doanh nghiệp kinh doanh thông thường khác.  

- Sản phẩm, dịch vụ ngân hàng do các ngân hàng thương mại cung ứng 

mang tính vô hình. ðây là một ñặc trưng cơ bản nhất ñể phân biệt sản phẩm 

dịch vụ tài chính với các sản phẩm hàng hoá khác. Người mua sản phẩm dịch 

vụ tài chính thường không nhìn thấy hình thái vật chất cụ thể của loại hình 

dịch vụ. Nghĩa là người ta không cầm ñược nó, sờ mó ñược nó. Từ ñặc tính 

này làm cho người mua khó ñánh giá chất lượng và so sánh như hàng hoá 

khác. ðể ñưa ñược sản phẩm, dịch vụ của mình ra ngoài công chúng, ngân 

hàng cần có một ñội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, ñược ñào tạo về kinh tế - 

tài chính – ngân hàng nhằm có thể chuyển tải tính trừu tượng và phức tạp của 

sản phẩm, dịch vụ ngân hàng ñến khách hàng. 

- Từ khi NHTM còn dưới dạng sơ khai hay phổ cập và ñến hiện nay là 

NH hiện ñại thì nghiệp vụ chính của NHTM vẫn là huy ñộng và cho vay. Hoạt 

ñộng chiếm tới gần 70% lợi nhuận của mỗi NHTM. Tuy nhiên, trong kinh 

doanh của một NH hiện ñại thì bên cạnh nghiệp vụ truyền thống ñó còn có rất 

nhiều dịch vụ khác cũng rất phát triển như: bảo lãnh, tư vấn, môi giới... Nền 

kinh tế càng hiện ñại, NH cũng phải hiện ñại theo. Và tất yếu các dịch vụ ngoại 

bảng của NHTM cũng sẽ phát triển mạnh. Thậm chí hiện nay các NHTM chủ 

yếu cạnh tranh qua các dịch vụ này nhiều hơn cả hoạt ñộng tín dụng.  
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- Không có quy chế bảo hộ ñộc quyền sản phẩm - dịch vụ trong hoạt 

ñộng ngân hàng. ðây là ñiểm khác biệt lớn giữa kinh doanh tiền tệ và dịch vụ 

ngân hàng với các lĩnh vực kinh doanh khác vì các NHTM ñược quyền tự do 

sao chép sản phẩm, dịch vụ của nhau mà không phải thanh toán hoặc chi trả 

cho người phát hiện hoặc tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ mới. 

Ngày nay cùng với sự phát triển của nền kinh tế, ñặc biệt là khoa học công 

nghệ. Các sản phẩm dịch vụ của NHTM ra ñời còn có sự tham gia của các 

ñịnh chế tài chính phi NH trong quá trình thanh toán.  

1.2. Cơ cấu Ngân hàng thương mại   

1.2.1. Khái niệm cơ cấu 

Cơ cấu ngân hàng là mối tương quan tỷ lệ giữa các yếu tố cấu 

thành theo các tiêu chí khác nhau của một ngân hàng. Bao gồm: (i) Cơ 

cấu tài chính; (ii) Cơ cấu hoạt ñộng; (iii) Cơ cấu tổ chức; (iv) Cơ cấu nhân 

lực. Mỗi ngân hàng có những ñặc thù riêng sẽ có những cơ cấu riêng phù hợp 

với ngân hàng mình. 

Tuy nhiên, không phải mọi mối tương quan tỷ lệ ñều nói lên cơ cấu (dù 

cơ cấu là tỷ lệ). Chỉ có những tỷ lệ quan trọng, quyết ñịnh ñến sự an toàn và 

sinh lợi của ngân hàng  mới tạo nên cơ cấu . 

Khi nghiên cứu cơ cấu của các Ngân hàng thương mại, chúng ta thường 

chú trọng ñến thực tế cơ cấu hiện tại của các Ngân hàng có phù hợp với yêu 

cầu của nền kinh tế hay không. Cơ cấu chỉ một trạng thái thông qua các tỷ lệ. 

Do ñó nó có thể tồn tại một cách khách quan nhưng cũng có thể có sự thay 

ñổi nếu các ngân hàng cần thay ñổi nó. 

1.2.2.Nội dung cơ cấu Ngân hàng thương mại 

Khi nghiên cứu nội dung cơ cấu của NHTM, tác giả dựa trên tiêu chí 

của lý thuyết CAMELS ñể nhằm ñưa ra chuẩn mực về cơ cấu của các NHTM. 

Trong ñó những tỷ lệ quan trọng về vốn, tài sản, năng lực quản lý  tạo nên an 
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toàn và sinh lợi cho ngân hàng. Lý thuyết CAMELS cho rằng nếu quản lý tốt 

các yếu tố ñó sẽ giảm thiểu rủi ro, ñảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng. 

ðiều ñó cũng phản ánh phần nào cơ cấu hợp lý của mỗi NHTM. 

1.2.2.1. Cơ cấu tài chính 

Cơ cấu tài chính của một NHTM ñược coi là hợp lý nhằm hoạt ñộng có 

hiệu quả thì phải ñáp ứng ñược các chỉ tiêu theo thông lệ quốc tế về chuẩn 

mực là phải có ñủ vốn, chất lượng tài sản cao và có khả năng cạnh tranh trong 

nền kinh tế. 

Một NHTM ñược xem là ñủ vốn khi vốn chủ sở hữu thoả mãn:  

- ðảm bảo khả năng bù ñắp rủi ro, chống rơi vào tình trạng vỡ nợ cho 

chủ sở hữu Ngân hàng. 

- ðảm bảo an toàn cho việc chi trả cho người gửi tiền khi có tình huống 

xấu xẩy ra. 

- ðảm bảo ñáp ứng ñủ cho nhu cầu hoạt ñộng của một Ngân hàng như 

mở rộng mạng lưới chi nhánh, trang bị thiết bị công nghệ Ngân hàng… 

- Thoả mãn nhu cầu sử dụng ñòn bẩy tài chính ñể nâng cao suất sinh lời 

của vốn chủ sở hữu. 

- ðảm bảo các yêu cầu mang tính luật ñịnh liên quan ñến vốn chủ sở 

hữu như: các quy ñịnh về tỷ lệ sử dụng vốn chủ sở hữu ñể mua sắm tài sản cố 

ñịnh, quy mô cho vay, bão lãnh tối ña ñối với một khách hàng… 

Trong hoạt ñộng kinh doanh của NHTM thì vốn chủ sở hữu là vô cùng 

quan trọng mặc dù nó chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng nguồn vốn của ngân 

hàng (khoảng <10%), nhưng nó có vai trò quan trọng quyết ñịnh ñến quy mô 

và phạm vi kinh doanh của NH. Nó là cơ sở ñể quyết ñịnh huy ñộng vốn trên 

thị trường và ñược sử dụng nó vào những mục ñích gì. Mặt khác vốn chủ sở 

hữu ñóng vai trò như tấm ñệm nhằm chống ñỡ những rủi ro phá sản NH, tạo 

niềm tin cho công chúng về năng lực tài chính của NHTM. 
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Các chỉ tiêu phản ánh cơ cấu tài chính của NHTM: 

- Tỷ lệ ñầu tư cổ phần hoặc liên doanh so với vốn chủ sở hữu 

Tuỳ theo quy ñịnh cụ thể của từng nước ñối với NHTM của mình về tỷ lệ 

này nhằm ñảm bảo an toàn trong hoạt ñộng cho các NHTM. Ở Việt nam tỷ lệ 

này không ñược vượt quá 50% vốn chủ sở hữu. 

- Tỷ lệ cho vay các ñối tượng ưu ñãi so với vốn chủ sở hữu 

Các NHTM hoạt ñộng chủ yếu là huy ñộng và cho vay. Phần lợi nhuận mà 

NH có ñược là chênh lệch lãi suất ñầu vào và ñầu ra. Tuy nhiên khi có những 

món vay cho các ñối tượng ưu ñãi (nghĩa là các NHTM phải ưu ñãi về khối 

lượng cho vay, lãi suất…). Do vậy cần phải có những mức khống chế hoặc 

quy ñịnh tỷ lệ nhằm ñảm bảo hiệu quả hoạt ñộng cho các NHTM. 

Ở Việt nam thì cho vay ñối tượng ưu ñãi không vượt quá 5% vốn chủ 

sở hữu và cho vay ñối với một khách hàng không vượt quá 15%. Sở dĩ như 

vậy nhằm tránh tình trạng “bỏ trứng vào một rổ” khi NH gặp rủi ro sẽ rất khó 

khắc phục 

- Mức huy ñộng tiền gửi so với vốn chủ sở hữu 

Về nguyên tắc, vốn chủ sở hữu chỉ ñược sử dụng một cách có giới hạn 

trong việc mua sắm tài sản bù ñắp tổn thất khi không còn nguồn nào khác và 

là căn cứ ñể giới hạn các hoạt ñộng kinh doanh tiền tệ. 

Theo quy ñịnh ở Việt nam, tổng mức huy ñộng vốn của một NHTM không 

vượt quá 20 lần vốn chủ sở hữu của NHTM ñó. 

 

Hệ số an toàn vốn tối thiểu  = Vốn tự có / Tổng tài sản có rủi ro quy ñổi 
 

Trong ñó: 

Tổng tài sản có   Tài sản rủi ro nội bảng x hệ số rủi ro 

rủi ro quy ñổi      =  Tài sản rủi ro ngoại bảng x hệ số rủi ro 
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Hệ số an toàn này ñược gọi là hệ số Cooke - Hệ số Cooke là thước ño ñộ 

bền của mỗi ngân hàng. Theo chuẩn mực quốc tế thì hệ số này phải ñạt tối 

thiểu là 8% thì mới ñược coi là an toàn 

 Như vậy cơ cấu tài chính của một NHTM ñược coi là hợp lý nhằm hoạt 

ñộng có hiệu quả thì phải ñáp ứng ñược các chỉ tiêu theo thông lệ quốc tế về 

chuẩn mực là phải có ñủ vốn, chất lượng tài sản cao và có khả năng cạnh 

tranh trong nền kinh tế 

1.2.2.2. Cơ cấu hoạt ñộng 

Hoạt ñộng chủ yếu của NHTM gồm cho vay, ñầu tư và các hoạt 

ñộng khác. ðể nghiên cứu cơ cấu hoạt ñộng của một NHTM, trước hết 

chúng ta xem xét cơ cấu tài sản có và tài sản nợ của NH. Từ ñó phân tích, 

ñánh giá các nhóm tài sản có cho vay từng loại dịch vụ theo một chuẩn 

mực nhất ñịnh, sau ñó tổng hợp các chỉ tiêu này ñể ñưa ra ñánh giá về 

chất lượng tài sản có của NHTM.  

Tài sản có của NHTM là kết quả của việc sử dụng vốn của NH ñó, nó 

bao gồm tất cả các khoản mục bên phải của bảng cân ñối tài sản của NHTM, 

ñó là: Tài sản ngân quỹ, tài sản cho vay, tài sản ñầu tư và tài sản cố ñịnh. Chất 

lượng tài sản có là chỉ tiêu tổng hợp nói lên khả năng bền vững về mặt tài 

chính, khả năng sinh lời, năng lực quản lý và phần lớn rủi ro trong hoạt ñộng 

kinh doanh tiền tệ. Trong tài sản có có thể chia thành hai nhóm: Một là nhóm 

tài sản có khả năng sinh lời. Hai là nhóm tài sản có không có khả năng sinh 

lời. Trong ñó tài sản có sinh lời có vai trò quan trọng quyết ñịnh hiệu quả kinh 

doanh của một NHTM. Vì vậy chất lượng tài sản có là một trong những chỉ 

tiêu rất quan trọng ñể ñánh giá một NH. 

Thông thường phân tích chất lượng tài sản có trước hết phải xem xét 

tính hợp lý trong cơ cấu của nó nhằm ñáp ứng tốt nhất yêu cầu nâng cao 

mức doanh lợi, ñồng thời ñảm bảo khả năng thanh toán ñối với khách hàng. 
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ðể ñánh giá tính hợp lý trong cơ cấu tài sản có của một NHTM có thể sử 

dụng 2 chỉ số sau: 

Thứ nhất, chỉ số cơ cấu tỷ lệ của 4 nhóm tài sản có: Ngân quỹ, cho vay, 

ñầu tư và tài sản cố ñịnh. Qua chỉ số này người ta có thể nhận ñịnh tính hợp lý 

của việc sử dụng vốn của một NHTM. Ngân hàng nào có tỷ trọng tài sản cho 

vay và tài sản ñầu tư càng lớn với ñiều kiện ñảm bảo những tỷ lệ thích ñáng cho 

tài sản ngân quỹ và tài sản cố ñịnh thì cơ cấu tài sản có của NH ñó càng hợp lý. 

Thứ hai, chỉ số cơ cấu tỷ lệ của 2 nhóm tài sản có sinh lời và tài sản có 

không sinh lời. Chỉ số này cho phép nhận ñịnh mức ñộ tận dụng các nguồn 

vốn của một NH ñể ñạt mục tiêu kinh doanh của NH ñó là tối ña hoá lợi 

nhuận. Tài sản có không sinh lời như tiền mặt tại quỹ, tiền gửi dự trữ bắt buộc 

tại NHTW, tài sản cố ñịnh là quan trọng không thể thiếu nhằm ñảm bảo khả 

năng thanh toán, phòng tránh rủi ro cho NHTM. Nhưng chỉ có tài sản có có 

khả năng sinh lời mới mang lại thu nhập ñảm bảo sự tồn tại và phát triển của 

một NH. Do vậy nhóm tài sản có sinh lời phải chiếm tỷ trọng áp ñảo so với 

nhóm tài sản có không sinh lời. 

Mặt khác, chất lượng tài sản có còn thể hiện ở chỉ tiêu chất lượng tín 

dụng và tác ñộng của nó ñối với tình hình tài chính của NHTM. Chỉ tiêu cơ 

bản ñể ñánh giá chất lượng tín dụng là chỉ số tài sản có ñọng: 

   Tổng giá trị tài sản có ñọng trong kỳ 

Chỉ số tài sản =     -------------------------------------------- 

có ñọng   Tổng giá trị tài sản có trong kỳ 

Với chỉ tiêu này, người ta có thể nhận xét mức ñộ của tài sản có ñọng nói 

chung trong một thời kỳ nhất ñịnh của một NH. Khi tổng hợp các khoản nợ của 

một thời kỳ nào ñó nếu nó bằng hoặc lớn hơn 50% vốn của NH thì có thể 

khẳng ñịnh khả năng thanh toán và khả năng sinh lời của NH này ñang bị suy 

yếu, nếu không có giải pháp thích hợp có thể dẫn tới sự phá sản của NH ñó. 
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Phân tích chất lượng tài sản có còn ñược ñánh giá trên góc ñộ tài sản 

ñảm bảo của khoản vay. Vì tài sản ñảm bảo góp phần làm nhẹ mức ñộ nghiêm 

trọng của tài sản ñọng. Và tình trạng ngoại hối thể hiện giá trị tài sản có ñánh 

giá bằng ngoại tệ ở trạng thái trường thế hay ñoản thế, ñể biết ñược nguy cơ 

rủi ro có thể gặp trong kinh doanh ngoại hối của NH. 

 Việc phân tích và ñánh giá về diễn biến của cơ cấu tài sản nợ và tài sản 

có của một NHTM ñược thực hiện thông qua bảng phân tổ của NHTM ñó . 

Bảng phân tổ tài sản nợ và tài sản có của NHTM ñược sắp xếp theo các khoản 

mục trên cơ sở ñó có thể dễ dàng nhận thấy tính hợp lý của cơ cấu nguồn vốn 

va tài sản, tỷ trọng giữa vốn ngoại tệ và vốn nội tệ, tỷ trọng giữa vốn ngắn hạn 

và dài hạn, tỷ lệ giữa tài sản sinh lời và không sinh lời, tình trạng không bình 

thường về số dư tiền gửi giảm liên tục, số dư nợ quá hạn tăng, tổng giá trị tài 

sản có ñọng không ñảm bảo khả năng thanh toán, chi phí có xu thế tăng… 

cuối cùng các số liệu qua bảng phân tổ còn ñược dùng ñể tính các chỉ số tài 

chính trong phân tích và xếp loại các NHTM. 

* ðánh giá cơ cấu tài sản nợ 

- Vốn huy ñộng chủ yếu từ nguồn nào 

- Diễn biến tăng hay giảm của vốn theo kỳ hạn và lãi suất 

- Khả năng huy ñộng vốn hiện tại và tương lai 

- Uy tín của NH trên thị trường 

* ðánh giá cơ cấu tài sản có 

- Tỷ trọng tài sản có sinh lời / Tổng tài sản 

Tài sản có sinh lời: những tài sản có mang lại thu nhập cho tổ chức tín 

dụng bao gồm dư nợ cho vay có khả năng thu ñược lãi, tiền gửi ở các tổ chức 

tín dụng khác, các khoản hùn vốn liên doanh và các khoản ñầu tư khác. 

 - Tỷ trọng tài sản có không sinh lời / Tổng tài sản 
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Tài sản có không sinh lời: tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi dự trữ bắt buộc, tài 

sản cố ñịnh và các tài sản có khác. 

 - Tỷ trọng tổng dư nợ / Tổng tài sản có 

 - Tỷ trọng nợ quá hạn / Tổng dư nợ 

Một số chỉ tiêu ñánh giá cơ cấu hoạt ñộng của NHTM: 

• Tín dụng và ñầu tư / Tổng tài sản 

Trong hoạt ñộng của NHTM thì cơ cấu về tín dụng luôn luôn chiếm tỷ trọng 

lớn hơn hoạt ñộng ñầu tư. ðặc ñiểm của ñầu tư ñó là hoạt ñộng theo nguyên tắc 

lời cùng hưởng và lỗ cùng chịu. Mặt khác vai trò của NHTM là dẫn vốn từ nơi 

thừa sang nơi thiếu, ñáp ứng nhu vầu về vốn cho nền kinh tế. Nếu tỷ lệ ñầu tư 

lớn ñồng nghĩa với rủi ro sẽ cao. Do vậy các NHTM hoạt ñộng theo quy ñịnh về 

ñảm bảo các tỷ lệ này ở mức cho phép trên tổng tài sản của mình. 

Khi nghiên cứu, cần xem xét các chỉ tiêu này ảnh hưởng như thế nào 

trong hoạt ñộng của NH, từ ñó ñưa ra quyết ñịnh cần tăng hay giảm các tỷ 

lệ này trong chiến lược cơ cấu lại của các NHTM nhằm ñảm bảo hiệu quả 

hoạt ñộng cho NH. 

• Hoạt ñộng phi tín dụng / tín dụng 

Bên cạnh hoạt ñộng truyền thống của NHTM là tín dụng thì các hoạt ñộng 

phi tín dụng cũng ngày càng phát triển, góp phần làm tăng thu nhập cho NH 

rất ñáng kể. 

Các hoạt ñộng phi tín dụng như: bảo lãnh, bao thanh toán, uỷ thác, môi 

giới…Tuy nhiên những hoạt ñộng này thường không thể lớn hơn hoạt ñộng 

tín dụng bởi như vậy lợi nhuận mang lại cho các NHTM sẽ không lớn. Thông 

thường những hoạt ñộng này ñều có thu phí nhưng không ñáng kể.  

• Tín dụng / ñầu tư 

Vốn tín dụng chiếm tỷ trọng càng cao phản ánh vai trò của NH ñối với 

phát triển kinh tế ngày càng tăng. Tuy nhiên, ñảm bảo cho nền tài chính phát 
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triển cân ñối cần phải ñảm bảo hợp lý giữa kênh tài chính trực tiếp và kênh tài 

chính gián tiếp.. ñể tránh hoạt ñộng ngân hàng cung ứng vốn một cách quá tải 

gây nhiều rủi ro cho hệ thống tài chính. 

Cơ cấu tín dụng phải phù hợp. ðược thể hiện trên các tiêu thức phân bổ 

khác nhau: theo kỳ hạn, theo thành phần kinh tế, theo ngành, theo vùng lãnh 

thổ, theo quy mô doanh nghiệp… 

* Các tỷ lệ phản ánh khả năng sinh lời trong hoạt ñộng ngân hàng: 

Tỷ lệ thu nhập trên vốn   Thu nhập sau thuế 

chủ sở hữu (ROE)   = ------------------------------- 

     Vốn chủ sở hữu 

Chỉ số này là hệ số ño lường hiệu quả sử dụng của một ñồng vốn tự có. 

Nếu ROE quá lớn so với ROA chứng tỏ vốn tự có của NH chiếm tỷ trọng nhỏ 

so với tổng nguồn vốn. Việc huy ñộng vốn quá nhiều có thể ảnh hưởng ñến sự 

lành mạnh trong kinh doanh của NH. 
 

Tỷ lệ thu nhập trên    Thu nhập sau thuế 

tổng tài sản (ROA)  =          ------------------------------- 

         Tổng tài sản 
 

Chỉ số này cho phép xác ñịnh hiệu quả kinh doanh của một ñộng tài sản 

có. ROA lớn chứng tỏ hiệu quả kinh doanh của NH tốt, cơ cấu tài sản của NH 

hợp lý. Nhưng nếu ROA quá lớn thì rủi ro lại có thể xảy ra bởi lẽ lợi nhuận 

cao bao giờ cũng song hành với rủi ro lớn. Vì vậy việc so sánh ROA giữa các 

kỳ hạch toán ñối chiếu với sự di chuyển các loại tài sản có có thể rút ra 

nguyên nhân thành công hoặc thất bại của NH. 

Lãi bình quân ñầu ra = Tổng thu nhập lãi / Tổng tài sản có sinh lời 
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Chỉ số này nhằm xác ñịnh cơ cấu của thu nhập ñể có những biện pháp 

phù hợp nhằm tăng lợi nhuận của NHTM ñồng thời có thể kiểm soát ñược rủi 

ro trong kinh doanh. 

 Lợi nhuận ròng / tổng thu nhập 

Chỉ số này cho biết hiệu quả của một ñồng thu nhập ñồng thời ñánh giá hiệu 

quả quản lý thu nhập của NH. Chỉ số này cao chứng tỏ NH ñã có những biện 

pháp tích cực trong việc giảm chi phí và tăng thu nhập 

 Tổng thu nhập / Tài sản có 

Chỉ số này ño lường hiệu quả sử dụng tài sản có của NH. Chỉ số này có chứng 

tỏ NH ñã phân bổ tài sản có một cách hợp lý 

 Tổng chi phí / Tổng tài sản có 

Chỉ số này xác ñịnh chi phí phải bỏ ra cho việc sử dụng tài sản có. Chỉ số này 

cao chứng tỏ NH quản lý chi phí kém hiệu quả.  

 Tổng chi phí / Tổng thu nhập 

Chỉ số này tính toán khả năng bù ñắp chi phí của một ñồng thu nhập. ðây 

cũng là chỉ số ño lường hiệu quả kinh doanh của NHTM. Thông thường chỉ số 

này phải <1, nếu > 1 chứng tỏ NH hoạt ñộng kém hiệu quả. 

 Như vậy thông qua các chỉ số ñể phản ánh hoạt ñộng của một NHTM. 

Từ ñó ñánh giá cơ cấu hoạt ñộng có hiệu quả hay không nhằm ñưa ra những 

giải pháp hữu hiệu cho các NHTM. 

1.2.2.3. Cơ cấu tổ chức 

Cơ cấu tổ chức của một NHTM có ảnh hưởng rất lớn ñến hiệu quả hoạt 

ñộng của NH. Một ñiều kiện cần thiết trong các phương thức tổ chức áp dụng ñối 

với các Ngân hàng là việc tách bạch nhiệm vụ và quyền hạn. Sự tách bạch này bao 

gồm sự tách bạch về mặt chức năng và sự tách bạch về cán bộ nhân viên.  

Trong một ngân hàng thương mại, có hai chức năng ñiển hình nhất là 

cấp tín dụng và kinh doanh nguồn vốn. Cả hai lĩnh vực này sẽ ñược sử dụng 
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như là hai ñiểm tham chiếu trong phần minh hoạ những chuẩn mực tối thiểu 

ñối với cơ cấu tổ chức cần phải có ñối với một NHTM. 

Tuỳ theo ñặc ñiểm cụ thể của từng NHTM mà có những cơ cấu tổ chức 

khác nhau. Hai mô hình dưới ñây ñại diện cho hai mô hình cơ cấu phổ biến 

của NHTM trên thế giới.  

Sơ ñồ1.1: Mô hình tổ chức của NHTM ñơn giản [49] 
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Bé phËn cho 
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Bé phËn giao 
dÞch vµ kÕ to¸n 

Bé phËn marketing 
vµ huy ®éng vèn 

Bé phËn tÝn 
kh¸c 

Nh©n viªn tÝn 
dông th−¬ng 

m¹i 
Phßng kÕ to¸n 
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Nh©n viªn  
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nh©n 
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C¸c giao dÞch (bï trõ 
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Sơ ñồ 1.2: Mô hình tổ chức của NHTM hiện ñại [49] 
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Phßng tÝn dông th−¬ng m¹i 
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Phßng dÞch vô chuyªn 
nghiÖp vµ ®iÒu hµnh 

Phßng cho vay mua nhµ 

Phßng dÞch vô kh¸ch hµng 

Phßng tiÒn göi an toµn 

Nhãm dÞch vô t− vÊn 

Phßng ng©n hµng di ®éng 

Phßng marketing 

Phßng ng©n hµng quèc tÕ Phßng giao dÞch 

Nhãm v¨n phßng n−íc ngoµi 
Tµi trî th−¬ng m¹i 
Cho vay ®a quèc gia 

Phßng kiÓm so¸t vµ kiÓm to¸n 
Phßng qu¶n lý chi nh¸nh 
Phßng nh©n lùc 
Phßng thanh to¸n 
Phßng chøng kho¸n 
Nhãm ph¸p chÕ 
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Có thể dễ dàng nhận thấy Ngân hàng hiện ñại luôn luôn có lợi thế 

hơn hẳn so với NH nhỏ và lạc hậu. Do phục vụ trên nhiều thị trường với 

nhiều dịch vụ khác nhau, các NH mạnh thường ñược ña dạng hoá tốt hơn 

cả về vị trí ñịa lý và loại hình sản phẩm, nhờ ñó hạn chế ñược những rủi ro 

trong nền kinh tế.  

Trong những năm gần ñây hầu hết các NHTM ñều có xu hướng phát 

triển thành những mô hình NH hiện ñại, ña năng. ðó là cơ cấu tổ chức theo 

hướng tăng cường mối quan hệ giữa bộ phận quản lý và bộ phận ñiều hành, 

phân ñịnh các phòng ban theo ñối tượng khách hàng, kết hợp sản phẩm dịch 

vụ, nâng cao hiệu quả quản lý và mở rộng mạng lưới ngân hàng. 

1.2.2.4. Cơ cấu nhân lực 

ðể một NHTM có ñủ lực cạnh tranh trong nền kinh tế, bên cạnh những 

yếu tố như năng lực tài chính mạnh, mô hình tổ chức hiện ñại, thì cơ cấu nhân 

lực phải ñảm bảo hợp lý và hiệu quả. Có thể nói trình ñộ của nhân viên ngân 

hàng ñóng vai trò rất quan trọng ñối với các NHTM, ñặc biệt là các NH hiện 

ñại hiện nay. Yếu tố con người góp phần ñảm bảo sự hoạt ñộng hiệu quả của 

NH hoạt ñộng trong một thị trường và môi trường công nghệ liên tục phát 

triển thay ñổi. Ví dụ, cùng với quá trình phi quản lý hoá của các quốc gia trên 

thế giới và sự gia tăng số lượng các ñối thủ cạnh tranh mà các NH phải ñối 

mặt, ngày càng nhiều NH ñược ñiều hành theo hướng thị trường và hướng tới 

việc tăng doanh số hoạt ñộng - phản ánh nhanh chóng với sự thay ñổi trong 

nhu cầu của khách hàng và với những thách thức từ các ñối thủ cạnh tranh. 

Xu hướng này buộc nhà quản lý NH phải chú ý hơn tới hoạt ñộng Marketing 

và những phản ứng từ phía cổ ñông. Những hoạt ñộng mới này ñòi hỏi NH 

phải có một ñội ngũ nhân viên quản lý có thể ñầu tư thời gian và có năng lực 

trong việc khảo sát nhu cầu, phát triển các dịch vụ mới thay ñổi các dịch vụ cũ 

cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng. [49]  
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Hiện nay do sức ép của hội nhập và toàn cầu hoá, hoạt ñộng của NHTM 

có tính nhạy cảm cao do kinh doanh tiền tệ, tiêu chí của một NH là kinh 

doanh ña năng, cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ hiện ñại, ứng dụng ñược các 

thành tựu của công nghệ thông tin... Do vậy các NH có xu hướng trong cơ cấu 

nhân lực của mình là phải tạo dựng ñược ñội ngũ cán bộ quản lý tinh thông 

nghiệp vụ, quản lý giỏi và thực sự năng ñộng.  

Mỗi NHTM trong nền kinh tế hiện ñại cần phải xây dựng cho mình một 

chiến lược ñào tạo nguồn nhân lực dài hạn – ðây là ñiểm mấu chốt mà trong 

cơ cấu nhân lực các NH thường quan tâm tới. Việc củng cố và nâng cao chất 

lượng cán bộ ñủ năng lực quản lý trong bối cảnh hội nhập kinh tế và toàn cầu 

hoá, vững về chính trị, tinh thông nghiệp vụ ngân hàng và các nhạy bén với 

các vấn ñề kinh tế khác, có khả năng sử dụng ngoại ngữ, phong cách hiện ñại, 

tác phong công nghiệp, kỷ luật cao và ñặc biệt nắm vững kỹ năng quản lý. 

Xây dựng ñược ñội ngũ cán bộ như vậy trong cơ cấu của mình sẽ góp phần 

nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt ñộng của các NH trong xu thế hội nhập 

và toàn cầu hoá nền kinh tế hiện nay. 

1.2.3. Những khuynh hướng ảnh hưởng ñến cơ cấu của các ngân hàng 

Cơ cấu NHTM có thể thay ñổi do nhiều nhân tố gây ra. Những thay ñổi 

ảnh hưởng ñến cơ cấu ngân hàng như: 

Quá trình toàn cầu hoá về kinh tế và toàn cầu hóa ngân hàng. Quá 

trình tự do hoá, toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới ñang phát triển ngày càng 

mạnh mẽ cả về quy mô và tốc ñộ. Toàn cầu hoá kinh tế cùng với sự phát 

triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin ñã tạo ra sự liên kết thị trường hàng 

hóa, dịch vụ và tài chính xuyên biên giới. Song song ñó sự bành trướng ñịa 

lý và hợp nhất các ngân hàng cũng ñã vượt ra khỏi ranh giới lãnh thổ của 

một quốc gia và lan rộng ra với quy mô toàn cầu. Các ngân hàng mạnh nhất 

trên thế giới cạnh tranh với nhau trên tất cả các lục ñịa. Mặt khác xu hướng 
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hiện nay là hội nhập, do vậy việc cho phép những ngân hàng ở nước này sở 

hữu và quản lý chi nhánh ngân hàng ở nước kia là hoàn toàn có thể. ðiều 

này ñòi hỏi tất yếu tất cả các ngân hàng ñều phải sẵn sàng có sự chuẩn bị 

ñể “toàn cầu hoá ”. Thậm chí cần phải thay ñổi toàn bộ cơ cấu thực tại nếu 

cần thiết. Như vậy cơ cấu ngân hàng chịu ảnh hưởng cũng như yêu cầu của 

nền kinh tế hội nhập rất lớn. 

Tác ñộng của các quy ñịnh ñối với hoạt ñộng ngân hàng. Ngân hàng 

thương mại kinh doanh tiền tệ, một trong những lĩnh vực nhạy cảm và có tác 

ñộng hầu hết ñến các lĩnh vực trong nền kinh tế. Do vậy hoạt ñộng của 

NHTM cũng bị luật pháp kiểm soát một cách chặt chẽ bởi những quy ñịnh 

riêng trong hoạt ñộng của mình. Về tổng thể, những quy ñịnh ràng buộc này 

tạo thuận lợi cho các NHTM trong việc hạn chế và phòng chống những rủi ro 

xẩy ra. Tuy nhiên, vì mục ñích kinh doanh của NHTM là lợi nhuận, do vậy 

trong một số trường hợp thì những quy ñịnh này lại chính là những rào cản 

trong việc tạo ra lợi nhuận ñối với NH. Theo lý thuyết quản lý của nhà kinh tế 

học George Stigler thì các công ty trong những ngành chịu sự quản lý chặt chẽ 

thường tìm cách thoát khỏi hàng rào quy ñịnh, tạo ra lợi nhuận mang tính ñộc 

quyền bởi vì thực tế là các quy ñịnh thường ngăn cản sự gia nhập của các 

công ty khác vào những ngành ñược kiểm soát. Như vậy việc thay ñổi các quy 

ñịnh của luật pháp ñối với ngành kinh doanh ñặc thù là các NHTM là rất khó 

khăn. Thậm chí nền kinh tế càng phát triển và hiện ñại thì những quy ñịnh này 

càng có xu hướng chặt chẽ hơn. Do ñó ñể thích nghi với những quy ñịnh, các 

ngân hàng phải thay ñổi cơ cấu của mình cho phù hợp nhằm tối ña hoá hiệu 

quả hoạt ñộng của mình. 

Sự gia tăng cạnh tranh. ðặc trưng của NHTM là cung cấp các sản 

phẩm dịch vụ. Vì vậy cạnh tranh có sự tác ñộng lớn ñối với các Ng©n hµng 

cũng chủ yếu liên quan ñến dịch vụ như giá cả, chất lượng phục vụ, thương 
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hiệu và lòng tin khách hàng... ðặc biệt sự cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ tài 

chính này ngày càng trở nên quyết liệt khi ngân hàng và các ñối thủ cạnh 

tranh mở rộng thêm các danh mục dịch vụ. Bên cạnh các dịch vụ truyền thống  

thì các dịch vụ hiện ñại và tiện ích ñược các ngân hàng ngày càng quan tâm. 

Thậm chí lĩnh vực cung cấp dịch vụ tài chính này không chỉ các Ng©n hµng 

ñộc quyền mà còn có rất nhiều tổ chức khác cùng cạnh tranh như các hiệp hội 

tín dụng, các công ty kinh doanh chứng khoán, công ty tài chính và các tổ 

chức bảo hiểm. Áp lực cạnh tranh ñóng vai trò như một lực ñẩy tạo ra sự phát 

triển dịch vụ cho tương lai. ðiều này ñòi hỏi các Ng©n hµng phải tính ñến ñể 

có thể lựa chọn cho mình một hướng ñi cũng như cơ cấu thích hợp ñể tạo ra 

sản phẩm dịch vụ tối ưu và hiệu quả. [16] 

Sự bùng nổ của công nghệ hiện ñại: Cùng với quá trình toàn cầu hóa, 

khu vực hoá là sự phát triển của công nghệ thông tin và viễn thông. Công 

nghệ thông tin góp phần làm cho thị trường hoạt ñộng hiệu quả hơn, ñồng thời 

cũng ñóng góp vào việc toàn cầu hoá quá trình sản xuất và phát triển của thị 

trường vốn. Công nghệ thông tin vượt qua những khoảng cách về ñịa lý và 

thời gian làm cho các nhà cung cấp phản ứng nhanh chóng ñối với sự thay ñổi 

của khách hàng. ðể sử dụng có hiệu quả quá trình tự ñộng hoá và những ñổi 

mới công nghệ ñòi hỏi các ngân hàng phải có cơ cấu hợp lý và ñủ lực cả về tài 

chính lẫn nhân lực. Dù công nghệ có phát triển ñến mức ñộ nào thì vai trò của 

con người cũng không thể thiếu. Thực tế cho thấy công nghệ càng hiện ñại thì 

nhân lực cũng phải hiện ñại theo nhằm ñể áp dụng những công nghệ ñó. Do 

vậy ñây cũng là một trong nhữngyếu tố tác ñộng ñến cơ cấu của Ngân hàng. 

Chiến lược phát triển hệ thống. Một khi các NHTM trong nền kinh tế 

hoạt ñộng không có hiệu quả. Các nhà quản trị ngân hàng phải nghĩ tới việc 

sáp nhập hoặc phá sản NH. Tuỳ từng chiến lược cụ thể mỗi ngân hàng sẽ có 

những thay ñổi khác nhau trong cơ cấu thực tại của mình. Tuy nhiên chiến 



 32

lược phát triển các NH không chỉ ñược xây dựng trong ngắn hạn mà có thể 

dài hạn. Trong thời gian ñó do có sự tác ñộng của nhiều yếu tố bên ngoài như 

môi trường kinh tế, chính trị, luật pháp,...làm cho việc thực hiện các chiến 

lược dài hạn của NH gặp khó khăn. ðiều này có tác ñộng và ảnh hưởng rất 

lớn ñến cơ cấu thực tại của các NH. 

 1.3. Cơ cấu lại các NHTM 

1.3.1.Khái niệm cơ cấu lại  

 Cơ cấu lại là quá trình thay ñổi, sắp xếp, tổ chức lại Ngân hàng; qua 

ñó thay ñổi cơ cấu hiện tại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt ñộng và củng cố sức 

mạnh, tăng cường vị thế của ngân hàng cho phù hợp với yêu cầu thị trường.  

 Cơ cấu  lại bao gồm cơ cấu về tài chính, công nghệ, mạng lưới, quản trị 

ñiều hành, tổ chức, nhân lực… hoặc có khi chỉ là một nội dung trong số ñó.  

 Khi các ng©n hµng ho¹t ®éng không có hiệu quả, mô hình, cơ cấu tổ 

chức của ngân hàng không còn phù hợp, không ñáp ứng ñược nhu cầu cao của 

nền kinh tế hoặc ñang bị áp lực cạnh tranh, hội nhập…  ñòi hỏi NHTM phải 

cơ cấu lại ngân hàng của mình. Vấn ñề cơ cấu lại có thể là mô hình sở hữu (ñã 

hợp lý chưa ñể từ ñó lựa chọn mô hình hiệu quả hơn); về các lĩnh vực công 

nghệ, vốn, khả năng quản trị, nhân lực, tổ chức,… Với mục tiêu cuối cùng là 

ñưa các NHTM hoạt ñộng có hiệu quả nhất. 

 Cách hiểu này còn ñược hiểu khác nhau ñối với từng loại hình sở hữu 

khác nhau trong từng giai ñoạn phát triển. ðối với các Ng©n hµng có hình 

thức sở hữu khác nhau thì cơ cấu lại cũng khác nhau. Trong cơ chế bao cấp, 

các NHTMNN hàng năm ñược nhà nước giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 

nên mục tiêu kinh doanh là lợi nhuận không ñược chú trọng. Do vậy, vấn ñề 

tái cơ cấu gần như không có, có chăng chỉ là sự thay ñổi tổ chức về lãnh ñạo 

doanh nghiệp. Còn trong cơ chế thị trường, các Ng©n hµng hoạt ñộng tự chủ 

ñáp ứng theo yêu cầu của thị trường nên mục tiêu chiến lược kinh doanh và 
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phải hoạt ñộng theo mục tiêu chiến lược ñó. Trong ñó mục tiêu lợi nhuận là 

mục tiêu chính ñược ñặt lên hàng ñầu và cũng là mục tiêu cuối cùng của mọi 

hoạt ñộng.  

 Do vậy ñứng trước các biến ñộng của thị trường các yêu cầu về lợi 

nhuận của nhà ñầu tư thì các Ng©n hµng cần thường xuyên cơ cấu lại các 

ngân hàng của mình nhằm nâng cao chất lượng hoạt ñộng, năng lực tài 

chính, năng lực ñiều  hành… ñể ñáp ứng ñược cao nhất các mục tiêu ñề ra. 

1.3.2. Mục tiêu của cơ cấu lại các NHTM 

Trong hoạt ñộng ngân hàng, ñể ñạt hiệu quả kinh doanh, lợi nhuận tốt nhất 

các Ng©n hµng sẽ cấu trúc lại cho phù hợp với các yêu cầu thị trường và các mục 

tiêu quản trị kinh doanh nhằm ñạt ñược tối ña hoá lợi nhuận một cách hợp lý trên 

cơ sở rủi ro chấp nhận cho phép. Mặt khác do nhu cầu hội nhập của nền kinh tế 

hiện ñại ñòi hỏi các Ng©n hµng phải chuẩn bị cho mình những Ng©n hµng tốt 

nhất mới có thể ñáp ứng ñược nhu cầu của thị trường. Do ñó cơ cấu lại NHTM là 

rất cần thiết ñối với những Ng©n hµng mà hoạt ñộng chưa thực sự hiệu quả. 

Mục tiêu của cơ cấu lại  

- Lành mạnh hóa tình hình tài chính nhằm ñáp ứng các thông lệ và tiêu 

chuẩn quốc tế. Phân loại nợ theo chuẩn quốc tế, xử lý nợ tồn ñọng và tăng 

cường quản lý rủi ro. 

- Tăng vốn cho Ngân hàng 

- Chuyển ñổi mô hình tổ chức hoạt ñộng, mạng lưới theo tính chất phục 

vụ khách hàng một cách tốt nhất. 

- Hiện ñại hóa hoạt ñộng kinh doanh, thực hiện cơ chế quản trị ñiều 

hành, quản lý tài sản Nợ - Có, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ theo các 

thông lệ quốc tế và công nghệ tiên tiến. 

- Cải cách hoạt ñộng ngân hàng trên nền tảng công nghệ thông tin hiện ñại. 

- Nâng cao sức cạnh tranh của các Ng©n hµng. 
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1.3.3. Sự cần thiết của cơ cấu lại các NHTM trong thời kỳ hội nhập 

1.3.3.1. Sự cần thiết của một hệ thống ngân hàng hoạt ñộng hiệu quả. 

Hoạt ñộng của NHTM gắn liền với kinh doanh tiền tệ. Nền kinh tế ngày 

càng phát triển ñòi hỏi các NH cũng phải phát triển nhằm ñáp ứng nhu cầu 

cho nền kinh tế. ðặc biệt là vốn và các dịch vụ tài chính – là những sản phẩm 

ñặc thù của các NHTM. Với chức năng của mình, hệ thống ngân hàng góp 

phần cải thiện hiệu quả phân phối nguồn lực, bình ổn nhu cầu ñầu tư và tiêu 

dùng, kìm giữ ñược mức tiêu dùng và ñầu tư phù hợp với mức sản xuất và thu 

nhập, thúc ñẩy nền kinh tế phát triển theo xu hướng gia tăng hàm lượng tri 

thức, tạo ñiều kiện cho các ngành sản xuất, dịch vụ khác phát triển. 

Ở tầm vĩ mô, vốn là nguồn không thể thiếu nhằm ñể công nghiệp hoá 

hiện ñại hoá ñất nước. ðối với vi mô, vốn là ñiều kiện quan trọng ñể tiến hành 

sản xuất kinh doanh. ðối với mỗi quốc gia, sự tăng trưởng kinh tế lại phụ 

thuộc rất lớn vào khu vực doanh nghiệp, ñặc biệt là doanh nghiệp ngoài quốc 

doanh. Do vậy ñể phát huy ñược hết nội lực, khuyến khích tăng trưởng kinh tế 

cao và bền vững các quốc gia rất cần xây dựng một hệ thống ngân hàng hoạt 

ñộng có hiệu quả cao, ñặc biệt ñối với một nền kinh tế ñang phát triển như 

Việt nam. Có như vậy mới có thể ñáp ứng ñược nhu cầu hội nhập cũng như 

nhu cầu của nền kinh tế. 

1.3.3.2. Áp lực của quá trình hội nhập 

Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng là cùng tham gia một cách 

bình ñẳng trên thị trường kinh doanh tiền tệ, dịch vụ ngân hàng trong phạm vi 

lớn quốc tế và khu vực. 

* Liên kết các ngân hàng và hình thành các tổ chức ngân hàng quốc tế 

Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt buộc các ñịnh chế tài 

chính ngày càng liên kết chặt chẽ với nhau hơn thông qua liên doanh, hợp tác 

hoặc sáp nhập vào nhau ñể có thể gia tăng sức cạnh tranh ñể hình thành nên 
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những ngôi nhà chung cung cấp tất cả chủng loại nhu cầu dịch vụ tài chính 

với tên gọi mới là các “ siêu thị tài chính”. Các tổ chức này sẽ cung cấp toàn 

bộ các dịch vụ trước ñây ñược các ñịnh chế tài chính khác nhau cung cấp như 

ngân hàng thương mại, ngân hàng ñầu tư, công ty bảo hiểm, công ty chứng 

khoán, quỹ tiết kiệm… 

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy hệ thống tài chính – ngân hàng cạnh 

tranh và mở cửa là những hệ thống hỗ trợ hiệu quả cho sự phát triển và tăng 

trưởng kinh tế. Cạnh tranh sẽ làm cho hệ thống ngân hàng vững mạnh, hiệu 

quả và lành mạnh hơn. Do vậy các nước ñang phát triển nói chung mong 

muốn hội nhập quốc tế, phát triển và cải cách hệ thống ngân hàng nhằm nâng 

cao khả năng thu hút và phân bổ các nguồn lực, tạo thuận lợi cho các tổ chức 

kinh tế có thể tiếp cận các dịch vụ ngân hàng có chất lượng cao hơn nhưng 

với chi phí thấp hơn. 

Về mặt chính sách, nhằm khuyến khích hội nhập quốc tế, Chính phủ 

các nước thường thực hiện mở cửa tiếp cận thị trường, ñối xử quốc gia, xây 

dựng môi trường chính sách trong nước hỗ trợ cho cạnh tranh, từng bước cho 

phép các ngân hàng nước ngoài cạnh tranh trong một sân chơi công bằng và 

tạo thuận lợi cho các tổ chức tín dụng trong nước thâm nhập thị trường quốc 

tế. ðồng thời chính phủ các nước cũng áp dụng các tiêu chuẩn thông lệ tốt 

nhất của quốc tế liên quan ñến hoạt ñộng ngân hàng làm cho thương mại và 

luân chyển vốn quốc tế tự do hơn. Mức ñộ hội nhập quốc tế ñạt ñược trên 

thực tế tuỳ thuộc vào sự phản hồi của các ngân hàng nước ngoài và các ngân 

hàng trong nước ñối với các cơ hôi do sự thay ñổi chính sách tạo ra. Hội nhập 

quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng ñược thể hiện thông qua: Mức ñộ sở hữu 

nước ngoài trong các ngân hàng trong nước; thị phần dịch vụ ngân hàng của 

các ngân hàng nước ngoài; Phạm vi áp dụng các tiêu chuẩn, quy chế và quy 
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ñịnh theo thông lệ quốc tế; Phạm vi dịch vụ ngân hàng cung cấp cho các hộ 

gia ñình và doanh nghiệp là người cư trú. 

Như vậy có thể nói áp lực ñầu tiên ñối với một hệ thống NHTM khi hội 

nhập là chính là sức ép cạnh tranh với các NHTM trong nước sẽ tăng lên. 

Thứ nhất, Phải loại bỏ dần các hạn chế ñối với các Ngân hàng nước 

ngoài. Nghĩa là các ngân hàng nước ngoài sẽ từng bước tham gia vào mọi lĩnh 

vực hoạt ñộng ngân hàng tại quốc gia ñó. Công nghệ hiện ñại và trình ñộ quản 

lý tiên tiến cũng như nguồn tài chính dồi dào của các Ngân hàng nước ngoài 

sẽ là những ưu thế cơ bản tạo ra những sức ép cạnh tranh trong hệ thống ngân 

hàng và buộc các NHTM trong nước phải tăng thêm vốn và ñầu tư kỹ thuật, 

cải tiến phương thức quản trị và hiện ñại hoá hệ thống thanh toán ñể nâng cao 

hiệu quả hoạt ñộng và năng lực cạnh tranh. 

Thứ hai, khả năng tài chính, trình ñộ quản lý và trình ñộ công nghệ của 

các NHTM VN còn thấp. Dịch vụ ngân hàng chưa phong phú, tiện lợi , hấp dẫn 

nên trong giai ñoạn ñầu tiên, thách thức về cạnh tranh ñối với các NHTM NN 

Việt nam là ñáng kể. ñặc biệt ñối với các ngân hàng có những phạm vi hoạt 

ñộng kinh doanh trùng với lĩnh vực hoạt ñộng có ưu thế của các ngân hàng 

nước ngoài như: thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, ñầu tư dự án và các 

khách hàng trọng tâm của các ngân hàng nước ngoài như các doanh nghiệp có 

vốn ñầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp xuất khẩu lớn. 

Thứ ba, hội nhập quốc tế làm tăng các giao dịch vốn và rủi ro của hệ 

thống ngân hàng. Trong khi ñó cơ chế quản lý và hệ thống thông tin giám sát 

ngân hàng còn rất sơ khai, không phù hợp với thông lệ quốc tế. chưa có hiệu 

quả và hiệu lực ñể bảo ñảm việc tuân thủ nghiêm pháp luật về ngân hàng và 

sự an toàn của hệ thống. ñặc biệt là trong việc ngăn chặn và cảnh báo sớm các 

rủi ro của hoạt ñộng ngân hàng. 
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Hội nhập quốc tế còn ñặt ra cho ngành ngân hàng những thách thức về 

công nghệ, nguồn nhân lực, công tác tổ chức và quản lý… Con người là yếu 

tố quyết ñịnh thành công cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Hiện nay 

nguồn nhân lực của Việt nam còn nhiều hạn chế. ðội ngũ cán bộ trước hết là 

những cán bộ tham gia hoạch ñịnh chính sách, làm công tác hội nhập cần 

ñuợc nâng cao năng lực không những về trình ñộ chuyên môn mà còn am 

hiểu luật pháp trong nước và quốc tế, thành thạo ngoại ngữ.  Có như vậy mới 

có thể ñáp ứng ñược yêu cầu của công việc. 

1.3.3.3. Cạnh tranh kinh doanh ngân hàng trong thời kỳ hội nhập 

Kinh tế thị trường gần như ñồng nghĩa với việc phải có cạnh tranh, 

cạnh tranh là ñiều kiện tiên quyết ñể thị trường hoạt ñộng hiệu quả. Nhờ cạnh 

tranh mà các nguồn lực khác nhau trên thị trường ñuợc phân phối hợp lý, hiệu 

quả hơn góp phần nâng cao ñời sống của xã hội. 

Hoạt ñộng cạnh tranh chủ yếu trong kinh doanh ngân hàng ñược thực 

hiện trong các lĩnh vực như giá cả, khả năng tiếp cận, chất lượng phục vụ và 

sự tin cậy. 

* Chất lượng phục vụ: Thể hiện qua sự hài lòng của khách hàng khi 

sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng. Sự hài lòng ñược ño lường qua 

mối quan hệ giữa nhân viên ngân hàng với khách hàng giúp cho ngân hàng 

tăng cường lòng trung thành của khách hàng cũng như có nhiều cơ hội cung 

cấp các dịch vụ khác của ngân hàng cho khách hàng. ðể có thể nâng cao chất 

lượng sản phẩm hiện nay phần lớn nhờ vào việc các NHTM ñua nhau ứng 

dụng công nghệ hiện ñại, ñặc biệt là công nghệ thông tin trong thanh toán, 

ATM. Thẻ, Internet, Phonebanking…Tuy nhiên bên cạnh ñó sự phục vụ tận 

tình chu ñáo, hướng dẫn chi tiết của ñội ngũ nhân viên cũng vô cùng quan 

trọng ñể tạo tâm lý thoải mái và cảm giác“ thượng ñế” cho khách hàng. Do ñó 
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các ngân hàng ngày càng chú trọng ñến yếu tố con người trong hoạt ñộng của 

mình nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của mình.  

* Về giá cả: Về nguyên lý, NHTM nào cung cấp các dịch vụ tài chính 

của mình với gía cả thấp nhất sẽ thu hút ñược nhiều khách hàng nhất. ðặc thù 

giá cả trong hoạt ñộng ngân hàng thương mại ñược thể hiện thông qua lãi 

suất, phí thanh toán, phí giao dịch, hoa hồng, thời gian thanh toán, chi phí cơ 

hội trong thanh toán.v.v… 

* Tạo cơ hội tiếp cận và thu hút khách hàng 

Trước sự bùng nổ về chiếm lĩnh thị phần của các NHTM cũng như các 

tổ chức tài chính trung gian khác, mỗi NHTM phải có chiến lựơc cho việc thu 

hút khách hàng về phía mình: 

Tạo cho Ngân hàng mình một thương hiệu uy tín. Phục vụ khách hàng với 

phương châm hết mình. ðặc biệt phải ña dạng về các sản phẩm dịch vụ, mạng 

lưới chi nhánh  phong phú, hợp lý ñể tạo ñiều kiện thu hút khách hàng… 

Ngoài ra phải ñẩy mạnh hoạt ñộng marketing như quảng cáo, tiếp thị, 

nâng cao kỹ năng giao tiếp, tăng cường thông tin cho khách hàng như: 

Thiết lập các trang web, thiết lập hệ thống phonebanking ñể thông qua ñó 

khách hàng biết ñược các sản phẩm mà hiện NH ñang cung cấp. Khách 

hàng có thể tìm hiều thủ tục, ñiều kiện cung cấp sản phẩm của ngân hàng . 

Nhờ các hoạt ñộng ñó mà kích thích thị hiếu của khách hàng sử dụng dịch 

vụ của ngân hàng nhiều hơn. 

* Tạo lòng tin:  

Lòng tin của công chúng vào một ngân hàng phụ thuộc vào các yếu tố 

như vốn tự có, sự ổn ñịnh của thu nhập, chất lượng thông tin do ngân hàng 

cung cấp và công khai. 

Ngoài ra các ngân hàng còn sử dụng các biện pháp xúc tiến, hỗ trợ khác 

ñể xây dựng hình ảnh của mình trong lòng công chúng nhằm tạo ra những giá 
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trị tăng thêm cho NH trong quá trình thu hút và duy trì khách hàng. ðể làm 

ñược ñiều này các NHTM cần gia tăng thêm các yếu tố tiềm năng như: (i) nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực; (ii) Hiện ñại hoá công nghệ ngân hàng ; (iii) 

nâng cao tiềm lực tài chính; (iv) và thiết lập chiến lược cạnh tranh hiệu quả. 

Tóm lại, những NHTM có chiến lược phát triển phù hợp sẽ duy trì và 

mở rộng ñược thị phần – không gian tồn tại – giúp họ tồn taị và phát triển 

trong ñiều kiện kinh doanh ngân hàng ngày càng mang tính toàn cầu hóa. 

1.3.4. Nội dung cơ cấu lại các NHTM 

1.3.4.1. Quy trình cơ cấu lại 

Quy trình cơ cấu lại ñối với một Ng©n hµng về cơ bản sẽ bao gồm một 

hệ thống các bước khác nhau: 

Buớc 1: Xác ñịnh rõ mục tiêu cơ cấu lại 

 Do ñặc thù của Ng©n hµng kinh doanh trong lĩnh vực ñặc biệt là tiền 

tệ và tín dụng. Vì vậy khi cơ cấu lại cần xác ñịnh mục tiêu của hệ thống 

ngân hàng là phải ñảm bảo cho hoạt ñộng gặp ít rủi ro và sản phẩm tiện ích. 

Thông thường các tiêu chí ñược Ng©n hµng ñặt lên hàng ñầu như: 

- Khả năng về tài chính 

- Năng lực về quản trị ngân hàng 

- Công nghệ ngân hàng 

- Nguồn nhân lực 

Trên cơ sở ñó, Ng©n hµng sẽ lựa chọn chính xác mục tiêu cơ cấu lại 

cho chính Ng©n hµng của mình. 

Bước 2: Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ cơ cấu hiện tại ñể t×m ra c¸c ®iÓm m¹nh 

yÕu cÇn ®−îc ®iÒu chØnh. 

 Mỗi Ng©n hµng hoạt ñộng trong nền kinh tế ñều ít nhất có những ñặc 

thù riêng, truyền thống nghiệp vụ và thế mạnh riêng của mình. Và do ñó phân 

tổ khách hàng cũng có sự lựa chọn cho từng Ng©n hµng khác nhau.  
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 Trên cơ sở hoạt ñộng, bản thân Ng©n hµng sẽ xác ñịnh ñược thế mạnh 

và ñiểm yếu của chính Ng©n hµng mình. Từ ñó có thể có những lộ trình từng 

bước ñiều chỉnh, phát triển và ñầu tư thêm cho mảng ñó.  

Việc ñiều chỉnh này cũng chính là một phần trong chiến lược cơ cấu lại 

các  ngân hàng. 

Bước 3: Xây dựng kế hoạch cơ cấu lại. ðề ra cụ thể các nhiệm vụ, lộ 

trình, biện pháp thực hiện bao gồm cả các vấn ñề liên quan ñến tài chính. 

Việc cơ cấu lại Ng©n hµng ñòi hỏi phải có lộ trình cụ thể. Bởi khi cơ 

cấu lại sẽ có rất nhiều việc phải làm. Phải xây dựng kế hoạch ñảm bảo phù 

hợp với thực tế của mỗi ngân hàng; học hỏi kinh nghiệm của các Ng©n hµng 

quốc tế ñã từng cơ cấu lại ñể có những biện pháp thiết thực và phù hợp với 

ngân hàng cần tái cơ cấu. 

 Thậm chí khi cơ cấu lại có thể sẽ làm thay ñổi tình thế của ngân hàng. Một 

mặt Ng©n hµng sẽ tốt lên nhưng mặt khác cũng có thể bị ñảo ngược nếu việc cơ 

cấu lại quá chậm ñể Ng©n hµng khác cạnh tranh. Hoặc cách thức thực hiện, giải 

pháp cho cơ cấu lại không phù hợp cũng sẽ dẫn ñến nhiều hậu quả khác. 

 Do ñó ñây ñược coi là bước quan trọng trong việc cơ cấu lại các Ng©n 

hµng thương mại ñòi hỏi cần phải ñược tính toán và xác ñịnh kỹ càng. 

 Bước 4: Triển khai thực hiện. Kiểm tra, giám sát và ñánh giá rút kinh 

nghiệm và xử lý các phát sinh kịp thời ñảm bảo bám sát mục tiêu cơ cấu lại 

ñã ñề ra. 

 ðây ñược coi là bước quyết ñịnh sự thành công hay thất bại của việc cơ 

cấu lại ñối với các Ngân hàng. Khi thực hiện cơ cấu lại sẽ có rất nhiều sự thay 

ñổi trong hoạt ñộng của ngân hàng. Sự thay ñổi về cơ cấu tổ chức, về quản trị, 

về nhân lực, về tài chính… sẽ dẫn ñến sự thay ñổi một mô hình hoàn toàn 

mới. Nếu không có sự chuẩn bị về tâm lý, chuyên môn và nhiều yếu tố khác 
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chắc chắn những người lao ñộng sẽ gặp khó khăn. Trên cơ sở ñó Ngân hàng 

cũng sẽ tăng thêm nhiều chi phí phát sinh. 

 Vì vậy khi tiến hành cơ cấu lại, các Ngân hàng thường tiến hành tái cơ 

cấu từng nội dung một. Cách làm này vừa không quá sức, vừa có thể rút kinh 

nghiệm cho những nội dung cơ cấu tiếp theo của từng Ngân hàng. 

 Mặt khác, cơ cấu lại ngân hàng ñòi hỏi phải ñảm bảo khả năng tài chính 

là rất lớn, mô hình sở hữu phải phù hợp…Do ñó khi thực hiện cần phải cẩn 

thận và cần phải có sự giúp sức của Chính phủ. 

1.3.4.2. Nội dung cơ cấu lại  NHTM 

a. Cơ cấu lại tài chính 

Nội dung trọng tâm của cơ cấu lại tài chính của một NHTM là xử lý nợ 

xâú và tăng vốn cho các NHTM. 

* ðối với xử lý xấu 

Việc xử lý nợ xấu lành mạnh hoá tài chính của NHTM trong chương 

trình cơ cấu lại các NHTM là vô cùng quan trọng, bởi vì: 

- Nợ xấu lớn chứa ñựng nguy cơ ñổ vỡ hệ thống ngân hàng sẽ dẫn ñến 

khủng hoảng tài chính tiền tệ. 

- Nợ xấu tạo ra gánh nặng chi phí cho NHTM, suy giảm khả năng huy 

ñộng vốn và cho vay ñối với nền kinh tế, làm giảm lòng tin của dân chúng và 

uy tín quốc tế ñối với hệ thống ngân hàng.  

- Nợ xấu làm cản trở quá trình hội nhập của các NHTM. Riêng ñối với 

NHTM NN, số dư nợ tồn ñọng lớn sẽ làm chậm tiến trình cæ phÇn ho¸. ðiều ñó 

ñồng nghĩa với việc tình hình tài chính của Ng©n hµng không thể công khai minh 

bạch và sẽ làm mất các cơ hội cạnh tranh, hội nhập quốc tế. còn NHTM Cổ phần 

bị giảm lòng tin, không có ñiều kiện ñể nâng cao khả năng cạnh tranh. 

 Khi tiến hành xử lý nợ xấu các NHTM phải phân nhóm các loại nợ ñể 

có những biện pháp xử lý linh hoạt.  
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* Các bước xử lý nợ xấu: 

Một trong những ñòi hỏi cần thiết trong tiến trình cơ cấu lại tài chính 

NHTM là phải xác ñịnh, nắm rõ chính xác con số nợ tồn ñọng của Ng©n hµng 

ñược cơ cấu lại là bao nhiêu. Trên cơ sở ñó ñể có các bước xử lý có hiệu quả. 

Thông thường thì xử lý nợ tồn ñọng chia làm 2 giai ñoạn: 

Giai ñoạn 1: Xử lý dứt ñiểm ñối với các khoản nợ tồn ñọng khoá sổ 

ñến trước thời ñiểm bắt ñầu cơ cấu lại. 

Giai ñoạn 2: Khi cơ cấu lại các NHTM thường phải có lộ trình cụ thể. 

Vì vậy trong thời gian này vẫn có thể có những khoản nợ xấu phát sinh. ðòi 

hỏi phải xử lý trong giai ñoạn sau thời ñiểm bắt ñầu lộ trình cơ cấu lại. 

Một số biện pháp thường ñược áp dụng ñể xử lý nợ tồn ñọng, nợ xấu 

như sau: 

- Cơ cấu lại nợ 

- Bán, phát mại tài sản 

- ðề nghị sắp xếp lại con nợ là DNNN 

- Chuyển nợ thành vốn góp 

- Bán cho công ty mua bán nợ 

- Yêu cầu phá sản con nợ 

- Xử lý rủi ro 

- ðề nghị Nhà nước hỗ trợ nguồn xử lý. 

* Nguồn vốn xử lý nợ tồn ñọng 

Tuỳ thuộc vào năng lực của từng NHTM khác nhau mà nguồn vốn xử 

lý nợ tồn ñọng  của các NHTM cũng khác nhau. Tuy nhiên thông thường có 

các nguồn xử lý mà các NHTM thường lựa chọn áp dụng như: 

- Nguồn dự phòng rủi ro ñược trích lập hàng năm của các ngân hàng. 

- Nguồn từ NHNN ñã tái cấp vốn trước ñây cho các NHTM theo các 

mục tiêu như cho vay ñể cơ cấu lại nợ, khoanh nợ, khắc phục thiên tai, cho 

vay theo chỉ ñịnh của Chính phủ. 
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- Nguồn từ Ngân hàng thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế cho vay cơ cấu 

lại nợ NHTM (ñối với NHTM NN). 

- Chính phủ cho phép NHNN phát hành trái phiếu có lãi suất cố ñịnh ñể 

xử lý nợ tồn ñọng cho các ngân hàng. 

* Tăng vốn tự có của các NHTM 

Song song với việc giải quyết nợ tồn ñọng lành mạnh hóa tài chính 

của NHTM là việc tăng cường khả năng về vốn tự có ñể phù hợp với 

chuẩn mực quốc tế . 

Năng lực tài chính của các NHTM thể hiện trước hết ở quy mô vốn 

tự có của mối ngân hàng. Quy mô vốn tự có như là tấm ñệm ñể ñảm bảo 

cho mỗi ngân hàng có khả năng chống ñỡ trước những rủi ro trong hoạt 

ñộng ngân hàng cũng như những rủi ro của môi trường kinh doanh. Vốn 

tự có của các ngân hàng càng lớn thì ngân hàng càng có khả năng chống 

ñỡ cao hơn với những “ cú sốc” của môi trường kinh doanh. ðiều này 

ngày càng trở nên quan trọng trong ñiều kiện môi trường kinh doanh có 

nhiều biến ñộng khôn lường, khi sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh 

tế ngày càng gia tăng trong ñiều kiện hội nhập như hiện nay luôn tiềm ẩn 

những rủi ro bất ngờ. Vốn tự có còn ảnh hưởng ñến mức ñầu tư và công 

nghệ ngân hàng vì ngân hàng chỉ có thể sử dụng vốn tự có ñể ñầu tư vào 

công nghệ. Theo IMF thì một NHTM NN phải có số vốn ñiều lệ lớn hơn 

300 triệu USD thì  mới ñược coi là Ngân hàng loại trung bình. 

Do ñó khi tiến hành cơ cấu lại tài chính NHTM ñòi hỏi phải có 

những biện pháp nhằm tăng vốn  ñể có thể tăng khả năng tài chính cho 

ngân hàng. Giúp các NHTM có thể tự tin và chủ ñộng trong những biện 

pháp cũng như hoạt ñộng của ngân hàng mình. 

Mặt khác cần phải thực hiện các hoạt ñộng ngân hàng theo chuẩn mực 

theo tiêu chuẩn BaselI và Basel II. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là 8%.  
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Có rất nhiều biện pháp ñể tăng vốn tự có cho các NHTM tuỳ thuộc vào 

chiến lược cũng như hiệu quả kinh doanh của các NH như khuyến khích các 

NHTM tích cực thu hồi các khoản nợ ñã khoanh ñể bổ sung vốn tự có. hoặc 

cho phép tăng vốn bằng phương thức bán cổ phần ưu ñãi (không tham gia 

quản lý) cho cán bộ công nhân viên với cổ tức cao. 

ðối với NHTM NN có thể ổn ñịnh mức nộp ngân sách trong một số 

năm ñể khuyến khích các NHTMNN phấn ñấu vượt chỉ tiêu lợi nhuận, cho 

phép lấy phần vượt ñể bổ sung vốn tự có. 

b. Cơ cấu lại hoạt ñộng ngân hàng thương mại  

Cơ cấu lại hoạt ñộng ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của 

ngân hàng và ñáp ứng các chuẩn mực theo thông lệ quốc tế. ðồng thời tăng 

cường sự kiểm tra, kiểm soát các hoạt ñộng ngân hàng với mục tiêu tăng 

cường chất lượng tín dụng, dịch vụ ngân hàng nhưng vẫn ñảm bảo quyền tự 

chủ của ngân hàng trong việc ra quyết ñịnh kinh doanh. 

Cơ cấu lại hoạt ñộng của các NHTM bao gồm các nội dung chính: 

* Quản lý tín dụng 

Cơ cấu lại quản lý tín dụng nhằm mục ñích hướng tới khách hàng ñáp 

ứng các nhu cầu của khách hàng với chất lượng cao. ðồng thời ñảm bảo quản 

lý tín dụng một cách an toàn dựa trên các quy ñịnh và nguyên tắc về hoạt 

ñộng tín dụng theo chuẩn mực ngân hàng quốc tế.  

* Quản lý rủi ro  

Có thể nói quản lý rủi ro là một trong những vấn ñề quan trọng trong 

quản trị NHTM nói chung và ñối với các NHTM khi muốn tối ña hoá lợi 

nhuận và ñưa ra ñược các biện pháp giảm thiểu thiệt hại cho ngân hàng. Xây 

dựng các thiết chế quản lý rủi ro nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt ñộng ngân 

hàng: rủi ro tín dụng; rủi ro thanh khoản; rủi ro lãi suất; rủi ro hoạt ñộng; rủi 

ro tỷ giá. Về mặt lý thuyết, quản lý rủi ro là một quá trình quan trọng ñược 
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dựa trên cơ sở kết hợp lý thuyết xác suất và lý thuyết rủi ro. Nó phụ thuộc vào 

chính sách của từng ngân hàng – trên mức ñộ vi mô và của Ngân hàng nhà 

nước – trên mức ñộ vĩ mô. Hoạt ñộng quản lý rủi ro ngân hàng có thể ñược 

xem như một chu kỳ bao gồm 4 giai ñoạn: (i) Xác ñịnh rủi ro; (ii) ðịnh lượng 

rủi ro; (iii) Quản lý rủi ro; (iv) Kiểm soát rủi ro  

* Quản lý vốn 

Cơ cấu lại công tác quản lý vốn nhằm phục vụ tốt mục tiêu chiến lược 

kinh doanh ñồng thời giảm chi phí huy ñộng vốn, giảm thiểu rủi ro, tăng năng 

lực tài chính. Thông thường ñể ñạt ñược hiệu quả trong công tác quản lý vốn 

các NHTM có xu hướng thành lập Ban quản lý tài sản nợ - tài sản có trực 

thuộc Ban ñiều hành của Ngân hàng. 

* Phát triển công nghệ 

Từng bước hiện ñại hóa công nghệ ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng 

và ña dạng hoá dịch vụ ngân hàng  

Công nghệ ngân hàng ñóng vai trò rất quan trọng trong giai ñoạn hiện 

nay. ðặc biệt là trong thời kỳ hội nhập, sự cạnh tranh khốc liệt của các Ng©n 

hµng mạnh trên thế giới. Theo quy luật, ngân hàng yếu sẽ bị thất bại, ngân 

hàng mạnh sẽ giành thế chủ ñộng trong thị trường. 

Hiện ñại hoá công nghệ ngân hàng bao gồm: 

- Hiện ñại về trang thiết bị, máy móc - ðây là những yếu tố cốt lõi ñể 

“sản xuất” ra các sản phẩm ngân hàng tiện ích. 

- Hiện nay bên cạnh các nghiệp vụ truyển thống các Ng©n hµng muốn 

thu hút khách hàng cần phải ña dạng hoá các loại hình dịch vụ. Dịch vụ ngân 

hàng trong giai ñoạn hiện nay chủ yếu là dịch vụ từ công nghệ, sản phẩm của 

Ng©n hµng ñều liên quan ñến công nghệ. Nếu không hiện ñại hoá công nghệ 

chắc chắn sản phẩm của Ng©n hµng sẽ bị lạc hậu. 
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- Các sản phẩm công nghệ chủ yếu của Ng©n hµng hiện nay là các loại 

thẻ thanh toán. Sự ña năng và tiện ích của các sản phẩm này không chỉ dừng 

lại ở một hoặc hai giao dịch mà còn phải có  nhiều  chức  năng “thông minh” 

hơn khi sử dụng. ðể làm ñược ñiều ñó ñòi hỏi các NHTM cần phải hiện ñại 

hoá công nghệ của mình. 

- Hiện ñại hoá công nghệ còn thể hiện ở các quy trình làm việc trong 

hệ thống Ng©n hµng. Giao dịch một cửa; bộ máy làm việc tách rời nhưng 

cùng hệ thống… Tạo ra sự hiệu quả và làm giảm chi phí nhân lực cho 

Ng©n hµng rất nhiều. 

- Hệ thống kiểm tra, giám sát, theo dõi khách hàng, hệ thống kế toán… 

của NHTM ñòi hỏi phải có sự chuẩn xác và hợp lý. Giúp cho các NHTM 

trong việc dự báo, phòng ngừa và khắc phục rủi ro. 

Hiện ñại hoá công nghệ ngân hàng là một nội dung tất yếu trong lộ 

trình cơ cấu lại các NHTM, ñặc biệt là ñối với NHTM NN. Bởi không thể 

tách rời cơ cấu nội dung khác với công nghệ ngân hàng. Muốn nâng cao 

năng lực tài chính hay cơ cấu tổ chức, quản lý cho NHTM  thì ñóng góp 

của công nghệ ngân hàng là không thể thiếu. ðặc biệt là trong giai ñoạn là 

công nghệ bùng nổ hiện nay. 

* Hệ thống kế toán, kiểm toán 

Tiến hành áp dụng hệ thống kế toán quốc tế hoặc phù hợp với chuẩn 

mực quốc tế. ðánh giá ñúng thực trạng tài chính ngân hàng. ðồng thời xây 

dựng các thiết chế an toàn cho hoạt ñộng của ngân hàng phù hợp với chuẩn 

mực quốc tế.  

* Xây dựng chiến lược ñào tạo và sử dụng cán bộ tạo ñộng lực khuyến 

khích người lao ñộng 

ðào tạo cán bộ là vấn ñề ñược coi là có tính nền tảng trong chiến lược 

phát triển ngân hàng. Yêu cầu của công tác quản lý nhân lực và ñào tạo là xây 
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dựng ñội ngũ cán bộ quản lý và viên chức ngân hàng có ñủ ñạo ñức và kỹ 

năng cần thiết ñể thực hiện yêu cầu trong hoạt ñộng ngân hàng. ðể ñáp ứng 

ñòi hỏi ñó cần thực hiện một số biện pháp chủ yếu sau: 

- Các NHTM cần tuyển dụng, bố trí hoặc sa thải viên chức theo yêu cầu 

quản lý mới, ñáp ứng ñược nhu cầu công việc với áp lực cao  

-  Xây dựng hệ thống khuyến khích vật chất và tinh thần phù hợp với yêu 

cầu kinh doanh, cạnh tranh và mục tiêu lợi nhuận. 

- Xây dựng kế hoạch ñào tạo và ñào tạo lại cán bộ, tập trung trước hết 

vào các lĩnh vực chính yếu của tái cơ cấu như : nghiệp vụ quản lý chiến lược, 

quản lý rủi ro, kế toán, kiểm toán, quản lý tín dụng và dịch vụ mới. 

c. Cơ cấu lại tổ chức và quản lý của các NHTM 

Thông thường cơ cấu tổ chức và quản lý của các NHTM trước khi cơ 

cấu lại thường mang tính chồng chéo và không khoa học. Dẫn ñến việc ñiều 

hành cũng như thực hiện các hoạt ñộng trong hệ thống ngân hàng không có 

hiệu quả. Bởi vậy khi cơ cấu lại NHTM, nội dung ñược ñề cập ñến như một 

tất yếu ñó là cơ cấu lại mô hình tổ chức và quản lý ngân hàng. 

Các nội dung cơ bản khi tiến hành cơ cấu lại tổ chức và quản lý NHTM: 

- Tổ chức bộ máy và cơ cấu ñiều hành 

Nguyên tắc cơ bản là sự phân tách giữa chức năng ñiều hành và chức năng 

giám sát ñể ñảm bảo sự kiểm tra toàn diện và cân bằng về nguồn lực. 

- Trong giai ñoạn hội nhập, ñòi hỏi sự nhận thức và trình ñộ của ban  

lãnh ñạo các Ng©n hµng về vấn ñề cạnh tranh và hội nhập.Từ những nhận 

thức ñó có thể có những quyết ñịnh về ñầu tư công nghệ, ñổi mới phương 

thức quản lý và tổ chức Ng©n hµng 

- Công cụ và chính sách quản lý 

+ Cần phải có những công cụ và chính sách quản lý hiện ñại và có hiệu 

quả (ñặc biệt là trong lĩnh vực tín dụng). 
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+ Hệ thống thông tin báo cáo phải khoa học, tránh sự chồng chéo nhằm  

cung cấp kịp thời cho các nhà lãnh ñạo Ng©n hµng những biến ñộng của lãi 

suất, tỉ giá cũng như những biến ñộng thị trường. 

+ Hệ thống kiểm toán, kiểm soát nội bộ phải có sự phân biệt rõ ràng.  

Kiểm soát nội bộ là một công cụ của ban giám ñốc nhằm ñảm bảo việc tuân 

thủ những chính sách và thủ tục, ngăn chặn các hành ñộng lạm dụng và vi 

phạm quy chế cũng như tăng cường công tác quản lý rủi ro và ñiều hành trong 

toàn hệ thống.  

Kiểm toán nội bộ là ñảm bảo tính trung thực và hợp lý của các báo cáo 

tài chính do bộ phận kế toán lập ñể cung cấp cho Ban giám ñốc theo ñịnh kỳ 

hoặc tiến hành những cuộc kiểm tra cụ thể theo yêu cầu của Ban giám ñốc. 

- Chiến lược kinh doanh càng cụ thể, rõ ràng thì càng dễ dàng ñược nhận 

thức và cụ thể hoá bằng những chính sách và giải pháp kinh doanh hiệu quả. Vì 

vậy cần có một bộ phận phân tích thị trường và lập kế hoạch kinh doanh riêng rẽ 

- Mạng lưới chi nhánh và mô hình tổ chức: Tổ chức theo mô hình hiện ñại, 

hướng theo khối khách hàng và sản phẩm . Mô hình này cho phép các Ng©n hµng 

có thể theo sát với nhu cầu của khách hàng, nhanh chóng nhận ra ñộng thái của 

ñối thủ cạnh tranh ñể có thể ñưa ra giải pháp ñối phó kịp thời khi gặp rủi ro. 

1.4. Kinh nghiệm cơ cấu lại các NHTM NN của một số quốc gia 

trên thế giới. 

1.4.1. Kinh nghiệm của Trung quốc 

Hiện nay 4 NHTM Nhà nước (Ngân hàng Trung quốc ( Bank of 

China), Ngân hàng Kiến thiết, Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng Công 

thương) chếm 60% thị phần hoạt ñộng Ngân hàng tại nước này. Sau nhiều 

năm ñổi mới, hệ thống Ngân hàng thương mại Nhà nước của Trung quốc 

bộc lộ nhiều tồn tại lớn. Theo kế hoạch, ñến hết năm 2006 Trung quốc phải 

mở cửa hoàn toàn lĩnh vực Ngân hàng, tự do hoá thị trường tài chính theo 
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cam kết gia nhập WTO. Hệ thống NHTM NN của Trung quốc ñứng trước 

yêu cầu cấp bách pảhi cơ cấu lại một cách toàn diện. Tính cấp bách ñó còn 

do các NHTM NN của Trung quốc và các Ngân hàng có vốn ñầu tư nước 

ngoài, ñối tác cạnh tranh chủ yếu có các sự cách biệt sau ñây: 

- Sự khác biệt về cơ cấu tổ chức: Các NHTM NN của Trung quốc có cơ 

cấu tổ chức mang tính chất chính sách rất nặng nề. Mặc dù ñổi mới ñã trên 20 

năm nhưng vẫn mang nặng tính bao cấp. Sự can thiệp của Nhà nước vào cơ 

cấu tổ chức, công tác tổ chức của các Ngân hàng rất lớn. 

- Sự khác biệt về chất lượng tài sản có, hiệu quả kinh doanh thấp. ðến 

hết tháng 9 năm 2004, tỷ lệ nợ xấu của hệ thống Ngân hàng Trung quốc là 

18,7%, nhưng 4 NHTM NN tỷ lệ này là 21,4%. Nguyên nhân chủ yếu là tập 

trung cho vay các doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém hiệu quả, nhiều doanh 

nghiệp ñóng cửa. Trong khi ñó các Ngân hàng có vốn ñầu tư nước ngoài ở 

Trung quốc tỷ lệ này chỉ có 2,7%. 

- Các NHTM NN có số vốn ñiều lệ nhỏ bé, tỷ lệ an toàn vốn thấp. Hiện 

nay chỉ có 7 NHTM ñạt ñược tỷ lệ an toàn vốn 8%. 

- Trình ñộ kinh doanh, trình ñộ quản trị ñiều hành. ñặc biệt là quản lý 

rủi ro khác biệt, nhiều NHTM thua lỗ, thậm chí thua lỗ lớn. 

Trước tình ñó Trung quốc ñã lựa chọn giải pháp cho vấn ñề này là cổ 

phần hoá các NHTM quốc doanh nhằm nâng cao sức mạnh cạnh tranh. Từ 

năm 2003 ñến nay Ngân hàng thương mại Trung quốc bắt ñầu thực sự tiến 

hành cổ phần hoá mặc dù trước năm 2003 ñã có 11 ngân hàng cổ phần. 

Việc cổ phần hoá của NHTM Trung quốc là một sự cải cách lớn trong 

hệ thống tài chính. Nó tạo cho hoạt ñộng kinh doanh tiền tệ lành mạnh hướng 

mục tiêu kinh doanh là lợi nhuận và tăng khả năng cung cấp dịch vụ. 

ðể ñạt ñược sự cải cách triệt ñể, Chính phủ Trung quốc ñã có những 

biện pháp cụ thể: 
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- Thành lập Uỷ ban giám quản Ngân hàng ñộc lập với Ngân hàng Nhân 

dân Trung quốc ngày 28/4/2003. Cùng với việc thành lập Uỷ ban giám quản 

Bảo hiểm, Uỷ ban Giám quản chứng khoán. Các cơ quan này do Quốc Vụ 

viện phụ trách và báo cáo trực tiếp lên Quốc Vụ viện. Chức năng của Uỷ ban 

Giám quản Ngân hàng là: 

+ Phê chuẩn việc thành lập, chấm dứt thay ñổi của hệ thống Ngân hàng 

và các tổ chức tín dụng – tài chính 

+ Giám sát hiện trường và phi hiện trường 

+ Kiểm tra việc thực hiện bổ nhiệm các chức vụ Ngân hàng 

Ngân hàng Nhân dân Trung quốc có chức năng theo dõi thị trường tiền 

tệ và cùng giám sát với Uỷ ban giám quản Ngân hàng, phụ trách xây dựng và 

giám sát hệ thống thanh tóan trên toàn quốc, cải cách tổ chức lại cơ quan 

Ngân hàng. Trong quá trình phối hợp với Uỷ ban giám quản Ngân hàng, Ngân 

hàng Nhân dân Trung quốc thường là trưởng ban giám sát. 

- Thực hiện nâng cao năng lực tài chính, quản trị Ngân hàng tại các 

NHTM. Làm sạch các khoản nợ xấu, xử lý các khoản nợ khó ñòi, áp dụng 

chuẩn mực giám sát Ngân hàng quốc tế Basel 2. Dùng Quỹ dự trữ ngoại tệ 

cấp tăng vốn cho các Ngân hàng. Trong năm 2004, cấp thêm vốn 45 tỷ USD 

cho 2 NHTM là Ngân hàng Trung quốc và Ngân hàng Kiến thiết. Tiến hành 

bóc tách ( tái ñầu tư) chuyển một phần nợ xấu cho công ty mua bán giám sát 

nợ quản lý và có các chính sách khoanh các khoản nợ xấu. ðề nghị Bộ tài 

chính miễn thuế cho trích dự phòng rủi ro các khoản nợ khó ñòi, cho phép 

chuyển dự phòng vào vốn, cho ân hạn 5 năm ñối với các khoản nợ khó ñòi. 

- Thành lập thị trường vốn ngắn hạn tại Bắc Kinh năm 1996 tạo tiền ñề 

cho quá trình tự do hoá lãi suất, ñưa lại cho các Ngân hàng khả năng sinh lời 

thực sự và tăng cao. 
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- Tách biệt các nghiệp vụ thuộc lĩnh vực chính sách và hoạt ñộng kinh 

doanh Ngân hàng tạo ra sự tự chủ trong kinh doanh của các NHTM nâng cao 

chất lượng sử dụng vốn. 

- Mở rộng chính sách cho các Ngân hàng nước ngoài hoạt ñộng tại 

Trung Quốc như: ñược phép kinh doanh Nhân dân tệ và các sản phẩm khác 

liên quan trên 18 thành phố. Cấp phép cho các Ngân hàng nước ngoài muốn 

mở chi nhánh và phát triển dịch vụ tại miền Tây và vùng ðông bắc, cho phép 

thực hiện nghiệp vụ ñại lý Bảo hiểm theo quy ñịnh trong phạm vi nghiệp vụ 

và ñối tượng khách hàng ñã ñược cấp phép, ñẩy nhanh việc phê chuẩn cho 

phép các Ngân hàng mở thêm chi nhánh tại cùng một thành phố. ðộng thái 

tích cực này cộng với chính sách duy trì tỉ giá thấp ñã tạo ra sức cạnh tranh 

toàn cầu cho các Ngân hàng Trung quốc. 

- Cải tổ triệt ñể nội bộ của Ngân hàng chia làm 2 phần: 

* Cải tổ cán bộ nhân viên: mỗi một vị trí nhân viên ñều phải giải quyết 

chất lượng là hàng ñầu, phải thường xuyên bổ sung kiến thức mới. ðối với 

các cán bộ không ñạt yêu cầu về học lực hoặc công việc buộc phải thuyên 

chuyển hoặc nghỉ việc ( tỉ lệ dư thừa của Ngân hàng tại Trung quốc là 1/5). 

* Cải tổ về nghiệp vụ kinh doanh: chú trọng ñến chất lượng của các sản 

phẩm dịch vụ (trước ñây lợi nhuận chủ yếu của các Ngân hàng Trung quốc là 

từ tín dụng) mục tiêu khách hàng chất lượng cao và thị trường ổn ñịnh hiệu 

suất lợi nhuận cao. Chỉnh ñốn lại các chi nhánh không hiệu quả ñể tập trung 

vào các vùng kinh tế trọng ñiểm, lựa chọn tài nguyên hữu hạn vào nơi cần 

thiết. Thay ñổi tư duy “vì toàn dân phục vụ” chọn mục tiêu lợi nhuận lên hàng 

ñầu xoá bỏ sự không rõ ràng trong hành chính và kinh doanh. 

Tăng cường mở rộng hệ thống khách hàng thân thiết trọng ñiểm, lấy 

kinh doanh tại cơ sở làm trọng tâm, chú trọng hướng tới khách hàng. 
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ðây thực sự là những cải cách ñồng bộ hợp lý nhằm giúp cho các Ngân 

hàng thương mại Trung quốc thực sự chuyển sang kinh doanh và tiến tới toàn 

cầu hoá trong lĩnh vực Ngân hàng cũng như ñạt ñược yêu cầu khi tham gia 

khu vực mậu dịch tự do WTO. 

* Các kinh nghiệm trong quá trình cổ phần hoá của Ngân hàng 

Trung Quốc. 

Trước khi cổ phần hoá, các Ngân hàng Trung quốc phát triển và hoạt 

ñộng theo mô hình cũ, không tập trung, chất lượng kinh doanh bị phụ thuộc 

vào Nhà nước. Vốn tự có nhỏ và nguồn vốn khả dụng không cao. Vì vậy khi 

tiến hành cổ phần hoá, Ngân hàng Trung quốc ñã thực hiện các nhiệm vụ: 

- Nâng cao tỷ lệ vốn tự có bằng cách hỗ trợ vốn từ phía Nhà nước. 

Trong năm 2004 Chính phủ ñã trích từ Quỹ dự trữ Ngoại tệ bổ sung vốn cho 

hai Ngân hàng là Ngân hàng Trung quốc và Ngân hàng Kiến thiết là 45 tỉ 

USD. Với số vốn cấp thêm này ñã tạo ñiều kiện tăng vốn nhưng quan trọng 

hơn là cổ phần của Nhà nước trong Ngân hàng thương mại ñã ñạt trên 51%. 

Ngoài Chủ tịch Hội ñồng quản trị do Nhà nước bổ nhiệm còn có thêm thành 

viên của Uỷ ban Giám sát Ngân hàng ñể quản lý vốn Nhà nước. 

- Tiến hành lành mạnh hoá bảng tổng kết tài sản, bóc tách các khoản nợ 

khó ñòi. Năm 1998 thành lập 4 công ty chuyên quản lý nợ ñể xử lý nợ của các 

NHTM với số vốn cấp ban ñầu cho mỗi công ty là 10 tỉ nhân dân tệ. Từ 1998 

ñến nay các công ty này ñã xử lý ñược khoảng 1400 tỉ Nhân dân tệ tồn ñọng ( 

chiếm khoảng 20% các khoản vay của các NHTM ). ðể ñạt ñược kết quả này 

Chính phủ Trung quốc ñã triển khai theo các cách sau: 

+ Bán ñấu giá nợ xấu cho các Ngân hàng và các tập ñoàn tài chính lớn 

nước ngoài như: Morgan Stanley của Mỹ và Ngân hàng Deutsche Bank của 

ðức mua số nợ xấu trị giá 171 triệu USD của Ngân hàng Kiến thiết Trung 

quốc với giá chỉ bằng 1/3 so với giá trị thế chấp. 
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+ Quốc vụ viện Trung quốc ñã cho 4 Công ty quản lý nợ một chính 

sách hỗ trợ là có thể phát hành trái phiếu với lãi suất thấp cho 4 NHTM. Mục 

ñích nhằm lấy nợ mới ñể trả nợ xấu cho các doanh nghiệp. Trong trường hợp 

các doanh nghiệp có nợ xấu kinh doanh có hiệu quả thu hồi và trả nợ. Nếu 

doanh nghiệp thực sự vẫn không trả ñược nợ Công ty Quản lý nợ có quyền 

bán cổ phần của doanh nghiệp ( Công ty sau khi nhận khoản nợ sẽ là cổ ñông 

của doanh nghiệp và quản lý toàn bộ cổ phần tương ứng với khoản nợ). Khi 

thực sự cổ phiếu không bán ñược thì Bộ tài chính sẽ ñứng ra trả thay cho 

doanh nghiệp ( Bộ tài chính bảo lãnh cho trái phiếu). 

- ðặt nhiệm vụ cho Ngân hàng Nhân dân Trung quốc và Uỷ ban giám 

quản Ngân hàng kiểm tra giám sát thường xuyên các nghiệp vụ kinh doanh của 

các NHTM nhằm cơ cấu tốt nguồn vốn và sử dụng vốn. Mặt khác giám sát các 

khoản cho vay, ñầu tư mới nhằm tránh tăng thêm các khoản nợ xấu mới. ðưa 

ra các biện pháp, chính sách mới cho các khoản vay mới yêu cầu các NHTM 

làm 5 cấp ñộ nợ xấu trích dự phòng rủi ro theo thời hạn của các khoản vay. Ví 

dụ ñối với cấp ñộ 1 là dự phòng thông thường các khoản nợ quá hạn từ 1 ngày 

trở lên trích dự phòng rủi ro 1% trên tổng dư nợ và khoản này sẽ không phải 

tính thuế. Cấp ñộ 2 là dự phòng ñặc biệt trích 2% trên tổng dư nợ. 

- Lựa chọn các nhà ñầu tư chiến lược ñể ñầu tư vào các NHTM. Trước 

hết, chính phủ Trung quốc xác ñịnh sở hữu chính 4 NHTM NN vẫn là Nhà 

nước chiếm trên 51% phần còn lại sẽ chọn các tập ñoàn tài chính lớn có tiềm 

lực cả về kinh tế lẫn thương hiệu nắm giữ. Tiến hành xây dựng cơ cấu cổ 

phần trong các Ngân hàng nhằm ñảm bảo khống chế của Nhà nước. Các nhà 

ñầu tư nước ngoài là một nhân tố không thể thiếu và tạo ra sức cạnh mạnh 

mới cho các NHTM  tạo ra sự ñổi mới tư duy quản lý, cách tiếp cận kinh 

doanh và ñạt ñược mục tiêu lợi nhuận. Hiện nay ñã có rất nhiều Ngân hàng, 

tập ñoàn tài chính nước ngoài ñã có cổ phần tại các NHTM Trung quốc như: 
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Hongkong and Shanghai Corp ( HSBC) giữ 19,9% cổ phần của Ngân hàng 

Giao thông ( Bank of Communication); giữ 20% cổ phần của Ngân hàng 

Thượng hải, Citi Bank của Mỹ cũng ñang nắm giữ 5% cổ phiếu của Ngân 

hàng Phố ðông Thượng hải… Chính phủ Trung quốc ñã thực sự có hoạt ñộng 

mở cửa các hoạt ñộng Ngân hàng và thị trường tài chính theo cam kết gia 

nhập WTO, mở rộng hoạt ñộng kinh doanh của các Ngân hàng nước ngoài, 

nâng tỉ lệ nắm giữ của tất cả các cổ ñông nước ngoài tại một Ngân hàng từ 

15% lên tối ña 25%. Các biện pháp này tạo ra cạnh tranh thực sự trên thị 

trường tiền tệ Trung quốc. 

- Cơ chế cổ phần hoá và niêm yết chỉ là một phần trong cải cách Ngân 

hàng tại Trung quốc. ðối với việc cải cách tiến hành lựa chọn cơ chế phù hợp 

cho từng Ngân hàng và ñưa ra từng bước khả thi. Ví dụ: Ngân hàng Kiến thiết 

Trung quốc ñã ưu tiên vốn thành lập các công ty cổ phần tạo ra sức mạnh cho 

các Công ty cổ phần và cho tiến hành niêm yết sau ñó Tập ñoàn Ngân hàng sẽ 

niêm yết sau. Mục ñích ở ñây là giảm tỉ lệ vốn không lành mạnh, nâng cao 

năng lực vốn, năng lực quản trị Ngân hàng và vận hành tài chính có hiệu quả. 

Nhưng cũng có Ngân hàng khớp hai bước này làm một do ñã có khả năng như 

Ngân hàng Trung quốc (Bank of China). 

1.4.2. Kinh nghiệm của Thái lan 

Thứ nhất, chiến lược của Thái lan là  ðóng cửa một số ñịnh chế tài 

chính không còn khả năng tiếp tục hoạt ñộng.Lý do ñưa ra quyết ñịnh này là 

xuất phát từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 (nguyên nhân do không 

quản lý ñược nguồn vốn lớn từ nước ngoài vào Thái lan). Tại thời ñiểm này 

Thái lan ñã tổ chức bán ñấu giá tài sản của 58 công ty tài chính bị ñóng cửa và 

thu ñược gần 200 tỷ Bath. ( Toàn bộ việc ñấu giá này do Uỷ ban cơ cấu lại tài 

chính của Thái lan ñảm nhiệm). Song song ñó, chiến lược sáp nhập, hợp nhất 

các ñịnh chế tài chính cũng ñược tiến hành và kết quả là Bank Thai ra ñời. (do 
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sự hợp nhất của 13 công ty tài chính và Unionbank), Ngân hàng First 

Bangkok city hợp nhất với Krung Thaibank và ñược tái cấp vốn 200 tỷ Bath. 

Còn lại Bangkokbank ñược bán lại hoàn toàn cho công ty quản lý tài sản 

Thứ hai, ñể tái cấp vốn cho các ñịnh chế tài chính có thể duy trì hoạt 

ñộng, Thái lan ñã lên một chương trình hỗ trợ vốn do Bộ tài chính Thái lan 

ñảm trách : 

- Thành lập các công ty quản lý tài sản 

 - ðóng cửa các ñịnh chế tài chính quá yếu kém 

 - Củng cố và tái cấp vốn những tổ chức tài chính có khả năng duy trì 

hoạt ñộng, Thái lan ñã co một chương trình tái cấp vốn cho các ñịnh chế tài 

chính này. Thực hiện việc củng cố bằng cách ban hành những quy ñịnh mới 

về phân chia chất lượng các khoản tín dụng. Ngày 14/8/1998 Thái lan ñã ban 

hành một loạt biện pháp nhằm tăng cường các ñịnh chế này: [53] 

- Một là, công bố cơ hội cho các ñịnh chế này ñược phép sử dụng quỹ 

công vào việc tái cấp vốn dưới một số ñiều kiện ñặc biệt; 

- Hai là, khuyến khích các Ngân hàng tái cơ cấu lại các khoản cho vay 

của mình và tăng các khoản tín dụng mới cho khu vực tư nhân. 

- Ba là, thiết lập cơ sở pháp lý cho việc thành lập các công ty xử lý tài 

sản xấu; bốn là thông báo một cách rõ ràng các biện pháp xử lý những Ngân 

hàng, tổ chức tài chính ñã bị kiểm soát ñặc biệt. [53] 

Thứ ba, ñối với việc xử lý các khoản nợ xấu ( Non- Performing loans), 

chiến lược của Thái lan là phân loại các khoản nợ không hoạt ñộng (chiếm 

khoảng 47,7% tổng số các khoản cho vay) và tách chúng ra khỏi bảng cân ñối 

tài sản của các NTHM. Sau ñó ñược mang ra bán ñấu giá. ðể làm ñược ñiều 

này, Thái lan ñã thành lập Uỷ ban tái cơ cấu khu vực tài chính và Công ty quản 

lý tài sản vào tháng 10/1997.  
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Thứ tư, bên cạnh ñó Thái lan cũng ñã ñưa ra một khung pháp lý thuận 

lợi cho công cuộc tái cơ cấu nợ này như Luật phá sản ñược thông qua, thành 

lập toà án chuyên giải quyết các vụ phá sản. 

1.4.3.Kinh nghiệm của Malaysia 

Malaysia là một trong những nước trong khu vực có công cuộc cải tổ 

các NHTM NN mạnh mẽ. Nếu nói về mức ñộ thành công có thể so sánh 

ngang bằng Trung quốc. Tuy nhiên cách thức và quá trình thực hiện không 

hoàn toàn giống nhau. 

Malaysia ñã chứng minh ñược việc xử lý các khoản nợ tồn ñọng có 

hiệu quả bằng việc thành lập công ty nhà nước Danahatar làm nhiệm vụ mua, 

bán, quản lý và xử lý nợ với số vốn cấp ban ñầu là 10tỷ RM. 

ðể thực hiện ñược nhiệm vụ của mình, công ty có quyền hạn ñặc biệt là 

chỉ ñịnh kiểm soát ñặc biệt hoặc quản lý toàn bộ hoạt ñộng của những công ty  

ñược Danahatar cần thiết. Và trong vòng 12 tháng chịu sự kiểm soát ñặc biệt 

ñó, người ñược chỉ ñịnh sẽ nắm bắt tình hình thực tế của công ty, sau ñó ñề 

xuất một phương án thích hợp nhất ñể cải tổ công ty này. Nếu bản ñề án ñược 

công ty Danahatar và các cổ ñông chính ñồng ý thì sẽ ñược thi hành. Ngày 

30/6/1999 Danahatar ñã mua hơn 2000 khoản cho vay không hoạt ñộng với 

tổng giá trị ñạt hơn 30 tỷ Ringit. [53] 

Như vậy nhiệm vụ của Danahatar là quản lý những khoản tài sản có 

vấn ñề từ các Ngân hàng, các công ty tài chính ñể các ñịnh chế này nhanh 

chóng khôi phục lại hoạt ñộng cho vay. Quyền lực của công ty Danahatar là 

thu hồi bắt buộc những khoản nợ có vấn ñề ở các Ngân hàng thông qua việc 

kiểm soát. Tài sản là những khoản cho vay này ñược phép chuyển từ Ngân 

hàng sang Danahatar mà không cần ñược sự ñồng ý của người vay. Danahatar 

có quyền chỉ ñịnh người vào kiểm soát và quản lý hoạt ñộng của công ty ñang 
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nợ các khoản không thanh toán này ñược trong một thời gian có hạn ñịnh cho 

ñến khi có ñược phương án giải quyết. [53] 

ðối với việc tái cấp vốn cho các Ngân hàng có khả năng duy trì hoạt  

ñộng, Malaysia thành lập Ban tái cấp vốn Danamodal Nasional Berhad ( 

Danamodal). Ban này sẽ có nhiệm vụ thực hiện việc xem xét những ñịnh chế 

nào có khả năng duy trì hoạt ñộng và tái cấp vốn cho ñịnh chế ñó từ nguồn 

vốn ngân sách. Hoạt ñộng của Danamodal ñược tập trung vào những phạm vi 

như: Khuyến khích khu vực tư nhân tham gia giải quyết vấn ñề trong khung 

chiến lược phát triển của Chính phủ; hỗ trợ cho công ty Danahatar và các cơ 

quan khác của Chính phủ thực hiện chiến lược phát triển khôi phục và phát 

triển kinh tế; hoạt ñộng dựa trên nguyên tắc và ñịnh hướng thị trường. 

Các biện pháp mà Danamodal áp dụng chủ yếu là khuyến khích việc 

sáp nhập và hợp nhất với mục tiêu xây dựng hệ thống tài chính nước này ñáp 

ứng ñược nhu cầu phục hồi và phát triển kinh tế trong giai ñoạn mới. (Tuy 

nhiên ñây là một việc làm rất khó bởi thực chất các NH không muốn ủng hộ 

biện pháp này). Vấn ñề quan trọng và có thể coi là thành công của Malaysia là 

sát hạch các Ngân hàng ñể sàng lọc những NH yếu, những NH không ñủ khả 

năng duy trì hoạt ñộng ra với NH có khả năng. Từ ñó lên kế hoạch tái cấp vốn 

(căn cứ vào bản xây dựng kế hoạch của chính các NH này). ðể nhận ñược sự 

trợ giúp tài chính từ Danamodal, các Ngân hàng sẽ phải: 

- Lập một kế hoạch tái cấp vốn với nhiều biện pháp khác nhau và kế 

hoạch giải quyết các khoản nợ không hoạt ñộng 

- Lập các báo cáo tháng và ñệ trình cho Danamodal 

- Có những kế hoạch và biện pháp cụ thể ñể ñạt ñược mục tiêu ñó ñồng 

thời với những biện pháp khắc phục khi không ñạt ñược mục tiêu. [53 ] 

Nhận thức ñược tầm quan trọng của việc tái cơ cấu các NHTM, 

Danamodal ñã thuê tư vấn quốc tế (từ G8) tư vấn trong việc tái cấp vốn cho 
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các NH. Mặc dù chi phí thuê rất cao nhưng vì sự thành công của công cuộc 

cơ cấu lại, Malaysia ñã quyết tâm và quan trọng là họ ñã chọn ñược những 

nhà tư vấn giỏi. 

Có thể nói trong công cuộc cơ cấu lại các NHTM NN của Malaysia 

tập trung trách nhiệm cũng như sự phối hợp hiệu quả của ba tổ chức là 

Công ty quản lý tài sản ( Danahatar), Uỷ ban tái cấp vốn cho các Ngân 

hàng, Công ty tài chính ( Danamodal) và Uỷ ban Tái cơ cấu nợ công ty ( 

Corporate Debt Restructuring Committee). Tuy nhiên song song ñó thì 

NHTW Malaysia vẫn ñảm nhiệm vai trò xây dựng kế hoạch tái cơ cấu toàn 

bộ hệ thống tài chính nước nhà. 

1.5. Bài học cho Việt nam khi tiến hành cơ cấu lại các NHTMNN 

trên cơ sở kinh nghiệm của thế giới. 

So sánh với các nước trong khu vực và trên thế giới, các NHTM NN 

Việt nam có quy mô nhỏ. Tuy nhiên thị trường tài chính Việt nam lại chưa 

phát triển và dòng vốn ñầu tư chảy vào chưa thực sự mạnh, do vậy công cuộc 

cơ cấu lại các NHTM NN Việt nam sẽ có những thuận lợi và dễ dàng hơn so 

với những nước khác. Xét về thực tế cần ñặt ra cho các NHTM NN những bài 

học kinh nghiệm như sau: 

1.5.1. Về cách thức xử lý nợ xấu 

Trong lộ trình cơ cấu lại các NHTM NN có rất nhiều nội dung. Trong 

ñó xử lý nợ xấu là một trong những vấn ñề trọng tâm của cơ cấu lại tài chính . 

Bởi khi cơ cấu lại ñòi hỏi các NHTM phải lựa chọn cho mình những nhà ñầu 

tư chiến lược. Trong trường hợp này những nhà ñầu tư nước ngoài có năng 

lực về mọi mặt với tầm nhìn và kinh nghiệm quản lý sẽ giúp các NHTM NN 

xây dựng ñược chiến lược phát triển dài hạn. Tuy nhiên ñể làm ñược ñiều ñó 

thì các NHTM thường sẽ phải giải quyết dứt ñiểm các khoản nợ xấu vì các 

khoản nợ xấu thực sự không hấp dẫn. Các nhà ñầu tư thường phải miễn cưỡng 
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khi thanh toán các khoản nợ xấu này cho nên Chính phủ thường phải tìm cách 

“ ñánh bóng” ngân hàng ñể có ñược lượng tài sản có chất lượng tốt tương 

ñương với các khoản nợ của mình với mục ñích thu hút các nhà ñầu tư. Kinh 

nghiệm của các nước trong cơ cấu lại NHTM cho thấy phương pháp thường 

ñược sử dụng nhiều nhất là phân loại “ ngân hàng tốt và ngân hàng xấu”. ðây 

là cách làm mang lại hiệu quả ñặc biệt mà Trung Quốc ñã áp dụng. ðối với các 

NHTM NN Việt nam, khi áp dụng việc phân loại này cần thiết phải có sự trợ 

giúp của Chính phủ. Những khoản nợ mà không có khả năng cơ cấu  lại ñược 

chuyển sang “ ngân hàng xấu” và Chính phủ sẽ tạo ra một “ ngân hàng tốt” với 

những tài sản có, thường là những trái phiếu ñược ñể trên Bảng cân ñối tài sản., 

các khoản tài sản xấu ñược chuyển sang Công ty quản lý tài sản (AMC) của các 

NH. Tuy nhiên vì ñây là những khoản nợ thường mang tính chất nợ ñọng dây 

dưa, vì vậy rất cần thiết phải có AMC của Chính phủ ñể có hiệu quả trong việc 

mua bán nợ.  

Tuy nhiên việc xử lý dứt ñiểm các khoản nợ xấu cũng chưa chắc có 

tính hiệu quả kinh tế cao hơn việc Chính phủ ñem bán các NHTMNN trên cơ 

sở ñể “ nguyên trạng”. Giá trị ngân hàng ñem bán trên cơ sở “ nguyên trạng” 

có thể sẽ cao hơn khi ñã ñược cơ cấu lại bởi chi phí cho quá trình cơ cấu lại 

(chi phí thực hiện, chi phí sa thải nhân công, chi phí ñóng cửa các chi nhánh 

và các chi phí khác) sẽ cao hơn hoặc không thể bù ñắp ñược giá trị chênh 

lệch. ðây chính là lý do mà các nhà quản trị ngân hàng thường không muốn 

hoàn thành quá trình sắp xếp các chi nhánh và sa thải nhân công truớc khi 

ñem bán như các cổ ñông mới mong chờ. Trong khi ñó các cổ ñông mới 

không muốn trả giá cao hơn ñể nhận lấy gánh nặng thực hiện kế hoạch tái cơ 

cấu, tình trạng này chỉ có thể xảy ra ở những nơi mà các cổ ñông mới thường 

phải miễn cưỡng thực hiện. Bởi vậy chỉ ở những nơi bị chịu nhiều sức ép thì 
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các nhà ñầu tư mới thường ñòi hỏi thực hiện công việc này trước khi cổ phần 

hoá. 

1.5.2. Về nguyên tắc tái cấp vốn 

Kinh nghiệm thế giới cho thấy vai trò của Chính phủ rất quan trọng 

trong việc cơ cấu lại các NHTM NN, ñặc biệt là cơ cấu lại tài chính. Bởi vì 

nợ xấu của các NTHM NN còn ñọng lại ít nhiều liên quan ñến những dự án 

lớn của Nhà nước hoặc do chính sách kinh tế của Nhà nước gián tiếp gây ảnh 

hưởng ñến rủi ro. Mặt khác vốn của các NHTM NN Việt nam hiện nay quá 

nhỏ không ñáp ứng ñủ yêu cầu tối thiểu của ngân hàng hiện ñại. Do vậy bài 

toán hữu hiệu của chúng ta hiện nay là Chính phủ sẽ phải hỗ trợ cấp vốn bổ 

sung. Tuy nhiên vấn ñề ñặt ra ñối với các NHTM NN không chỉ nhỏ bé về 

vốn mà khả năng quản lý ñiều hành yếu, công nghệ quá lạc hậu; mô hình tổ 

chức chồng chéo. ðây là nguyên nhân chính dẫn ñến sức ỳ cũng như hoạt 

ñộng kém hiệu quả của NHTM NN. Do vậy nếu chúng ta giải ñược bài toán 

cấp vốn bổ sung nhưng cơ cấu tổ chức, bộ máy ñiều hành và năng lực quản lý 

vẫn không cải thiện ñược thì sẽ không có hiệu quả. Hiện nay nợ xấu tồn ñọng 

tại các NHTM NN là rất lớn và chưa xử lý ñược hết thì việc cấp vốn bổ sung 

mới này cần phải làm sau sau khi sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, cũng cố thể chế 

và tăng cường năng lực quản lý tài chính. Có như vậy thì việc tái cấp vốn 

mới ñạt ñược hiệu quả và hạn chế ñược nợ xấu mới phát sinh. 

1.5.3. Về cách thức tái cấp vốn 

Một trong những kinh nghiệm mà các nước ñã áp dụng thành công 

trong trường hợp Chính phủ cấp vốn bổ sung ñó là cấp làm nhiều lần, phù 

hợp với từng bước trong lộ trình cơ cấu lại các NHTM NN. Thực tế Chính 

phủ Việt nam ñã từng cấp vốn dưới dạng cho phép phát hành trái phiếu 

nhưng thực chất ñây chỉ là vốn danh nghĩa. Nếu khi một NHTM NN bị mất 

khả năng thanh toán thì việc trì hoãn tái cấp vốn sẽ làm tăng sự thiệt hại và 
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chi phí hoạt ñộng ngân hàng. Ngược lại nếu việc tái cấp vốn diễn ra thường 

xuyên hoặc cùng một lúc cũng sẽ tạo ra sự ỷ lại của NHTM. Tuỳ thuộc vào 

từng NHTM NN khác nhau sẽ ñược cam kết tái cấp vốn là bao nhiêu, nhưng 

việc cấp vốn này còn phải phụ thuộc rất nhiều vào quá trình cơ cấu lại tài 

chính và cổ phần hóa NH. Nếu thất bại sẽ làm tăng chi phí tái cấp vốn và 

ngược lại. Như vậy các NHTM NN khi tiến hành cổ phần hoá ñuợc khuyến 

cáo rằng quá trình tái cấp vốn phải có liên kết mật thiết với quá trình cổ 

phần hoá. Và ñể cân bằng giữa vấn ñề phải tạo ra ñược các khoản tài sản 

sinh lợi mới thông qua quá trình tái cấp vốn và việc ñảm bảo hiệu quả của 

quá trình tái cơ cấu các ngân hàng nên tái cấp vốn theo nhiều giai ñoạn – 

phụ thuộc vào từng mục tiêu của quá trình cơ cấu lại. 

1.5.4. Về việc tạo niềm tin cho dân chúng và các nhà ñầu tư 

Có thể nói NHTM NN ñã tạo ñược niềm tin trong dân chúng rất lớn. 

Thậm chí ở Việt nam một số bộ phận không nhỏ vẫn có tư tưởng tin tưởng 

tuyệt ñối vào NHTM NN. ðiều này minh chứng thông qua cơ chế lãi suất, 

dịch vụ và tính tiện ích sản phẩm của các NHTM NN ñôi khi không theo kip 

các NHTM cổ phần nhưng lượng khách hàng của những NH này không hề 

giảm. ðiều ñó chứng tỏ rằng niềm tin của khách hàng chính là mục tiêu ñể 

các Ngân hàng ngày càng phát triển hơn. Kinh nghiệm thực tiễn cũng cho 

thấy: mọi chương trình, kế hoạch của các ngân hàng rất dễ bị ñổ vỡ nếu như 

niềm tin của khách hàng, của các chủ ñầu tư sụp ñổ, thậm chí ngay cả khi 

trước ñó ngân hàng ñang hoạt ñộng hiệu quả. 

Trong thực tế, do nhu cầu hội nhập và toàn cầu hóa ngân hàng khiến 

cho các NHTM nói chung và NHTM NN nói riêng phải có sự thay ñổi ñể 

thích ứng. Cơ cấu lại Ngân hàng có thể có hai lý do: Một là do trước ñây các 

NH này hoạt ñộng kém hiệu quả nên cần phải tiến hành cơ cấu lại. Trong 

trường hợp này sẽ gây cho khách hàng và các nhà ñầu tư mới sự nghi ngại 
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dẫn ñến khó khăn ñể tạo dựng niềm tin. Mặt khác cơ cấu lại cũng có thể tạo 

cho các ngân hàng kỳ vọng sau khi thành công sẽ tạo ra môi trường thuận lợi 

ñể các nhà quản lý tận dụng và phát huy tối ña mọi nguồn lực có thể nhằm 

nâng cao hiệu quả kinh tế- tối ña hoá lợi nhuận. Như vậy cơ cấu lại NHTM 

NN không chỉ tác ñộng ñến NH mà còn rất nhiều ñối tượng khác nhau. Do ñó 

các NHTM NN cần phải có công tác tư tưởng và những khuyến cáo về mặt 

tích cực cho dân chúng và nhà ñầu tư rằng. ðây  ñược xem là quá trình nhạy 

cảm và khó khăn cho các nhà quản lý và cần có những ñộng thái thăm dò và 

cơ cấu lại từng bước nhằm ñạt hiệu quả cao nhất. 

Kết luận chương 1: 

Trên cơ sở nghiên cứu về hoạt ñộng ngân hàng, tác giả ñã nhận thức 

ñược vai trò quan trọng của tổ chức tín dụng này trong nền kinh tế hiện ñại. 

Thể hiện không chỉ bó buộc trong phạm vi hoạt ñộng truyền thống. Một ngân 

hàng trong thời kỳ hội nhập phải hội tụ ñầy ñủ các yếu tố về dịch vụ phải hiện 

ñại, hoạt ñộng phải ña năng. Nhưng ñồng thời hệ thống ngân hàng cũng phải 

chịu sức ép cạnh tranh khốc liệt trong giai ñoạn hiện nay. do vậy Luận án ñã 

thể hiện một số ñặc ñiểm cơ bản trong kinh doanh của Ngân hàng hiện ñại 

nhằm phù hợp với thời thế. 

Song song ñó, cơ cấu ngân hàng thương mại ñã ñược tác giả ñề cập ñến 

dưới góc ñộ nghiên cứu trọng tâm của chương. Bao gồm khái niệm, nội dung 

và các khuynh hướng ảnh hưởng ñến cơ cấu của ngân hàng. Luận án cũng ñã 

phân tích những yếu tố tác ñộng nhằm ñi ñến sự cần thiết phải cơ cấu lại ngân 

hàng cũng như những quy trình thực hiện trong cơ cấu lại. Bên cạnh ñó các 

kinh nghiệm của các nước trên thế giới cũng ñã ñược ñề cập và có những bài 

học rút ra cho việc cơ cấu lại các NHTM NN ở Việt nam. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CƠ CẤU LẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG 

MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM. 

2.1 Giới thiệu về hệ thống NHTM NN Việt Nam 

Năm 1990, sau khi pháp lệnh Ngân hàng , Hợp tác xã tín dụng và Công 

ty tài chính có hiệu lực . Hệ thống các Tổ chức tín dụng (TCTD) ở Việt nam 

ñược tách ra từ thể chế ngân hàng một cấp với chức năng kinh doanh tiền tệ 

và dịch vụ ngân hàng theo cơ chế thị trường trong khuôn khổ pháp lệnh ngân 

hàng. Các TCTD ñược tách ra ñã không ngừng phát triển cả về quy mô và số 

lượng. Năm 1997 Luật các TCTD ra ñời thay thế cho pháp lệnh ngân hàng. 

Các TCTD ñược tổ chức và hoạt ñộng lại theo Luật các TCTD. 

Các TCTD có trụ sở chính và chi nhánh tập trung chủ yếu tại Hà nội và 

Thành phố Hồ Chí Minh. Các NHTM cổ phần nông thôn và Quỹ tín dụng thì 

hầu hết phân bổ ở vùng nông thôn.  

Bảng 2.1: Số lượng các TCTD hoạt ñộng tại Việt nam ñến năm 2006 
 

Phân theo hình thức sở 
hữu 

Số 
lượng 

Phân theo nội dung hoạt ñộng Số 
lượng 

1. Sở hữu nhà nước 6 I.TCTD hoạt ñộng ngân hàng  

2. Sở hữu hỗn hợp 34 1. NHTM nhà nước 5 

3. Sở hữu nước ngoài 29 2. NH CSXH 1 

4.Có vốn ñầu tư nước ngoài 5 3. NHTM cổ phần 34 

5.Sở hữu tập thể 940 4. NHLD 5 

  5. Chi nhánh NH nước ngoài 27 

  II. TCTD phi ngân hàng  

  1. Công ty tài chính 6 

  2. Công ty cho thuê tài chính 11 

  3. Quỹ tín dụng nhân dân 940 
Nguồn: Vụ các Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước 
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Mạng lưới tổ chức của các TCTD không ngừng ñược mở rộng và 

doanh số hoạt ñộng không ngừng tăng lên. Tính ñến năm 2006 vốn chủ sở 

hữu của toàn hệ thống tăng gấp hơn 2 lần, ñạt gần 30.000 tỷ ñồng. Vốn huy 

ñộng trong nền kinh tế tăng gấp 3 lần chiếm gần 60% GDP. ðặc biệt tỷ lệ vốn 

huy ñộng trung dài hạn tăng mạnh, Hoạt ñộng tín dụng toàn hệ thống tăng 2,5 

lần. Trong ñó TCTD VN chiếm thị phần khoảng 90%. Lực lượng lao ñộng 

phục vụ trong các NHTM NN có trên 42 ngàn người, trong ñó: 36% có trình 

ñộ ñại học và trên ñại học; 43% có trình ñộ trung học và 21% số lao ñộng 

chưa qua ñào tạo.  

Bảng 2.2: Số liệu về tình hình hoạt ñộng của các TCTD Việt nam 

(Chưa tính Công ty tài chính, các TCTD phi NH khácvà Quỹ tín dụng Nhân dân) 

ðơn vị: Tỷ ñồng 
 

 

NHTM Nhà nước 

 

 

NHTM cổ phần 

 

NHNNg và liên doanh 

 

 

31/12/05 

 

 

30/06/06 

 

30/09/06 

 

31/12/05 

 

30/06/06 

 

30/09/06 

 

31/12/05 

 

30/06/06 

 

30/09/06 

Vốn ñiều lệ 

 

20.438 

 

 

21.344 

 

21.833 

 

6.054 

 

7.203 

 

8.160 

 

8.271 

 

8.473 

 

8.478 

Tổng tài sản có 

 

556.478 

 

560.715 

 

586.948 

 

101.472 

 

122.755 

 

135.247 

 

79.379 

 

 

90.426 

 

95.433 

 

Vốn huy ñộng 

và ñi vay 

 

425.816 

 

 

472.360 

 

479.707 

 

86.502 

 

103.122 

 

115.078 

 

64.155 

 

73.727 

 

77.727 

Tổng dư nợ 

 

364.137 

 

 

392.186 

 

404.852 

 

56.113 

 

67.593 

 

74.061 

 

44.551 

 

53.540 

 

55.698 

Lợi nhuận 
 

3.111 

 

4.972 

 

6.727 

 

1.267 

 

1.188 

 

1.589 

 

843 

 

793 

 

1.066 

Nguồn: Ngân hàng nhà nước 
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Hiện nay hệ thống các NHTM NN Việt nam bao gồm:  

1. Ngân hàng Ngoại thương Việt nam 

Trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải – Hà nội 

Vốn ñiều lệ: 4.360,314 tỷ ñồng 

TÝnh ®Õn 30/6/2006: Cã 28 chi nh¸nh ng©n hµng cÊp 1 

ðược thành lập theo Quyết ñịnh số 115/CP ngày 31/12/1962 của Hội 

ñồng Chính phủ và ñược thành lập lại theo Qð số 286/Qð – NH5 ngày 

21/09/1996 của Thống ñốc NHNN Việt nam. 

2. Ngân hàng Công thương Việt nam 

Trụ sở chính: 108 Trần Hưng ðạo – Hà nội 

Vốn ñiều lệ: 3.405,705 tỷ ñồng 

TÝnh ®Õn 30/6/2006: Cã 80 chi nh¸nh ng©n hµng cÊp 1 

ðược thành lập theo Quyết ñịnh số 402/CT ngày 14/11/1990 của Chủ 

tịch HðBT và ñược thành lập lại theo Qð số 285/Qð – NH5 ngày 21/09/1996 

của Thống ñốc NHNN Việt nam. 

3. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt nam 

Trụ sở chính: số 2 Láng hạ – Hà nội 

Vốn ñiều lệ: 6.410,964 tỷ ñồng 

TÝnh ®Õn 30/6/2006: Cã h¬n 100 chi nh¸nh ng©n hµng cÊp 1 vµ gÇn 2000 

chi nh¸nh tÝnh tíi cÊp 4. 

ðược thành lập theo Quyết ñịnh số 400/CP ngày 14/11/1962 của Chủ 

tịch HðBT và ñược thành lập lại theo Qð số 280/Qð – NH5 ngày 15/10/1996 

của Thống ñốc NHNN Việt nam. 

4. Ngân hàng ðầu tư và Phát triển Việt nam 

Trụ sở chính: Toà nhà VinCom 191 Bà triệu – Hà nội 
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Vốn ñiều lệ: 4.252,997 tỷ ñồng 

TÝnh ®Õn 30/6/2006: Cã 76 chi nh¸nh ng©n hµng cÊp 1 

ðược thành lập theo Quyết ñịnh số 177/TTg ngày 26/04/1957 của Thủ 

tướng Chính phủ và ñược thành lập lại theo Qð số 287/Qð – NH5 ngày 

21/09/1996 của Thống ñốc NHNN Việt nam. 

5. Ngân hàng Phát triển nhà ðồng bằng Sông Cửu Long 

Trụ sở chính: Số 9 Võ Văn Tần - Quận 3 – TP Hồ Chí Minh 

Vốn ñiều lệ: 767,600 tỷ ñồng 

TÝnh ®Õn 30/6/2006: Cã 25 chi nh¸nh ng©n hµng cÊp 1 

ðược thành lập theo Quyết ñịnh số 769/TTg ngày 18/09/1997 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

Trong môi trường cạnh tranh ñầy thử thách, hệ thống Ngân hàng thương 

mại Nhà nước ñã ñạt ñược những thành công cơ bản trong lộ trình cải cách 

chuẩn bị những ñiều kiện cần thiết cho hội nhập kinh tế. 

Biểu ñồ 2.1: Thị phần huy ñộng vốn năm 2006 

 

72% 

NHTMNN

12% liªn 

doanh
16%

NHNQD

 

Các NHTM NN hiện ñang ñóng vai trò chi phối ñối với các ñịnh 

chế tài chính khác ở Việt nam. NHTM NN chiếm thị phần lớn nhất về huy 

ñộng tiền gửi. Tính ñến 31/12/2006 các Ng©n hµng này nắm giữ 72% tổng 
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huy ñộng tiền gửi của các ñịnh chế tài chính. ðứng thứ hai về huy ñộng 

vốn là các Ng©n hµng phi quốc doanh chiếm 16% thị phần huy ñộng tiền 

gửi. Tiếp theo ñó là các Ng©n hµng Liên doanh chiếm 12% tổng huy ñộng 

tiền gửi của các ñịnh chế tài chính. Thực tế này cho thấy các chi nhánh 

Ng©n hµng nước ngoài (NHNNg) ñang hoạt ñộng ở Việt nam bị các quy 

ñịnh của NHNN hạn chế mức huy ñộng tiền gửi. Do ñó thị phần chủ yếu 

hiện nay do các NHTM NN chi phối. Theo lộ trình của WTO thì chúng ta 

không thể hạn mức huy ñộng ñối với các NHNNg như trước ñây ñược 

nữa. ðiều này ñặt ra bài toán cạnh tranh không cân sức cho các NHTM 

NN nếu chúng ta không có những bước ñột phá trong cải tổ các NHTM 

NN Việt nam 

Biểu ñồ 2.2: Thị phần tài sản năm 2006 

75% 

NHTMNN

11% Liªnh 

doanh
14%

NHNQD

 

Trong tổng tài sản của các ñịnh chế tài chính ở Việt nam, các NHTM 

NN chiếm vị trí lớn nhất với 75%. Tiếp sau ñó là các Ngân hàng ngoài 

quốc doanh nắm giữ 14% tổng tài sản. Các Ngân hàng liên doanh ñứng thứ 

ba trong các ñịnh chế tài chính với 11% của tổng tài sản. Các tổ chức tín 

dụng phi ngân hàng ñóng vai trò không ñáng kể so với các ñịnh chế tài 

chính trên.  
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Biểu ñồ 2.3: Thị phần cho vay, ñầu tư của hệ thống tài chính  

cuối năm 2006 

 

11% 

NHNQD

8%

 liªn doanh

81% 

NHTMNN

 

Với 81% thị phần cho vay, các NHTM NN ñóng vai trò quan trọng và 

chi phối lớn nhất ở thị trường Việt nam hiện nay. 

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong hệ thống các TCTD Việt nam, 

trong suốt thời kỳ ñổi mới hơn 15 năm qua các NHTM NN ñã thực sự trở 

thành chỗ dựa tin cậy của các thành phần kinh tế, có những ñóng góp lớn 

trong việc thúc ñẩy nền kinh tế quốc dân phát triển toàn diện với tốc ñộ khá 

cao và ổn ñịnh. 

2.2. ðặc trưng của các NHTM Nhà nước Việt nam 

2.2.1. Hiệu quả hoạt ñộng và tốc ñộ tăng trưởng thấp 

Mặc dù là một doanh nghiệp nhà nước hoạt ñộng trong lĩnh vực ñặc biệt 

ñược ưu ñãi về vốn cấp của nhà nước nhưng các NHTM NN vẫn thể hiện tính 

thụ ñộng, kém linh hoạt và hiệu quả thấp trong hoạt ñộng. 

Tình hình tài chính của các NHTM NN có thể nói rất xấu, thể hiện ở số 

nợ tồn ñọng dây dưa, khó ñòi. Vốn tự có và tỷ lệ an toàn vốn thấp. Hầu hết 

chỉ ñạt tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu bình quân từ 3,5 trở xuống, thấp xa so với 

yêu cầu tối thiểu theo thông lệ quốc tế là 8%. Trong khi ñó vốn tự có và tỷ lệ 

an toàn vốn là một trong những cơ cấu rất quan trọng trong cơ cấu tài chính 
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của NHTM. Với số liệu thực tế như vậy càng khẳng ñịnh thêm cơ cấu của các 

NHTM NN Việt nam hiện nay là không hợp lý và kém hiệu quả. 

Hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh của các NHTM NN rất thấp. Tỷ lệ lợi 

nhuận trên vốn (ROE) bình quân của các NHTM NN là 9,27%. Tuy nhiên tỷ 

lệ lợi nhuận trên tài sản (ROA) bình quân chỉ ở mức 0,37%. Tỷ lệ này cho 

thấy tình trạng vốn chủ sở hữu của các NHTM NN Việt nam là quá nhỏ so 

với tổng tài sản. Bên cạnh ñó rủi ro sai lệch kép của các NHTM NN là rất lớn 

(rủi ro kỳ hạn và rủi ro tỷ giá hối ñoái)  

Như vậy, xét trên khía cạnh tài chính – kinh tế thuần tuý, có thể thấy 

ñược tình trạng không có hiệu quả của các NHTM NN. Tình trạng này nếu 

không có sự cải tổ sẽ có nguy cơ ñe doạ tính an toàn của toàn bộ hệ thống.  

2.2.2. Khả năng quản lý kém 

Quản trị trong các NHTM NN Việt nam chưa phù hợp với các nguyên 

tắc và chuẩn mực tốt về quản trị ngân hàng như tính minh bạch thấp, chưa 

hình thành môi trường làm việc và giá trí văn hoá kinh doanh lành mạnh; vai 

trò và nhiệm vụ của các vị trí công tác chưa rõ ràng, hệ thống quản lý rủi ro , 

hệ thống thông tin quản lý, kiểm toán chưa hiệu quả. Trình ñộ quản lý thấp và 

quản lý rủi ro còn non yếu (cho vay chủ yếu dựa vào tài sản ñảm bảo, năng 

lực thẩm ñịnh tín dụng yếu, hệ thống phân loại nợ chưa phù hợp, nguyên tắc 

kiểm tra, kiểm soát thiếu chặt chẽ, áp dụng sổ tay tín dụng chưa có hiệu quả). 

Hầu hết các NHTM NN chưa thiết lập ñược hệ thống quản lý rủi ro hợp lý và 

chưa có chiến lược kinh doanh ñể ñối phó có hiệu quả với những thách thức 

của tiến trình mở cửa thị trường tài chính. 

Cách thức quản trị kinh doanh ở các NHTM NN thường ñược thực hiện 

theo kinh nghiệm, chưa thực sự có bản bản khoa học. ðặc biệt công tác ñiều 

hành hoạt ñộng kinh doanh hàng ngày thường theo sự vụ, chưa bám sát các 

mục tiêu dài hạn. Chưa xây dựng ñược tầm nhìn, chiến lược kinh doanh dài 
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hạn ñể ñịnh hướng cho hoạt ñộng. Do vậy chưa xác ñịnh ñược các kế hoạch 

trung và ngắn hạn một cách hợp lý. 

2.2.3. Công nghệ lạc hậu 

Hoạt ñộng của Ngân hàng thương mại ñòi hỏi phải gắn liền với công 

nghệ hiện ñại. Trong khi ñó công nghệ của các NHTM NN hiện nay lại quá 

lạc hậu. Thậm chí có những công nghệ chúng ta ñi sau thế giới vài ba thập 

kỷ. Trong khi tốc ñộ ñổi mới chỉ ở mức 10% là quá chậm so với tốc ñộ ñổi 

mới công nghệ của hai khối cổ phần và ñầu tư nước ngoài.  Các sản phẩm 

công nghệ của các NHTM NN chưa khai thác ñược hết tính ưu việt và hiệu 

quả. Ví dụ ñiển hình là áp dụng máy rút tiền tự ñộng (ATM), phần lớn chỉ ñể 

rút tiền ra rồi chi tiêu tiền mặt. Trong khi ñó có rất nhiều tiện ích mà chúng 

ta chưa khai thác hết. ðặc biệt các ứng dụng công nghệ trong quản trị ñiều 

hành nội bộ NH còn nhiều hạn chế. Chưa nghiên cứu triển khai ñược các 

cách thức quản lý ño lường rủi ro và chưa hỗ trợ ñược nhiều trong việc ban 

hành quyết ñịnh của NH. 

2.2.4. Cơ cấu tổ chức kém hiệu quả 

Cơ cấu tổ chức của các NHTM NN chưa hợp lý, cồng kềnh và còn mang 

tính chất hành chính;Thể hiện ở sự chồng chéo trong chức năng, nhiệm vụ 

giữa các phòng, ban. Mối quan hệ công tác giữa các phòng lỏng lẻo, thiếu sự 

liên kết trong giải quyết công việc; Mạng lưới chi nhánh phân bố chưa khoa 

học, mang tính chất dàn trải và quá chú trọng về số lượng. ðiều này làm tăng 

chi phí cho Ngân hàng nhưng hiệu quả lại không cao.  

Mô hình tổ chức của các NHTM NN hầu như dựa trên mô hình 

truyền thống, với việc tổ chức các phòng ban dựa trên cơ sở nghiệp vụ. 

Mô hình này quá lỗi thời lạc hậu với một NHTM phát triển theo cơ chế thị 

trường với quy mô ngày càng lớn, khối lượng và tính chất công việc ngày 

càng phức tạp. 
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2.3. Mục tiêu và Nguyên tắc cơ cấu lại các NHTMNN. 

2.3.1. Tính tất yếu của việc cơ cấu lại các NHTMNN Việt nam 

- Hệ thống NHTMNN ñang phải ñối mặt với nợ tồn ñọng lớn, vốn tự có 

thấp, do ñó hạn chế khả năng huy ñộng vốn và cho vay của hệ thống ngân hàng. 

- ðường lối phát triển kinh tế của ðảng ñòi hỏi hệ thống NHTMNN 

ñóng vai trò chủ ñạo trong hệ thống ngân hàng, ñiều này ñặt ra yêu cầu bức 

bách cho việc cơ cấu lại các NHTMNN.  

- Quá trình công nghiệp hóa, hiện ñại hoá ñất nước ñòi hỏi khối lượng 

vốn lớn. Nhu cầu về vốn cho công nghiệp hoá ñòi hỏi NHTMNN có tiềm lực 

tài chính mạnh mẽ trong việc huy ñộng và sử dụng vốn một cách có hiệu quả 

với quy mô ngày càng lớn. 

- Quá trình hội nhập vào thị trường tài chính quốc tế và tự do hoá tài chính 

làm cho môi trường tài chính cạnh tranh trở nên khốc liệt và rủi ro hơn ñặt ra yêu 

cầu bức bách cơ cấu lại các NHTMNN một cách mạnh mẽ toàn diện. 

- Xu hướng phát triển của khoa học kỹ thuật mà ñặc biệt là công nghệ tin 

học trong lĩnh vực ngân hàng ñang ñặt ra yêu cầu cơ cấu lại các NHTM làm 

cơ sở ñể áp dụng kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng. 

- Năng lực cạnh tranh của các NHTM NN rất yếu. Mặc dù ñã có nhiều 

cố gắng trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước 

và từng buớc mở rộng phạm vi hoạt ñộng trên thị trường khu vực và quốc tế, 

như mở chi nhánh, văn phòng ñại diện... Tuy nhiên xét về tổng thể thì khả 

năng cạnh tranh của các NHTM NN sẽ rất hạn chế khi hình thành một sân 

chơi bình ñẳng cho tất cả các TCTD. Khi những “rào cản” cuối cùng ñược dỡ 

bỏ theo các Hiệp ñịnh ñã và sắp cam kết thì các chi nhánh NHNNg, ngân 

hàng con 100% vốn nuớc ngoài sẽ là những ñối thủ cạnh tranh ñáng kể ñối 

với các NHTM NN trên tất cả các phương diện. 

- Hiệu quả kinh doanh của các NHTM NN còn thấp: Tỷ lệ lợi nhuận 

ròng trên vốn tự có (ROE) và lợi nhuận ròng trên tổng tài sản có (ROA) của 
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các NHTM NN hiện nay rất thấp. ROE trung bình hiện nay của các NHTM 

NN là 11,16%; ROA là 0.37%( thấp hơn nhiều so với ngân hàng các quốc gia 

trong khu vực). Bên cạnh ñó tỷ lệ nợ xấu của các NHTM NN lại rất cao, là 

nguyên nhân dẫn ñến hoạt ñộng của các NHTM NN chưa thực sự bền vững. 

Xuất phát từ những yếu tố trên ñòi hỏi việc cơ cấu lại NHTM NN là tất 

yếu. ðặc biệt trong giai ñoạn hội nhập hiện nay. 

2.3.2. Mục tiêu và nguyên tắc cơ cấu lại các NHTMNN Việt nam: 

* Mục tiêu: 

- Xây dựng hệ thống các NHTMNN thực sự trở thành lực lượng chủ ñạo 

trong lĩnh vực ngân hàng, ñảm bảo hoạt ñộng lành mạnh, an toàn và hiệu quả. 

- Tạo ra các NHTMNN hoặc các tập ñoàn tài chính có qui mô lớn, hoạt 

ñộng ña năng, hiện ñại, có sức cạnh tranh cao, ñáp ứng yêu cầu công nghiệp 

hoá, hiện ñại hoá ñất nước. 

- Nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh của các NHTM NN trên thị 

trường trong và ngoài nước. 

* Nguyên tắc 

- Củng cố các NHTMNN cần ñược coi là nhiệm vụ chiến lược của ngành 

Ngân hàng nhằm xây dựng một hệ thống Ngân hàng có khả năng huy ñộng tốt 

hơn các nguồn vốn trong xã hội và mở rộng ñầu tư ñáp ứng nhu cầu của sự 

nghiệp công nghiệp hoá, hiện ñại hoá ñất nước. 

- Tách bạch hoạt ñộng kinh doanh Ngân hàng theo nguyên tắc thị trường 

và hoạt ñộng tín dụng ưu ñãi theo chính sách của Nhà nước. 

- Nâng cao toàn diện năng lực quản lý và năng lực giám sát hoạt ñộng 

ngân hàng theo chuẩn mực khu vực và quốc tế. 

- Tăng cường khả năng hội nhập của các NHTMNN vào thị trường tài 

chính Quốc tế và thực hiện hội nhập có hiệu quả. 

- Việc cơ cấu lại các NHTMNN phải ñảm bảo không gây trở ngại cho 

hoạt ñộng tiền tệ - Tín dụng - Thanh toán ñối với nền kinh tế. 
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- Cơ cấu lại các NHTMNN phải gắn liền với việc sắp xếp lại và nâng cao 

hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền KTQD. 

2.3.3. Nội dung chính của cơ cấu lại các NHTM NN Việt nam 

- Cơ cấu lại tài chính 

- Cơ cấu lại tổ chức và hoạt ñộng của các NHTM nhà nước 

- Cơ cấu lại nhân lực và nâng cấp công nghệ 

Cụ thể: 

- Lành mạnh hoá tài chính: ñược thực hiện thông qua việc (i) làm sạch 

bảng cân ñối kế toán bằng việc ñưa ra các khoản tín dụng xấu ra khỏi bảng 

cân ñối kế toán; (ii) tăng vốn chủ sở hữu cho các NHTM NN bằng các biện 

pháp như cấp thêm vốn từ ngân sách, cho phép huy ñộng bằng phát hành cổ 

phiếu, trái phiếu… 

- Nâng cao quyền tự chủ trong hoạt ñộng kinh doanh, tạo cơ chế ñộc lập cho 

các NHTM NN khi ra các quyết ñịnh liên quan ñến việc thành lập cơ sở cung cấp 

dịch vụ, cấp tín dụng và các dịch vụ khác. ðặc biệt, các NHTM NN cần ñược tự 

chủ hơn về mặt tài chính ñể chủ ñộng chi tiêu nhằm tối ña hoá giá trị của mình. 

- Chuyển toàn bộ hoạt ñộng ngân hàng mang tính chính sách sang các 

ñịnh chế hoạt ñộng chính sách. 

- Nâng cao năng lực quản trị của các NHTM NN bằng việc nâng cao khả 

năng quản lý về vốn, rủi ro, kinh doanh, dịch vụ ñể có thể cung cấp hiệu quả 

các sản phẩm, dịch vụ cho thị trường trong và ngoài nước. 

- ðổi mới mô hình tổ chức của các NHTM NN theo hướng hình thành các bộ 

phận kinh doanh ñộc lập, giảm bớt tính bao cấp, dựa trên hiệu quả kinh tế ñể quyết 

ñịnh sự ra ñời và tồn tại của các ngân hàng, các chi nhánh và phòng giao dịch. 

- Xây dựng văn hoá kinh doanh ngân hàng theo nguyên tắc thị trường 

- Xây dựng chiến lược nhân sự - ñào tạo - ñãi ngộ thích hợp ñể duy trì và 

phát triển ñội ngũ nhân viên có trình ñộ cao và có ñạo ñức phù hợp. 

Sơ ñồ 2.1  : Những nội dung chính của quá trình cơ cấu lại NHTM NN 

 Việt nam [16] 
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Cơ cấu l¹i tổ 
Chức, hoạt ñộng 

Cơ cấu l¹i 
Tài chính 

Cơ cấu l¹i 
Nhân lực 

Nâng cấp  
Công nghệ 

 

    

         Xử lý      Tái cấp 
         Nợ xấu         vốn 
  

   
- Hoàn thiện cơ cấu 

tổ chức theo hướng 

gọn nhẹ, hiệu quả; 

- Xây dựng cơ chế 

ñiều hành hoạt ñộng; 

giải quyết các công 

việc phát sinh trong 

quá trình ñiều hành 

Ngân hàng, mở rộng 

chi nhánh, phòng 

ban và ñại diện, bổ 

nhiệm người ñứng 

ñầu các chi nhánh và 

ñại diện 

- Tạo ra các tài khoản 

sinh lợi mới cho Ngân 

hàng trong quá trình 

tái cơ cấu vốn. 

- Giảm thiểu tối ña chi 

phí cho quá trình tái 

cơ cấu vốn 

- Nâng cao năng lực 

tài chính, hiệu quả 

hoạt ñộng cho Ngân 

hàng, làm bàn ñạp cho 

quá trình cổ phần hoá 

và hội nhập 

- Nâng cao năng 

lực ñiều hành; 

- Nâng cao chất 

lượng nhân lực; 

- Mở rộng các hình 

thức thúc ñẩy công 

việc; 

- ða dạng hoá các 

biện pháp khuyến 

khích sáng tạo; 

- Tăng cường công 

tác ñào tạo, nâng 

cao trình ñộ nhân 

lực 

- Xây dựng hệ thống 

công nghệ Ngân hàng 

tự ñộng, hiện ñại phù 

hợp với chiến lược 

phát triển, với mô 

hình tổ chức và chính 

sách sản phẩm, chính 

sách khách hàng. 

- Xây dựng hệ thống 

thông tin quản lý, 

phân tích các kế 

hoạch, hiện ñại hoá 

quy trình nghiệp vụ 

 

 

 

 

 

Cổ phần hoá 
(Phát hành cổ phiếu) 
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2.4. Thực trạng cơ cấu lại các NHTM NN ViÖt Nam giai ®o¹n 

2000 – 2005. 

ðể hiểu rõ thực trạng (diễn biến, kết quả) cơ cấu lại các NHTM Nhà 

nước Việt nam trong thời gian qua, luận án quay lại nghiên cứu  thực trạng tài 

chính và hoạt ñộng của các NHTM NN vào thời ñiểm trước khi tiến hành 

chương trình cơ cấu lại. 

2.4.1. Thực trạng cơ cấu của các NHTM NN trước thời ñiểm 

31/12/2000. 

2.4.1.1. Về tài chính 

- Vốn tự có và tỷ lệ an toàn vốn thấp. Hầu hết các NHTM NN (gồm 4 

Ngân hàng: Ngoại thương, Công thương, ðầu tư và Nông nghiệp, không kể 

Ngân hàng phát triển Nhà ñồng bằng Sông Cửu Long) chiếm tới 76% thị phần 

vốn huy ñộng và 73,5% thị phần cho vay của toàn hệ thống, nhưng cũng chỉ 

có tổng số vốn tự có hơn 6.000 tỷ ñồng, ñạt tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu bình 

quân khoảng 3%, thấp hơn rất nhiều so với yêu cầu tối thiểu theo thông lệ 

quốc tế (8%). 

- Hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh thấp. Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn (ROE) 

bình quân của các NHTM NN khoảng 9%. Tỷ lệ này không phản ánh các 

ngân hàng này hoạt ñộng hiệu quả mà phản ánh tình trạng vốn chủ sở hữu quá 

nhỏ so với tổng tài sản. ðiều này càng thể hiện rõ qua tỷ lệ lợi nhuận trên tài 

sản (ROA) bình quân của các NHTM NN chỉ ở mức dưới 0,3%. 

- Chất lượng tín dụng kém và nợ tồn ñọng lớn. Theo số liệu hạch toán 

trên sổ sách kế toán của các NHTM NN ñến 31/12/2000, tổng dư nợ cho vay 

các tổ chức kinh tế và cá nhân trong nước khoảng 141.866 tỷ ñồng, trong ñó: 

nợ khó ñòi tồn ñọng (bao gồm nợ quá hạn, nợ khoanh, nợ chờ xử lý, nợ cho 

vay thanh toán công nợ, nợ của ngân sách nhà nước (NSNN) và một số khoản 
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nợ khó thu hồi khác) ñã lên tới 21.280 tỷ ñồng, chiếm trên 15% tổng dư nợ 

cùng thời ñiểm. 

* Nguyên nhân của thực trạng trên là do : 

- Hậu quả của nền kinh tế tập trung, bao cấp ñể lại trong hệ thống các 

NHTM NN một số lượng rất lớn các khoản nợ khó ñòi tồn ñọng như nợ thanh 

toán công nợ, nợ của doanh nghiệp bị sắp xếp lại giai ñoạn 1990 – 1995. 

- Hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính Châu á ñã làm giảm tăng 

trưởng kinh tế của Việt nam và tạo ra những biến ñộng liên tục của tỷ giá 

hối ñoái. 

- ðổ bể của các hợp ñồng LC trả chậm cho vay nội bộ, thất bại của một 

số chưong trình lớn của Chính phủ như mía ñường, xi măng lò ñứng, hậu quả 

của thiên tai… diễn ra trong suốt các năm từ 1995 ñến 2000 ñã làm gia tăng 

các khoản nợ tồn ñọng trong hệ thống ngân hàng nói riêng và NHTM NN nói 

chung. 

- Cho ñến năm 1998, cơ chế tài chính vẫn chưa cho phép các NHTM 

trích lập các khoản dự phòng ñể xử lý rủi ro trong hoạt ñộng ngân hàng.Chỉ 

riêng ñiều này chúng ta ñã quá lạc hậu so với hoạt ñộng của một ngân hàng  

hiện ñại.Tất yếu sẽ dẫn ñến những món nợ tồn ñọng khổng lồ mà chính các 

NHTM NN không thể tự xoay xở ñược.  

- Hệ thống cơ sở pháp lý cho hoạt ñộng ngân hàng có những thay ñổi, 

nhưng chưa ñáp ứng ñược yêu cầu quản trị ngân hàng hiện ñại và quản lý rủi 

ro hiệu quả, năng lực quản trị ngân hàng, trình ñộ cán bộ còn nhiều bất cập 

cũng ñã làm gia tăng các khoản nợ khó ñòi tồn ñọng của hệ thống ngân hang 

nói chung và NHTM NN nói riêng. 

- Trong suốt thời gian từ 1990 – 2000, các khoản nợ tồn ñọng tích luỹ 

dần trong hệ thống NHTM NN dưới nhiều hình thức, chưa ñược xác ñịnh, ño 

lường và phân tích ñầy ñủ. 
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2.4.1.2. Về cơ cấu tổ chức và hoạt ñộng 

- Hầu hết các NHTM NN ñều có bộ máy rất cồng kềnh với chức năng 

của các bộ phận thiếu rõ ràng, thậm chí chồng chéo, hoạt ñộng phi khoa học.  

ðặc biệt là chưa có bộ phận chuyên trách về quản trị rủi ro, quản lý tài sản nợ 

- tài sản có, chiến lược kinh doanh, quản lý tín dụng… 

- Chỉ mới thực hiện những nghiệp vụ truyền thống (huy ñộng và cho 

vay trực tiếp); các dịch vụ ngân hàng chưa phát triển, ñặc biệt là các sản phẩm 

dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ cao. 

- Chất lượng hoạt ñộng yếu kém, nhiều trường hợp cấp tín dụng không 

ñúng nguyên tắc nhưng không ñược thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và 

không ñược phân loại, hạch toán kế toán và theo dõi ñúng thực tế. 

- Cơ chế bổ nhiệm, khuyến khích, ñào tạo cán bộ còn mang nặng tính 

hành chính, kế hoạch dẫn ñến thừa cán bộ trong chỉ tiêu biên chế nhưng rất 

thiếu cán bộ có ñủ trình ñộ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ thích ứng với cơ 

chế thị trường.  

2.4.1.3. Về cơ cấu nhân lực 

ðội ngũ cán bộ, nhân viên của các NHTM NN ñã có những bước tiến 

bộ cả về trình ñộ, nhận thức cũng như kỹ năng hoạt ñộng kinh doanh ngân 

hàng. Tuy nhiên ñể ñáp ứng ñược hoạt ñộng của ngân hàng trong thời kỳ hội 

nhập thì ñội ngũ cán bộ này chưa thực sự có khả năng. 

 ðặc biệt trình ñộ nhân viên, cán bộ ñược ñào tạo chính thức ở các 

chương trình cao ñẳng, ñại học và sau ñại học tại các NHTM NN thấp hơn 

nhiều so với hệ thống các NHTM cổ phần và chi nhánh NHNNg cũng như 

NH liên doanh. Trong số nhân viên có trình ñộ ñại học nhưng nhiều người 

ñược ñào tạo trong thời kỳ kinh tế tập trung, thiếu kiến thức nền kinh tế thị 

trường và hoạt ñộng của một NHTM hiện ñại. 
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  Nhiều nhân viên tại các NHTM NN còn thiếu một số trình ñộ cơ bản tối 

thiểu của một nhân viên trong ngân hàng hiện ñại như tin học, ngoại ngữ, 

marketing, giao tiếp. ðiều này phản ánh hạn chế của các NHTM NN trong việc 

thực thi chiến lược, thực hiện các hoạt ñộng marketing, ứng dụng công nghệ.  

ðặc biệt việc lựa chọn nhân sự trong các NHTM NN chủ yếu mang 

tính ngoại giao hoặc “giúp ñỡ”. Hệ quả là số lượng những người có trình ñộ 

kém vào làm việc tại các NHTM NN rất lớn. ðiều này trực tiếp ảnh hưởng 

ñến việc phát triển cũng như hiệu quả hoạt ñộng của các NHTM NN trong 

giai ñoạn này. 

Bảng 2.3. Cơ cấu nhân viên có trình ñộ ðại học và sau ñại học  

của các NHTM 

ðơn vị: % 

 1996 – 2000 

NHLD và Chi nhánh NHNNg 80% 

NHTMCP 52% 

NHTMNN 38% 

Nguồn: Tổng hợp các Báo cáo Ngân hàng nhà nước 

Việc sử dụng cán bộ của các NHTM NN cũng là một vấn ñề bất hợp lý. 

Một số cán bộ ñã qua ñào tạo chuyên môn ñựợc bố trí làm những việc giản 

ñơn như kiểm ngân trong khi những cán bộ chỉ ñào tạo trung cấp hoặc ñại học 

không chuyên lại ñược bố trí làm những công việc phức tạp cần nhiều hiểu 

biết về chuyên môn như tín dụng, kế toán. Ngoài ra sự phân bổ cán bộ có 

trình ñộ chuyên môn, ñược ñào tạo cũng có sự khác biệt lớn giữa nông thôn 

và thành thị. Phần lớn cơ cấu cán bộ, nhân viên có trình ñộ cao ñẳng, ñại học 

và sau ñại học cũng tập trung nhiều hơn tại các ñô thị lớn còn các khu vực 

nông thôn, vùng sâu vùng xa vẫn còn thấp. 
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 Rõ ràng với cơ cấu bất hợp lý như vậy chắc chắn các NHTM NN sẽ 

gặp rất nhiều khó khăn trong cạnh tranh của thời kỳ hội nhập. ðể ñáp ứng 

ñược nhu cầu này ñòi hỏi các NHTM NN phải có sự cơ cấu lại nhân lực của 

mình. Cơ cấu lại từ ñội ngũ quản lý lãnh ñạo ñến các cán bộ, nhân viên ngân 

hàng. Có như vậy các NHTM NN Việt nam mới ñủ tự tin kinh doanh trong 

môi trường hội nhập. 

2.4.1.4. Về hiện ñại hoá và nâng cấp công nghệ 

ðể nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng các tiện ích ñáp ứng nhu cầu 

khách hàng, ñồng thời tăng khả năng cạnh tranh với các NHTM khác, các 

NHTM NN ñã tăng cường trang bị cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ 

thông tin như: 

- Trang bị hệ thống máy tính: Từ ñầu những năm 1990 ñến 2000 các 

NHTM NN ñã trang bị máy tính cho bộ phận chuyên môn, từ chỗ mỗi NH chỉ 

có một vài máy ñến nay những bộ phận cần xử lý công việc mỗi nhân viên có 

thể ñược trang bị một máy tính ñể làm việc giúp cho việc xử lý, tính toán 

nhanh chóng, chính xác.  

- Thiết lập các phần mềm nghiệp vụ 

* ðến cuối năm 2000 các NHTM NN ñã tự thiết lập phần mềm xử lý 

nghiệp vụ, ñối với những phần mềm hiện ñại một số NHTM NN (như VCB) 

ñã thuê hay mua từ các hang công nghệ nổi tiếng trên thế giới ñể lắp ñặt cho 

mạng lưới các chi nhánh. Thời ñiểm cuối năm 2000 theo ñánh giá của NHNN 

có khoảng 80% nghiệp vụ trong các NH ñược xử lý bằng máy tính; 905 phần 

mềm do các NHTM NN tự phát triển. 

* Hầu hết các NHTM NN thiết lập phần mềm quản lý tài khoản tiền 

gửi, tiền vay của khách hàng. ðặc biệt các NHTM NN ñược sự tài trợ của 

WB dự án hiện ñại hoá công nghệ NH ñã hoàn thành xong giai ñoạn 1. Theo 
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dự án trên các NHTM NN và các NH tham gia ñã có thể quản lý tài khoản 

tiền gửi, tiền vay, kết nối xử lý thẻ, hạch toán ngay tại hội sở chính. 

 Có thể nói các NHTM NN ñã ñi ñầu trong ứng dụng công nghệ thông tin 

bởi vì ñược sự tài trợ của WB khi tham gia dự án hiện ñại hoá công nghệ NH. 

- Phát hành thẻ:Từ ñầu những năm 1990 Việt nam ñã chấp nhận thanh 

toán thẻ. Có thể nói VCB là NHTM NN ñầu tiên thực hiện thanh toán thẻ. 

Tuy nhiên lúc ñó mới chỉ dừng ở mức ñộ làm ñại lý cho các NH nước ngoài. 

ðến cuối năm 2000 ñã bắt ñầu có sự khởi sắc và mới thực sự trở nên sôi nổi 

từ năm 2003 ñến nay.  

ðối với thẻ nội ñịa, cả 4 NHTM NN ñã phát hành nhưng chưa khai thác 

ñược hiệu quả. 

 Có thể nói mặc dù hệ thống các NHTM NN ñã có rất nhiều cố gắng 

hiện ñại hoá công nghệ trong những năm 1990 ñến ñầu năm 2000. Thể hiện: 

(i) góp phần gia tăng chất lượng sản phẩm, tăng thêm tiện ích trong mỗi loại 

sản phẩm (ii) số lượng nghiệp vụ ñược tin học hoá gia tăng… Tuy nhiên vẫn 

còn rất nhiều hạn chế so với quốc tế như: 

- Quy trình xử lý thông tin chưa chính xác, chưa kịp thời, chưa ñồng bộ 

dẫn ñến hiệu quả thấp 

- Xây dựng các phần mềm mới chỉ ở các nghiệp vụ cơ bản, các nghiệp 

vụ khác mặc dù có thể sử dụng vi tính, những tính tự ñộng hoá, tính kết nối và 

tốc ñộ chưa cao mà ñang còn trên nền tảng thủ công 

- Thiếu sự ứng dụng công nghệ thông tin, thiết lập phần mềm trong 

quản trị rủi ro, quản trị tài sản ở các NHTM NN. Thông tin giám sát còn hạn 

chế, chưa thuận tiện cho truy cập trực tuyến ñối với các NHTM chưa tham gia 

hệ thống hiện ñại hoá. 

 ðể có thể cạnh tranh với các NH quốc tế trong thời kỳ hội nhập, yêu cầu 

về công nghệ hiện ñại là một trong những vấn ñề vô cùng cấp bách. Bởi hoạt 
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ñộng của ngân hàng luôn luôn gắn liền với công nghệ hiện ñại. ðiều này ñặt ra 

cho các NHTM NN cần phải có sự nâng cấp công nghệ và hiện ñại hoá nhằm 

ñáp ứng cho hoạt ñộng của một ngân hàng hiện ñại trong giai ñoạn hội nhập. 

2.4.2. Thực trạng cơ cấu lại các NHTM NN ViÖt Nam giai ®o¹n 

2000 - 2005. 

2.4.2.1. Cơ cấu lại tài chính 

* Tăng vốn tự có  

Có thể nói một trong những yếu kém về tài chính của các NTHM NN 

Việt nam trong thời gian qua là quy mô vốn tự có nhỏ, tỷ lệ an toàn vốn tối 

thiểu quá thấp so với chuẩn mực quốc tế. Với tỷ lệ vốn tự có quá thấp so với 

tổng nguồn vốn, so với tổng tài sản có làm cho các Ngân hàng khó có thể 

khống chế những diễn biến xấu, phức tạp trên thị trường, do vậy ñộ rủi ro cao. 

Không những thế khả năng tiếp cận công nghệ cao, hiện ñại cũng sẽ bị hạn 

chế trong ñiều kiện vốn tự có thấp. 

Bảng 2.4: Vốn ñiều lệ và vốn tự có của các NHTM NN tính ñến tháng 

12/2005 

ðơn vị: tỷ ñồng 

STT Tên Ng©n hµng Vốn ñiều lệ Vốn tự có 

1 VCB 4.360,314 5.563,780 

2 Agribank 6.410,964 8.777,649 

3 BIDV 4.252,997 6.662,650 

4 ICB 3.405,705 5.018,273 

5 MHB 767,600 850,793 

Nguồn: Báo cáo vụ các ngân hàng - NHNN  

Quy mô này nhỏ hơn rất nhiều so với quy mô của các NHTM trong khu 

vực ASEAN và càng nhỏ bé hơn nếu so sánh với các Ngân hàng lớn ở khu 

vực Châu Á. 
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ðể nâng cao năng lực tài chính và ñảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 

cho các NHTM NN, Chính phủ có kế hoạch cấp bổ sung vốn ñiều lệ cho 5 

NHTM NN. Tính ñến 30/6/2005, Nhà nước ñã hoàn thành kế hoạch cấp bổ 

sung vốn ñiều lệ cho các NHTM NN theo Quyết ñịnh số 92/2002/Qð – TTg 

ngày 29/01/2002 và Công văn số 36/CP – KTTH ngày 15/07/2002 của Thủ 

tướng Chính phủ với tổng số tiền cấp 12.536 tỷ ñồng, ñưa tổng số vốn ñiều lệ 

của các NHTM NN lên 18.592 tỷ ñồng, gấp hơn 3 lần so với thời ñiểm 

31/12/2000 (6.056 tỷ ñồng). Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 

có số vốn ñiều lệ cao nhất là 6.400 tỷ ñồng và ngân hàng thấp nhất là NH Phát 

triển Nhà  ðồng bằng Sông cửu long với 760 tỷ ñồng.Kết quả cấp bổ sung 

vốn ñiều lệ ñã góp phần tăng vốn tự có và tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu cho các 

NHTM NN lên 4,4% vào cuối năm 2005.  

Tuy vậy tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của các NHTM NN vẫn còn thấp xa 

so với tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo thông lệ quốc tế (8%). Nguyên nhân của 

tình trạng này là do tốc ñộ tăng trưởng tài sản có giai ñoạn 2001 – 2004 của 

các NHTM NN rất nhanh (bình quân trên 25%/năm), cá biệt Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn có tốc ñộ tăng trưởng trên 30%, trong khi 

nguồn vốn từ ngân sách dù ng ñể cấp bổ sung vốn ñiều lệ cho các NHTM NN 

còn hạn chế, chỉ ñáp ứng ñược nhu cầu về vốn ñiều lệ còn thiếu ñến thời ñiểm 

31/12/2000. 

Với tốc ñộ tăng trưởng tổng tài sản có như hiện nay, nếu các 

NHTM NN không ñược tiếp tục cấp bổ sung vốn ñiều lệ thì tỷ lệ an toàn 

vốn có thể sẽ giảm xuống 1,3% năm vào cuối năm 2010. Như vậy, ñể 

ñảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8% theo thông lệ quốc tế thì số vốn 

cần bổ sung cho các NHTM NN giai ñoạn 2005 – 2010 sẽ vào khoảng 

trên 100.000 tỷ ñồng.  
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Bảng 2.5: Vốn tự có của các Ngân hàng thương mại Nhà nước 

ðơn vị: tỷ ñồng 

STT Ngân hàng 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1 ICB 1050 1057 2064 2936 3338 5.018 

2 Agribank 2275 2306 3825 5512 6272 8.777 

3 BIDV 1133 1157 2372 3848 4001 6.662 

4 VCB 1019 1080 2031 2450 4115 5.563 

5 MHB 415 500 701 755 844 850 

Tổng cộng 5892 6100 10993 15501 18470 26.739 

Nguồn: Vụ chiến lược các ngân hàng – NHNN VN 

Như vậy việc tăng cường khả năng về vốn tự có ñể từng bước phù hợp 

với chuẩn mực quốc tế và khu vực của các NHTM NN Việt nam ñang rất bức 

bách hiện nay, bởi lẽ: 

- Tăng vốn tự có là nhân tố quyết ñịnh ñể có thể tăng cường huy ñộng 

vốn mở rộng ñầu tư phục vụ phát triển kinh tế, vừa thực hiện tỷ lệ an toàn tối 

thiểu theo chuẩn mực quốc tế . 

- Theo quy ñịnh cho vay ñối với một khách hàng không vượt quá 15% 

vốn tự có. Với mức vốn tự có hiện nay, các NHTMNN không ñủ sức tài trợ 

cho những dự án lớn như dầu khí, ñiện lực, hàng không, bưu chính viễn 

thông... làm giảm khả năng cạnh tranh của các NHTMNN. 

Trong ñiều kiện NSNN còn hạn hẹp như hiện nay, ngoài sự hỗ trợ từ 

phía Chính phủ cần có sự nỗ lực của bản thân của  các NHTM NN. 

*Về nợ tồn ñọng 

Nợ tồn ñọng ñã ảnh hưởng rất lớn ñến lành mạnh hoá tài chính của các 

NHTM NN. Bởi vì: 
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- Nợ tồn ñọng lớn chứa ñựng nguy cơ ñổ vỡ hệ thống ngân hàng sẽ dẫn 

ñến khủng hoảng tài chính tiền tệ. 

- Nợ tồn ñọng tạo ra gánh nặng chi phí cho NHTMNN, suy giảm khả 

năng huy ñộng vốn và cho vay ñối với nền kinh tế, làm giảm lòng tin của dân 

chúng và uy tín quốc tế ñối với hệ thống ngân hàng 

Cuối năm 2000 tổng nợ tồn ñọng của NHTMNN là 21.280 tỷ ñồng trong ñó: 

- Nợ có tài sản ñảm bảo: 6604 tỷ ñồng 

- Nợ không có tài sản ñảm bảo và không còn con nợ: 1807 tỷ ñồng 

- Nợ không có tài sản ñảm bảo và con nợ ñang hoạt ñộng: 12.869 tỷ ñồng. 

Song song với việc cải thiện tình trạng quản lý tài chính, phương châm 

các NH phải chủ ñộng trong công tác xử lý và thu hồi nợ ñã tạo nên áp lực 

cần thiết và hiệu quả cho quá trình xử lý nợ tồn ñọng của các NHTM NN. 

Trong thời gian này hàng loạt các giải pháp xử lý và thu hồi nợ ñọng ñược 

tiến hành như: phát mại tài sản ñảm bảo, thu nợ khách hàng, khai thác tài sản, 

dùng nguồn dự  phòng rủi ro ñể bù ñắp tổn thất… 

Bảng 2.6: Kết quả xử lý nợ tồn ñọng của các NHTM nhà nước 

         ðơn vị: Tỷ ñồng 

Chỉ tiêu Tổng cộng Tỷ lệ % 

1. Dư nợ tồn ñọng ñến 31/12/2000 21.280  

2. Tổng số xử lý luỹ kế ñến 

30/12/2005 

13.386 62.90% 

3. Tổng số nợ ngân hàng tự xử lý 8.873 66.29% 

4. Tổng số nợ ñược Chính phủ xử lý 4.513 33.71% 

Nguồn: Báo cáo của NHNN 

Tính ñến thời ñiểm 31/12/2005. Bốn NHTM nhà nước (Nông nghiệp, 

Ngoại thương, Công thương và ðầu tư) ñã xử lý ñược 13.368 tỷ ñồng, chiếm 

62,9% tổng số nợ tồn ñọng ñã chốt lại tại thời ñiểm 31/12/2000. Trong ñó: 
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- Tổng số nợ tự xử lý ( bằng các giải pháp sử dụng dự phòng rủi ro, thu 

hồi nợ từ khách hàng, phát mại, khai thác tài sản ñảm bảo, cơ cấu lại nợ...) 

ñược 8.873 tỷ ñồng, chiếm 66,29% tổng số nợ ñược xử lý. 

Chính phủ xử lý 4.513 tỷ ñồng, chiếm 33,71% tổng số nợ tồn ñọng ñược 

xử lý. 

Bảng 2.7: Diễn biến nợ tồn ñọng, nợ xấu của các NHTM NN 

ðơn v ị: % 

STT Tên ngân hàng Nợ tồn ñọng 

ñến 31/12/2000 

Nợ xấu ñến 

31/12/2005 

Nợ xấu ñến 

30/6/2006 

1 BIDV 5,72 12,47 8,40 

2 ICB 27,14 6,60 1,38 

3 Agribank 11,95 2,47 2,30 

4 VCB 29,18 2,47 1,10 

5 MHB 3,63 3,12 * 

Nguồn: Vụ chiến lược ngân hàng – NHNN 

( Số liệu của Ngân hàng công thương (ICB) tính ñến cuối năm 2006) 

Sau 5 năm thực hiện ðề án cơ cấu lại NHTM NN, tỷ lệ nợ xấu ñã giảm 

từ 12,47% năm 2000 xuống còn 1,10% năm 2006. Tỷ lệ an toàn vốn tăng từ 

2,8% năm 2000 lên 4,39% năm 2005. Nợ tồn ñọng phát sinh trước thời ñiểm 

31/12/2000 ñã cơ bản ñược xử lý (ñạt hơn 92%) góp phần làm trong sạch 

bảng cân ñối kế toán của các NHTM nhà nước ( tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ 

của các NHTM nhà nước hiện nay là dưới 5%). 

2.4.2.2.Về cơ cấu lại hoạt ñộng 

Nội dung cơ cấu lại hoạt ñộng NHTM NN Việt nam theo ñề án Cơ cấu 

lại bao gồm: quản lý tín dụng, quản lý rủi ro, quản lý vốn, phát triển công 
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nghệ, hệ thống kế toán, kiểm toán… Trong giai ñoạn 2000 – 2005, các 

NHTM NN ñã thực hiện cơ cấu lại hoạt ñộng với những ñiểm nổi bật sau: 

 a. Những công cụ, phương thức quản lý rủi ro các NHTM NN ñã 

và ñang áp dụng trong thời gian thực hiện ñề án cơ cấu lại. 

* ðối với công tác quản lý rủi ro tín dụng 

Công tác quản lý rủi ro tín dụng của các NTHM NN áp dụng chủ yếu: 

- Các chính sách tín dụng ñịnh hướng công tác tín dụng, chính sách 

Quản lý rủi ro (QLRR) tín dụng cho từng thời kỳ 

- Các quy trình, quy ñịnh và các công văn chỉ ñạo ñiều hành cụ thể về 

hoạt ñộng tín dụng của các NTHM NN phù hợp với thực tiễn 

- Phân cấp uỷ quyền phê duyệt tín dụng cho tập thể, cá nhân có tham 

gia quy trình thẩm ñịnh và phê duyệt tín dụng 

- Xây dựng và phân giao các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng cho các ñơn vị: 

quy mô, cơ cấu, chất lượng, hiệu quả 

- Các công cụ ño lường rủi ro: Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, Hệ 

thống xếp hạng rủi ro tín dụng ñối với các chi nhánh của NHTM NN. 

- Rà soát danh mục, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo quy ñịnh 

- Thực hiện kiểm tra kiểm soát ñịnh kỳ, ñột xuất hoặc theo chuyên ñề 

* ðối với công tác quản lý rủi ro thị trường 

- Áp dụng các công cụ ñể quản lý rủi ro lãi suất, rủi ro tỉ giá theo 

phương pháp truyền thống (phân tích khe hở nhạy cảm lãi suất, duy trì cơ cấu 

tài sản hợp lý, quản lý trạng thái ngoại hối theo quy ñịnh của NHNN, thực 

hiện các sản phẩm phái sinh ngoại tệ ñể phòng ngừa rủi ro, theo sát thông tin 

diễn biến thị trường. 

- Thành lập Hội ñồng Quản lý Tài sản Nợ - Có; ñánh giá mức ñộ rủi ro 

của danh mục tài sản trên Bảng tổng kết tài sản và giám sát việc tuân thủ các 

hạn mức quản lý rủi ro trong hoạt ñộng ñầu tư của các NTHM NN Việt nam. 
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 * ðối với công tác quản lý rủi ro tác nghiệp 

- Hệ thống kiểm toán ñược hình thành và ñi vào hoạt ñộng; Hoạt ñộng 

kiểm tra nội bộ một mặt ñược tăng cường hoạt ñộng, mặt khác ñang ñược 

nghiên cứu chuyển ñổi mô hình ñể nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát. 

- Nguồn nhân lực ñược tuyển dụng kỹ lưỡng và ñạo tạo khá bài bản 

- Các công cụ ño lường và quản lý rủi ro hoạt ñộng như  thư viện các 

dấu hiệu rủi ro chủ yếu, Báo cáo sự cố rủi ro, ma trận rủi ro ñược xây dựng và 

thí ñiểm triển khai ở một số NHTM NN như BIDV, ICB. 

b. Về thực trạng quản lý rủi ro 

Trong giai ñoạn 2000 – 2005, phần lớn các NHTM NN ñã và ñang kiểm 

soát hoạt ñộng của mình một cách phân tán thông qua bộ máy tác nghiệp bằng 

hệ thống các công cụ như các quy chế, quy ñịnh, quy trình, cơ chế phân cấp, uỷ 

quyền, các quy ñịnh các giới hạn kinh doanh… Tuy nhiên tính hiệu quả của các 

ñịnh chế quản lý này không cao và hậu quả là: rủi ro ngày một gia tăng, ñặc 

biệt là rủi ro trong hoạt ñộng tín dụng: hàng chục nghìn tỷ ñồng nợ xấu ñã và 

ñang phải xử lý, bên cạnh ñó nợ xấu vẫn tiếp tục phát sinh và chưa có giải pháp 

ngăn chặn hữu hiệu. Bộ máy quản lý rủi ro mặc dù ñã ñược thành lập và ñi vào 

họat ñộng, tuy nhiên với tính chất phức tạp của mảng công việc này cộng với 

sự thiếu kinh nghiệm của ñội ngũ cán bộ, thiếu thông tin va những ñiều kiện hỗ 

trợ khác, hoạt ñộng của bộ máy này còn lúng túng và chưa thực sự có hiệu quả. 

Phần lớn bộ máy này mới chỉ tập trung chủ yếu vào lĩnh vực quản lý rủi ro tín 

dụng, những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro khác như: rủi ro thị trường, rủi ro 

hoạt ñộng, rủi ro tác nghiệp… hầu như chưa ñược quan tâm. 

Nguyên nhân của công tác quản trị rủi ro của các NHTM NN chưa ñạt 

hiệu quả trong thời gian qua: 

- Hầu hết các NHTM NN cho ñến nay chưa có ñược một mô hình quản lý, 

giám sát rủi ro có hiệu quả theo thông lệ cũng như theo yêu cầu của tổ chức Basel. 
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- Chưa xác ñịnh và xây dựng ñược các chính sách cũng như quy trình 

quản lý rủi ro, các mô hình và công cụ ño lường rủi ro ñể ñáp ứng yêu cầu dự 

báo, cảnh báo cũng như ñảm bảo cho các hoạt ñộng của NH ñược thực hiện 

một cách có ñịnh hướng trong một khuôn khổ rủi ro chấp nhận ñược. 

- Mô hình quản lý phân tán ñã làm cho hệ thống thông tin nói chung và 

hệ thống thông tin quản lý rủi ro nói riêng không ñược cập nhật ñầy ñủ và 

chính xác, ảnh hưởng ñến công tác quản trị rủi ro. 

- Các NHTM NN chưa thực sự quan tâm ñúng mức việc xây dựng một 

văn hoá quản lý rủi ro, theo ñó yêu cầu: Mọi lĩnh vực có nguy cơ phát sinh rủi 

ro phải ñược nhận diện, ño lường và sẵn có các giải pháp ngăn ngừa hoặc 

ñược quản lý ñể giảm thiểu thiệt hại khi rủi ro xẩy ra. ðồng thời từng vị trí 

tham gia trong quá trình ra các quyết ñịnh quản lý hoặc tác nghiệp tạo rủi ro 

ñều phải ý thức ñược vai trò sứ mệnh của mình ñối với hệ thống, nhận thức và 

hành ñộng ñúng và kịp thời ñể ngăn ngừa hoặc hạn chế rủi ro. 

- Ngoài ra sự bất cập về trình ñộ nghiệp vụ, sự nhận thức không ñầy ñủ  

về rủi ro trong hoạt ñộng kinh doanh của một bộ phận nghiệp vụ, cán bộ làm 

công tác kiểm tra nội bộ, cán bộ quản lý các cấp cũng là nguyên nhân của 

những tồn tại trên. 

• Về rủi ro tín dụng 
 

Một chỉ tiêu rất quan trọng ñể ñánh giá chất lượng tín dụng là nợ quá 

hạn. Nếu tính theo tiêu chuẩn kế toán quốc tế IAS thì tỷ lệ nợ xấu thực tế của 

các NHTM dao ñộng ở mức 40% tổng dư nợ, gấp 8 lần cho phép. Trong ñó 

58% là nợ quá hạn không có khả năng thu hồi. Còn theo tiêu chuẩn kế toán 

của Việt nam thì tỷ lệ này là 5,8% vào năm 2003. Nếu so sánh với các nước 

trong khu vực thì nợ quá hạn của Việt nam chưa phải là lớn ( Hàn quốc 10%, 

Thái lan 39% tổng dư nợ- Theo WB) nhưng chúng ta có ñộ rủi ro cao hơn (tỷ 

lệ nợ quá hạn của NHTM NN gấp 4 lần 
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Theo số liệu hạch toán trên sổ sách kế toán của các NHTM NN ñến 

31/12/2005, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức kinh tế và cá nhân trong nước 

là: 401.585,422 tỷ ñồng, trong ñó: nợ khó ñòi tồn ñọng (bao gồm nợ quá hạn, 

nợ khoanh, nợ chờ xử lý, nợ cho vay thanh toán công nợ, nợ của ngân sách 

nhà nước và một số khoản nợ khó thu hồi khác của các NHTM NN) chiếm 

khoảng trên 16% tổng dư nợ . 

 Bảng 2.8: Cơ cấu cho vay theo thành phần kinh tế  

của các NHTM NN 

         ðơn vị:%  

 2002 2003 2004 2005 

1. Kinh tế nhà nước 65.63 58.47 55.87 48.54 

2. Tập thể 0.36 0.45 0.48 0.56 

3. Tư nhân 1.47 2.25 3.89 3.41 

4. Cá thể 22.61 28.01 24.48 26.64 

5. Hỗn hợp 8.61 8.75 12.68 17.80 

6. ðầu tư nước ngoài 1.33 2.08 2.60 3.06 

Tổng cộng 100 100 100 100 

 Nguồn: Ngân hàng nhà nước 

Bảng 2.9 : Tỷ lệ nợ xấu trên tổng cho vay 

ðơn vị: % 

Tênngân hàng 2001 2002 2003 2004 2005 

Agribank 4.08 5.3 3.1 1.72 2.24 

BIDV 3.51 4.63 4.71 4.49 9.23 

VCB 11.66 5.8 3.03 2.74 0.98 

ICB 17.19 13.09 9.97 3.5 2.41 

Nguồn: Báo cáo vụ các ngân hàng – Ngân hàng nhà nước 
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Bảng 2.9 phản ánh tỷ lệ nợ có vấn ñề trên tổng cho vay và cho thuê 

của các NHTM NN trong giai ñoạn 2001 – 2005. Có thể thấy tỷ lệ nợ xấu 

của các NHTM NN giảm một cách nhanh chóng (ngoại trừ BIDV). Kết quả 

này là do các NHTM NN ñã quan tâm ñến chất lượng quản lý tín dụng hơn. 

NHTMNN ñã áp dụng sổ tay tín dụng vào hoạt ñộng cho vay của mình. 

Thêm vào ñó, tỷ lệ nợ xấu giảm là do tốc ñộ tín dụng tăng nhanh làm giảm 

tương ñối tỷ lệ nợ xấu. Hơn nữa, một số lượng lớn nợ tồn ñọng tính ñến 

cuối năm 2000 ñược chuyển ra ngoại bảng ñể xử lý, ñó là lý do tỷ lệ nợ xấu 

trong bảng cân ñối giảm. Tuy nhiên trên thực tế vấn ñề nợ tồn ñọng ñang 

trở thành vấn ñề nguy hiểm ñối với các NHTM NN. Nếu ñánh giá tỷ lệ nợ 

tồn ñọng theo tiêu chuẩn kế toán Quốc tế thì số lượng nợ có vấn ñề lớn hơn 

nhiều. Theo ñánh giá của Quỹ tiền tệ Quốc tế tỷ lệ nợ tồn ñọng của NHTM 

NN Việt nam lên ñến 30% (khoảng 4 tỷ ñô la Mỹ).. Vấn ñề ñặt ra ñối với 

quá trình cơ cấu lại hoạt ñộng các NHTM NN là phải xác ñịnh chính xác 

mức ñộ nợ xấu dựa trên thông lệ quốc tế. 

Việc phân loại nợ và xác ñịnh nợ xấu của các NHTM nói chung và các 

NHTM NN nói riêng thực hiện trên cơ sở các tiêu chí ñịnh lượng là chủ yếu ( 

thời gian khoản vay quá hạn), có kết hợp với một số tiêu chí ñịnh tính và giao 

một số quyền chủ ñộng ñánh giá cho các NHTM trong quá trình phân loại nợ 

ñể phù hợp với thông lệ quốc tế.  

Về các chỉ tiêu ñánh giá hoạt ñộng ngân hàng 

* Khả năng thanh toán 

Khả năng thanh toán của một NHTM NN ñược phản ánh bởi tỷ lệ phụ 

thuộc vào khoản nợ dễ biến ñộng. 
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Bảng 2.10: Tỷ lệ phụ thuộc khoản nợ dễ biến ñộng 

       ðơn vị:% 

Tên ngân hàng 2002 2003 2004 2005 

Ng©n hµng C«ng th−¬ng  77.87 78.07 71.88 73.15 

Ngân hàng N«ng nghiÖp  51.82 46.38 40.13 49.39 

Ngân hàng ðÇu t− vµ Ph¸t triÓn 45.92 39.23 35.62 35.86 

Ngân hàng Ngo¹i th−¬ng -3.24 15.59 41.64 72.66 

Nguồn : Thanh tra ngân hàng, NHNN 

Tỷ lệ phụ thuộc vào khoản nợ dễn biến ñộng của các NH giảm dần 

trong giai ñoạn 2002 – 2005. Tuy nhiên các NHNT, NHCT vẫn tỷ lệ phụ 

thuộc vào các khoản nợ dễ biến ñộng vẫn ở mức cao tương ứng là 72.66% và 

73.15%. 

* Khả năng sinh lời 

Khả năng sinh lời của một ngân hàng ñược ñặc trưng bởi 2 chỉ số: lợi 

nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu ( ROE) và lợi nhuận sau thuế trên tổng tài 

sản ( ROA). 

Bảng 2.11: Chỉ số ROE của các NHTM NN 

          ðơn vị: % 

Tên ngân hàng 2002 2003 2004 2005 

Agribank 10,44 5,50 4,55 5,60 

BIDV 9,5 9 8,13 7,14 

VCB 6,7 13,5 16,2 14,9 

ICB 6,42 5,89 6,36 12 

Nguồn : - ðề án CPH NHCT 

                   - Báo cáo kiểm toán ñộc lập KPMG (NHNT) 

                   -  Báo cáo thường niên của các NH qua các năm 
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Mức sinh lợi của các NHTM NN tương ñối thấp và có xu hướng giảm 

(Ngoại trừ VCB và ICB trong năm 2004 và 2005 là trên 10%), trong khi mức 

bình quân của các Ngân hàng trong khu vực là 13 – 15%. ðây là mức tính 

theo VAS, nếu tính theo IAS thì tỷ lệ trên là rất thấp thậm chí là có ngân hàng 

còn bị lỗ nếu tính trung bình qua các năm. 

Nguyên nhân chủ yếu là do các NHTM nhà nước tập trung vào việc tăng 

dự phòng rủi ro ñể xử lý nợ xấu theo ðề án tái cơ cấu của Chính phủ. 

Có thể thấy rõ hơn nguyên nhân khả năng sinh lời thấp của các NHTM NN 

qua nghiên cứu xem xét chênh lệch lãi suất cho vay, lãi suất tiền gửi và chi phí 

hoạt ñộng thể hiện qua các bảng số liệu sau: 

 

Bảng 2.12: Chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi của các 

NHTMNN 

ðơn vị: % 

STT Tên ngân hàng 2002 2003 2004 2005 

1 Agribank 4 3.31 2.78 3.07 

2 BIDV 1.35 1.56 1.85 2.27 

3 VCB 1.95 1.16 1.38 1.88 

4 ICB 1.82 2 2.13 2.98 

Nguồn: Ngân hàng nhà nước 

Chênh lệch bình quân lãi suất tiền gửi và bình quân lãi suất cho vay mặc dù 

ñã ñược cải thiện nhưng chênh lệch lãi suất của các ngân hàng vẫn thấp. ðiều này 

một phần giải thích khả năng sinh lời thấp của các ngân hàng. 
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Bảng 2.13: Tỷ lệ chi phí trên thu nhập của các NHTM NN 

ðơn vị: % 

STT Tên ngân hàng 2002 2003 2004 2005 

1 Agribank 94.22 96.48 96.92 95.55 

2 BIDV 94.7 94.23 94.72 94.08 

3 VCB 98.18 91.79 82.62 79.4 

4 ICB 97.29 97.36 98.26 97.59 

Nguồn: Ngân hàng nhà nước việt nam 

Chi phí hoạt ñộng của các NHTM NN vẫn còn cao. ðây là một trong 

những nguyên nhân làm giảm khả năng sinh lời của các Ng©n hµng. Do vậy khi 

tiến hành cơ cấu lại hoạt ñộng cần phải hiện ñại hoá và sử dụng có hiệu quả công 

nghệ hiện ñại ñể nâng cao năng suất lao ñộng và giảm chi phí hoạt ñộng. 

 

Bảng 2.14: Chỉ số ROA của các NHTM NN 

          ðơn vị: % 

Tên ngân hàng 2002 2003 2004 2005 

Agribank 0,77 0,52 0,24 0,19 

BIDV 0,37 0,42 0,400,41 0,89 

VCB 0,33 0,7 0,9 1,0 

ICB 0,21 0,23 0,26 0,45 

Nguồn :- ðề án CPH NHCT 

                 - Báo cáo kiểm toán ñộc lập KPMG (NHNT) 

                -  Báo cáo thường niên của các NH qua các năm 

Như vậy tỷ lệ lợi nhuận trên vốn (ROE) bình quân của các NHTM NN 

là 9,27% tuy nhiên tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản (ROA) bình quân của các 

NHTM NN chỉ ở mức 0,38%. Tỷ lệ này không phản ánh các ngân hàng này 
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hoạt ñộng hiệu quả mà chỉ phản ánh tình trạng vốn chủ sở hữu quá nhỏ so 

với tổng tài sản.  

Như vậy, qua phân tích các chỉ số ñánh giá hoạt ñộng ngân hàng cho 

thấy các chỉ tiêu ñã phản ánh tương ñối chính xác kết quả quá trình thực 

hiện cơ cấu lại NHTM NN. Tuy nhiên một hạn chế lớn ñối với việc ñánh 

giá tiến trình cơ cấu lại các NHTM NN thông qua các chỉ tiêu ñánh giá 

hoạt ñộng là chưa phản ánh hết mức ñộ rủi ro thực sự tiềm ẩn trong hoạt 

ñộng ngân hàng. Do việc tính toán các chỉ tiêu dựa trên chuẩn mực kế toán 

Việt nam, hiện ñang còn có sự khác biệt với phân loại tài sản, trích lập dự 

phòng theo thông lệ Quốc tế.  

Tóm lại, cơ cấu lại hoạt ñộng của các NHTM NN còn một số tồn tại sau: 

Thứ nhất, hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh thấp (thể hiện ở các chỉ số 

ñánh giá hoạt ñộng) 

Thứ hai, thị phần tín dụng chiếm tới 79%, tỷ lệ vốn tự có so với tổng 

nguồn vốn thấp. Nghĩa là nguồn vốn ñược các NHTM NN dùng ñể cho vay 

chủ yếu là nguồn vốn huy ñộng. Trong khi ñó hiện tượng khách hàng làm ăn 

thua lỗ khó có khả năng trả nợ cũng trong tình trạng báo ñộng… Như vậy bên 

cạnh những giải pháp về tín dụng thì vốn tự có cho các NHTM NN cũng là 

vấn ñề cần phải xem xét một cách cụ thể. 

Thứ ba, về dịch vụ: Mặc dù các NHTM NN ñã có rất nhiều cố gắng 

trong việc nâng cao mức ñộ tiện ích của các dịch vụ cung ứng song chất 

lượng sản phẩm dịch vụ do các Ng©n hµng nước ngoài cung cấp vẫn cao hơn 

so với các NHTM Việt  nam, ñặc biệt là cao hơn các NHTM NN vì họ có 

nhiều kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng. Mặt khác các 

NHNNg có một hệ thống cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin mang tính 

quốc gia ñể khai thác cho hoạt ñộng ngân hàng cũng làm cho chất lượng sản 

phẩm của các ngân hàng cung cấp cho khách hàng có thể gia tăng tính hấp 
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dẫn, tính tiện lợi, nhanh chóng và chính xác. Hơn thế nữa ñó là sự hơn hẳn về 

ñộ nhạy bén, tính ñộc lập và năng lực sáng tạo. 

Do vậy quá trình cơ cấu lại hoạt ñộng ngân hàng cần phải phát triển 

mạnh các dịch vụ mới nhằm cải thiện khả năng sinh lời của các ngân hàng, 

ñồng thời giảm thiểu rủi ro cho hoạt ñộng tín dụng do mở rộng tín dụng vượt 

quá khả năng kiểm soát rủi ro của các Ng©n hµng. 

2.4.2.3. Về cơ cấu lại tổ chức hoạt ñộng 

Việc thành lập Ngân hàng chính sách xã hội ñã ñánh dấu một mốc quan 

trọng trong việc tách biệt cho vay và tiếp nhận các khoản vay chính sách của 

nhà nước. ðiều này ñã thể hiện sự chuyên môn hoá về mảng chính sách giúp 

cho các NHTM nhà nước có ñược sự tự chủ và bình ñẳng. 

Ngân hàng Chính sách xã hội ñược thành lập tháng 10/2002 theo 

Quyết ñịnh số 131/2002/Qð- TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm thực hiện 

các cam kết của Chính phủ Việt nam với cộng ñồng quốc tế là tách tín dụng 

chính sách ra khỏi tín dụng thương mại và tập trung các nguồn lực ñể cho 

vay các ñối tượng chính sách và các chương trình chỉ ñịnh của Chính phủ. 

Theo ñó, mọi khoản tín dụng chỉ ñịnh, ưu ñãi phát sinh trước và sau khi thành 

lập Ng©n hµng Chính sách và xã hội ñều ñược bàn giao và thực hiện tại Ng©n 

hµng Chính sách xã hội. 

Kể từ ngày thành lập và chính thức ñi vào hoạt ñộng ñến nay Ng©n 

hµng Chính sách và xã hội ñã nhanh chóng mở rộng mạng lưới chi nhánh 

trên phạm vi toàn quốc, với 64 chi nhánh cấp tỉnh, thành phố; 600 phòng giao 

dịch, chi nhánh cấp huyện. Tiếp nhận và mở rộng các ñối tượng cho vay, ñưa 

tổng dư nợ lên trên 15 ngàn tỷ ñồng. trong ñó dư nợ cho vay hộ nghèo chiếm 

tỷ lệ 80%; Giải quyết việc làm 15,4%; xuất khẩu lao ñộng 2%; Chương trình 

nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 1,6%; Học sinh, sinh viên 1% 
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- Cùng với việc tách hoạt ñộng tín dụng chính sách khỏi tín dụng 

thương mại, các nội dung cơ cấu lại tổ chức và hoạt ñộng của các NHTM NN 

có thể nói là vấn ñề mấu chốt của ðề án cơ cấu NHTM NN và cũng là những 

lĩnh vực khó khăn nhất. Vì nó không những ñòi hỏi về kinh phí, kỹ thuật và 

năng lực ñể thực hiện mà còn ñòi hỏi sự ñột phá cải cách trong hệ thống quản 

lý và tư duy quản lý của toàn bộ ñội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ nhân viên 

hệ thống ngân hàng nói chung và các NHTM NN nói riêng. 

ðến nay hầu hết mỗi NHTM NN ñã cơ bản hoàn thành 2 nội dung quan 

trọng trong ðề án. ðó là Chiến lược kinh doanh và Sổ tay tín dụng theo thông 

lệ quốc tế ñể có thể chuẩn hoá về quy trình nghiệp vụ tín dụng. 

Mặc dầu ñến thời ñiểm hiện nay cuốn sổ tay tín dụng của NHTM Việt 

Nam ñược IMF ñánh giá là hiện ñại bậc nhất Châu Á. ðây là cuốn cẩm nang 

giúp cán bộ tín dụng thực hiện một quy trình thống nhất, minh bạch trong 

toàn hệ thống và có cơ sở vận dụng các quy ñịnh liên quan của pháp luật vào 

thực tế một cách dễ dàng hơn, tránh ñược các rủi ro về mặt pháp lý.Tuy nhiên 

khả năng áp dụng và mức ñộ hiệu quả của hoạt ñộng tín dụng nói riêng và 

hoạt ñộng NHTM nhà nước Việt nam nói chung ñạt ñược lại quá nhỏ so với 

các nước trong khu vực. Qua ñó chúng ta có thể thấy từ lý thuyết ñi ñến thực 

tiễn là một khoảng cách khá xa. 

- ðã từng bước làm rõ và tăng cường mối quan hệ giữa bộ phận quản lý 

và bộ phận ñiều hành theo hướng nâng cao hiệu lực quản lý của Hội ñồng 

quản trị, nhất là quản lý chiến lược và quản trị rủi ro, nâng cao năng lực ñiều 

hành của Tổng giám ñốc và Phó tổng giám ñốc. ðến nay bộ máy tổ chức của 

các NHTM nhà nước ñã ñược kiện toàn hơn. ðã phân ñịnh các phòng ban 

theo ñối tượng khách hàng, kết hợp theo sản phẩm dịch vụ, phân cấp quản lý 

theo mô hình khối, nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường kỹ năng quản trị 

rủi ro. Tăng cường chất lượng và hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh , mở rộng 
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mạng lưới và phát triển sản phẩm mới trên nền tảng công nghệ mới. Từng 

bước xây dựng chiến lược ñào tạo và sử dụng cán bộ với sự trợ giúp kỹ thuật 

của Ngân hàng thế giới. 

- ðã thành lập Uỷ ban quản lý rủi ro, xây dựng các quy chế về rủi ro. 

+ Uỷ ban quản lý rủi ro Ngân hàng Ngoại thương Việt nam là cơ quan 

cao nhất xác ñịnh mức ñộ chấp thuận và chính sách rủi ro chung của ngân 

hàng. Quy trình quản lý rủi ro bao gồm: quản lý rủi ro tín dụng, rủi ro thị 

trường và rủi ro hoạt ñộng nhằm ñưa ra một khuôn khổ quản trị rủi ro theo 

các chuẩn mực và thông lệ quốc tế tiên tiến nhất ñối với toàn bộ các hoạt 

ñộng kinh doanh của Ngân hàng. 

+ Trung tâm phòng ngừa và xử lý rủi ro Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Việt nam là ñơn vị thuộc bộ máy quản lý ñiều hành tại 

trụ sở chính, có chức năng tham mưu cho Hội ñồng quản trị, Tổng giám ñốc 

về thu thập, cung cấp, lưu trữ và phân tích thông tín phòng ngừa rủi to; tổng 

hợp và xử lý rủi ro trong hoạt ñộng kinh doanh của toàn hệ thống 

NHNo&PTNT Việt nam. 

+ Phòng Quản lý rủi ro và nợ có vấn ñề Ngân hàng Công thương Việt 

nam ñược thành lập với chức năng là ñầu mối quản lý rủi ro và nợ cso vấn ñề 

trong toàn hệ thống. Thực hiện tham mưu cho Tổng giám ñốc về thông tin 

liên quan ñến hoạt ñộng ngân hàng và khách hàng nhằm ñảm bảo an toàn, 

hiệu quả trong hoạt ñộng kinh doanh. Thực thi cá hoạt ñộng nghiệp vụ giúp 

Tổng Giám ñốc trong việc quản lý, sử dụng quỹ rủi ro dudngs mục ñích và 

ñúng pháp luật. 

+ Ban quản lý rủi ro Ngân hàng ðầu tư và Phát triển Việt nam ñược 

thành lập và chính thức ñi vào hoạt ñộng từ ngày 01/8/2004 với chức năng 

tham mưu, giúp việc cho Hội ñồng quản trị, Tổng giám ñốc và trực tiếp chỉ 
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ñạo, hướng dẫn và thực hiện nhiệm vụ quản lý tuân thủ, rủi ro tín dụng, rủi ro 

thị trường và rủi ro tác nghiệp trong hệ thống. 

ðể hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng hoạt ñộng, các Ngân hàng cần 

nhanh chóng hoàn thiện mô hình tổ chức và quy trình Quản lý rủi ro của từng 

NHTM theo nguyên tắc: Ban quản lý rủi ro hoạt ñộng ñộc lập với các ban 

khác, chịu sự ñiều hành trực tiếp của Hội ñồng quản trị và Tổng Giám ñốc. 

ðồng thời cần xây dựng và ban hành quy chế, ñiều lệ hoạt ñộng của Ban quản 

lý rủi ro, trong ñó xác ñịnh rõ chức năng, nhiệm vụ cũng như các mối quan hệ 

ñiều hành, báo cáo, trao ñổi và phối hợp giữa Ban quản lý rủi ro tín dụng với 

các cơ quan, phòng ban chức năng nghiệp vụ trong và ngoài hệ thống. Xây 

dựng hệ thống các chuẩn mực, các quy trình phòng ngừa và xử lý rủi ro. ñặc 

biệt chú trọng các giải pháp dự báo và phòng ngừa rủi ro. 

ðồng thời ñể ngăn ngừa nợ quá hạn mới phát sinh cần nhanh chóng 

ứng dụng Sổ tay tín dụng vào thực tiễn. Từng bước ñưa hệ thống tính ñiểm và 

xếp hạng doanh nghiệp vào hoạt ñộng nhằm lượng hoá ñược mức ñộ rủi ro tín 

dụng của khách hàng. ðồng thời tăng cường tính khách quan, nâng cao chất 

lượng và hiệu quả hoạt ñộng tín dụng. ðó cũng là cơ sở ñể tiến hành phân loại 

nợ theo mức ñộ rủi ro phù hợp với thông lệ quốc tế thay cho việc phân loại 

theo thời gian không phản ánh ñược thực chất rủi ro, dẫn ñến việc trích lập dự 

phòng rủi ro của các Ngân hàng không tương ñương với mức ñộ rủi ro. 

- ðang chuyển ñổi hệ thống kế toán Việt nam sang hệ thống kế toán 

quốc tế. Hiện nay các công ty kiểm toán quốc tế ñang thực hiện kiểm toán tất 

cả các NHTM nhà nước. 

- ðã ban hành quản lý tín dụng theo nguyên tắc thương mại và thị 

trường huớng tới khách hàng. 

- ðã thành lập Ban quản lý TS nợ – TS có trực thuộc ban ñiều hành 
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- ðang thực hiện dự án hiện ñại hoá hệ thống ngân hàng và hệ thống 

thanh toán giai ñoạn 1. Vào tháng 4/ 2005 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

báo cáo nhu cầu tiền khả thi cho giai ñạn 2 của dự án này với tổng vốn ñầu 

tư là 112 triệu USD. Vì vậy tỷ trọng tiền mặt trong M2 giảm chỉ còn 

khoảng 20%. 

2.4.2.4. Về cơ cấu lại nhân lực 

Có thể nói nhân lực bao giờ cũng là khâu quan trọng nhất góp phần tạo 

nên sự thành công của một tổ chức. ðối với lĩnh vực ngân hàng thì yếu tố con 

người càng có ý nghĩa quyết ñịnh ñến hiệu quả hoạt ñộng trên hai phạm trù, 

ñó là trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ và ñạo ñức của người cán bộ ngân hàng. 

Vì vậy ñể trở thành một ngân hàng hiện ñại các NHTM NN phải quan tâm 

ñến việc ñào tạo, ñào tạo lại và giáo dục ñội ngũ cán bộ trên hai khía cạnh ñó. 

Theo yêu cầu của ðề án cơ cấu lại các NHTM NN Việt nam hiện nay là 

cần phải nâng cao hiệu quả ñào tạo và phát triển cán bộ quản lý của các 

NHTM nói chung và NHTM NN nói riêng. ðiều này có thể  thấy rằng một 

thực trạng ñáng báo ñộng về khả năng quản lý của các cán bộ tại các NHTM 

NN còn quá nhiều bất cập: Bộ máy cồng kềnh, một bộ phận khá lớn có trình 

ñộ thấp, hạn chế về khả năng sử dụng ngoại ngữ, công nghệ và phần lớn ñều 

chỉ ñược ñào tạo từ trong nước…Có thể nói nguyên nhân của những bất cập 

này là do chiến lược kinh doanh không rõ ràng, thường xuyên thay ñổi, ñặc 

biệt là chính sách nhân sự còn có quá nhiều bất cập ñối với NHTM NN. Các 

hoạt ñộng phát triển nguồn nhân lực tại các ngân hàng tập trung quá nhiều 

vào công việc mang tính ñiều hành, ngắn hạn; chưa có sự phối hợp chặt chẽ 

giữa bộ phận phụ trách ñào tạo và các phòng ban; ñào tạo và phát triển cán bộ 

quản lý mới chỉ chú trọng vào số lượng mà chưa quan tâm tích ñáng ñến chất 

lượng ñào tạo; việc ñánh giá nhu cầu chủ yếu dựa vào các thông tin do doanh 

nghiệp cung cấp, cơ sở ñào tạo ít khi tiến hành xác minh lại nhu cầu ñào tạo; 
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các Ngân hàng ít khi tham dự vào việc thiết kế khoá học và cũng ít khi giám 

sát và kiểm tra quá trình này trước khi chương trình ñược thực hiện. 

Thực tế hiện nay, các cán bộ ngân hàng giỏi hoặc ñược ñào tạo bài bản 

ñều có xu hướng sang làm việc tại các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc 

liên doanh tại Việt nam. Lý do chính chủ yếu xuất phát từ yếu tố kinh tế. 

Chính sách thu nhập và ñãi ngộ ñối với nhân viên của các NHTM NN còn hạn 

chế, chưa tạo ra ñộng lực thu hút và khuyến khích người lao ñộng, ñặc biệt là 

ñội ngũ chuyên gia giỏi. Hiện tượng “chảy máu chất xám” chính là một trong 

những nguyên nhân làm giảm khả năng cạnh tranh của các NHTM NN trong 

quá trình mở cửa và hội nhập thị trường tài chính tiền tệ. Mặt khác khi chúng 

ta ñã hội nhập, các ngân hàng và tập ñoàn của nước ngoài có cơ hội vào Việt 

nam nhiều hơn ñồng nghĩa với việc các cán bộ ngân hàng trong nước cũng có 

nhiều cơ hội lựa chọn việc làm cho mình. ðây là ñiều mà các NHTM NN ñặc 

biệt cần phải lưu tâm hiện nay. Trước mắt cần phải tạo dựng ñược một ñội 

ngũ cán bộ quản lý tinh thông nghiệp vụ, quản lý giỏi và thực sự năng ñộng. 

Nhân viên ngân hàng phải am hiểu nghiệp vụ và sử dụng ngoại ngữ và công 

nghệ thành thạo. ðặc biệt các NHTM NN cần phải có chế ñộ ñãi ngộ và mức 

lương hợp lý nhằm ñể “giữ chân” người tài mới ñủ sức ñể NHTM NN có thể 

cạnh tranh trên môi trường khốc liệt. 

2.4.2.5. Về công nghệ ngân hàng 

Thị trường công nghệ thông tin Việt nam trong những năm gần ñây 

ñược coi là thị trường phát triển khá sôi ñộng. Cùng với sự khuyến khích của 

Chính phủ, công nghệ thông tin ñã ñược ứng dụng vào mọi lĩnh vực ñời sống 

kinh tế – xã hội. Sự phát triển của công nghệ thông tin và tin học ñã làm thay 

ñổi nhanh chóng môi trường kinh doanh trong ñó có cả lĩnh vực tài chính – 

ngân hàng. Hệ thống ngân hàng ñã xác ñịnh công nghệ thông tin là một trong 

4 mục tiêu quan trọng trong ñổi mới hoạt ñộng ngân hàng nhằm nâng cao khả 
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năng cạnh tranh của ngân hàng Việt nam nói chung và NHTM nhà nước nói 

riêng trong giai ñoạn mới. 

Công nghệ và sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện ñại là cơ sở ñể ñánh 

giá, xếp hạng một Ngân hàng tiên tiến hiện ñại. ðồng thời, thực hiện một 

trong những nội dung của ðề án về “Phát triển công nghệ và sản phẩm dịch 

vụ”. Việc ña dạng hoá dịch vụ theo nhu cầu khách hàng ñang là mục tiêu của 

các NHTM Việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế với mức ñộ cạnh 

tranh ngày một quyết liệt hơn. Tuy nhiên ñánh giá một cách tổng thể hiện nay 

dịch vụ Ngân hàng của các NHTM NN còn nghèo nàn, ñơn ñiệu, tính tiện ích 

chưa cao, chưa tạo ra cơ hội thuận lợi và bình ñẳng cho khách hàng thuộc mọi 

thành phần kinh tế trong việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ Ngân hàng. 

ðiển hình chứng minh cho sự phát triển của công nghệ thông tin là sự 

ra ñời hàng loạt các dịch vụ ngân hàng mới như SWAP, FORWARD, 

OPTION, Asset Management, Electronic banking, ATM... và ñặc biệt là áp 

dụng trong thương mại ñiện tử ( E – Commerce). 

ðến nay trên 80% nghiệp vụ ngân hàng, 85% các giao dịch của ngân 

hàng với khách hàng ñã ñược thực hiện bằng máy tính và các thiết bị công 

nghệ thông tin hiện ñại. Hệ thống Ngân hàng Việt nam nói chung và NHTM 

nhà nước nói riêng ñã từng bước rút ngắn ñáng kể khoảng cách về trình ñộ 

công nghệ so với ngân hàng các nước trong khu vực và trên thế giới. ðiều này 

ñã tạo ñiều kiện thuận lợi ñể Ngân hàng Việt nam tiếp bước với cộng ñồng tài 

chính khu vực và quốc tế. 

Năm 2004 ñược sự tài trợ của World Bank (WB) cho chiến lược hiện 

ñại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán cho các NHTM nhà nước nhằm tạo 

ra nền tảng công nghệ tiêu chuẩn quốc tế. ðặc biệt là các dự án về hệ thống 

thanh toán nội bộ và kế toán khách hàng có tầm quan trọng ñối với quá trình 

tái cơ cấu của NHTM nhà nước. Với quy trình và công nghệ hiện ñại, họat 
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ñộng thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng gia tăng chiếm 77% tổng lưu 

lượng thanh toán. Bên cạnh ñó hơn 85% các nghiệp vụ ngân hàng ñã ñược tin 

học hoá, nhiều nghiệp vụ ñược xử lý trực tuyến trên mạng.  

Bên cạnh ñó dự án hiện ñại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán giai 

ñoạn 2 ñang ñược khẩn trương thực hiện theo ñúng lộ trình và cơ bản ñáp ứng 

tiến ñộ ñã cam kết với WB. Hệ thống thanh toán ñiện tử liên ngân hang ñược 

mở rộng với 65 ngân hàng thành viên và 270 chi nhánh tham gia, mỗi ngày 

thực hiện khoảng 12.000 – 13.000 giao dịch với giá trị giao dịch bình quân 

8.000 tỷ ñồng/ngày. 

Việc ñổi mới công nghệ ñã giúp các NH ngoài việc ñưa ra nhiều sản 

phẩm mới, nhiều tiện ích trên cùng một sản phẩm còn tạo ñiều kiện thuận lợi 

cho các NH trong công tác quản lý và ñiều hành theo phương pháp hiện ñại, 

ñẩy nhanh tần suất kinh doanh trong quá trình hoạt ñộng. 

Có thể nói công nghệ thông tin là chìa khoá mở ra cánh cửa tri thức, 

mở rộng tìm hiểu thông tin và liên kết trên toàn cầu cho mọi quốc gia trên 

toàn thế giới. Công nghệ thông tin giúp cho các nước xích lại gần nhau hơn. 

giúp cho con người có sự mở mang tầm nhìn và nhận thức sâu rộng không chỉ 

các vấn ñề trong nuớc mà còn quan tâm ñến quốc tế. Hơn hết trong lĩnh vực 

ngân hàng công nghệ thông tin là nền tảng của sự phát triển dịch vụ của ngân 

hàng, nó ñem lại sự tiện ích và ñặc biệt giảm bớt chi phí và “lạm phát” về 

nhân lực trong ngân hàng. 

Bởi vậy Ngân hàng nhà nước và Chính phủ cần tạo ra môi trường pháp 

lý phù hợp với việc kinh doanh ñiện tử. ðồng thời cần có chính sách hỗ trợ về 

tài chính trước mắt là cho NHTM nhà nước ñể ñầu tư ñồng bộ hệ thống công 

nghệ thông tin và ñào tạo cán bộ khai thác, xử lý theo yêu cầu quản lý, ñẩy 

nhanh tiến ñộ công nghệ hoá ñể NHTM nhà nước có cơ hội thực hiện Hiệp 

ñịnh thương mại Việt – Mỹ song song với việc NHTM nhà nước phải rà soát 
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lại các quy ñịnh, quy chế, tiêu chí thống kê- kế toán bất hợp lý ñang cản trở 

việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện ñại ñể NHNN xem xét sửa ñổi kịp 

thời. Chỉ có như vậy NHTM nhà nước mới có khả năng nâng cao chất lượng 

dich vụ nhằm ñáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Mặt khác ñây 

cũng là ñiều kiện thuận lợi ñể các NH  tăng cường ñược khả năng quản lý rủi 

ro ñảm bảo an toàn hệ thống nhằm ñứng vững và phát triển trong ñiều kiện 

kinh doanh mới ñể duy trì ñược thị phần khi thực hiện các cam kết về dịch vụ 

tài chính- ngân hàng quy ñịnh tại Hiệp ñịnh thương mại Việt – Mỹ. 

2.5. ðánh gía kết quả cơ cấu lại NHTM NN Việt nam giai ñoạn 

2000 -2005 

2.5.1. Kết quả ñạt ñược 

Sau hơn 4 năm ( tính ñến 31/12/2005) triển khai thực hiện chương trình 

tái cơ cấu hệ thống NHTM NN  ñã ñạt ñược những kết quả ñáng khích lệ: 

- Kết quả lớn nhất là ñổi mới về nhận thức. Thông qua triển khai thực 

hiện tái cơ cấu các NHTM NN ñã nhìn nhận ñánh giá ñúng thực trạng thực tế 

thực chất từng hoạt ñộng nghiệp vụ theo chuẩn mực quốc tế. Bằng việc 

thường xuyên thực hiện ñánh giá kết quả hoạt ñộng theo các chuẩn mực kế 

toán quốc tế, ñặc biệt hoạt ñộng phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro và 

hàng năm tiến hành kiểm toán ñộc lập theo chuẩn mực kế toán quốc tế và kế 

toán Việt nam các NHTM ñã ñánh giá chính xác và ñầy ñủ kết quả hoạt ñộng 

kinh doanh theo chuẩn mực kế toán quốc tế. Qua ñó, ñã nhận diện chính xác 

nội lực của mình so với thông lệ quốc tế, thấy rõ ñược mặt mạnh, yếu khi hội 

nhập quốc tế. ðặc biệt ñánh giá chính xác vị thế trên thị trường tiền tệ trong 

nước và khu vực. 

- Tạo sự ñổi mới cơ bản trong quản trị ñiều hành, hướng tới mục tiêu 

hiệu quả ñảm bảo các chỉ số hoạt ñộng theo chuẩn mực quốc tế. 
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+ Lấy an toàn – hiệu quả - phát triển bền vững là mục tiêu xuyên suốt 

trong hoạt ñộng. Chỉnh sửa chiến lược kinh doanh giai ñoạn 2006 – 2010 và 

kế hoạch phát triển thể chế giai ñoạn 2006 – 2008 theo hướng phát triển các 

dịch vụ cơ sở, chi tiêu hợp lý, ngừng ñầu tư vào các lĩnh vực hoạt ñộng không 

hiệu quả, ña dạng hoá các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng. 

+ Mô hình tổ chức ñã ñược làm rõ và tăng cường năng lực quản trị ñiều 

hành ở từng cấp lãnh ñạo. ðặc biệt thấy rõ ñược trách nhiệm của Hội ñồng 

quản trị trong hoạch ñịnh, quản trị chiến lược và quản trị rủi ro. Từng bước 

vận hành mô hình Tổng công ty với ñầy ñủ các loại hình: công ty, ñơn vị hành 

chính sự nghiệp, liên doanh… theo mô hình công ty mẹ – công ty con. 

+ Mô hình tổ chức của các NHTM NN ñang ñược chuyển ñổi từ cấu 

trúc theo chức năng (tín dụng, ngoại hối…) sang mô hình cấu trúc theo nhóm 

khách hàng, loại dịch vụ (ngân hàng doanh nghiệp – bán buôn, ngân hang cá 

nhân – bán lẻ…). Tăng cường vai trò ñiều hành, kiểm soát tập trung của Hội 

sở chính. Xác ñịnh và phân ñịnh rõ hơn vai trò và nhiệm vụ của Hội ñồng 

quản trị, Ban ñiều hành và Ban kiểm soát. Phát triển mạng lưới chi nhánh, 

ñiểm giao dịch rộng khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm tạo ñiều 

kiện cho việc cung ứng và tiếp cận dễ dàng các dịch vụ ngân hàng. 

+ Xây dựng mô hình hoạt ñộng theo hướng tập ñoàn tài chính. Mô hình 

tổ chức ñược cơ cấu theo hướng hướng tới khách hàng, thúc ñẩy và cải thiện 

dịch vụ khách hàng. Tách bạch và làm rõ chức năng nhiệm vụ từng bộ phận, 

cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ khách hàng, hạn 

chế rủi ro. 

+ Phương thức quản lý ñược ñổi mới mạnh mẽ phù hợp dần với tiêu 

chuẩn và thông lệ quốc tế. Trước hết là hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh, xác 

ñịnh rõ mục tiêu tầm nhìn dài hạn của Ngân hàng là ñịnh hướng quan trọng ñể 

ñiều hành kinh doanh. Hàng năm tiến hành kiểm toán ñộc lập theo chuẩn mực 
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kế toán quốc tế, triển khai thực hiện các khuyến nghị của kiểm toán nhừm 

khắc phục thiếu sót và nâng cao chất lượng hoạt ñộng kinh doanh. Xây dựng 

và hoàn thiện hệ thống các văn bản chế ñộ, qui trình nghiệp vụ theo tiêu 

chuẩn ISO 9000: 2001; nghiên cứu và xây dựng các chính sách tín dụng, 

chính sách quản lý rủi ro, chính sách quản lý tài sản nợ – tài sản có theo thông 

lệ quốc tế; từng bước ñưa phương thức quản trị Ngân hàng hiện ñại vào áp 

dụng: tiến hành quản lý tài sản nợ – tài sản có nhằm giảm thiểu và giám sát 

ñược rủi ro kỳ hạn, rủi ro lãi suất; nghiên cứu xây dựng cách thức ño lường 

rủi ro trong hoạt ñộng tín dụng, hoạt ñộng các ñơn vị thành viên. ðặc biệt 

thông qua việc phân cấp, phân quyền, uỷ quyền trong chỉ ñạo ñiều hành, phê 

duyệt tín dụng… ñã nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các ñơn vị 

thành viên. 

-  Hoàn thành các mục tiêu cơ bản ñã ñặt ra cho cơ cấu lại các hoạt 

ñộng nghiệp vụ: 

+ Hoàn thành việc tách bạch hoạt ñộng thương mại và hoạt ñộng chính  

sách.Thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo và các ñối tượng chính sách 

(gọi tắt là Ngân hàng chính sách - NHCS) nhằm tập trung thực hiện tốt hơn 

các chính sách kinh tế - xã hội của ðảng và Nhà nước, ñặc biệt là chính sách 

xoá ñói giảm nghèo và giúp ñỡ những vùng khó khăn do thiên tai gây ra, mặt 

khác tạo ñiều kiện cho các NHTMNN thực sự chuyển sang kinh doanh theo 

nguyên tắc thị trường an toàn, hiệu quả. 

+ Làm trong sạch bảng tổng kết tài sản bằng việc hoàn thành việc xử lý 

nợ tồn ñọng phát sinh trước ngày 31/12/2000. 

+ Nhận thức ñược tầm quan trọng và vai trò to lớn của nguồn vốn tự có 

ñối với mỗi NHTM NN nhằm ñáp ứng nhu cầu hội nhập. Chính phủ ñã phát 

hành Trái phiếu ñặc biệt cấp vốn bổ sung ñiều lệ cho các NHTM nhà nước 

với tổng số tiền là 12.536 tỷ ñồng, nâng tổng mức vốn ñiều lệ của các NHTM 
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nhà nước lên ñến 19.197.580 tỷ ñồng, gấp hơn 3 lần so với thời ñiểm 

31/12/2000 ( 6.056 tỷ ñồng), cải thiện ñáng kể tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của 

các NHTM nhà nước, từ bình quân 3% năm 2000 tăng lên 4,4% trong ñiều 

kiện tăng trưởng tài sản có rủi ro hàng năm rất cao. 

Tuy nhiên do xuất phát ñiểm ở mức rất thấp, nền kinh tế Việt nam có  

cơ hội duy trì tốc ñộ tăng trưởng ổn ñịnh ở mức cao hiện nay cũng như 

trong nhiều năm tới. Theo ñó tốc ñộ tăng truởng dư nợ cấp tín dụng và tài 

sản có rủi ro của các NHTM nhà nuớc sẽ vẫn ở mức cao. ðể bảo ñảm duy 

trì sự tăng trưởng trong sự ổn ñịnh, an toàn có thể kiểm soát ñược cần 

khống chế tốc ñộ tăng trưởng tài sản có rủi ro của các NHTM nhà nước, tối 

ña khoảng 20%/năm. 

Với tốc ñộ như vậy, tỷ trọng vốn ñiều lệ trên tổng tài sản có rủi ro sẽ bị 

giảm xuống. Vì vậy trong thời gian tới Ngân sách nhà nước cần tiếp tục bổ 

sung vốn ñiều lệ cho các NHTM nhà nước ñể bảo ñảm luôn duy trì vốn cấp 1 

ñạt tối thiểu 4% tổng tài sản có rủi ro ñến cuối năm 2007. Sau ñó các NHTM 

nhà nước có thể thực hiện cổ phần hoá ñể huy ñộng vốn thông qua phát hành 

cổ phiếu. ðây là giải pháp khả thi trong ñiều kiện Ngân sách nhà nước còn 

khó khăn như Việt nam hiện nay. 

+ Nâng cao năng lực tài chính: trích lập dự phòng rủi ro ñầy ñủ theo qui 

ñịnh của Ngân hàng Nhà nước; ñáp ứng ñủ các ñiều kiện tăng vốn ñiều lệ của 

Bộ tài chính. Nâng cao chất lượng hoạt ñộng, tạo lợi nhuận tăng ñều qua các 

năm, hệ số sinh lời – hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh tăng; tạo ra sự chuyển 

biến tích cực về cơ cấu hoạt ñộng kinh doanh: cơ cấu khách hàng biến chuyển 

mạnh mẽ, từng bước tạo nền khách hàng ổn ñịnh; ña dạng hoá các sản phẩm 

dịch vụ Ngân hàng, cơ cấu hoạt ñộng Ngân hàng có bước chuyển dịch mạnh 

mẽ nâng tỷ trọng thu dịch vụ/ thu nhập Ngân hàng; chất lượng tài sản có ñược 

nâng cao, rủi ro tiềm ẩn ñược bộc lộ và bước ñầu kiểm soát ñược rủi ro, ñặc 
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biệt rủi ro tín dụng. Tỷ trọng huy ñộng vốn / dư nợ tăng ñảm bảo tăng dần sự 

chủ ñộng trong c xét trên góc ñộ các nội dung về quản lý ñã ñược một số kết 

quả như sau: 

* Về quản lý tín dụng: Các NHTM NN ñã ban hành quy trình quản lý 

tín dụng, sổ tay tín dụng theo thông lệ quốc tế và triển khai thực hiện xuống 

từng chi nhánh của NH. Quản lý tín dụng theo hướng kinh doanh tín dụng 

theo nguyên tắc thương mại và thị trường nhằm mục ñích hướng tới khách 

hàng, ñáp ứng các nhu cầu thực tế với chất lượng dịch vụ cao. ðồng thời bảo 

ñảm quản lý tín dụng một cách an toàn dựa trên các quy ñịnh và nguyên tắc 

về hoạt ñộng tín dụng theo chuẩn mực quốc tế. 

* Về quản lý rủi ro, Các NHTM NN ñã thành lập Uỷ ban quản lý rủi ro, 

xây dựng các ñịnh chế về quản lý rủi ro nhằm hạn chế các rủi ro trong hoạt 

ñộng ngân hàng như rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá.. 

* Về quản lý vốn, các NHTM NN ñã từng bước giảm chi phí huy ñộng, 

giảm thiểu rủi ro, tăng năng lực tài chính. ðến nay các NHTM NN ñã thành 

lập Ban quản lý tài sản nợ - tài sản có trực thuộc Ban ñiều hành và xây dựng 

xong quy chế hoạt ñộng cho ban này. 

* Về phát triển công nghệ thông tin, từng bước hiện ñại hoá công nghệ 

ngân hàng, ñặc biệt là công nghệ thanh toán. 

* Về hệ thống kế toán, kiểm toán. Các NHTM NN ñang chuyển ñổi hệ 

thống kế toán Việt nam sang hệ thống kế toán quốc tế, làm cho hệ thống kế 

toán phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Tiến hành kiểm toán ñộc lập do các 

công ty kiểm toán quốc tế thực hiện ñối với tất cả các NHTM NN.ông tác 

nguồn vốn;… 

+ Các NHTM NN chuyển sang kinh doanh ña năng và ña dạng hoá 

hoạt ñộng: Chủng loại sản phẩm, dịch vụ ngân hàng ña dạng hơn, ñặc biệt là 

các sản phẩm ngân hàng bán lẻ va dịch vụ thanh toán. Nhiều sản phẩm, dịch vụ 
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ngân hàng mới ra ñời như mua bán ngoại tệ có kỳ hạn, hoán ñổi tiền tệ và lãi 

suất, hợp ñồng quyền lựa chọn. Các dịch vụ ngân hàng ñiện tử phát triển, các 

loại thẻ của các NHTM NN ñược chấp nhận thanh toán ở trong và ngoài nước; 

Các giao dịch tín dụng, thanh toán không còn bọ giới hạn cả về không gian và 

thời gian nhờ ñưa vào vận hành hệ thống giao dịch tự ñộng, trực tuyến. 

+ Hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin ñược củng cố và nâng 

cấp. Trên cơ sở ñó hệ thống thanh toán ñược nâng cấp và ñưa các tiêu chuẩn 

kế toán mới hướng dần theo thông lệ quốc tế vào áp dụng tại Việt nam. Làm 

nền tảng cho việc cải tiến quy trình nghiệp vụ từ thủ công sang hiện ñại, từ ñó 

chất lượng các hoạt ñộng nghiệp vụ ñược nâng cao, phục vụ khách hàng ngày 

một tốt hơn. ðiều quan trọng nữa tạo nền tảng thông tin, từng bước ñưa vào 

triển khai cách thức quản trị ñiều hành một NHTM hiện ñại. 

+ Việc ñẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mạng và 

viễn thông tiên tiến, ñồng thời phát triển các phần mềm hiện ñại các NHTM 

NN ñã cho phép triển khai hệ thống giao dịch tự ñộng và thanh toán trực 

tuyến trong nội bộ, khách hàng mở tài khoản một nơi có thể thực hiện giao 

dịch ở nhiều nơi khác nhau trong cùng hệ thống; liên kết tự ñộng hoá và truy 

cập nhanh với số lượng lớn người sử dụng trong cùng một lúc; khả năng bảo 

mật hệ thống tương ñối tốt. 

+  ðến nay hơn 80% các nghiệp vụ ngân hàng ñược xử lý bằng máy 

tính và hầu hết ñược xử lý trên mạng thay cho các máy tính ñơn lẻ. Các quy 

trình nghiệp vụ huy ñộng vốn, thanh toán, cho vay, kinh doanh ngoại hối… 

bước ñâu ñược chuẩn hoá phù hợp với ñiều kiện các NHTM NN. 

2.5.2. Những mặt tồn tại 

Mặc dù ñạt ñược một số kết quả khả quan nhưng ñến nay cơ cấu lại  

các NHTM NN Việt Nam vẫn còn nhiều tồn tại bất cập. ðiều này ảnh 
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hưởng nghiêm trọng tới hội nhập khu vực và quốc tế của hệ thống NHTM 

NN . Cụ thể: 

Thứ nhất, là sự yếu kém về năng lực tài chính 

- Chất lượng tài sản có thấp: Tỷ lệ nợ xấu theo tiêu chuẩn phân loại 

nợ quốc tế còn cao. Các khoản cho vay của các NHTM NN cho các DNNN 

và các dự án lớn của Chính phủ tiếp tục sẽ là nguy cơ chủ yếu ñối với an 

toàn hệ thống. 

- ðến nay 100% các Ngân hàng thương mại Nhà nước ñều chưa ñáp 

ứng ñược yêu cầu về hệ số an toàn vốn. Mặc dù sau 4 năm thực hiện cơ cấu 

lại vốn tự có của các NHTM NN  ñã ñược tăng lên 3,5 lần so với thời ñiểm 

31/12/2000, nâng tỷ lệ vốn tự có/ tài sản có rủi ro từ 3,05% lên 5,6%, còn thấp 

hơn khá nhiều so với yêu cầu 8%. Nếu so sánh với các ngân hàng ở khu vực 

thì còn thấp hơn nhiều, thậm chí có nguy cơ ngày càng xấu ñi do tốc ñộ tăng 

tài sản có nhanh hơn tốc ñộ tăng vốn tự có và nợ xấu tiếp tục tăng. 

- Vốn tự có nhỏ so với quy mô tài sản. Khả năng tự bổ sung vốn tự có 

bị hạn chế do tốc ñộ tăng tài sản có lớn nhưng khả năng sinh lời không ñược 

cải thiện tương ứng. Vấn ñề còn nghiêm trọng hơn khi từ 2005 các nguồn 

chính ñể tăng vốn ñiều lệ, vốn tự có của các NHTM NN không còn nữa, trong 

khi tài sản có của các Ngân hàng tăng nhanh. ðặc biệt, năm 2005, khi áp dụng 

phân loại nợ theo qui ñịnh mới hướng dẫn theo thông lệ quốc tế thì tài sản có 

rủi ro của các Ngân hàng tăng cao, hệ số an toàn vốn ñã có giảm sút ñáng kể. 

- Khả năng tự bù ñắp rủi ro yếu. Hiện quỹ dự phòng rủi ro của các 

NHTM NN  ®Òu thÊp h¬n sè ph¶i trÝch theo qui ®Þnh míi cña NHNN. 

- Việc xử lý nợ tồn ñọng chưa triệt ñể và hiệu quả thấp 

- Rủi ro sai lệch kép lớn (rủi ro kỳ hạn và rủi ro tỷ giá hối ñoái) ñã từng 

là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á cần ñược quan tâm ở 

Việt nam, ñặc biệt là trong ñiều kiện ñô la hoá cao.  
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- Qua 4 năm ñã xử lý ñược khoảng 15.000 tỷ ñồng nhưng nợ xấu phát 

sinh ñã vượt con số 8.000 tỷ. Nếu tính theo tiêu chuẩn quốc tế, tỉ lệ nợ xấu tại 

các NHTM NN không dưới 30% tổng dư nợ. Trong ñó trên ½ là nợ không có 

khả năng thu hồi, khoảng 1/3 nợ xấu là có tài sản thế chấp, nhưng việc xử lý 

nợ xấu còn gặp nhiều khó khăn do môi trường pháp lý chưa ñủ mạnh. 

Phần lớn nợ xấu tại Việt nam ñược hình thành trong thời kỳ chuyển ñổi 

kinh tế do cả doanh nghiệp và ngân hàng ñều thiếu kinh nghiệm hoạt ñộng 

trong cơ chế thị trường. Cơ sở pháp lý ban ñầu của Việt nam rất nghèo nàn và 

mới chỉ ñề cập ñến khu vực kinh tế tập thể - mô hình kinh tế cơ bản trong chế 

ñộ xã hội chủ nghĩa. Bước vào thời kỳ chuyển ñổi, Việt nam phải ưu tiên 

trước hết cho việc xây dựng môi trường pháp lý ñể thu hút ñầu tư nước ngoài 

nhằm bù ñắp thiếu hụt trong cán cân thương mại sau khi Khối SEV sụp ñổ và 

bảo hộ kinh tế trong nước trước sức ép cạnh tranh của nước ngoài trong xu 

thế mở cửa. Vì thế ñã bỏ sót khu vực kinh tế tư nhân năng ñộng. Ngay từ 

những năm ñầu chuyển ñổi kinh tế, một lượng vốn lớn ñã ñược huy ñộng ñể 

xây dựng cơ sở hạ tầng và những tiền ñề ban ñầu của nền kinh tế thông qua 

các DNNN. Thêm vào ñó, quá trình chuyển ñổi cũng cắt giảm dần các khoản 

trợ cấp cho các doanh nghiệp và cá nhân trong nước trong khi cả doanh 

nghiệp và ngân hàng ñều thiếu kinh nghiệm kinh doanh hiệu quả. Hậu quả là 

năng suất lao ñộng và khả năng trả nợ vốn vay ngân hàng trong hầu hết các 

khu vực kinh tế ñều giảm mạnh. 

Trong quá trình chuyển ñổi, tín dụng nông nghiệp cũng là thách thức 

lớn do nhu cầu xây dựng kết cấu hạ tầng ban ñầu và ñổi mới kinh tế nông 

nghiệp nông thôn là vấn ñề khó khăn. Phần lớn dân số còn sống dựa vào nông 

nghiệp với năng suất và sản lượng thất thường, rủi ro tín dụng quá cao. 

Các công ty quản lý nợ (AMC) cũng không mấy hiệu quả do thiếu vắng 

giới hạn ngân sách cứng ñối với doanh nghiệp, làm phát sinh các khoản nợ 
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xấu và tăng thêm chi phí ngân sách. Nguyên nhân là do sự tồn tại ñơn thuần 

của các AMC ñã taọ ra rủi ro ñạo ñức và nợ xấu do các Ng©n hµng kỳ vọng là 

họ có thể tiếp tục chuyển nợ xấu sang AMC. 

Mặc dù quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm ñược tăng cường, nhưng 

cho vay liên ñới và cho vay chỉ ñịnh vẫn tồn tại. ðiều này tạo ra mối liên kết 

chặt chẽ giữa khu vực DNNN và NHTM NN, làm giảm hiệu lực thanh tra 

giám sát, trong khi hiệu lực của các văn bản pháp lý còn thấp, kìm hãm tiến 

ñộ tái cơ cấu DNNN và khu vực tài chính – ngân hàng. Mặt khác hoạt ñộng 

tín dụng kiểu này ñã dẫn tới tình trạng Ng©n hµng không nắm ñược tình hình 

tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn. 

 Thứ hai, cơ cấu tổ chức và hoạt ñộng chuyển biến còn chậm 

- Việc triển khai mô hình tổ chức mới quá chậm do gặp nhiều trở ngại về 

pháp lý và thể chế.  

- Bộ máy quản lý và qui trình hoạt ñộng còn cồng kềnh với số lượng lao 

ñộng và số chi nhánh quá nhiều nhưng làm việc không hiệu quả. Hoạt ñộng chủ 

yếu của các NHTM NN là huy ñộng vốn và cho vay nhưng chênh lệch lãi suất 

ñầu vào và ñầu ra chỉ ñạt 1,38% - 3,13%/năm. Trong khi tại các nước ASEAN là 

5,0%. Vì thế khả năng sinh lời của các NHTM NN rất thấp. Mức lãi trên vốn tự 

có chỉ ñạt khoảng 6%, trong khi tỉ lệ này tại các NHTM Quốc tế là 14 – 15%. 

Bảng 2.15: Một số chỉ số hiệu quả của các NHTM NN 

          ðơn vị: % 

 2002 2003 2004 2005 

Vốn chủ sở hữu so với tài sản có 4,43 3,95 4,85 5,48 

Tỉ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ 10,78 8,33 7,22 5,01 

Lãi trên vốn tự có 8,34 9,55 6,16 6,54 

Lãi trên tài sản có 0,37 0,38 0,30 0,36 

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt nam 
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- Cơ cấu tổ chức của các NHTM NN chưa hợp lý, cồng kềnh và mang 

tính chất hành chính. Việc triển khai mô hình mới quá chậm do gặp nhiều trở 

ngại về pháp lý và thể chế. Trình ñộ nhân lực chưa ñáp ứng ñược yêu cầu xây 

dựng và phát triển thể chế quản trị hiện ñại 

 Thứ ba: Phương thức cấp vốn ngân sách như hiện nay càng làm 

cho các Ng©n hµng kỳ vọng vào sự hỗ trợ của Chính phủ và không chủ ñộng 

ñổi mới ñể nâng cao chất lượng hoạt ñộng. Trên thực tế cho vay DNNN vẫn 

chiếm khoảng 40% tổng dư nợ của các NHTM NN ( chủ yếu là các dự án lớn 

của Chính phủ) với trên 30% là cho vay trung dài hạn, trong khi vốn huy ñộng 

ngắn hạn chiếm 70 – 75% tổng nguồn vốn và tiến trình cải cách khu vực 

DNNN ñang chậm lại. Sự thiếu ñồng bộ về cơ chế chính sách ñã không huy 

ñộng ñược mọi nguồn lực cho phát triển, tổng tín dụng dành cho khu vực 

doanh nghiệp vừa và nhỏ sau 5 năm thực hiện Luật Doanh nghiệp chỉ chiếm 

khoảng 6% tín dụng ngân hàng, mặc dù tỉ trọng tín dụng dành cho khu vực 

quốc doanh giảm dần. ðiều này giải thích tại sao các nguồn lực trong nước 

không ñược huy ñộng một cách triệt ñể và nhịp ñộ tăng trưởng kinh tế trung 

bình chưa ñầy 7%/năm. Năm cao nhất 1995 cũng chỉ ñạt 9,5%. Trong khi ñó, 

các nước như Trung quốc, Singapore, Hàn quốc, Thái lan, Malaysia ñã từng 

ñạt nhịp ñộ tăng trưởng trung bình 8,5% - 9,5%/năm trong thời gian khá dài. 

Vị thế áp ñảo của NHTM NN trên thị trường tài chính Việt nam cũng dẫn ñến 

sự thụ ñộng của các Ng©n hµng trong việc theo dõi người vay, làm giảm sức 

ép cải cách doanh nghiệp và hiệu quả phân bổ nguồn lực. 

Việc cắt giảm hỗ trợ từ NSNN cho khu vực kinh tế nhà nước ñã thúc 

ñẩy nhiều DNNN tìm cách “khai thác” tín dụng ngân hàng. ðiều này tiềm ẩn 

nguy cơ nợ xấu. Tuy nhiên, việc tách bạch một cách triệt ñể cho vay chính 

sách với tín dụng thương mại còn là vấn ñề nan giải, khi tiến trình cải cách 



 113

khu vực DNNN diễn ra quá chậm chạp, hạn chế khả năng phát triển thị trường 

chứng khoán, nên Ng©n hµng vẫn là nguồn vốn chủ yếu của các doanh nghiÖp. 

- Cơ sở hạ tầng cho ho¹t ®éng Ng©n hµng còn khá lạc hậu, các loại hình 

dịch vụ còn ñơn ñiệu, chi phí giao dịch Ng©n hµng vì thế còn cao và không 

hấp dẫn các ñối tác nước ngoài tham gia vào khu vực Ng©n hµng hoặc phát 

triển dịch vụ Ng©n hµng hiện ñại như Ng©n hµng ñiện tử (e- banking), Ng©n 

hµng ảo (internet banking). Theo cách ño lường mức ñộ sẵn sàng tham gia 

thương mại ñiện tử, Việt nam ñạt 4,4 ñiểm, trong khi ñó các nước khác trong 

khu vực ñều ñạt trên mức này. 

Thứ tư: Năng lực quản trị ñiều hành còn nhiều hạn chế ở mọi cấp 

ñiều hành. ðiều hành thể hiện rõ trong các công việc cụ thể: 

- Cách thức quản trị kinh doanh ở các Ngân hàng thường ñược thực hiện 

theo kinh nghiệm, chưa thực sự có bài bản khoa học. ðặc biệt công tác ñiều hành 

hoạt ñộng kinh doanh hàng ngày thường theo sự vụ, chưa bám sát các mục tiêu 

dài hạn. Chưa xây dựng ñược tầm nhìn, chiến lược kinh doanh dài hạn ñể ñịnh 

hướng cho hoạt ñộng. Do vậy chưa xác ñịnh ñược các kế hoạch trung và ngắn 

hạn một cách hợp lý. ðồng thời do chưa phân tích ñánh giá hiệu quả kinh doanh 

của từng ñơn vị, cá nhân, nhóm khách hàng… nên chưa tìm ra các giải pháp biện 

pháp hữu hiệu trong từng công việc. 

- Việc triển khai ứng dụng các công nghệ quản trị Ngân hàng hiện ñại 

vào thực tế còn nhiều khó khăn vướng mắc. Công tác quản lý rủi ro ñã ñược 

chú trọng nhưng chưa thực sự tìm ra các giải pháp, cách thức tổ chức thực 

hiện, chưa trở thành công cụ phục vụ quản trị ñiều hành. 

- Cơ cấu hoạt ñộng tập trung chủ yếu vào loại hình nghiệp vụ Ngân 

hàng truyền thống. Các nghiệp vụ Ngân hàng hiện ñại ñược triển khai chậm, 

hầu như chưa có, quy mô rất nhỏ, chưa mang lại hiệu quả. Khách hàng là 

DNNN vẫn chiếm tỷ trọng cao. 
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- Chất lượng tài sản thấp. Tỷ lệ tài sản có rủi ro/ tổng tài sản cao, nợ 

xấu/ tổng dư nợ cao. Khả năng sinh lời thấp. Các chỉ số tài chính theo thông 

lệ quốc tế ñạt thấp. 

- Mạng luới hoạt ñộng dàn trải, hiệu quả không cao. Mô hình tổ chức quản 

lý còn chồng chéo, chưa phân ñịnh rõ trách nhiệm quyền hạn và nghĩa vụ. 

- Năng suất, chất lượng và hiệu quả lao ñộng thấp. Chưa có các chính 

sách ñãi ngộ thu hút sử dụng nhân tài hiệu quả nên có sự chảy máu chất xám 

mạnh mẽ, ñặc biệt là tại các thành phố lớn. 

- Hội ñồng quản lý tài sản nợ – tài sản có còn chưa thành thông lệ, hiệu 

quả chưa cao, chưa có các công cụ quản lý ñồng bộ và tiên tiến phục vụ quản 

trị kinh doanh, quản trị ñiều hành. 

Thứ năm, công nghệ chưa ñáp ứng ñược các yêu cầu của NHTM 

hiện ñại 

- Mặc dù ñược sự tài trợ của Ngân hàng thế giới ( WB) các NHTM NN  

ñã xây dựng và triển khai thành công Dự án hiện ñại hoá Ngân hàng và hệ 

thống thanh toán nhưng công nghệ Ngân hàng còn chưa ñáp ứng ñược yêu 

cầu ngày càng cao của khách hàng. Các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng ñơn 

ñiệu, lạc hậu chưa ña dạng, chất lượng phục vụ chưa cao, chưa có nhiều sản 

phẩm dịch vụ mới công nghệ cao phục vụ khách hàng. 

- ðặc biệt các ứng dụng công nghệ trong quản trị ñiều hành nội bộ 

Ngân hàng còn nhiều hạn chế. Chưa nghiên cứu triển khai ñược các cách thức 

quản lý ño lường rủi ro, chưa hỗ trợ ñược nhiều trong việc ban hành quyết 

ñịnh của các cấp lãnh ñạo. 

- Công tác thanh toán và phát triển dịch vụ mới còn thiếu sự phối hợp 

và liên kết giữa các NHTM trong ñầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển dịch 

vụ ngân hang nói chung và dịch vụ thanh toán nói riêng. Thanh toán dùng tiền 

mặt vẫn còn phổ biến trong dân cư, một trong những nguyên nhân là hệ thống 
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máy rút tiền tự ñộng( ATM) chủ yếu dung ñể rút tiền mặt, công cụ thẻ còn 

thiếu tiện ích. Về mặt kỹ thuật một số hệ thống mạng ATM còn hay bị lỗi, 

liên kết mạng còn cục bộ chưa tạo ñiều kiện cho khách hang. Mạng lưới các 

ñiểm chấp nhận thẻ (POS) còn ñang trong giai ñoạn triển khai mở rộng. 

- Thời gian qua hệ thống NHTM NN ñã xuất hiện một số rủi ro liên 

quan ñến công nghệ thong tin như sự cố của hệ thống thanh toán ñiện tử liên 

ngân hang, một số vụ kẻ xấu ăn cắp tiền của khách hang và của ngân hang 

bằng thẻ hoặc bằng các hình thức tinh vi khác qua hệ thống máy tính…Mặc 

dầu vậy nhưng việc triển khai áp dụng các giải pháp ñể phòng ngừa, hạn chế 

loại hình rủi ro này của các NHTM NN nói riêng và của các NHTM nói 

chung còn chậm 

2.5.3. Các nguyên nhân 

2.5.3.1. Các nguyên nhân khách quan 

- Do nền kinh tế nước ta ñang trong quá trình chuyển ñổi từ nền kinh tế 

bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Hệ thống các văn bản pháp luật chưa 

hoàn chỉnh, ñồng bộ. Các cơ quan quản lý nhà nưứoc, các bộ ngành ñôi khi 

còn can thiệp sâu vào hoạt ñộng kinh doanh của các NHTM NN  nói riêng và 

hệ thống các DNNN nói chung. 

- Do hậu quả của nền kinh tế tập trung, bao cấp ñể lại trong hệ thống 

các NHTM NN một số lượng rất lớn các khoản nợ khó ñòi tồn ñọng như nợ 

thanh toán công nợ, nợ của doanh nghiệp bị sắp xếp lại giai ñoạn 1990 – 

1995… 

- Các DNNN vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế cả về số lượng, 

giá trị sản xuất…Còn tồn tại tư tưởng ỷ lại trông chờ vào nhà nước ở các 

doanh nghiệp này. 

- Hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á ñã làm giảm tăng 

trưởng kinh tế của Việt nam và tạo ra những biến ñộng liên tục của tỷ giá hối 
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ñoái. Trong gần 3 năm, NHNN ñã 7 lần ñiều chỉnh tỷ giá hối ñoái từ trên 

11.000 ñồng/1USD ñầu năm 1997 lên 15.000 ñồng/1USD vào cuối năm 1999. 

ðiều này tác ñộng xấu ñến toàn bộ thị trường xuất khẩu và ñầu tư trực tiếp 

nước ngoài vào Việt nam do các ñối tác thương mại và ñầu tư ở nước ngoài 

cũng gặp những khó khăn lớn về tài chính. Hàng loạt các dự án ñầu tư, các cơ 

sở sản xuất kinh doanh bị ñình trệ. 

- Việc ñổ bể của các hợp ñồng LC trả chậm cho vay nội bộ, thất bại của 

một số chương trình lớn của Chính phủ như mía ñường, xi măng lò ñứng; hậu 

quả của thiên tai, dịch bệnh… diễn ra trong suốt từ các năm từ 1995 – 2000 

ñã làm gia tăng các khoản nợ tồn ñọng trong hệ thống ngân hang giai ñoạn 

tiếp theo. 

- Do người tiêu dùng chưa quen với dịch vụ Ngân hàng, quen dùng tiền 

mặt… chưa tin tưởng vào Ngân hàng. 

2.5.3.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Cũng như các DNNN khác, các Ngân hàng chưa thực sự nỗ lực tích 

cực tìm kiếm, thực hiện các giải pháp biện pháp ñổi mới. Còn tư tưởng ỷ lại 

trông chờ vào nhà nước. Chưa mạnh dạn trong triển khai ứng dụng công nghệ 

mới, sản phẩm mới, phương thức quản trị ñiều hành mới vào trong thực tiễn. 

- Cho ñến năm 1998, cơ chế tài chính vẫn chưa cho phép các NHTM 

trích lập các khoản dự phòng ñể xử lý rủi ro trong hoạt ñộng ngân hàng. 

- Hệ thống cơ sở pháp lý cho hoạt ñộng ngân hàng có những thay ñổi, 

nhưng chưa ñáp ứng ñược yêu cầu quản trị ngân hàng hiện ñại và quản lý rủi 

ro hiệu quả; năng lực quản trị ngân hàng, trình ñộ cán bộ còn nhiều bất cập, 

cũng ñã làm gia tăng các khoản nợ khó ñòi tồn ñọng của hệ thống ngân hàng 

nói chung và NHTM NN nói riêng. 
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- Trong suốt thời gian từ 1990 – 2000, các khoản nợ tồn ñọng tích luỹ 

dần trong hệ thống các NHTM NN Việt nam dưới nhiều hình thức, chưa ñược 

xác ñịnh, ño lường và phân tích ñầy ñủ. 

- Với cơ chế khuyến khích, ñãi ngộ và sức mạnh tài chính hiện tại còn 

yếu kém, các NHTM NN hầu như không có khả năng cải thiện chất lượng 

nhân lực, thu hút nhân tài ñể chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản lý 

từ bên ngoài. ðây thực sự là một trong những nguyên nhân của nhiều tồn tại, 

yếu kém trong hoạt ñộng của hệ thống NHTM NN nói chung (trong ñó có 

phản ánh về tình hình tài chính nói riêng) trong quá khứ và tiếp tục là thách 

thức ñối với các NHTM NN trong những năm tới. 

- Trình ñộ năng lực lãnh ñạo của các cấp lãnh ñạo, trình ñộ nghiệp vụ cán 

bộ công nhân viên còn nhiều hạn chế, ñặc biệt trong tiếp thu cái mới. 

- Theo tác giả nguyên nhân sâu xa căn bản nhất chính là chế ñộ sở hữu 

nhà nước ñã tạo sự ỷ lại trông chờ vào Nhà nước, chưa thực sự tự chủ tự chịu 

trách nhiệm, còn nhiều qui ñịnh trói buộc doanh nghiệp và Ngân hàng, dẫn 

ñến không phát huy ñược tính năng ñộng chủ ñộng sáng tạo ñổi mới trong 

hoạt ñộng và hạn chế tâm huyết của người lao ñộng. 

Tóm lại, sau hơn 5 năm thực hiện cơ cấu lại, các NHTM NN  ñã giải 

quyết cơ bản các tồn tại cũ, tạo tiền ñề ñể thực hiện các biện pháp cải cách 

mạnh mẽ, triệt ñể hơn trong giai ñoạn tới, khi Việt nam ñã trở thành thành 

viên chính thức của WTO và thực hiện lộ trình mở cửa theo Hiệp ñịnh thương 

mại Việt – Mỹ. 

Tuy nhiên ñối chiếu với các mục tiêu cơ cấu lại theo thông lệ ñề ra thì 

các kết quả mà hệ thống các NHTM NN  ñạt ñược thời gian qua mới chỉ là 

kết quả ban ñầu. ðể hội nhập và phát triển các NHTM NN  cần tiếp tục cơ cấu 

lại mạnh mẽ hơn nữa. Bởi vì ñó là con ñường duy nhất mà không có lựa chọn 

nào nếu muốn ñứng vững trong giai ñoạn hiện nay. 
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Kết luận chương 2: 

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng cơ cấu của các NHTM NN giai ñoạn 

trước thời ñiểm thực hiện ðề án cơ cấu lại các NHTM NN của Chính phủ, 

luận án ñã làm rõ những bất cập, hạn chế của cơ cấu thực tại của các NHTM 

NN giai ñoạn trước năm 2000. Từ ñó ñưa ñến sự cần thiết phải cơ cấu lại các 

NHTM NN. Trên cơ sở phân tích thực trạng cơ cấu lại các NHTM NN Việt 

Nam, tác giả ñã ñánh giá một cách trung thực về hiệu quả cơ cấu lại các 

NHTM NN hiện nay chưa thực sự hiệu quả (qua số liệu phân tích). Bao gồm: 

Tiến ñộ cơ cấu lại, kết quả ñạt ñược cũng như những bất cập ñang xẩy ra và 

nguyên nhân của nó.ðứng trước yêu cầu của hội nhập, hệ thống các Ng©n 

hµng thương mại Nhà nước cần phải có một bước cải tổ tích cực ñó là tiếp tục 

tái cơ cấu ngân hàng của mình. Bằng việc nhận thức ñược tầm quan trọng của 

vấn ñề này tác giả ñã ñưa ra những chính kiến nhằm góp phần tiếp tục tiến ñộ 

cơ cấu lại các NHTM NN Việt nam trong giai ñoạn tới. 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP CƠ CẤU LẠI CÁC NHTM NHÀ NƯỚC  

VIỆT NAM GIAI ðOẠN HIỆN NAY 

 

3.1. Quan ñiểm và ñịnh hướng phát triển ngành ngân hàng ñến 

năm 2010 và năm 2020 

3.1.1. Quan ñiểm về phát triển ngành ngân hàng 

- Phát triển toàn diện ngành ngân hàng Việt nam ñược ñặt trong mối 

quan hệ với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ñến năm 2010. Chiến lược phát 

triển kinh tế - xã hội ñến năm 2020 nhằm giải quyết những vấn ñề chiến lược 

của ngành Ngân hàng và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bề vững 

của ngành Ngân hàng, ñồng thời hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội trong từng thời kỳ. 

- Mục tiêu, ñịnh hướng và giải pháp phát triển ngành Ngân hàng ñược 

triển khai trên cơ sở ñổi mới triệt ñể, toàn diện trên tất cả các mặt từ mô hình 

tổ chức bộ máy ñến chính sách và công cụ thực hiện chính sách, từ cơ chế 

quản lý, quản trị, ñiều hành ñến nghiệp vụ và công nghệ; từ cơ sở vật chất ñến 

con người, trên cơ sở ñường lối quan ñiểm của ðảng về ñổi mới và phát triển 

nền kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế, 

ñồng thời phù hợp với hoàn cảnh, xu thế trong nước và quốc tế. 

- Cải cách và phát triển NHNN và hệ thống các TCTD ñược ñặt trong 

mối quan hệ chặt chẽ với nhau, với cải cách toàn bộ nền kinh tế, ñặc biệt là 

khu vực doanh nghiệp nhà nước ñể bảo ñảm tính ñồng bộ và khả năng kiểm 

soát toàn bộ quá trình cải cách và phát triển ngành ngân hàng 

- Cải cách hệ thống ngân hàng ñể phát triển, ñồng thời ñáp ứng yêu cầu 

hội nhập quốc tế trong lĩnh vực NH và mở cửa thị trường tài chính. Vì vậy ñổi 

mới nhanh chóng, căn bản và triệt ñể hệ thống Ngân hàng ñể bảo ñảm hội 
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nhập quốc tế vững chắc, thành công trong lĩnh vực ngân hàng. Phát triển hệ 

thống Ngân hàng trở thành trụ cột của hệ thống tài chính, vừa chủ ñộng hội 

nhập kinh tế quốc tế vừa hỗ trợ ñắc lực cho các ngành kinh tế khác tham gia 

có hiệu quả vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Phát triển hệ thống tiền tệ - ngân hàng Việt nam ổn ñịnh, an toàn và 

hiệu quả bền vững trên cơ sở phát triển ñồng bộ 5 thành tố chủ yếu của hệ 

thống ngân hàng Việt nam: Năng lực ñiều hành tiền tệ và giám sát hệ thống 

TCTD, thị trường tiền tệ của NHNN, năng lực tài chính và hoạt ñộng của hệ 

thống TCTD; hệ thống pháp luật, hạ tầng công nghệ và hệ thống thanh toán, 

thị trường tiền tệ. 

3.1.2. ðịnh hướng phát triển hệ thống Ngân hàng Việt Nam ñến năm 

2010. 

3.1.2.1. ðịnh hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật về tiền tệ và hoạt 

ñộng ngân hàng 

- Xây dựng môi trường pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt ñộng Ng©n 

hµng minh bạch và công bằng nhằm thúc ñẩy cạnh tranh và bảo ñảm an toàn 

hệ thống tiền tệ, ngân hàng. Các chính sách và qui ñịnh pháp luật về tiền tệ, 

hoạt ñộng ngân hàng góp phần tạo môi trường lành mạnh và ñộng lực cho các 

TCTD, doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất kinh doanh. Loại bỏ 

các hình thức bảo hộ, bao cấp, ưu ñãi trong lĩnh vực ngân hàng và phân biệt 

ñối xử giữa các TCTD. Xây dựng và ban hành Luật Ng©n hµng Nhà nước và 

Luật các TCTD mới ñể thể chế hoá mục tiêu, ñịnh hướng chiến lược phát 

triển ngành ngân hàng, tạo cơ sở thúc ñẩy quá trình cải cách, phát triển hệ 

thống tiền tệ, ngân hàng an toàn, hiện ñại và hội nhập quốc tế có hiệu quả. 

Ngoài ra cần xây dựng Luật Giám sát an toàn hoạt ñộng Ng©n hµng và Luật 

Bảo hiểm tiền gửi. 
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- Nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt 

ñộng ngân hàng. Tăng cường hiệu lực những chế tài pháp lý, kinh tế và hành 

chính bảo ñảm thực hiện ñầy ñủ nghĩa vụ trả nợ của người ñi vay và bảo vệ 

quyền lợi chính ñáng của các TCTD. Hạn chế và tiến tới xoá bỏ việc hình sự 

hoá các quan hệ kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng. 

3.1.2.2. ðịnh hướng phát triển các NHTMNN ñến năm 2010. 

Thứ  nhất , Vai trò chi phối trong hệ thống ngân hàng: các NHTM NN 

và các NHTM có cổ phần chi phối của Nhà nước ñóng vai trò chủ lực và ñi 

ñầu trong hệ thống ngân hàng về quy mô hoạt ñộng, năng lực tài chính, công 

nghệ, quản lý và hiệu quả kinh doanh..Các NHTM NN cùng với NHTMCP 

trong nước ñóng vai trò nòng cốt, giữ vai trò chi phối trong hệ thống Ng©n 

hµng Việt nam. Các TCTD nước ngoài và các TCTD phi Ng©n hµng khác góp 

phần bảo ñảm sự phát triển hoàn chỉnh, an toàn và hiệu quả của hệ thống 

Ngân hàng Việt nam 

Thứ  hai, Tiếp tục cơ cấu lại toàn diện các NTHM theo ðề án cơ cấu lại 

các NHTM NN, cụ thể: 

- Cơ cấu lại tổ chức và hoạt ñộng 

+ Sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các NHTM từ trung ương ñến chi 

nhánh theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế và phù hợp với yêu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội, xu hướng phát triển công nghệ, chiến lược kinh doanh 

của NHTM. Chuyển mô hình tổ chức theo chức năng và ñịa giới hành chính 

sang mô hình tổ chức theo nhóm khách hang kết hợp với nhóm dịch vụ. 

+ ðổi mới tổ chức bộ máy quản lý, kinh doanh ở hội sở chính phù hợp với 

thông lệ quốc tế. Phân biệt rõ ràng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hội 

ñồng quản trị và ban ñiều hành. Hội ñồng quản trị là cơ quan thường trực có 

quyền lực quan trọng nhất, có thực quyền ñại diện chủ sở hữu của ngân hàng, có 

nhiệm vụ giám sát toàn diện hoạt ñộng của ngân hang và ban ñiều hành. 
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+ Mở rộng quan hệ ñại lý, hợp tác kinh doanh, phát triển sản phẩm, ứng 

dụng và chuyển giao công nghệ với các tổ chức tài chính nước ngoài.  

+ Mở rộng quy mô hoạt ñộng ñi ñôi với tăng cường năng lực tự kiểm 

tra, quản lý rủi ro, bảo ñảm an toàn và hiệu quả kinh doanh.  

- Cơ cấu lại tài chính 

+  Lành mạnh hoá và nâng cao một cách nhanh chóng và căn bản năng 

lực tài chính của các NHTM ñể ñảm bảo các NHTM có ñủ năng lực tài chính 

(về quy mô và chất lượng). Trọng tâm là an toàn hoạt ñộng, tăng vốn tự có và 

nâng cao chất lượng tài sản cũng như khả năng sinh lời của các TCTD.  

+ Tăng vốn tự có của các NHTM bằng lợi nhuận ñể lại, phát hành cổ 

phiếu, trái phiếu, sáp nhập, hợp nhất, mua lại. Kiên quyết xử lý các NHTM 

CP yếu kém và có khả năng gây rủi ro lớn cho hệ thống ngân hàng, bao gồm 

cả các biện pháp giải thể, phá sản các NHTM CP theo quy ñịnh pháp luật, 

song ñảm bảo không gây tác ñộng lớn về mặt kinh tế - xã hội. Tạo ñiều kiện 

cho các NHTM mua, bán, hợp nhất, sáp nhập ñể tăng khả năng cạnh tranh và 

quy mô hoạt ñộng. Bảo ñảm duy trì mức vốn tự có của các NHTM phù hợp 

với quy mô tài sản có trên cơ sở thực hiện tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8% trong 

trung hạn và 10% trong dài hạn. 

+ Tiếp tục bổ sung vốn ñiều lệ, tài sản có ñi ñôi với nâng cao chất 

lưọng và khả năng sinh lời của tài sản có, giảm tỷ trọng tài sản có rủi ro trong 

tổng tài sản có. Xử lý dứt ñiểm nợ tồn ñọng và làm sạch bảng cân ñối kế toán 

của các NHTM NN. 

Thứ ba, Từng bước cổ phần hoá các NHTM NN theo nguyên tắc thận 

trọng, bảo ñảm ổn ñịnh kinh tế- xã hội và an toàn hệ thống Ng©n hµng. Cho 

phép các nhà ñầu tư nước ngoài, ñặc biệt là các TCTD có tiềm lực về tài 

chính, công nghệ, quản lý và uy tín mua cổ phiếu, tham gia quản trị, ñiều 

hành NHTM Việt nam. Về lâu dài, Nhà nước chỉ cần nắm giữ cổ phần chi 
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phối hoặc tỷ lệ cổ phần lớn tại một số ít NHTM NN ñược cổ phần hoá tuỳ 

theo ñiều kiện cụ thể của từng Ng©n hµng nhằm nâng cao nguyên tắc thương 

mại, kỷ luật thị trường trong hoạt ñộng của các NHTM. 

Thứ tư, ðổi mới căn bản cơ chế quản lý ñối với các NHTM NN và các 

TCTD khác. Theo ñó các TCTD ñược thực sự tự chủ (về tài chính, hoạt ñộng, 

quản trị ñiều hành, tổ chức bộ máy, nhân sự), hoàn toàn chịu trách nhiệm về 

kết quả kinh doanh và hoạt ñộng trong khuôn khổ pháp lý minh bạch, công 

khai, bình ñẳng. Quan hệ giữa NHNN và các TCTD không chỉ là quan hệ 

quản lý nhà nước mà còn là quan hệ kinh tế trên cơ sở tôn trọng các nguyên 

tắc thị trường, minh bạch, xoá bỏ bao cấp, ñặc quyền, thiên vị và ñộc quyền 

kinh doanh. Xoá bỏ cơ chế ñại diện chủ sở hữu của NHNN ñối với các 

NHTMNN. NHNN ñóng vai trò chủ yếu trong việc tạo lập môi trường thuận 

lợi cho hoạt ñộng tiền tệ, ngân hàng thông qua việc ban hành các qui ñịnh, 

chính sách, ñiều tiết thị trường tiền tệ và tổ chức thực hiện giám sát an toàn 

trong hoạt ñộng tiền tệ, ngân hàng cũng như việc chấp hành các qui ñịnh của 

pháp luật. 

Thứ năm, ðẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực 

Ng©n hµng.  

Chủ ñộng hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực Ng©n hµng theo lộ trình 

và bước ñi phù hợp với khả năng của hệ thống Ng©n hµng Việt nam (năng lực 

cạnh tranh của các TCTD và khả năng kiểm soát hệ thống của NHNN). 

Thực hiện mở cửa thị trường dịch vụ Ng©n hµng theo lộ trình cam kết 

quốc tế, ñặc biệt là Hiệp ñịnh Thương mại Việt - Mỹ và các cam kết gia nhập 

WTO. ðối xử bình ñẳng giữa các TCTD nước ngoài hoạt ñộng tại Việt nam. 

Loại bỏ căn bản các hình thức bảo hộ bất hợp lý ñối với các TCTD trong 

nước ñể tiến tới thực hiện ñối xử bình ñẳng giữa các TCTD trong nước và 
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TCTD nước ngoài ở Việt nam. Từng bước thực hiện ñối xử với các TCTD 

không phải của Hoa kỳ như các TCTD của Hoa kỳ hoạt ñộng tại Việt nam. 

3.1.2.3. ðịnh hướng phát triển dịch vụ ngân hàng 

Phát triển hệ thống dịch vụ ngân hàng ña  dạng, ña tiện ích ñược ñịnh hướng 

theo nhu cầu của nền kinh tế trên cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả các 

dịch vụ ngân hàng truyền thống. Trong ñó ñặc biệt coi trọng dịch vụ huy ñộng vốn tín 

dụng, thanh toán và kinh doanh ngoại tệ, ñồng thời tiếp cận nhanh hoạt ñộng ngân 

hàng hiện ñại và dịch vụ tài chính, ngân hàng mới có hàm lượng công nghệ cao. ðáp 

ứng tốt nhất nhu cầu về dịch vụ NH cho quá trình ñẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện 

ñại hoá nền kinh tế. 

Phát triển hệ thống dịch vụ Ngân hàng ña dạng, gắn kết chặt chẽ với nhau, 

ñồng thời cung cấp nhiều dịch vụ NH có chất lượng theo tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế 

và với giá cả hợp lý.  

Nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ NH của các TCTD Việt nam theo 

nguyên tắc thị trường, minh bạch, hạn chế bao cấp và chống ñộc quyền cung cấp dịch 

vụ Nh ñể từng bước phát triển thị trường dịch vụ ngân hàng thông thoáng, cạnh tranh 

lành mạnh, an toàn và hiệu quả. Không hạn chế quyền tiếp cận của các tổ chức, cá 

nhân ñến thị trường dịch vụ NH, ñồng thời tạo ñiều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân có 

nhu cầu và ñáp ứng ñủ các yêu cầu về năng lực, thủ tục, ñiều kiện giao dịch ñược tiếp 

cận các dịch vụ NH. 

Từng bước tự do hoá gia nhập thị trường và khuyến khích cá TCTD cạnh 

tranh bằng chất lượng dịch vụ, công  nghệ, uy tín, thương hiệu thay vì dựa chủ yếu 

vào giá cả dịch vụ và mở rộng mạng lưới. ðến năm 2010, hệ thống ngân hàng Việt 

nam phấn ñấu phát triển ñược hệ thống dịch vụ NH ngang tầm với các nước trong 

khu vực ASEAN về chủng loại, chất lượng và có khả năng cạnh tranh quốc tế ở một 

số dịch vụ. 
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3.1.3. Các yêu cầu về xây dựng hệ thống Ngân hàng thương mại 

Việt Nam 

Một hệ thống NHTM mạnh và ñủ sức cạnh tranh với các ñối thủ cạnh 

tranh từ các quốc gia khác phải thoả mãn một số yêu cầu sau: 

• Có ñủ vốn  

ðây là yếu tố quan trọng của nguồn gốc sản sinh ra sức cạnh tranh của các 

NHTM vì hiện nay dưới góc ñộ luật pháp hay thị trường tài chính cũng ñang 

có xu hướng yêu cầu các NHTM phải có mức vốn cao hơn so với trước ñây 

và phải ñảm bảo các chuẩn mực về mức vốn tối thiểu nhằm ñảm bảo an toàn 

cho hoạt ñộng của ngân hàng cũng như người gửi tiền vào ngân hàng. 

Một NHTM ñược xem là ñủ vốn khi vốn chủ sở hữu thoả mãn các yêu 

cầu sau: 

- ðảm bảo khả năng bù ñắp rủi ro, chống rơi vào tình trạng vỡ nợ cho 

chủ sở hữu của ngân hàng 

- ðảm bảo an toàn cho việc chi trả cho người gửi tiền khi có tình huống 

xấu xẩy ra. Giảm thiểu tối ña sự hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước khi gặp phải 

những rủi ro mang tính bản chất của hoạt ñộng kinh doanh tiền tệ và hoạt 

ñộng ngân hàng. 

- ðảm bảo ñáp ứng ñủ cho nhu cầu hoạt ñộng của ngân hàng như mở 

rộng mạng lưới chi nhánh, lắp ñặt hệ thống máy ATM nối mạng trong toàn 

hệ thống… và sử dụng các thành quả của công nghệ thông tin và hoạt ñộng 

ngân hàng. 

- Thoả mãn nhu cầu sử dụng ñòn bẩy tài chính ñể nâng cao suất sinh lời 

của vốn chủ sở hữu. 

- ðảm bảo các yêu cầu mang tính luật ñịnh liên quan ñến vốn chủ sở 

hữu như (i) các quy ñịnh về tỷ lệ sử dụng vốn tự có ñể mua sắm tài sản cố 
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ñịnh; (ii) quy mô cho vay, bảo lãnh tối ña ñối với một khách hàng; (iii) quy 

mô mua cổ phần, góp vốn vào các tổ chức khác… 

Những NHTM có ñủ vốn sẽ có khả năng tồn tại qua những rủi ro, 

những thời kỳ suy thoái, mở rộng khả năng cung cấp, ñáp ứng các nhu cầu 

ngày càng gia tăng của khách hàng cả về quy mô, khu vực ñịa lý lẫn tính ña 

dạng của sản phẩm, dịch vụ, duy trì ñược lòng tin của công chúng vào hoạt 

ñộng ngân hàng. 

• Chất lượng tài sản cao 

Các NHTM có chất lượng tài sản thấp thì tỷ lệ nợ không sinh lời trên 

tổng tài sản chiếm tỉ lệ cao. Do ñó chắc chắn không thể cạnh tranh thành công 

với các ngân hàng có chất lượng tài sản cao hơn vì các NHTM có chất lượng 

tài sản thấp phải tập trung các nguồn lực tài chính và nhân lực vào việc xử lý, 

cơ cấu lại những khoản tài sản yếu kém. Nói một cách khác, chất lượng tài 

sản thấp ñồng nghĩa với khả năng sinh lời của ngân hàng sẽ thấp, rủi ro cao, 

khả năng cạnh tranh và tồn tại cũng thấp. 

• Có năng lực cạnh tranh 

NHTM có năng lực cạnh tranh là ngân hàng có khả năng ñổi mới và 

cung cấp không ngừng các sản phẩm, dịch vụ tài chính ñáp ứng nhu cầu của 

khách hàng cũng như gợi mở các nhu cầu của khách hàng ñể cung cấp các sản 

phẩm, dịch vụ mới trên cơ sở của tính tiện ích ngày càng gia tăng như: 

- Xây dựng mạng lưới chi nhánh rộng khắp và thuận lợi trong tiếp cận 

- Sử dụng các dịch vụ ngân hàng 7/7 và 24/24 nhưng chi phí ñược duy 

trì ở mức thấp so với mức bình quân của ngành. 

• ða dạng hoá về sở hữu 

ðể khai thác tối ña những ưu ñiểm của mô hình ñịnh chế ña sở hữu trong 

việc chế tài lẫn nhau khi thực hiện quá trình kinh doanh theo nguyên tắc phân 

quyền, có sự tách bạch rõ ràng giữa chủ sở hữu và người ñiều hành kinh doanh 
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trực tiếp cũng như có thể huy ñộng nhiều hơn các nguồn lực tài chính trong nền 

kinh tế nhằm nâng cao năng lực về vốn cũng như năng lực cạnh tranh. 

Các NHTM VN cần phát triển theo hướng cổ phần hoá toàn bộ các 

NHTM và chỉ giữ lại cổ phần khống chế của Nhà nước nếu cần. 

• Có năng lực quản trị 

ðây là yếu tố có tính quyết ñịnh ñến sự thành công hay thất bại của 

hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng nhằm ñảm bảo NHTM ñược ñiều hành an 

toàn và có hiệu quả. 

• Có ñội ngũ cán bộ, nhân viên với chất lượng cao 

Trong ñiều kiện mức ñộ cạnh tranh giữa các NHTM với nhau và với 

các chủ thể khác cùng cung cấp các dịch vụ tài chính – ngân hàng ngày càng 

gia tăng, nguồn nhân lực có chất lượng cao là yếu tố quan trọng nhất ñể các 

NHTM tồn tại và phát triển. Với nguồn nhân lực có chất lượng cao, các 

NHTM sẽ có khả năng phát hiện và khai thác những cơ hội trên thị trường ñể 

tìm kiếm lợi nhuận và ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra. 

Do ñó các NHTM VN cần phải ñẩy mạnh công tác ñào tạo ñội ngũ cán 

bộ có năng lực, trình ñộ, tinh thông nghiệp vụ ngân hàng và có thể ứng dụng 

các thành tựu công nghệ thông tin trong hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng. 

Mặt khác, họ cũng phải là những người thành thạo ngoại ngữ, có tác phong 

công nghiệp và kỷ luật cao. 

• Áp dụng công nghệ hiện ñại vào kinh doanh ngân hàng 

Công nghệ hiện ñại sẽ giúp các NHTM nâng cao chất lượng sản phẩm, 

dịch vụ cũng như có ñiều kiện cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch 

vụ ngày càng thuận tiện và ñáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. 

Ngòai ra, công nghệ hiện ñại cũng ñược sử dụng trong nội bộ của 

ngân hàng ñể nâng cao hiệu quả kinh doanh và có ñiều kiện ñể nắm toàn 

diện hơn các thông tin tài chính cần thiết trong hoạt ñộng của ngân hàng 
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nhằm ñưa ra cac quyết ñịnh cần thiết hạn chế những rủi ro ñặc thù của kinh 

doanh ngân hàng. 

• Xây dựng văn hoá kinh doanh ngân hàng 

ðể thay ñổi những thói quen, tư duy theo cơ chế hoạt ñộng phi thị 

trường cần thay ñổi văn hoá kinh doanh ngân hàng theo hướng công khai hoá, 

cải thiện hệ thống ñánh giá rủi ro tín dụng, quan tâm hơn ñến dòng ngân lưu 

của khách hàng thay vì quá ñặt nặng vấn ñề thế chấp cũng như yêu cầu các chi 

nhánh phải có trách nhiệm cao hơn và cụ thể hơn ñối với hiệu quả kinh doanh 

của mình dựa trên cơ sở minh bạch thay vì tin tưởng mang tính cá nhân. 

3.1.4. Triển vọng cơ cấu lại các NHTM NN  trong thời gian tới 

 3.1.4.1. Về chính sách, môi trường pháp lý 

Chủ trương mở cửa và hội nhập ñã ñược cụ thể hoá về mặt luật pháp thông 

qua việc ký kết các Hiệp ñịnh thương mại Việt nam – Hoa kỳ, AFTA, và mới 

ñây là thành viên chính thức của WTO… Nhu cầu cải cách, hội nhập và những 

ràng buộc trong các hiệp ñịnh, ñiều ước quốc tế sẽ trở thành các ñộng lực ñể 

ñẩy mạnh công cuộc tái cơ cấu NHTM NN . 

Môi trường luật pháp ñã không ngừng ñược cải thiện. Nhiều văn bản 

Luật và dưới Luật liên tục ñược ban hành trong những năm qua và thời gian tới 

sẽ tạo môi trường pháp lý rõ ràng, minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế. 

 Cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước, trong ñó có các NHTM NN  ñã 

ñược khẳng ñịnh là giải pháp hữu hiệu ñể tăng cường năng lực tài chính , tạo 

ñộng lực mới cho các doanh nghiệp này hoạt ñộng hiệu quả. 

 Cơ cấu và tái cơ cấu NHTM NN  trở thành nhu cầu cấp bách và là nhiệm 

vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng. Thủ tướng Chính phủ ñã có chỉ ñạo về việc 

tiếp tục nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh của các NHTM NN 

Việt nam; Thống ñốc NHNN cũng ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện 

cải cách NHTM, theo ñó quy ñịnh về các tỷ lệ bảo ñảm an toàn trong hoạt ñộng 
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Ngân hàng; về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng ñể xử lý rủi ro ñã và 

sẽ ñược chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện theo sát với thông lệ quốc tế. 

3.1.4.2. Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao và bền vững 

Do xuất phát ñiểm ở mức rất thấp, nền kinh tế Việt nam có cơ hội duy trì 

tốc ñộ tăng trưởng ổn ñịnh ở mức cao hiện nay cũng như trong nhiều năm tới. 

Cùng với sự thành lập ngày càng nhiều các doanh nghiệp tư nhân 

mới, việc Nhà nước ñẩy mạnh quá trình cổ phần hoá và sắp xếp lại các 

DNNN sẽ loại bỏ những doanh nghiệp, khách hàng kinh doanh thua lỗ, 

không hiệu quả; tạo môi trường kinh doanh lành mạnh; thực tế cho thấy 

những doanh nghiệp ñược cổ phần hoá hoạt ñộng hiệu quả hơn và có khả 

năng trả nợ Ngân hàng. 

Trong quá trình sắp xếp lại DNNN, với tư cách là các chủ nợ lớn, các 

NHTM cần tham gia tích cực vào quá trình phân tích năng lực tài chính ñể 

quyết ñịnh phương án sắp xếp lại doanh nghiệp ñạt hiệu quả, có khả năng trả 

nợ Ngân hàng. 

3.1.4.3. Thực lực về tài chính và hoạt ñộng của các NHTM NN  

 Có thể khẳng ñịnh tình hình tài chính và hoạt ñộng của các NHTM NN  

hiện nay ñã mạnh hơn trước ñây rất nhiều. Trong thời gian tới, quá trình tái cơ 

cấu NHTM NN  sẽ diễn ra nhanh hơn, có chất lượng hơn nhờ những nền tảng , 

cải cách sau: 

- Do có hệ thống mạng lưới rộng và các nhóm khách hàng quen thuộc, 

các NHTM NN  có thể sẽ vẫn tiếp tục duy trì thị phần trong thời gian tới, kể 

cả sau khi các Ngân hàng 100% vốn nước ngoài ñược phép hoạt ñộng tại 

Việt nam ( vì họ cần phải mất không ít thời gian ñể làm quen, thích nghi, 

tiếp cận ñược với những khách hàng trong nước). Với thị phần lớn, trong khi 

chất lượng tín dụng ñã ñược cải thiện và rủi ro từng bước ñược kiểm soát, 
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tạo ñiều kiện nâng cao hiệu quả kinh doanh, khả năng trích dự phòng ñể tăng 

vốn và xử lý rủi ro. 

- Việc phân loại nợ ñược xác ñịnh theo 5 nhóm sát với thông lệ 

quốc tế. Căn cứ vào thực trạng khách hàng chứ không chỉ căn cứ vào thời 

gian quá hạn của khoản cấp tín dụng. Theo ñó, các khoản nợ xấu, tồn 

ñọng sẽ bộc lộ rõ trên hệ thống tài khoản và bảng cân ñối kế toán củ Ngân 

hàng; trên cơ sở kết quả phân loại nợ, NHTM NN  chủ ñộng trích lập dự 

phòng ñể xử lý rủi ro theo quy ñịnh. 

- Vốn tự có của NHTM NN  ñã ñược xác ñịnh phù hợp với thông 

lệ quốc tế ( Basel 1, Basel 2),  tức là không chỉ bao gồm vốn ñiều lệ và 

quỹ dự trữ bổ sung vốn ñiều lệ mà gồm: vốn cấp 1 ( vốn ñiều lệ và cá 

quỹ theo quy ñịnh) và vốn cấp 2 ( giá trị tăng thêm của tài sản cố ñịnh, 

chứng khoán ñầu tư, dự phòng chung, trái phiếu chuyển ñổi và các công 

cụ nợ khác). 

Như vậy việc tăng vốn tự có của NHTM NN  không chỉ phụ thuộc 

duy nhất vào việc bổ sung vốn ñiều lệ và có thể tiến hành ñồng thời với 

việc trích lập dự phòng chung, ñánh giá lại giá trị tài sản cố ñịnh, chứng 

khoán ñầu tư, phát hành trái phiếu chuyển ñổi và các công cụ nợ khác 

theo quy ñịnh pháp luật; ñiều này sẽ giảm bớt gánh nặng cho NSNN trong 

việc cấp bổ sung vốn ñiều lệ cho NHTM NN . 

- Hiện NHNN ñang chỉ ñạo các NHTM NN  tính toán nhu câù vốn ñể 

xây dựng Phương án bổ sung vốn ñiều lệ và bảo ñảm nguồn ñể thực hiện 

giải pháp cổ phần hoá; phân loại nợ theo sát thông lệ quốc tế ñể xây dựng 

Phương án xử lý nợ xấu của Ngân hàng. Trên cơ sở số liệu, ñề xuất của các 

NHTM, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan xây 

dựng 2 Phương án này ñể trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
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Bảng 3.1: Dự báo mức ñộ thiếu vốn và nhu cầu bổ sung vốn của các 

NHTM NN giai ñoạn 2007 – 2010. 

 2007 2008 2009 2010 

Tổng tài sản có ( tỷ ñồng) 1.148.230 1.435.287 1.794.709 2.242.636 

Tốc ñộ tăng trưởng TSC ( %) 25 25 25 25 

Tổng TSC ñiều chỉnh theo rủi 

ro ( tỷ VND) 

918.583 1.148.230 1.435.287 1.794.109 

Vốn tự có ( VðL + Quỹ bổ 

sung VðL ( tỷ VND) 

21.484 22.773 24.140 25.588 

Tỷ lệ tăng VTC theo nguồn tích 

luỹ nội bộ ( %) 

6 6 6 6 

Tỷ lệ VTC/tài sản ñiều chỉnh 

theo rủi ro 

2.3 2.0 1.7 1.4 

Tổng số VTC tối thiểu theo 

thông lệ quốc tế ( tỷ ñồng) 

73.487 91.858 114.823 143.529 

Tổng số VTC bị thiếu ( tỷ ñồng) 52.002 69.084 90.683 117.940 

 

Nguồn:. Tài liệu hội thảo về CPH NHTM NN (NHNN- 2004) 

- Ngoài những nội dung trên, việc ñẩy nhanh quá trình cổ phần hoá các 

NHTM NN sẽ huy ñộng nguồn vốn to lớn từ công chúng trong, ngoài nước 

tham gia vào Ngân hàng. Theo ñó, các tổ chức cá nhân nước ngoài, các ñối 

tác chiến lược có thể sở hữu cổ phiếu của NHTM NN  ñược cổ phần hoá; 

tham gia quá trình quản trị, ñiều hành Ngân hàng, chuyển giao các công nghệ 

quản trị kinh doanh Ngân hàng hiện ñại; tạo ra ñộng lực mới trong hoạt ñộng 

của các NHTM NN. 
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3.2. ðề xuất giải pháp nhằm cơ cấu lại các NHTM NN Việt nam 

trong thời gian tới (ñến năm 2010) 

3.2.1.Cổ phần hoá NHTM NN  

Hiện nay các NHTM NN ñang thiếu vốn trầm trọng.  ðể ñáp ứng các 

thông lệ quốc tế về mức ñộ ñủ vốn, các NHTM NN cần bổ sung thêm 13 

nghìn tỷ ñồng và ñến năm 2010 mức vốn cần bổ sung vào khoảng 117 nghìn 

tỷ ñồng. ðây là nguồn vốn nằm ngoài khả năng cua NSNN. Vì vậy huy ñộng 

vốn từ công chúng ñầu tư thông qua phát hành cổ phiếu là phương thức khả 

thi nhất trong giai ñoạn hiện nay. Nó không những giúp giảm bớt áp lực ñối 

với NSNN mà còn giúp các NHTM NN nâng cao năng lực tài chính thông 

qua tăng vốn ñiều lệ. ñồng thời tạo ñiều kiện ñể các Ng©n hµng này phát hành 

các công cụ nợ dài hạn và công cụ phái sinh khác, góp phần ña dạng hoá 

nguồn vốn phục vụ cho ho¹t ®éng kinh doanh của mình. 

Mặt khác ñể nâng cao năng lực quản trị các NHTM NN thì việc khuyến 

khích sự tham gia của các ñối tác nước ngoài vào Việt nam là rất cần thiết. 

Phương pháp tốt nhất là ña dạng hoá sở hữu các Ng©n hµng này thông qua 

công cụ cổ phần hoá, tạo ñiều kiện thu hút nguồn vốn và các nhà ñầu tư nước 

ngoài có kinh nghiệm và năng lực tài chính tham gia vào cong tác quản lý ñiều 

hành thời kỳ hậu cổ phần hoá. 

ðặc biệt khi các NHTM NN chuyển sang NHTM CP thì sẽ loại bỏ 

ñược sự thiếu minh bạch trong các mục tiêu và chiến lược mà Ng©n hµng 

theo ñuổi, buộc lãnh ñạo của Ng©n hµng làm việc vì lợi ích của các cổ ñông 

(tìm cách gia tăng tối ña giá trị công ty) và vì vậy buộc họ phải nỗ lực hết 

mình nếu không muốn bị các cổ ñông phế truất ñịa vị lãnh ñạo. 

 Như vậy cæ phÇn ho¸ là phương thức hữu hiệu ñể các NHTM NN có 

thể cùng một lúc ñạt ñược nhiều mục tiêu trong chiến lược phát triển của 

mình. Một mặt, cæ phÇn ho¸ giúp các Ng©n hµng huy ñộng nguồn vốn từ công 
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chúng ñể phát triển và ñảm bảo an toàn kinh doanh. Mặt khác, cæ phÇn ho¸ 

tạo ñiều kiện thu hút các nhà ñầu tư chiến lược nước ngoài, từ ñó giúp các 

NHTM NN hiện ñại hoá công nghệ ngân hàng, nâng cao năng lực quản lý và 

quản trị ñiều hành, ña dạng hoá sản phẩm - dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh 

tranh trong ñiều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hoá tài chính ñang 

diễn ra nhanh chóng. Ngoài ra cæ phÇn ho¸ còn mang lại nhiều lợi ích khác 

như giảm bớt áp lực ñè nặng lên NSNN, tạo ñiều kiện thúc ñẩy thị trường 

chứng khoán phát triển bằng việc ñưa ra những hàng hoá có chất lượng. 

Vậy cæ phÇn ho¸ NHTM NN sẽ tốt hơn NHTM NN không cæ phÇn 

ho¸ như thế nào? 

* Thứ nhất, về tiềm lực tài chính 

Hiện tại 5 NHTM NN Việt nam có số vốn thuộc sở hữu Nhà nước 

khoảng 19.400 tỷ ñồng (tương ñương 1,2 tỷ USD), bình quân 3.800 tỷ ñồng 

cho một Ng©n hµng. Số vốn này thật nhỏ bé nếu ñem so sánh chúng với tình 

hình thực tế sau ñây: 

+ Các Ng©n hµng Quốc tế mà Việt nam ñang và sẽ phải cạnh tranh, hội 

nhập có số vốn cao gấp nhiều lần. 

+ Mức tăng dư nợ tín dụng cao hàng năm làm cho hệ số ñủ vốn giảm 

xuống nhanh chóng. Tính ñến cuối năm 2005 tỷ lệ vốn tự có so với tổng tài 

sản có của các NHTM NN bình quân chỉ ñạt 4%. nếu so với tổng tài sản có 

ñiều chỉnh theo mức ñộ rủi ro cũng chỉ ñạt trên 5%. Trong khi tiêu chuẩn 

Quốc tế (Hiệp ñịnh Basel) ñòi hỏi tối thiểu là 8%. Nếu mức tăng tín dụng cứ 

tiếp tục trên dưới 20%/ năm mà vốn chủ sở hữu tăng không ñáng kể thì chỉ 

sau vài năm nữa ( cuối 2008) tỷ lệ này chỉ còn 2%. 

+ Nhu cầu vay vốn của một khách hàng lớn: hiện tại 1 khách hàng lớn 

chỉ ñược vay của NHNo&PTNT tối ña là 960 tỷ ñồng ( 15%x 6.400 tỷ), vay 
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của Ngân hàng Phát triển Nhà ðồng bằng sông Cửu Long là 115 tỷ ñồng ( 

767x15%), của mỗi Ng©n hµng khác từ 450 tỷ ñên 600 tỷ ñồng. 

+ Nhu cầu phát triển công nghệ và mở rộng mạng lưới kinh doanh ñầu 

tư tài sản cố ñịnh: tỷ lệ không chế tối ña sử fụng vốn tự có cho nhu cầu này là 

50%. Trong khi 1 máy ATM có giá bình quân 30.000 USD, một trụ sở mới 

xây dựng phải ít nhất là hàng chục tỷ ñồng. 

Một thực tế nữa là trong số vốn gọi là “tự có” trên ñây thì có tới trên 

50% là vốn danh nghĩa. Vì chúng ñược hình thành từ “trái phiếu ñặc biệt”. 

Loại trái phiếu này chỉ biến dần thành vốn mỗi năm có 3% ( khoảng 260 tỷ 

ñồng) do cách trả lãi trái phiếu ñặc biệt của Bộ tài chính. Xét trên giác ñộ an 

toàn thì các NHTM NN  ñang hoạt ñộng trong tình trạng không bình thường. 

Các NHTM NN  khó có hy vọng ñược tăng vốn thực sự bằng nguồn từ 

NSNN do tình trạng Ngân sách Việt nam và cũng không nên trông mong ở 

việc ñuợc cấp vốn nhiều hơn bằng trái phiếu ñặc biệt. 

Như vậy con ñường cæ phÇn ho¸ các NHTM NN  hiện nay ñể tăng tiềm 

lực tài chính là cách lựa chọn cần thiết. Cổ phần hoá các NHTM NN sẽ tìm 

ñược nguồn vốn của những chủ nhân mới là các nhà ñầu tư tiềm năng ( công 

chúng, nhân viên của chính Ng©n hµng), các doanh nghiệp trong nước, các 

nhà ñầu tư nước ngoài… Tuy nhiên hình ảnh nào hấp dẫn các nhà ñầu tư còn 

tuỳ thuộc vào cung cách cæ phÇn ho¸ và khả năng làm ăn của các Ng©n hµng 

ñược cæ phÇn ho¸. Một khi vốn chủ sở hữu của các Ng©n hµng này ñược tăng 

và tăng mạnh thì những mâu thuẫn trên ñây có cơ may sẽ ñược giải quyết. 

- Thứ hai, các NHTM NN ñược cæ phÇn ho¸ sẽ tăng ñược tính cạnh 

tranh, tính hiệu quả và giảm bớt tình trạng ñộc quyền. 

Tính cạnh tranh còn thấp và tình trạng ñộc quyền vẫn còn (tuy rằng ở 

ngành Ng©n hµng việc ñộc quyền không nặng nề như các ngành khác từ nhiều 

năm nay) là do các NHTM NN còn chịu nhiều sự chỉ huy trực tiếp phi thị 
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trường của Chính phủ. Mặt khác, sự bảo hộ dưới nhiều dạng khác nhau cũng 

làm giảm tính bình ñẳng trong hoạt ñộng và tính hiệu quả trong kinh doanh. 

Chỉ ñơn giản là việc khoanh nợ, xoá nợ, cho dù có sự thay ñổi cách quản lý 

thế nào thì các NHTM NN cũng khó có cơ hội tự ñịnh ñoạt. Hoặc việc ñầu tư 

của Nhà nước dưới dạng cấp vốn. trước ñây Nhà nước có thu 6% tiền sử dụng 

vốn ( nếu lỗ thì không thu), nay không áp dụng nữa nhưng việc phân phối lợi 

nhuận lại gần như chỉ do Nhà nước quyết ñịnh ( vì chế ñộ DNNN) nên không 

kích thích người kinh doanh. Cơ chế phê duyệt quĩ lương hàng năm của 3 Bộ 

ñối với DNNN áp dụng trong các NHTM NN cũng ñã nảy sinh tình trạng “ăn 

chia không theo kết quả thực của kinh doanh” theo ñặc thù Ng©n hµng. 

Một khi cổ ñông không phải chỉ là một chủ sở hữu duy nhất thì những 

vấn ñề quản trị trên ñây sẽ ñược giải quyết minh bạch hơn. 

- Thứ ba, vốn ñầu tư của Nhà nước sẽ có hiệu quả hơn khi các 

NHTM NN trở thành Công ty cổ phần. 

Nhà nước hiện ñầu tư vào các NHTM NN  dưới hình thức cấp vốn 

100% ( DNNN sở hữu 100% vốn). Số vốn này so với nhu cầu hoạt ñộng 

Ng©n hµng thì không lớn những ñối với NSNN thì cũng không thể coi là nhỏ. 

Số vốn này hoàn toàn không có áp lực nào về cổ tức mà tuỳ thuộc vào lợi 

nhuận và lợi nhuận ròng khi phân phối dưới hình thức thuế thu nhập doanh 

nghiệp và thuế thu nhập bổ sung. 

Trong trường hợp NHTM NN trở thành Công ty Cổ phần, Nhà nước 

cũng trở thành nhà ñầu tư, có quyền ñầu tư thêm nếu Ng©n hµng làm ăn có 

hiệu quả hoặc có thể rút vốn dưới hình thức nhượng lại cổ phần nếu cần. ðiều 

ñó vừa tạo ra cho Nhà nước một cơ hội kinh doanh thực sự ( tất nhiên có thể 

có ñịnh hướng) và cũng ñòi hỏi Ng©n hµng phải làm ăn thực sự có hiệu quả. 

- Thứ tư, cæ phÇn ho¸ sẽ cải thiện mạnh mẽ năng lực quản trị, ñiều 

hành của các NHTM. 
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Cơ chế quản trị, ñiều hành của các NHTM NN hiện nay, dù muốn hay 

không cũng phải theo một mô hình duy nhất của một loại hình DNNN là 

Tổng công ty Nhà nước. Dù biện luận thế nào thì cũng không thể ñồng nhất 

các NHTM NN với các Tổng công ty khác ñược. vì Ng©n hµng là một thể 

thống nhất với ñặc trưng là hệ thống chi nhánh (cho dù có số ít các công ty 

con ñi chăng nữa) ví như hệ thống mạch máu liên thông, quản lý kinh doanh 

nhạy bén từng ngày từng giờ. 

Sự chỉ huy thống nhất là ñương nhiên, nhưng cơ chế vận hành, bộ máy 

tổ chức, con người, công nghệ… phải xuất phát từ chính nhu cầu của các 

Ng©n hµng chứ không thể chiều theo ý người ý ta ñược. Không thể nào một 

Hội ñồng quản trị chỉ có trên danh nghĩa nhưng không có thực quyền lại có 

thể ñiều hành ñược một Tổng giám ñốc mà người ñặt họ lên ngôi không phải 

là Hội ñồng quản trị. Chính sự thay ñổi những người ñại diện chủ sở hữu thực 

sự mới có ñủ khả năng làm thay ñổi nhanh nhạy cung cách quản trị này. Sự 

thành công của biết bao Ng©n hµng trên thế giới mà họ thường gọi là Ng©n 

hµng tư nhân ñã chứng minh ñiều này. 

- Thứ năm, cæ phÇn ho¸ NHTM NN tạo ñiều kiện hạn chế những rủi 

ro về thông tin: Chính những quy ñịnh về tính minh bạch về tình hình tài 

chính, minh bạch trong quá trình cung cấp thông tin là yêu cầu bắt buộc ñối 

với mỗi TCTD cổ phần khi tham gia phát hành và niêm yết cổ phiếu trên thị 

trường chứng khoán ñã trở thành yếu tố ñảm bảo hạn chế những rủi ro về 

thông tin, thường xuất hiện trong nền kinh tế thị trường. 

Có thể nói cæ phÇn ho¸ NHTM NN mang lại nhiều lợi ích cho các 

NHTM NN, cho quá trình phát triển của ho¹t ®éng Ng©n hµng trong quá trình 

hội nhập kinh tế quốc tế. Các vấn ñề trên ñây ñã gợi lên cái ñược của việc cæ 

phÇn ho¸ các NHTM NN , song ñể chúng trở thành hiện thực thì phải tính tới 
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cung cách cæ phÇn ho¸ như thế nào ñể “cái ñược” không quá ít và “cái mất” 

không quá nhiều. 

* Một số khó khăn của CPH NHTM NN so với CPH DNNN 

Thứ nhất, do các NHTM NN có quan hệ và ảnh hưởng tới quyền và lợi 

ích của ñông ñảo nhân dân và các doanh nghiÖp, biến ñộng trong ho¹t ®éng 

Ng©n hµng có tác ñộng lớn và ñộ nhạy cảm cao nên việc CPH NHTM NN ñòi 

hỏi sự thận trọng cao hơn, giải quyết nhiều vấn ñề cụ thể phức tạp cho ñến nay 

vẫn chưa có “cẩm nang” có sẵn lời giải thoả ñáng. Mặt khác, do cho ñến nay ở 

nước ta thực chất mới thực hiện CPH ñối với các DNNN loại nhỏ, nên ñối với 

việc CPH những DNNN loại lớn, ñặc biệt là NHTM NN rất nhạy cảm và có thể 

có những tác ñộng lớn về chính trị - kinh tế - xã hội, nên không ít người còn 

băn khoăn, lo lắng, kể cả ở các cấp lãnh ñạo cao. Những băn, lo lắng này chắc 

chắn sẽ tác ñộng ñến quá trình chuẩn bị và thực hiện CPH NHTM NN, nhất là 

khi có những khó khăn mới phát sinh. 

Thứ hai, do các Văn bản quy phạm pháp luật về CPH cho ñến nay chủ 

yếu ñể áp dụng cho các ñối tượng là các DNNN thông thường. Khi áp dụng 

cho việc CPH NHTM NN sẽ có những khó khăn, vướng mắc.  

Ví dụ theo quy ñịnh hiện hành, mọi nợ nần của Ng©n hµng sẽ phải ñược 

xử lý xong trước khi CPH. Việc thực hiện yêu cầu này rất khó vì số nợ tồn 

ñọng của các NHTM NN hiện nay rất lớn. Một số khoản do liên quan ñến các 

vụ án nên chưa có khả năng giải quyết trong ngày một ngày hai.  

Thứ ba, việc thực hiện một số nội dung chủ yếu ñể CPH NHTM NN 

cũng có những khó khăn hơn so với CPH một DNNN thông thường: 

- Trong việc xác ñịnh giá trị của NHTM NN , do các tài sản, ñặc biệt là 

các trụ sở, cơ sở vật chất, trong ñó có giá trị quyền sử dụng ñất ñi kèm của các 

chi nhánh thường phân bổ ở nhiều ñịa phương nên việc tính giá trị các tài sản 

này theo gía trị thị trường là rất phức tạp, mất nhiều thời gian; Mặt khác, một 
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số NHTM NN với ñội ngũ cán bộ và người lao ñộng ñược ñào tạo nhiều, chất 

lượng hoạt ñộng tốt trong nhiều năm và có uy tín ở trong và ngoài nước như 

Ng©n hµng Ngoại thương nên có giá trị thương hiệu nhất ñịnh. Tuy nhiên việc 

xác ñịnh ñúng giá trị cụ thể của thương hiệu ñó là bao nhiêu là vấn ñề khó và 

dễ gây tranh cãi. 

- Trong việc xác ñịnh hình thức phát hành cổ phiếu và xác ñịnh ñối 

tượng ñược mua cổ phiếu cũng ñang ñặt ra những bài toán cần có lời giải. 

Phát hành cổ phiếu và niêm yết trên TTCK và bán tất cả cho ñông ñảo các 

nhà ñầu tư chứng khoán trên thị trường hay chỉ bán một phần trên thị trường 

chứng khoán, phần còn lại dành ñể bán cho người lao ñộng trong Ng©n hµng 

như hiện ñang làm khi CPH một DNNN thông thường? 

Thứ tư, trong việc thiết kế bộ máy tổ chức, cơ chế quản lý ñối với 

NHTM NN sau cæ phÇn ho¸ cũng là vấn ñề cần tính toán kỹ ñể: 

- Tạo lập ñược bộ máy và cán bộ phù hợp nhưng cố gắng không gây sự 

xáo trộn lớn không cần thiết. 

- Bộ máy và cơ chế ho¹t ®éng mới cần tạo ñược bước phát triển mạnh 

và ñạt ñược các mục tiêu của CPH. 

* Những khó khăn, thách thức khi tiến hành cæ phÇn ho¸ các 

NHTM NN . 

- Khó khăn về ñịnh giá Ng©n hµng. 

Do ñặc thù kinh doanh của mình mà việc ñịnh giá Ng©n hµng khó khăn 

hơn tất cả các doanh nghiệp hoạt ñộng trong các lĩnh vực kinh doanh khác. 

Phần lớn tài sản của Ng©n hµng là những tài sản tài chính, giá trị của những 

tài sản này phụ thuộc rất lớn vào mức ñộ rủi ro của chúng. Do ñó, việc ñịnh 

giá rất khó khăn không giống như những tài sản thông thường khác. Ngoài ra 

NHTM NN (trừ MHB) là các doanh nghiệp có bề dày hoạt ñộng, có thương 

hiệu trên thị trường và ñó chính là phần tài sản vô hình rất lớn nhưng cũng rất 
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khó ñịnh giá. Trong ñiều kiện thị trường tài chính Việt nam kém phát triển, thì 

việc ñịnh giá không thể giao cho một công ty ñịnh giá trong nước mà phải lựa 

chọn các công ty có kinh nghiệm và uy tín trên thế giới ñể ñịnh giá các Ng©n 

hµng này. 

- Những khó khăn pháp lý khi thực hiện cæ phÇn ho¸ các NHTM NN  

NHTM NN là doanh nghiệp lớn với vốn ñiều lệ của mỗi Ng©n hµng 

trên 500 tỷ ñồng, tổng tài sản mỗi Ng©n hµng, trừ Ng©n hµng Phát triển Nhà 

ðồng bằng SCL, ñều xấp xỉ 100 nghìn tỷ. Hơn nữa, ñây là các doanh nghiệp 

hoạt ñộng trong lĩnh vực Ng©n hµng nên rất nhạy cảm với các luồng thông tin 

trên thị trường.  

Các văn bản nêu trên ñã tạo thành cơ sở pháp lý tương ñối hoàn chỉnh 

cho việc chuyển DNNN sang Công ty cổ phần. Tuy nhiên khi áp dụng các 

quy ñịnh tại các văn bản nêu trên cho việc cæ phÇn ho¸ các NHTM NN còn có 

một số vấn ñề: 

Thứ nhất, thiếu các quy ñịnh phù hợp với việc cæ phÇn ho¸ các NHTM 

NN. Hầu hết các quy ñịnh tại các văn bản nêu trên chỉ phù hợp với cổ phần 

hoá các DNNN thông thường, mà chưa tính ñến việc cæ phÇn ho¸ các NHTM 

NN. Hệ thống pháp luật hiện hành về cæ phÇn ho¸ còn thiếu nhiều quy ñịnh 

ñặc thù cho việc cæ phÇn ho¸ các NHTM NN như: (i) Chưa có quy ñịnh cụ thể 

về phương pháp xác ñịnh giá trị doanh nghiÖp của các NHTM NN , nhất là 

xác ñịnh gí trị của thương hiệu. Do vậy, việc xác ñịnh chính xác giá trị của 

các NHTM NN ñang là khó khăn rất lớn khi thực hiện cæ phÇn ho¸ các 

NHTM NN; (ii) Các quy ñịnh về xử lý các vấn ñề tài chính của DNNN khi cæ 

phÇn ho¸ chưa phù hợp với các NHTM NN, như xử lý nợ tồn ñọng của các 

NHTM, xử lý các khoản phải thu, phải trả. Do vậy ñể thực hiện thành công 

việc cæ phÇn ho¸ các NHTM NN , Chính phủ và các bộ, ngành liên quan cần 
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sửa ñổi, bổ sung các văn bản hiện hành theo hướng có tính ñến các ñặc thù 

của việc cæ phÇn ho¸ các NHTM NN . 

Thứ hai, hình thức cổ phiếu bán ra công chúng của các NHTM NN . 

Trong thời gian vừa qua, khi xây dựng ñề án cæ phÇn ho¸ của Ng©n hµng 

Ngoại thương Việt nam, Ng©n hµng này ñã có dự ñịnh sẽ phát hành cổ phiếu 

ưu ñãi trước khi phát hành cổ phiếu phổ thông, với các ñặc ñiểm là chủ sở 

hữu không có quyền tham gia quản trị, ñiều hành, không có quyền biểu quyết. 

Tuy nhiên phương án phát hành cổ phiếu ưu ñãi của các NHTM NN nảy sinh 

một số vướng mắc sau: (i) theo các quy ñịnh hiện hành của Luật doanh 

nghiÖp, Công ty cổ phần phải có cổ phiếu phổ thông. Do vậy khi NHTM NN 

chưa có cổ phiếu phổ thông thì sẽ chưa chuyển sang hình thức công ty cổ 

phần và như vậy mục tiêu chuyển ñổi hình thức hoạt ñộng của NHTM NN  

chưa thực hiện ñược thông qua việc phát hành cổ phiếu ưu ñãi; (ii) cũng theo 

quy ñịnh hiện hành của Luật doanh nghiÖp, quyền phát hành cổ phiếu ưu ñãi 

chỉ thuộc về công ty cổ phần. Do vậy khi chưa chuyển ñổi thành công ty cổ 

phần, các NHTM NN không thể phát hành cổ phiếu ưu ñãi; (iii) Theo Luật 

doanh nghiÖp, Công ty cổ phần có thể phát hành các loại cổ phiếu ưu ñãi như 

cổ phiếu ưu ñãi về biểu quyết, hoàn lại và cổ tức. Trong ñó cổ phiếu ưu ñãi về 

hoàn lại và ưu ñãi về cổ tức không có quyền biểu quyết, tham dự ðại hội cổ 

ñông, ñề cử người vào Hội ñồng quản trị và Ban kiểm soát. Như vậy theo quy 

ñịnh hiện hành, cổ phiếu ưu ñãi của Ng©n hµng Ngoại thương dự ñịnh phát 

hành sẽ là cổ phiếu ưu ñãi về cổ tức. Tuy nhiên cũng theo Luật doanh nghiÖp, 

cổ phiếu ưu ñãi về cổ tức sẽ ñược nhận mức cổ tức hàng năm cao hơn cổ 

phiếu phổ thông hoặc ñược nhận mức cổ tức ổn ñịnh hàng năm (gồm hai phần 

mức cổ tức cố ñịnh và mức cổ tức thưởng). Do vậy nếu lựa chọn hình thức 

phát hành cổ phiếu ưu ñãi về cổ tức, thì khi xây dựng phương án phát hành cổ 

phiếu, các NHTM NN phải tính toán mức cổ tức hợp lý, ñủ hấp dẫn nhà ñầu 
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tư, nhưng không quá cao so với kết quả kinh doanh của Ng©n hµng. Theo tác 

giả, mức cổ tức của cổ phiếu ưu ñãi nên ñược xây dựng thành hai phần: Phần 

cố ñịnh theo mức lãi suất trái phiếu dài hạn và phần ưu ñãi tuỳ theo kết quả 

ho¹t ®éng kinh doanh của Ng©n hµng. 

Thứ ba, ñể ñạt ñược mục ñích chuyển ñổi hình thức kinh doanh sang mô 

hình công ty cổ phần thực sự hiệu quả hơn mô hình doanh nghiÖp nhà nước, thì 

các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp, Luật các TCTD về tổ chức 

và quản trị các NHTM cổ phần phải ñược chỉnh sửa phù hợp với (i) Thông lệ 

quốc tế tốt nhất về quản trị Ng©n hµng; (ii) Hạn chế sự can thiệp hành chính 

của cơ quan quản lý nhà nước vào ho¹t ®éng kinh doanh Ng©n hµng. Trong 

quan hệ với các NHTM ñã cổ phần hoa, NHNN cần xác ñịnh rõ và tách biệt hai 

tư cách: Một là, cơ quan quản lý nhà nước ñối với ho¹t ®éng Ng©n hµng; Hai 

là, người ñại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các Ng©n hµng này. Với tư 

cách là cơ quan quản lý nhà nước, NHNN có quyền cấp, thu hồi giấy phép ho¹t 

®éng, mở chi nhánh, phê chuẩn ñiều lệ, thành viên Hội ñồng quản trị, Tổng 

giám ñốc, Ban kiểm soát, thanh tra, kiểm tra ho¹t ®éng Ng©n hµng…). Với tư 

cách là người ñại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các NHTM có vốn sở 

hữu nhà nước, NHNN có quyền cử người ñại diện phần vốn nhà nước tại Ng©n 

hµng. Thông qua người ñại diện này, NHNN có thể quyết ñịnh phương hướng, 

kế hoạch kinh doanh của Ng©n hµng thông qua cơ chế hoạt ñộng của ðại hội cổ 

ñông, Hội ñồng quản trị của Ng©n hµng. 

Ngoài ra hành lang pháp lý ñiều chỉnh về cæ phÇn ho¸ cũng có nhiều 

ñiểm không phù hợp ñối với các NHTM NN . Cụ thể: 

- Về Quyết ñịnh 58/2002/Qð- TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 

26/4/2002 về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước 

và Tổng công ty nhà nước ( Quyết ñịnh 58). 
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Theo mục A, mục I, ñiểm 1.2 của Quyết 58, các NHTM NN thuộc diện 

Nhà nước nắm giữ 100% vốn. Vì vậy theo ñiều 2, Nghị ñịnh 64/2002/Nð – 

CP ngày 19/6/2002 về việc chuyển DNNN thành công ty cổ phần, các NHTM 

NN không thuộc diện ñối tượng áp của Nghị ñịnh này.  

ðể có cơ sở tiến hành cæ phÇn ho¸ các Tổng công ty nhà nước nói 

chung, các doanh nghiệp lớn thuộc lĩnh vực Ng©n hµng – tài chính nói riêng, 

ñề nghị Chính phủ sửa ñổi Quyết ñịnh 58 theo hướng, phân loại các NHTM 

NN thuộc danh mục “ các doanh nghiệp nhà nước khi cæ phÇn ho¸ Nhà nước 

nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần của doanh nghiệp”. 

- Về Nghị ñịnh 64/2002/Nð-CP ngày 19/6/2002 về việc chuyển DNNN 

thành công ty cổ phần (Nghị ñịnh 64). 

+ ðiều 10 quy ñịnh “Doanh nghiệp có trách nhiệm ñối chiếu, xác nhận, 

thu hồi và xử lý các khoản nợ phải thu trước khi cæ phÇn ho¸ theo cơ chế hiện 

hành”. Trong khi ñó, mỗi NHTM NN có hàng vạn khách hàng vay vốn. Nếu 

thực hiện việc ñối chiếu, xác nhận, thu hồi và xử lý tất cả các khoản nợ phải 

thu, như theo ñiều 10, thì các NHTM NN không thể thực hiện ñược. Vì vậy, 

ñề nghị Chính phủ cho phép các NHTM NN ñược kế thừa các khoản nợ, trừ 

các khoản nợ xấu không thể thu hồi ñược sẽ xử lý theo ñúng quy ñịnh hiện 

hành về cæ phÇn ho¸. 

+ ðiều 10, khoản 4 cũng quy ñịnh “ðối với các khoản nợ phải thu quá hạn 

khác thì doanh nghiệp có thể bán cho các tổ chức kinh tế có chức năng mua bán 

nợ. Phần tổn thất từ việc bán nợ ñược xử lý như quy ñịnh tại khoản 1 ñiều này. 

 

Vậy CPH NHTM NN ở Việt nam sẽ nên thực hiện như thế nào? 

 

Theo các chuyên gia ngân hàng ước tính: [46 ] 

ðến cuối năm 2010: 
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- Tài sản có của các NHTM NN là 2.242.636 tỷ ñồng (tính trên cơ sở 

mức tăng bình quân 25%/năm). 

- Tài sản có quy ñổi theo mức ñộ rủi ro là 1.794.109 tỷ ñồng 

- Vốn tự có phải có là 143.529 tỷ ñồng ( tính theo chuẩn mực quốc tế 8%) 

-  Mức vốn tự có phải bổ sung 2007 – 2010 là 125.490 tỷ ñồng 

Với mức phải bổ sung giai ñoạn 2007 – 2010 là 125.490 tỷ ñồng trong 

vòng 4 năm là một mức quá lớn so với khả năng tự bổ sung của NHTM NN 

hay năng lực tài chính của NSNN. Do vậy việc Chính phủ có chủ trương tiến 

hành thí ñiểm cổ phần hoá NHNT và NH Phát triển nhà ðBSCL và tiếp ñến là 

các NHTM NN còn lại là một chủ trương hoàn toàn ñúng ñắn phù hợp với 

ñiều kiện thực tế năng lực hoạt ñộng của các NHTM NN và của NSNN, nhằm 

nâng cao tiềm lực tài chính và hiệu quả hoạt ñộng, phù hợp với chiến lược mà 

ðảng ñã ñề ra, phù hợp với xu hướng mà nhiều quốc gia trên thế giới ñã thực 

hiện thành công. Tuy nhiên hiện nay Ngân hàng Ngoại thương và Ngân hàng 

Phát triển Nhà ðồng bằng Sông Cửu Long vẫn ñang trong giai ñoạn kiểm kê, 

ñối chiếu, phân loại tài sản công nợ, xử lý tồn tại tài chính và lựa chọn tổ chức 

tư vấn cổ phần hoá. Tiến ñộ cổ phần của hai NH này chậm hơn rất nhiều so 

với yêu cầu và kế hoạch ñặt ra.   

Trước thực tế ñó, luận án xin ñưa ra nhóm giải pháp nhằm xúc tiến 

ñẩy nhanh quá trình cổ phần hoá các NHTM NN (trong ñó, trước mắt là 

Ngân hàng ngoại thương và NH phát triển Nhà ðồng bằng Sông cửu long, 

tiếp ñến là Ngân hàng Công thương và Ngân hàng ñầu tư và Phát triển 

Việt nam - Hiện hai NH này ñã xây dựng xong và trình Chính phủ Phương 

án Cổ phần hoá NH) 

Thứ nhất,Về quan ñiểm cần ñể cho các NHTM NN tự mình hay nói 

ñúng hơn là tự chủ khai thác mọi tư duy ñể tiếp tục xử lý nợ xấu của mình 

trước khi có sự can thiệp xử lý ñồng bộ của Nhà nước. 
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Thứ hai, Cæ phÇn ho¸ Ngân hàng ñòi hỏi phải tiến hành rất gấp khi 

nước ta ñã gia nhập WTO. Vậy nên cũng cần có quan ñiểm không chờ ñợi có 

8% tỷ lệ an toàn vốn mới thực thi cổ phần hoá. Theo tác giả tỷ lệ này thuộc 

chuẩn hoá của Basel I, các NHTM Việt nam muốn có tỷ lệ này không dễ gì 

trong ngày một ngày hai mà có ñược. Vì vậy tôi cho rằng chỉ cần ñạt ñến tỷ lệ 

an toàn ở mức 5% hoặc 6% là có thể cæ phÇn ho¸ ñối với các NHTM NN ở 

Việt nam. Bởi vì ñể ñạt ñược 8% thì các NTHM NN lại phải ñeo ñuổi bài toán 

tăng vốn. ðể tăng ñược vốn thì giải pháp hữu hiệu lại là cổ phần hoá NH. Có 

thể nói ñây là vòng luẩn quẩn của các NHTM NN Việt nam trong việc ñeo 

ñuổi các chuẩn mực quốc tế. Bởi vậy trước mắt chúng ta chỉ cần ñạt ñến tỷ lệ 

an toàn 5% - 6% là có thể CPH. Sau ñó vẫn tiếp tục quá trình xử lý nợ trong 

chiến lược cơ cấu lại lâu dài của hệ thống ngân hàng. 

Thứ ba, ðối với việc cấp vốn ñiều lệ cho các NHTM NN cũng là vấn 

ñề cam go. Hiện nay số vốn ñiều lệ của Ng©n hµng Công thương là 3.405 tỷ 

ñồng, Ng©n hµng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 6.410 tỷ ñồng, Ng©n 

hµng ðầu tư và phát triển 4.252 tỷ ñồng, Ng©n hµng Ngoại thương 4.360 tỷ 

ñồng và Ng©n hµng phát triển Nhà ñồng bằng SCL 767,6 tỷ ñồng. Tổng 

nguồn vốn này của 5 NHTM NN chỉ tương ñương hơn 1 tỷ USD. Với số vốn 

nhỏ bé này sẽ rất khó khăn trong ñiều kiện cạnh tranh và hội nhập hiện nay. 

Bởi vậy giải pháp NSNN phải bổ sung vốn cho các NHTM NN ñể ñảm bảo 

theo thông lệ quốc tế ñạt ñược tỷ lệ an toàn vốn là rất cần thiết.  

Tuy nhiên, khác với Trung quốc có dự trữ ngoại tệ lớn ( xấp xỉ 1000 tỷ USD), 

dự trữ ngoại tệ Việt nam quá nhỏ bé, chắc không thể dùng nguồn này ñể bổ 

sung vốn cho các NHTM NN . Tôi cho rằng Ngân sách nhà nước chỉ còn một 

cách qua con ñường trái phiếu danh nghĩa ñể bổ sung vốn cho các Ng©n hµng 

này và sẽ ñược thu hồi về qua bán trên thị trường.  
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Thứ tư, Cho phép các NHTM NN phát hành trái phiếu chuyển ñổi ñể 

tăng vốn. Ng©n hµng Ngoại thương ñã thực hiện việc phát hành nhưng vấn ñề 

ñặt ra là chưa có một quy chế rõ ràng về tỷ lệ chuyển ñổi như thế nào. Liệu có 

chuyển ñổi cổ phần với 100% mệnh giá trái phiếu hay không hay chỉ một tỷ lệ 

nào ñó? Nếu mập mờ như vậy thì những người ñầu tư sẽ e dè ñối với những 

NHTM NN phát hành ñợt sau. 

Thứ năm, Phân loại, quy ñịnh cụ thể các khoản nợ trích dự phòng rủi 

ro. Kiểm tra giám sát chặt chẽ các khoản vay mới nhằm không tăng nợ xấu. 

Dùng quỹ dự phòng rủi ro trích lâp ñược ñể xử lý các khoản nợ xấu không có 

tài sản bảo ñảm. Bên cạnh ñó phải tích cực bán tài sản bảo ñảm của các khoản 

nợ xấu ñã chuyển cho các công ty quản lý nợ, có thể chấp nhận bán thấp hơn 

ñể thu hồi nợ sớm, phần chênh lệch ( thiếu) so với nợ gốc sẽ ñược khấu trừ 

vào phần vốn nhà nước hiện có tại NHTM. ( Thật ra thì ở Trung quốc thường 

bán với giá thấp hơn rất nhiều). 

Thứ sáu, Cho phép thí ñiểm bán ñấu giá nợ xấu liên quan ñến một số 

khoản vay có tài sản cho các nhà ñầu tư nước ngoài. 

Thứ bảy, Tiến hành các thủ tục cæ phÇn ho¸ và bán ñấu giá cổ phiếu 

trên thị trường chứng khoán. Vấn ñề này xét về quan ñiểm cũng tuỳ thuộc 

chiến lược của mỗi Ng©n hµng mà ñịnh liệu. Có thể có Ng©n hµng thương mại 

ñủ tầm cỡ thì nên bán ra thị trường quốc tế trước khi bán trong nước. ( Làm 

như vậy có thể thu ñược giá cao hơn khi trở về bán trong nước vì thể hiện có 

uy tín cao). Ngược lại cũng có Ng©n hµng bán trên thị trường trong nước 

trước khi niêm yết bán trên thị trường quốc tế với lộ trình tích luỹ khiêm tốn 

dần dần theo thời gian. 

Thứ tám, Cổ phần hoá ñương nhiên phải thông qua kiểm toán trước khi 

tiến hành. Vấn ñề quan trọng là trong tiến trình và nội dung cổ phần hoá rất phức 
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tạp trong khi phải làm gấp chạy ñua với thời gian. Vì vậy nhất thiết mỗi Ng©n 

hµng phải thuê tư vấn quốc tế một cách có chọn lọc kỹ càng. 

Thứ chín, Nhà nước ñã ñặt vấn ñề cæ phÇn ho¸ Ng©n hµng từ vài năm 

trước. ðến nay Ngân hàng ngoại thương và Ngân hàng Phát triển Nhà 

ðBSCL cũng chưa tiến hành cụ thể. Trong khi ñó hiện nay Nhà nước cũng 

ñòi hỏi tiến hành cæ phÇn ho¸ các NHTM NN còn lại, nhưng hầu như vẫn còn 

“ dẫm chân tại chỗ”. ðiều này chưa hẳn là lỗi của từng Ng©n hµng? Vì vậy 

theo tác giả Nhà nước cần thiết lập ngay một cơ quan ñặc trách xúc tiến cæ 

phÇn ho¸ NHTM NN  ( do Ngân hàng Nhà nước Việt nam làm ñầu mối). 

Trong ñó “ Ban ñổi mới Doanh nghiệp Nhà nước” phải có vị thế quan trọng. 

Làm như vậy thì công cuộc Cổ phần hoá Ng©n hµng sẽ ñồng bộ với cải cách 

thị trường trong cao trào hội nhập mà nước ta ñã gia nhập WTO. 

3.2.2. Nhóm giải pháp về cơ cấu lại tài chính 

Cấu trúc lại nợ và lành mạnh hoá tài chính ñối với NHTM NN là vấn 

ñề quan tâm hàng ñầu. Nếu xử lý ñược vấn ñề nợ xấu và tăng vốn thì sẽ giải 

quyết ñược các vấn ñề: 

- ðáp ứng ñược các chuẩn mực tài chính quốc tế, nâng cao uy tín của 

NHTM NN VN trên trường quốc tế. 

- Tập trung vào công tác cải cách và hướng nguồn lực cho các hoạt 

ñộng sinh lời lành mạnh 

- Tạo cơ sở ñể mở rộng khả năng huy ñộng vốn, sử dụng vốn. Nâng cao 

hiệu quả hoạt ñộng 

3.2.2.1. Tiếp tục xử lý nợ xấu của các NHTM NN  

Vấn ñề cơ bản và lâu dài ñối với việc xử lý nợ xấu của hệ thống NHTM 

NN VN là xây dựng ñược quy trình và nghiêm túc thực hiện các bước trong 

quản lý, xử lý nợ xấu ngay từ ban ñầu. Có như vậy hệ thống NHTM NN mới 
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chủ ñộng giám sát ñược một nguy cơ rất quan trọng luôn ñe doạ ñến khả năng 

tài chính và hoạt ñộng nói chung của NHTM NN.  

Ở Việt nam trước năm 2000 không có khái niệm nợ xấu. Ngày 5/10/2001 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết ñịnh số 149/2001/Qð – TTg về việc phê 

duyệt ñề án xử lý nợ tồn ñọng của các NHTM, tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt 

ñộng phân loại nợ và xử lý nợ tồn ñọng phát sinh trước 31/12/2000. Việc phân 

loại các khoản nợ xấu tồn ñọng không căn cứ vào thời gian quá hạn cụ thể mà căn 

cứ vào tính chất và khả năng thu hồi nợ thông qua các biện pháp bảo ñảm của 

khoản vay và tình trạng pháp lý của khách hàng. Theo ñó có 3 nhóm nợ với các cơ 

chế xử lý khác nhau, bao gồm: (i) Nợ tồn ñọng có tài sản bảo ñảm, (ii) nợ tồn 

ñọng không có tài sản bảo ñảm và không còn ñối tượng thu hồi, (iii) nợ tồn ñọng 

có tài sản bảo ñảm nhưng con nợ ñang còn tồn tại, hoạt ñộng. 

ðối với các khoản nợ tồn ñọng khoá sổ ñến cuối năm 2000. 

Giải pháp 1: Cần có bước ñi hiệu quả hơn nữa trong việc xử lý nợ nhóm 

1 – Nhóm nợ có tài sản bảo ñảm. 

Về tổng thể, việc xử lý nhóm nợ này  của các NHTM NN ñạt hiệu quả thấp 

là do các vướng mắc chủ yếu ở 3 khâu: thủ tục pháp lý của tài sản không ñầy ñủ, 

việc thi hành án chậm trễ và việc thanh lý tài sản bùng nhùng. ðể giải quyết 

vướng mắc này ñòi hỏi sự nỗ lực của cả hai phía Chính phủ và các NHTM NN. 

Chính phủ cần có quyết ñịnh mang tính “bứt phá”, giao toàn quyền xử lý tài sản 

ñảm bảo cho chủ nợ là các NHTM NN ñể thanh lý theo pháp luật và các NHTM 

phải rất năng ñộng trong quá trình xử lý tài sản ñảm bảo. Trong từng khâu, theo 

tình thế ñặc biệt, các biện phá cần triển khai ñồng bộ như sau: 

* Khâu thủ thục pháp lý của tài sản ñảm bảo: Các vấn ñề nảy sinh ở khâu 

này chủ yếu liên quan ñến các quy ñịnh pháp lý nên rất cần có sự hỗ trợ từ phía 

Nhà nước mới hy vọng giải quyết ñược. Cụ thể như do vướng mắc với các Luật 

(Luật dân sự, Luật ñất ñai…), Chính phủ cần ñệ trình Quốc hội cho phép áp dụng 
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ðạo luật ñặc biệt như nhiều quốc gia ñã làm ñể giải quyết tổng thể sự vướng mắc 

này, nhanh chóng tạo ra khung pháp lý cho quá trình “giải phóng” các tài sản bảo 

ñảm tồn ñọng, không xử lý ñược. 

* Khâu thi hành án: ở khâu này, mọi việc sẽ không còn quá khó khăn nếu 

như các vấn ñề ở khâu thủ tục pháp lý nêu trên ñã ñược xử lý. Tuy nhiên ñể tăng 

cường hiệu quả thi hành án, cần có những quy ñịnh thật chặt chẽ (quyền, nghĩa vụ, 

thời gian, cưỡng chế khi cần thiết) ñối với quá trình thực hiện các quyết ñịnh của 

toà án của các bên liên quan và sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan có thẩm quyền 

ñối với ngân hàng cho vay. 

* Khâu thanh lý tài sản: Trách nhiệm chủ yếu thuộc về các NHTM NN. 

Các NH phải thật năng ñộng trong việc áp dụng các phương pháp xử lý tài sản 

(bán ñấu giá tài sản, khai thác hay liên doanh khai thác, sử dụng nội bộ…) sao 

cho phù hợp và mang lại hiệu quả cao, nhanh chóng làm lành mạnh tình hình 

tài chính của các NHTM NN. Có thể thông qua các AMC của mình ñể xử lý 

khâu này nhưng các NHTM NN phải có giải pháp hỗ trợ về phương thức bán 

tài sản, không chỉ trông chờ vào các AMC vì trong nhiều trường hợp các 

AMC này không có ñủ vốn mua rồi mới bán các tài sản của chính NH mẹ. 

Bên cạnh ñó, Ban chỉ ñạo về xử lý tài sản (ñã ñược thành lập) cần chỉ ñạo các 

AMC xử lý dứt ñiểm, nhanh chóng ñúng trình tự và quy ñịnh của pháp luật 

các tài sản bảo ñảm, nhất là bất ñộng sản, tránh tình trạng các AMC sa ñà vào 

các hoạt ñộng kinh doanh bất ñộng sản. 

Giải pháp 2: Các NHTM NN cần chấp nhận sự thiệt thòi cần thiết ñể xử 

lý dứt ñiểm nợ nhóm 2 – Nhóm nợ không có bảo ñảm và không còn ñối tượng 

ñể thu nợ. 

Nợ tồn ñọng thuộc nhóm 2  chiếm khoảng 28% tổng số nợ tồn ñọng của 

các NHTM NN. Trên thực tế, trong thời gian qua các NHTM NN mới chỉ xử lý 

ñược khoảng 20%, chủ yếu thông qua việc Nhà nước xoá nợ và bù ñắp cho 
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NHTM NN. Việc xử lý nợ thuộc nhóm này trong tương lai là không khoa học và 

hiệu quả bởi Nhà nước không có nguồn bù ñắp cho NHTM do thủ tục xác nhận 

nợ ñã mất không ñủ căn cứ. ðây là một thực tế, một sự tồn tại của chính sách tín 

dụng bao cấp cho các DNNN, các tổ hợp tác, các hợp tác xã ñến nay ñã giải 

thể, sáp nhập rồi giải thể, tự tan rã vào thời kỳ không có luật phá sản. Vì vậy 

sự ñòi hỏi tục tục xác nhận các sự kiện này ở các ngành, các ñịa phương rồi 

mới xử lý nợ như ñang làm hiện nay là không khả thi, không thực tế ñối với 

số nợ nhóm 2 còn lại, dẫn tới nợ tồn ñọng của các ngân hang không có 

phương pháp giải quyết triệt ñể. 

Khi ñã xác ñịnh ñược chính xác nguyên nhân dẫn ñến việc chậm trễ trong 

quá trình xử lý nợ nhóm này, các NHTM NN chủ ñộng bàn bạc với các cơ quan 

hữu quan ñể trình Chính phủ cho phép xoá nợ và Nhà nước bù ñắp nguồn cho các 

NHTM NN trong trường hợp ñã xác nhận là tổ chức vay vốn ñã giải thể mà không 

có ñiều kiện xác lập hồ sở giải thể. 

Trường hợp nợ nhóm 2 không thuộc ñối tượng trên ñây thì cũng cho phép 

các NHTM NN xóa nợ nhưng nguồn vốn bù ñắp do NHTM NN lấy từ quỹ dự 

phòng rủi ro. 

Giải pháp 3: Xử lý linh hoạt hơn, khẩn trương hơn ñối với nợ nhóm 3 – 

nhóm nợ không có tài sản ñảm bảo mà người vay còn tồn tại nhưng ñang gặp 

khó khăn trong việc trả nợ 

Hiện nay các NHTM NN vẫn ñang gặp khó khăn trong việc xử lý nhóm nợ 

này. Nguyên nhân chính chủ yếu như sau: 

- Người vay là hộ sản xuất, tư nhân, cá thể (chủ yếu nông dân), tuy còn tồn 

tại nhưng không còn khả năng trả nợ, là ñối tượng chủ yếu về nợ ñọng thuộc Ngân 

hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong tương lai, ñối tượng này cũng 

không thể trả ñược nợ. 
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- Người vay là các doanh nghiệp (chủ yếu là DNNN ñịa phương) làm ăn 

kém hiệu quả, ñang chờ sắp xếp và ñánh giá lại 

Nếu các NHTM NN xử lý quá “cứng” với nhóm nợ này thì có thể vẫn 

không có hiệu quả, vấn ñề vẫn không ñược giải quyết mà chi phí quản lý ngân 

hàng vẫn phải tăng thêm. 

ðể xử lý có hiệu quả, Chính phủ và các cơ quan hữu quan cần phải có chủ 

trương, hỗ trợ tích cực, tạo ñiều kiện cho các NHTM NN xử lý linh hoạt nhóm nợ 

này theo 2 loại ñối tượng – là nguyên nhân chủ yếu gây ra việc xử lý chậm trễn 

nhóm nợ này, như sau: 

* ðối với ñối tượng vay là hộ sản xuất, tư nhân, cá thể: Chính phủ có chủ 

trương cho phép các NH xó nợ như nợ nhóm 2 và nguồn bù ñắp lại cho 

NHTMNN là từ nguồn của Chính phủ hoặc nguồn dự phòng rủi ro của chính các 

NHTM NN. 

* ðối với ñối tượng vay là doanh nghiệp: Các NHTM NN cần phân loại 

nhóm nợ này theo tiêu chí về khả năng cơ cấu lại nợ. ðối với những khoản nợ có 

khả năng cơ cấu lại, các NHTM NN xây dựng kế hoạch khả thi ñể nhanh chóng 

tiến hành cơ cấu lại. Trường hợp có vướng mắc, các NH này ñệ trình Chính phủ, 

các cơ quan hữu trách xem xét hỗ trợ giải  quyết. ðối với những khoản nợ không 

có khả năng cơ cấu lại, các NHTM NN cần tính thêm một biện pháp khác là: Giao 

cho Công ty quản lý nợ do Bộ tài chính quản lý nhiệm vụ mua lại các khoản nợ 

này theo giá thị trường. Phần thâm hụt không thu hồi ñược từ những khoản nợ 

này, các NHTM NN sử dụng quỹ dự phòng rủi ro ñể bù ñắp. 

Ngoài ra các NHTM NN cũng cần thúc ñẩy việc hình thành nghiệp vụ mua 

bán nợ trên thị trường tài chính ñể hỗ trợ quá trình xử lý nợ. 

• ðối với nợ xấu mới phát sinh sau năm 2000 

Ngày 22/4/2005 Thống ñốc NHNN ban hành Quyết ñịnh số 493/2005/Qð- 

NHNN về Quy ñịnh về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng ñể xử lý rủi ro 
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tín dụng trong hoạt ñộng ngân hàng của tổ chức tín dụng. Theo ñó, nợ xấu của các 

TCTD ñược xác ñịnh căn cứ vào thực trạng khách hàng mà không căn cứ vào thời 

gian quá hạn của khoản nợ và ñược phân làm 5 nhóm ñịnh lượng là:  

Nhóm 1: Nợ ñủ tiêu chuẩn 

Nhóm 2: Nợ cần chú ý 

Nhóm 3: Nợ dưới tiêu chuẩn 

Nhóm 4: Nợ nghi ngờ 

Nhóm 5: Nợ có khả năng mất vốn - gồm các khoản nợ trên 360 ngày 

Trong ñó các khoản nợ nhóm 3, 4, 5 ñược coi là nợ xấu và ñược trích tỷ lệ dự 

phòng tương ứng là 20%, 50% và 100%. 

- Các NHTM NN  triển khai việc phân loại nợ theo Quyết ñịnh 

493/2005/Qð - NHNN ngày 22/04/2005. trong ñó cần ñặc biệt chú ý các 

nguyên tắc sau: 

+ Phân loại nợ theo từng khách hàng. Theo ñó mọi khoản nợ của một 

khách hàng tại Ngân hàng phải ñược phân loại vào một nhóm nợ có mức ñộ 

rủi ro cao nhất. 

+ Các NHTM NN cần xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn ñể ñánh 

giá, xếp hạng khách hàng theo mức ñộ rủi ro ñể thống nhất áp dụng chung 

trong toàn Ngân hàng; chủ ñộng phân loại nợ xấu nếu có ñủ căn cứ xác ñịnh 

khoản nợ khó có khả năng thu hồi, không chờ ñến khi quá hạn mới chuyển 

thành nợ xấu. 

+ Trên cơ sở phân loại nợ, cần chủ ñộng trích lập dự phòng ñể xử lý 

các rủi ro trong hoạt ñộng Ngân hàng theo ñúng quy ñịnh. 

- Các doanh nghiệp, ñặc biệt là các DNNN là những khách hàng chủ 

yếu của các NHTM NN . ðối với những khoản nợ xấu của các ñối tượng này, 

nhà nước cần có cơ chế ñể Ngân hàng có thể chủ ñộng áp dụng các biện pháp 

cơ cấu lại tài chính và hoạt ñộng của doanh nghiệp, cụ thể: 
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+ Tham gia vào việc hoạch ñịnh chiến lược, phương án kinh doanh, 

phương án trả nợ của doanh nghiệp. 

+ Kiểm soát chặt chẽ các luồng tiền của doanh nghiệp, kể cả việc áp dụng 

biện pháp bắt buộc thanh toán qua Ngân hàng chủ nợ ñể kiểm soát luồng tiền. 

+ ðối với các doanh nghiệp nhà nước thuộc diện chuyển ñổi, sắp xếp 

lại, cần ñề cao vai trò của Ngân hàng chủ nợ trong việc xây dựng và quyết 

ñịnh phương án chuyển ñổi, sắp xếp lại, xác ñịnh giá trị doanh nghiệp… 

- Mở rộng quyền chủ ñộng xử lý tài sản ñảm bảo. Nhà nước cần có 

chính sách ñể phát triển nhanh thị trường chứng khoán, thị trường bất ñộng 

sản…., ñể tạo hành lang pháp lý, ñơn giản các thủ tục ñể ñẩy nhanh việc xử lý 

tài sản bảo ñảm của Ngân hàng. 

- Mở rộng phạm vi hoạt ñộng của Công ty mua bán nợ và tài sản tồn 

ñọng của doanh nghiệp nhà nước. Chỉ ñạo công ty này tiếp nhận các khoản nợ 

xấu của các DNNN theo giá thoả thuận với NHTM NN. Trường hợp chênh 

lệch giá trị khoản nợ thấp hơn, có thể ñề nghị NSNN xử lý hoặc cho phép 

NHTM NN  xử lý bằng nguồn dự phòng rủi ro. 

- ðối với các NHTM NN  có nợ nhóm 5 ( nợ có khả năng mất vốn) lớn 

mà nguồn dự phòng không ñủ ñể bù ñắp, cần xây dựng phương án ñề nghị 

NSNN hỗ trợ xử lý các khoản nợ này. 

Giải pháp 4:. Truớc mắt tăng cường vai trò của công ty mua bán nợ 

quốc gia trực thuộc Bộ tài chính 

Giải pháp này nhằm mục ñích tập trung toàn bộ khoản nợ xấu, phát 

sinh bởi lý do khách quan của khách hàng tại nhiều ngân hàng vào một ñầu 

mối ñể xử lý. Còn lại ở NHTM NN là những khoản nợ trung bình và tốt. Khi 

ñó các khoản nợ xấu và tài sản bảo ñảm (nếu có) ñang hạch toán nội bảng của 

NHTM ñược chuyển sang công ty mua bán nợ theo giá trị hạch toán, nguồn 

xử lý là từ NSNN. ðối với các khoản nợ xấu và tài sản bảo ñảm (nếu có) ñang 
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hạch toán ngoại bảng của NHTM sẽ chuyển sang theo giá thoả thuận giữa 

Ng©n hµng và công ty, nguồn xử lý là từ nguồn vốn của công ty và nguồn vốn 

dự phòng rủi ro của Ng©n hµng. 

Mặt khác, các NHTM NNcó thể xem xét bán các khoản nợ xấu cho các 

công ty mua bán nợ, các ngân hàng hoặc các chủ thể kinh tế khác… Về phía 

các Ng©n hµng cần hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ của các khoản nợ, ñặc biệt là các 

giấy tờ của tài sản ñảm bảo nợ vay ñể biến các khoản nợ thực sự trở thành 

hàng hoá có tính thị trường. Về phía Nhà nước cần chú ý phát triển ñồng bộ 

các thị trường tài chính, trong ñó có thị trường mua bán nợ- một loại thị 

trường mà hiện nay chưa chú ý phát triển. 

- Giám sát rủi ro tín dụng tổng thể danh mục tín dụng và giám sát 

từng khoản vay. Việc làm này cần phải làm thường xuyên ở các Ng©n 

hµng cũng như ñối với các cán bộ tác nghiệp thông qua việc kiểm tra ñịnh 

kỳ các khoản vay. 

- Thiết lập tổ chức Ng©n hµng theo quản trị rủi ro - hướng quản trị 

Ng©n hµng hiện ñại: 

+ Thành lập Hội ñồng xử lý rủi ro và ñảm bảo cho Hội ñồng làm việc 

có hiệu quả. Bên cạnh việc xây dựng quy trình xử lý tài sản ñảm bảo thì ñảm 

bảo cho Hội ñồng làm việc là quan trọng vào thời ñiểm này. 

+ Mỗi chi nhánh cần thành lập Ban xử lý nợ xấu với mốt số cán bộ 

vững vàng nghiệp vụ, thông hiểu khách hàng nợ, có kinh nghiệm trong công 

tác xử lý nợ ñể kiểm tra, phân tích các khoản nợ xấu. Ban xử lý nợ xấu hoạt 

ñộng theo quy chế riêng, thường xuyên báo cáo lên Ban quản lý tín dụng của 

Hội sở chính. Tại trụ sở chính thành lập bộ phận chuyên quản lý và tận thu 

hối nợ ngoại bảng, xử lý nợ ngoại bảng bằng quỹ dự phòng rủi ro và nguồn 

vốn của Nhà nước. 

+ Ngân hàng có thể xây dựng một cơ chế thưởng hấp dẫn trong thu hồi  
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nợ xấu với tất cả các ñối tượng giúp thu hồi nợ cho Ng©n hµng và xây dựng 

nguyên tắc thưởng theo phần trăm giá trị nợ thu hồi. 

Giải pháp 5: Xúc tiến thành lập công ty quản lý nợ AMC của Chính 

phủ nhằm giải quyết công tác xử lý nợ 

Theo kinh nghiệm của các nước trong khu vực và trên thế giới chỉ có 

công ty AMC trực thuộc Chính phủ với các quyền năng ñặc biệt mới có thể 

giải quyết hiệu quả và triệt ñể vấn ñề này.  

Hiện tại các NHTM NN ñã có các công ty quản lý nợ cho ngân hàng 

của mình nhưng hiệu quả hoạt ñộng chưa cao. Do vậy việc thành lập một 

công ty Quản lý nợ của Chính phủ nhằm xử lý nợ là rất cần thiết. Tuy nhiên 

vì chúng ta ñã có sẵn các AMC nên trước mắt có thể củng cố các AMC và sau 

ñó nếu ñủ ñiều kiện thành lập AMC trực thuộc chính phủ thì các AMC của 

các NHTM NN sẽ tiếp tục làm ñại lý cho công ty AMC Chính phủ. 

ðây cũng là một trong những biện pháp mà các nước trong khu vực áp 

dụng, bắt buộc các ngân hàng tham gia chương trình ngân hàng tái cấu trúc 

mua một lượng trái phiếu nhất ñịnh của AMC.  

3.2.2.2. Bổ sung vốn ñiều lệ và tăng vốn tự có của các NHTM NN  

Hiện nay tiềm lực tài chính của các NHTM NN VN là quá nhỏ bé. Có thể 

thấy một nghịch lý trong nền kinh tế Việt nam trong giai ñoạn hiện nay, ñó là 

tiềm lực tài chính của khu vực tài chính lại thua xa khu vực công nghiệp. Thông 

thường theo kinh nghiệm các nước ( ñặc biệt là các nước công nghiệp), trong 

giai ñoạn ñầu của quá trình công nghiệp hoá, tư bản tài chính phải có mức tích 

luỹ lớn hơn nhiều tư bản công nghiệp mới có thể tạo ñiều kiện ñể thực hiện cách 

mạng công nghiệp và tiến trình công nghiệp hoá. 

Theo quy ñịnh hiện hành về các tỷ lệ bảo ñảm an toàn trong hoạt ñộng 

của tổ chức tín dụng, vốn tự có của NHTM NN gồm: vốn cấp 1 ( vốn ñiều lệ 

và các quỹ theo quy ñịnh, lợi nhuận không chia) và vốn cấp 2 ( giá trị tăng 
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thêm của tài sản cố ñịnh, chứng khoán ñầu tư, trái phiếu chuyển ñổi và các 

công cụ nợ khác và dự phòng chung). Trong ñó, giới hạn vốn cấp 2 tối ña 

bằng vốn cấp 1. Như vậy, việc tăng vốn tự có của NHTM ñể bảo ñảm tỷ lệ 

an toàn vốn theo thông lệ quốc tế sẽ ñược tiến hành ñồng thời với việc bổ 

sung vốn cấp 1 và tạo lập vốn cấp 2. trong ñó  bảo ñảm vốn cấp 1 tối thiểu 

ñạt 4%, vốn cấp 2 tối ña 4% tổng tài sản có rủi ro. 

Thực tế hiện nay vốn của các NHTM NN chủ yếu là vốn cấp 1 trong 

ñó phần lớn là vốn ñiều lệ. Nếu xét về tỷ trọng cơ cấu vốn thì vốn cấp 1 

của các NHTM NN ñã ñạt tỷ lệ trên 4% tổng tài sản có rủi ro. Tuy nhiên 

vốn cấp 2 hầu như chưa ñược xác ñịnh và tạo lập. Từ thực tế này xin ñược 

ñề xuất các giải pháp bổ sung vốn ñiều lệ và tăng vốn tự có cho các 

NHTM NN như sau: 

Thứ nhất, ðối với NHTM NN trước mắt chưa CPH, Chính phủ cần 

có biện pháp tiếp tục bổ sung vốn tự có mà không cần chờ ñến khi CPH 

mới cấp bổ sung. Nếu không sẽ làm chậm tiến ñộ chuẩn bị các ñiều kiện 

vật chất, công nghệ cần thiết, mở rộng quy mô hoạt ñộng cần thiết của các 

NHTM NN trước khi lộ trình hội nhập ñến gần; mặt khác việc chậm tiến 

ñộ tăng vốn ñiều lệ sẽ làm giảm hệ số an toàn, giảm khả năng cạnh tranh 

của các NHTM NN trên thị trường tài chính quốc tế khi các NHTM VN 

phát triển dịch vụ ra nước ngoài.  

Biện pháp có thể thực hiện ñó là: 

- Ngân sách nhà nước cấp bổ sung 

- Phát hành trái phiếu ( ưu tiên quyền mua cổ phiếu ñối với NHTM 

sẽ tiếp tục CPH). 

Áp dụng các biện pháp trên có tác dụng tăng quy mô vốn, tăng hệ 

số an toàn theo thông lệ, chuẩn mực quốc tế, ñồng thời cho phép các 

NHTM kịp thời có vốn ñể ứng dụng công nghệ, hiện ñại hoá công nghệ. 
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Tuy nhiên ñó chỉ là giải pháp  tạm thời. Thực tế có thể áp dụng thí 

ñiểm cổ phần hoá các công ty kinh doanh ñộc lập, trực thuộc như: Công 

ty kinh doanh chứng khoán, Công ty cho thuê tài chính,… Sau ñó sẽ cổ 

phần hoá toàn bộ ngân hàng vào thời ñiểm thích hợp. 

Thứ hai, ðánh giá lại giá trị tài sản cố ñịnh và chứng khoán ñầu tư. 

ðặc biệt là ñánh giá lại giá trị các bất ñộng sản thuộc tài sản của NHTM 

NN như: trụ sở làm việc, quyền sử dụng ñất do ñược nhà nước giao, cho 

thuê hoặc nhận chuyển nhượng từ các tổ chức, cá nhân. Thực tế có nhiều 

bất ñộng sản ñã sử dụng hết khấu hao nhưng giá trị thực tế còn rất lớn, 

theo ñó phần giá trị gia tăng thêm của các loại tài sản này sau khi ñịnh giá 

lại có thể ñạt giá trị tương ñối cao, góp phần tăng cường vốn tự có cho 

NHTMNN. 

Thứ ba, Phát hành trái phiếu chuyển ñổi và các công cụ nợ khác. 

ðây sẽ là nguồn tăng vốn chủ yếu của NHTM nhà nước trong tương lai. 

Tuy nhiên, trong giai ñoạn trước mắt có thể chưa thực hiện ñược ngay do 

môi trường pháp lý ñể phát hành các loại công cụ nợ này chưa ñầy ñủ và 

năng lực tài chính của các NHTM nhà nước còn phải tiếp tục ñược tăng 

cường ñể bảo ñảm uy tín cho ngân hàng phát hành. 

Thứ tư ,trích lập dự phòng chung. Theo quy ñịnh mới, tỷ lệ trích 

lập dự phòng có thể lên tới 1,25% tổng tài sản có rủi ro. Như vậy ñây 

cũng sẽ là giải pháp hữu ích cho các NHTM nhà nước tăng vốn tự có. ðối 

với ngân hàng khó khăn về tài chính khi trích lập dự phòng có thể ñề xuất 

phương án kiến nghị nhà nước hỗ trợ xử lý các khoản nợ nhóm 5 ( nợ có 

khả năng mất vốn) của các doanh nghiệp nhà nước, dành nguồn trích dự 

phòng chung ñể tăng vốn. 

Trong suốt hơn 10 năm từ 1992 sau khi ñược Nhà nước cấp vốn 

ñiều lệ theo nghị ñịnh 82, ñến nay 4 NHTM NN bổ sung vốn ñiều lệ 
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không ñáng kể từ lợi nhuận. ( ñến cuối năm 2005 các NHTM NN mới 

trích ñược 3.031 tỷ ñồng – theo ước tính của TS Lê Xuân Nghĩa vụ trưởng 

vụ chiến lược các ngân hàng). Vốn ñiều lệ của các NHTM NN tăng chủ 

yếu do nhà nước cấp bổ sung ( 84%). Lâu dài, những năm tới các NHTM 

NN cần tăng tỷ lệ tự tích luỹ bổ sung vốn ñiều lệ tránh sự ỷ lại vào 

NSNN.  

Biện pháp ñể tăng khả năng tích luỹ: 

- Nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của bộ máy tổ chức, nhân viên 

- Giảm những bộ phận cồng kềnh, những chi phí lưu thông không 

cần thiết 

- GIảm tỷ lệ phân phối lãi, từ ñó có ñiều kiện tăng quỹ bổ sung vốn 

ñiều lệ 

- Thiết lập chi nhánh, mạng lưới hiệu quả 

3.2.3. Hợp nhất các NHTM NN 

Hiện nay tất cả các ngân hàng ñều thực hiện nghiệp vụ giống nhau, 

khách hàng không phân biệt. Nói cách khác là không có sự chuyên môn 

hoá. Trong khi hiện tại chúng ta ñang tồn tại 5 NHTM NN với số vốn nhỏ 

bé như vậy ( 19.197,580 tỷ ñồng). Nên chăng hợp nhất lại thành một NH 

lớn? Lúc ñó chúng ta sẽ có ñủ lực. Từ ñó có thể dễ dàng thực hiện ñược 

những mong muốn giống như những NH hiện ñại trên thế giới và khu vực. 

ðó là tiến hành mua lại, sáp nhập, mua cổ phần các NH khác, thậm chí là 

ở các nước khác trên thế giới. Mặt khác, khi có ñủ lực thì việc tiếp cận 

khách hàng, “ mua bán” các dịch vụ cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. 

Như hiện nay chúng ta ñã và ñang ñưa ra rất nhiều giải pháp cho 

việc tăng vốn tự có cho các NHTM NN. Trong ñó có giải pháp Chính phủ 

sẽ cấp bổ sung cho các ngân hàng. Việc chia nhỏ nguồn vốn cho các 

NHTM NN, hoặc nếu bằng cách phát hành trái phiếu thì thực chất nguồn 
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vốn này từ ngân hàng này sang ngân hàng kia và tổng lượng vốn trong 

toàn hệ thống không có sự thay ñổi.  

Tuy nhiên hiện nay thực tế các NHTM NN ñang rất yếu kém về nhiều 

mặt: vốn tự có, nợ xấu, khả năng quản trị, công nghệ.v.v.. Do ñó nếu không 

có biện pháp cụ thể và triệt ñể thì biện pháp này rất dễ thất bại. Bởi vì một 

Ng©n hµng ñã yếu nếu hợp nhất lại lại thành luỹ thừa yếu thêm.  

- Theo tác giả, ñể sáp nhập ñược hiệu quả ñòi hỏi các NHTM NN 

cần phải làm trong sạch bảng cân ñối tài sản một cách thực sự. Cần phải 

giải quyết dứt ñiểm nợ xấu. Không thể dây dưa, xuề xoà  hay bệnh thành 

tích mà các NHTM NN thường cố tình che giấu con số thực chất về nợ 

xấu. ðiều này rất nguy hiểm bởi nếu chúng ta không ñánh giá ñược nợ 

xấu một cách chính xác thì không thể ñưa ra kế hoạch hợp lý ñể xử lý nợ 

xấu một cách triệt ñể. Và chắc chắn không giải quyết ñược vấn ñề này thì 

không thể sáp nhập ñựơc một cách tốt nhất. Chúng ta chỉ có thể sáp nhập 

khi thực sự các NHTM NN là những Ng©n hµng có năng lực tài chính và 

hoạt ñộng có hiệu quả. 

- Cần thiết phải thành lập một cơ quan ñặc trách ñể bàn về các kế  

hoạch cụ thể cũng như phương án thực hiện, lộ trình của việc sáp nhập 

các NHTM NN.  

- Công tác tư tưởng cho các NHTM NN cũng cần phải hướng tới. 

ðây là việc sáp nhập Ng©n hµng lại thành một Ng©n hµng lớn chứ không 

phải “phá bỏ” các NHTM NN. Chúng ta rất cần có một Ng©n hµng tầm cỡ 

ñể có thể cạnh tranh với các Ng©n hµng nước ngoài mà không sợ bị thất 

bại trên “sân nhà”. Thay vì Chính phủ và các NHTM NN ñang loay hoay 

tìm hướng giải quyết hiện nay thì thiết nghĩ giải pháp này có thể khả thi 

nếu chúng ta có ñủ quyết tâm. ðằng nào các NHTM NN cũng một lần xử 

lý nợ xấu và chúng ta sẽ kết hợp ñể thực hiện việc sáp nhập có hiệu quả. 
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3.2.4. Nhóm giải pháp cơ cấu lại mô hình tổ chức hoạt ñộng tăng 

cường năng lực quản trị, ñiều hành của NHTM NN Việt nam 

Giải pháp 1: Lựa chọn ñược ñối tác nước ngoài trong quá trình 

CPH tham gia quản trị ñiều hành NHTM NN VN 

ðể ñạt nâng cao chất lường quản trị ñiều hành NHTM NN, có thể thấy 

một yêu cầu cụ thể là phải có sự tham gia các nhà ñầu tư lớn nước ngoài bởi 

ñi kèm theo những nhà ñầu tư này không chỉ là vốn (bổ sung thêm vào giải 

pháp tăng vốn) mà còn là công nghệ và trình ñộ quản lý tiến tiến. Nếu không 

có sự tham gia của họ, giả sử các NHTM ñã huy ñộng ñược số vốn cần thiết 

từ các nhà ñầu tư trong nước nhưng với tình ñộ quản lý không ñáp ứng ñược 

yêu cầu mới sẽ dẫn ñến việc sử dụng các nguồn vốn không hiệu quả, rủi ro 

hoạt ñôg lớn, hiệu quả hoạt ñộng thấp lại dẫn ñến nợ xấu tăng cao, mất vốn… 

sẽ lại rơi vào vòng luẩn quẩn. Ngược lại nếu quản trị ñiều hành tốt, hiệu quả 

hoạt ñộng ngày càng cao, uy tín tăng lên, khả năng huy ñộng vốn tăng lên. 

Kinh nghiệm của Trung quốc trong cải tổ ngân hàng thời gian qua cũng ñã 

chứng minh vấn ñề này. Hai ngân hàng nhà nước hàng ñầu Trung quốc là 

Bank of China và China Construction bank gần ñây vừa nhận ñược tổng cộng 

45 tỷ USD trong chương trình CPH trong vòng một hai năm tới. Vấn ñề lưu ý 

ở ñây là bên cạnh việc gây dựng vốn thì ñiều Chính phủ Trung quốc mong ñợi 

nhất là khắc phục những yếu kém trong công tác quản trị ñiều hành bởi việc 

rót vốn mới chỉ ñối phó ñược với triệu chứng bên ngoài của căn bệnh. Thực tế 

tổng cộng các ngân hàng này ñã ñược hai lần bổ sung vốn vào các năm 1998 

và 1999 tất cả 205 tỷ USD ( tương ñương 1,7 nghìn tỷ nhân dân tệ) nhưng ñã 

không cải thiện hoạt ñộng ngân hàng như mong ñợi. 

Tỷ lệ CPH rất quan trọng ñối với việc có mời ñược ñối tác nước ngoài 

tham gia ñiều hành hay không. Nếu tỷ lệ CPH <51%, tức là Nhà nước vẫn 

chiếm giữ > 51%. Có nghĩa các NH này vẫn là những công cụ tài chính vĩ mô 



 160

ñắc lực cho nhà nước trong thị trường tiền tệ tài chính. Tuy nhiên lại rất khó 

khăn trong việc kêu gọi các nhà ñầu tư nước ngoài. Khi nhà nước nắm giữ số 

cổ phần khống chế và có quyền chỉ ñịnh các vị trí ñiều hành then chốt, các 

vấn ñề nhân sự, cơ chế hoạt ñộng… Như vậy về cơ bản sẽ chỉ là “ bình mới 

rượu cũ”, hiệu quả hoạt ñộng sẽ vẫn thấp, lợi ích ñem lại không ñáp ứng ñược 

yêu cầu của các nhà ñầu tư nước ngoài. Theo ngài Klaus Felsinger- Tiến sỹ, 

chuyên gia cao cấp về cấu trúc tài chính của Ngân hàng phát triển Châu á ( 

ADB) thì các NH lớn nuớc ngoài khi nghe tin CPH NHTM NN Việt nam sẽ 

cử những ñoàn lớn vào Việt nam. Họ thuờng làm như vậy, nhưng chỉ gây 

thanh thế và sẽ không mua chừng nào họ chưa nắm ñược số lượng cổ phần 

khống chế ( hoặc kỳ vọng sẽ nắm ñược). Vì họ không muốn ñi ngược lại 

chiến lược kinh doanh của họ ñể trở thành cổ ñông bé. 

Nếu các nhà ñầu tư nước ngoài chiếm cổ phần chi phối họ sẽ kiểm soát 

ñược ngân hàng, và sẽ dần kiểm soát cả thị trường tài chính. Theo như ước 

tính, giao dịch cổ phiếu của các NHTM trên Thị trường chứng khoán chiếm 

tới 30 – 40% doanh số. Tất nhiên họ sẽ hướng sự vận ñộng của các NH và thị 

trường tài chính theo lợi ích của họ kể cả khi những lợi ích này trái với các 

nguyên tắc an ninh quốc gia. Như vậy chưa bảo ñảm theo những quan ñiểm, 

nguyên tắc chỉ ñạo của Nghị quyết 07 của Bộ chính trị trong quá trình hội 

nhập kinh tế quốc tế là bảo ñảm ñộc lập tự chủ, ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa. 

ðể có sự tham gia của các nhà ñầu tư nước ngoài ñóng vai trò như ñối 

tác chiến lược và tránh sự lũng ñoạn của họ. luận án ñưa ra các giải pháp 

mang tính “ mềm dẻo” như sau: 

- Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Nhà nước trước tiên > 51% sẽ ñược xây 

dựng thành lộ trình giảm dần có thời hạn cuối cùng khoảng 4 năm và ñược 

công khai hoá. ðến năm cuối ( dự kiến năm 2009) tỷ lệ cuối cùng ñược xác 

ñịnh là 30%.  
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- ðối với việc tìm ñối tác chiến lược ñầu tư vào NHTM NN ñược cổ 

phần hoá cần ñặc biệt sáng suốt trong việc lựa chọn. Theo quan ñiểm của các 

nhà ñầu tư quốc tế thì các nhà ñầu tư tư nhân nước ngoài trước khi ñầu tư ñều 

nhìn vào khả năng tăng trưởng kinh tế của nước ñó mà Ng©n hµng như là một 

chỉ số biểu thị. Vậy thì việc sẵn sàng bỏ vốn vào Ng©n hµng là hoàn toàn có 

thể. Vấn ñề là Ng©n hµng sẽ bán bao nhiêu cổ phần cho cổ ñông chiến lược 

nước ngoài (ở Trung quốc tối ña là 25% và Việt nam giới hạn là 30%). 

Theo tác giả, việc bán cổ phần tối ña 30% không nhất thiết chỉ  nhìn 

vào những Ngân hàng lớn mà có thể bán theo tỷ lệ phân tán cho các tập 

ñoàn ña lĩnh vực (các ñịnh chế phi Ngân hàng). ðặc biệt ưu tiên về các tập 

ñoàn có thế mạnh về lĩnh vực công nghệ, công nghệ thông tin, ñiện tử…. 

Với cách làm này, tuỳ theo chiến lược riêng của từng Ng©n hµng chúng ta 

sẽ giải quyết ñược bài toán về công nghệ lâu nay - một trong những mảng 

yếu nhất của hệ thống NHTM NN hiện nay. Những công ty, tập ñoàn này 

với nhiều kinh nghiệm và thế mạnh của mình là công nghệ cộng với kinh 

nghiệm về năng lực quản trị của các Ng©n hµng mạnh ( mà chúng ta ñã 

bán cổ phần )sẽ tạo cho hệ thống NHTM NN ñủ lực ñể ñứng vững trong 

nền kinh tế cạnh tranh khốc liệt hiện nay. Vả lại nếu cứ ñơn thuần chọn 

các Ng©n hµng lớn trên thế giới ñể làm nhà ñầu tư chiến lược thì có thể 

sau này Ng©n hµng của họ sẽ cạnh tranh ngay với Ng©n hµng mình trên 

chính ñất nước mình rất khốc liệt. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp và công chúng Việt nam tham gia 

mua cổ phần. Các cổ ñông là doanh nghiệp lớn Việt nam sẽ là những ñối tác 

ñể có thể giúp nhà nuớc tăng quyền kiểm soát trong những giai ñoạn cần 

thiết. 

- Sử dụng một số công cụ mang tính hành chính ñể tạo hành lang an 

toàn cho việc kiểm soát hoạt ñộng của ngân hàng. ví dụ như có quy ñịnh một 
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số lượng cổ ñông nào ñó khi muốn nắm giữ vượt quá một tỷ lệ cổ phiếu nào 

ñó phải xin phép NHNN. 

 Giải pháp 2: Tăng cường quản trị rủi ro ngân hàng 

Việc ngân hàng có một cơ cấu quản trị vững mạnh là hết sức quan trọng vì 

NH ñóng vai trò cốt yếu trong nền kinh tế của mỗi quốc gia. 

Về mặt lý thuyết, quản trị rủi ro là một quá trình quan trọng ñược dựa 

trên cơ sở kết hợp lý thuyết xác suất và lý thuyết rủi ro. Nó phụ thuộc vào 

chính sách của từng Ng©n hµng – trên mức ñộ vi mô và của NHNN – trên 

mức ñộ vĩ mô.  

Quản trị rủi ro Ng©n hµng ñược dựa trên nhiều nguyên tắc, trong ñó bao 

gồm một số nguyên tắc cơ bản sau: 

- Nguyên tắc chấp nhận rủi ro 

- Nguyên tắc ñiều hành rủi ro cho phép 

- Nguyên tắc quản lý ñộc lập các rủi ro riêng biệt 

- Nguyên tắc phù hợp giữa mức ñộ rủi ro cho phép và mức ñộ thu nhập 

- Nguyên tắc phù hợp giữa mức ñộ rủi ro cho phép và khả năng tài chính 

- Nguyên tắc hiệu quả kinh tế 

- Nguyên tắc hợp lý về thời gian 

- Nguyên tắc phù hợp với chiến lược chung của Ng©n hµng 

- Nguyên tắc chuyển ñẩy các loại rủi ro không cho phép 

Bản thân các NHTM NN Việt nam năng lực tài chính yếu kém, trình ñộ 

quản lý kinh doanh còn non yếu, công tác quản lý rủi ro Ng©n hµng lỏng lẻo, 

chưa thực sự ñược chú trọng và mang tính chuyên nghiệp. Thu nhập từ hoạt 

ñộng tín dụng vẫn chiếm tỷ lệ cao ( trên 60%) và cho vay chủ yếu dựa vào tài 

sản ñảm bảo. Trong khi ñó, năng lực thẩm ñịnh tín dụng yếu, hệ thống phân 

loại nợ chưa phù hợp, nguyên tắc kiểm tra, kiểm soát nội bộ thiếu chặt chẽ, 

sản phẩm dịch vụ Ng©n hµng còn ñơn ñiệu và chất lượng chưa cao, hoạt ñộng 
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phi tín dụng và dịch vụ chưa phát triển, các sản phẩm, dịch vụ tiên tiến ít rủi 

ro ñi kèm chưa có môi trường ñể thực thi…ñòi hỏi hệ thống NHTM NN cần 

phải chủ ñộng xây dựng một hệ thống ñồng bộ các giải pháp. 

Thứ nhất, giảm chi phí nghiệp vụ thông qua quản trị như nâng cao trì ñộ 

của cán bộ ñiều hành các cấp trong NH, giảm việc phát triển cơ học về mạng lưới. 

Không nên mở quá nhiều chi nhánh như hiện nay mà nên tính ñến hiệu quả lâu dài 

của việc phát triển chi nhánh. 

Thứ hai, hoạt ñộng quản lý tài sản nợ - tài sản có cần ñược coi trong trong 

các hoạt ñộng hang ngày của NH. ðây có lẽ là một khe hở của các NH khi mà 

chưa tập trung sự quan tâm thích ñáng cho quản trị ñầu vào, ñầu ra của hoạt ñộng 

kinh doanh NH, trong khi ñó ñây lại chính là một nội dung rất quan trọng của 

quản trị NH hiện ñại.  

Các NHTM NN cần ñặt hoạt ñộng quản lý này dưới sự quản lý của Tổng 

giám ñốc Ngân hàng , hoạt ñộng hàng ngày về quản lý các loại tài sản, các dòng 

tiền của NH (về thời gian, về giá trị, xem xét khả năng thanh toán, khả năng thanh 

khoản của cả hệ thống…), ñánh giá danh mục ñầu tư, ñánh giá cân ñối hoặc mất 

cân ñối giữa tài sản Nợ - tài sản Có cũng như ñánh giá các tác ñộng của thị trường 

tới diễn biến của Tài sản và Nợ… Từ ñó mà báo cáo thường xuyên cho Hội ñồng 

quản trị, Ban lãnh ñạo và Hội ñồng quản lý rủi ro những thông tin cần thiết ñể các 

cấp quản trị cao nhất của NH kịp thời có những biện pháp thích hợp, ñảm bảo sự 

cân ñối của các tài sản trong danh mục ñầu tư, tiết giảm chi phí. Hội ñồng quản lý 

tài sản nợ - tài sản có bao gồm Tổng giám ñốc, các trưởng khối (ban, phòng) chức 

năng có liên quan và bộ phận giúp việc, thư ký. Cơ sở của hoạt ñộng quản lý tài 

sản nợ - tài sản có lfa các báo cáo hang ngày về hoạt ñộng của NH, ñặc biệt là tình 

hình bảng cân ñối kế toán, ñược thực hiện trên nền tảng hệ thống thông tin quản 

lý, hệ thống giao dịch trực tuyến và xử lý giao dịch tập trung của công nghệ. 
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Thứ ba, ðẩy mạnh công tác kiểm soát nội bộ với mục tiêu quan trọng 

xây dựng ñược hệ thống tìm kiếm những xu hướng tiềm ẩn tiêu cực, bất ổn và 

thiếu sót trong hoạt ñộng của Ng©n hµng ñể ñưa ra biện pháp chấn chỉnh 

- Khi xây dựng chiến lược hoạt ñộng cần phân tích, tính toán các ñiều 

kiện kinh tế vĩ mô, xu hướng phát triển của thị trường dịch vụ, thị trường vốn, 

trong ñó có tính ñến tình hình quốc tế. 

- Chỉ chấp nhận các loại rủi ro cho phép ñối với từng nghiệp vụ sau khi 

ñã phân tích chi tiết trên tất cả các khía cạnh Luật pháp và kinh tế 

- Tích cực áp dụng các khuyến nghị của Uỷ ban Basel về giám sát 

Ng©n hµng 

- Khi quyết ñịnh thực hiện các nghiệp vụ cần phân chia phù hợp nguồn 

vốn của Ng©n hµng với mức ñộ rủi ro cho phép 

- Nâng cao chất lượng chuyên nghiệp của cán bộ công nhân viên cũng 

như tập trung xây dựng thương hiệu cho Ng©n hµng với mục tiêu giảm thiểu 

rủi ro nhân lực và rủi ro hoạt ñộng 

- Nâng cao “ñộ mở” thông tin về họat ñộng thông qua các báo cáo về 

tình hình tài chính của Ng©n hµng với các ñối tác, khách hàng và các tổ chức 

thanh tra, kiểm toán. 

- Mở rộng hình thức ñồng tài trợ với mục tiêu hợp lý hoá sử dụng 

nguồn vốn và giảm thiểu rủi ro. 

- Cần xem xét ưu tiên quan hệ tín dụng ñối với các ngành sản xuất hàng 

hoá xuất - nhập khẩu; tham gia vào các dự án ñầu tư phát triển chuyển giao 

công nghệ, mở rộng tín dụng bán lẻ cho khách hàng là các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ và tín dụng tiêu dùng. 

Thứ tư, chuẩn hoá các hoạt ñộng thường xuyên của NHTM NN ngoài sổ 

tay tín dụng ñã có như sổ tay thanh tra, sổ tay kiểm tra - kiểm toán nội bộ, sổ tay 

quản trị rủi ro… 
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Giải pháp 3: Xây dựng các ngân hàng ña năng theo các tập ñoàn 

tài chính – ngân hàng. 

Một NHTM NN có thể tự xây dựng thành một tập ñoàn tài chính 

nhưng cũng có thể hợp nhất một số NHTM ñể trở thành tập ñoàn tài 

chính, hoặc thông qua cổ phần hoá những NHTM NN mà Nhà nước cho 

phép, hoặc liên doanh. Cổ phần hoá NHTM NN là cần thiết, song có thể 

có những cách làm khác như hợp nhất, thậm chí sáp nhập một vài NHTM 

với nhau, qua ñó cơ cấu sở hữu cũng sẽ thay ñổi, tạo cơ sở pháp lý cho sự 

thay ñổi cơ cấu tổ chức trong các NHTM , tăng quy mô hoạt ñộng ở trong 

và ngoài nước.  

Một hướng khác cũng có thể nghiên cứu là hợp nhất giữa NHTM 

NN và Công ty Bảo hiểm, có thể là từ các ñơn vị kinh doanh riêng lẻ ñể 

tạo ra những tập ñoàn kinh doanh tài chính lớn hơn. Bởi vì ngành bảo 

hiểm hiện nay ñang phát triển mạnh. Thậm chí họ cũng có ý ñịnh thành 

lập ngân hàng trực thuộc công ty bảo hiểm ñể phục vụ việc huy ñộng vốn, 

gia tăng các kênh phân phối qua ngân hàng. (tuy nhiên trường hợp này 

phải ñựơc sự cho phép của NHNN). 

Khi xây dựng tập ñoàn kinh doanh thì cần lựa chọn mô hình phù 

hợp về cấu trúc sở hữu, từ cấu trúc sở hữu ñơn giản ñến cấu trúc phức tạp 

trong các cấu trúc công ty mẹ - công ty con. 

Khi xây dựng ngân hàng ña năng, khi ñó cả hệ thống ngân hàng là 

ña năng, nhưng cần phải phân biệt là ở các chi nhánh thì không phải như 

vậy. Chỉ những chi nhánh hoạt ñộng ở những nơi có ñủ ñiều kiện thì mới 

kinh doanh ña năng, các chi nhánh khác hoạt ñộng tập trung vào một số 

sản phẩm chính phù hợp với ñịa bàn và thị trường, như vậy mới giảm chi 

phí, nâng cao tính chuyên môn và năng suất lao ñộng, tập trung nguồn 

lực có hiệu quả. 
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Giải pháp 4: Cơ cấu lại mô hình tổ chức, phân ñịnh phòng ban theo 

ñối tượng khách hàng kết hợp theo sản phẩm 

Mô hình tổ chức hiện ñang ñược áp dụng tại các NHTM NN về cơ bản 

vẫn ñược coi là mô hình truyền thống với việc tổ chức các phòng ban dựa trên 

cơ sở nghiệp vụ. Trong ñiều kiện NHTM hoạt ñộng với quy mô nhỏ, tính chất 

ñơn giản thì mô hình trên tỏ ra là phù hợp với mức ñộ tập trung quản lý cao. 

Song khi hệ thống các NHTM NN phát triển với quy mô lớn với khối lượng 

và tính chất công việc ngày càng nhiều và phức tạp hơn thì mô hình này bộc 

lộ nhiều ñiểm bất hợp lý: 

- Có sự chồng chéo trong chức năng nhiệm vụ giữa các phòng cùng 

một khách hàng là ñối tượng phục vụ của nhiều phòng khác nhau hoặc 

khách hàng ñặt ra các yêu cầu ñòi hỏi phải ñược Ngân hàng xử lý một cách 

tổng thể mà công việc của một phòng nghiệp vụ không thể giải quyết ñược 

( nói cách khác NH mới chỉ cung ứng sản phẩm chứ chưa ñưa ra giải pháp 

cho khách hàng). 

- Mối quan hệ công tác giữa các phòng ban còn lỏng lẻo, thiếu sự liên 

kết giữa các phòng trong giải quyết công việc 

Chính vì vậy việc cơ cấu lại mô hình tổ chức cần theo một số cụ thể 

như sau: 

Thứ nhất,  nhằm ñáp ứng các yêu cầu ña dạng của khách hàng bằng 

cách thay ñổi lại tiêu thức phân ñịnh phòng ban từ phân theo loại hình nghiệp 

vụ thuần tuý sang theo ñối tượng khách hàng kết hợp với sản phẩm nhằm 

phục vụ tốt hơn các yêu cầu cảu khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ 

ngân hàng. 

Theo ñó hoạt ñộng ngân hàng trước hết sẽ ñược phân theo các loại ñối 

tượng phục vụ là khách hàng cá nhân, doanh nghiệp hay các ñịnh chế tài 

chính. Tiếp ñó việc tổ chức các hoạt ñộng ngân hàng sẽ ñược phân ñịnh theo 
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ñặc thù từng loại khách hàng kết hợp với các sản phẩm cung ứng cho khách 

hàng. Ví dụ các dịch vụ NH cho khách hàng là doanh nghiệp sẽ tuỳ theo 

doanh nghiệp có quy mô lớn, vừa hay nhỏ, sản phẩm có các dịch vụ thanh 

toán, hối ñoái, tín dụng…  

Mặt khác NH có ñiều kiện chủ ñộng nắm bắt yêu cầu của khách hàng 

và có chính sách marketing thích hợp với từng loại khách hàng; có khả năng 

phân tích tài chính trong quan hệ với khách hàng ñối với từng loại dịch vụ; 

là một buớc tiếp cận phương thức quản lý tập trung hiện ñại có ñiều kiện áp 

dụng tiến bộ kỹ thuật. 

Cơ cấu mô hình tổ chức theo khối chức năng khách hàng – sản phẩm 

còn làm tăng cường quản trị ñiều hành và nâng cao hiệu quả quản lý cho các 

NHTM NN. 

Với mô hình ñược sắp xếp lại như vậy sẽ khắc phục cơ bản những mặt 

hạn chế hiện nay của NHTM NN ñó là:  

- Kiểm soát ñược rủi ro ( rủi ro lãi suất, rủi ro thị trường khách hàng, 

rủi ro hoạt ñộng và rủi ro hối ñoái); nâng cao năng lực kiểm soát; phát triển 

và nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao trình ñộ nghiệp vụ và năng lực 

ứng dụng công nghệ mới ngang tầm khu vực và quốc tế. 

- Tạo ñiều kiện phục vụ khách hàng tốt nhất, tăng cường khả năng tiếp 

cận và cung cấp các sản phẩm ñặc thù cho từng loại ñối tượng khách hàng, 

ñưa ra chính sách phù hợp cho mỗi loại khách hàng 

- Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng, giảm bớt chi phí, tăng hiệu 

quả kinh doanh, tăng sức cạnh tranh, ñáp ứng chiến lược kinh doanh của 

ngân hàng 

- Tăng cường năng lực quản trị, ñiều hành của các cấp lãnh ñạo, quản 

lý từ hội sở chính xuống ñến các chi nhánh. 
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- Nâng cao khả năng hiệu quả hoạt ñộng kiểm tra, kiểm toán, nội bộ 

theo hướng nâng cao tính ñộc lập của kiểm tra nội bộ cơ sở ñối với giám ñốc 

chi nhánh và quản lý rủi ro của ngân hàng. 

- Việc tái cấu trúc mô hình tổ chức nhằm tạo ra mô hình khoa học, 

hoạt ñộng hiệu quả ñáp ứng ñược nhu cầu khách hàng chiến lược nhằm tạo 

ra một NH hoạt ñộng ña năng. 

Thứ hai, Tách biệt rõ ràng theo luật ñịnh về mối quan hệ chức năng, 

quyền  

hạn giữa Hội ñồng quản trị và Bộ máy ñiều hành tác nghiệp theo hướng tập 

trung các vấn ñề mang tính chiến lược phát triển cho Hội ñồng quản trị. 

Ngoài ra cần phải nâng cao năng lực quản trị, ñiều hành của các thành viên 

của Hội ñồng quản trị và các thành viên trong Ban giám ñốc. 

Thứ ba, Thành lập bộ phận hỗ trợ Hội ñồng quản trị trong việc quản 

lý chiến lược, quản lý rủi ro và xây dựng các chuẩn mực trong hoạt ñộng của 

NHTM NN. ðặc biệt cần phải nâng cao hiệu lực quản lý của Hội ñồng quản 

trị trong mối quan hệ với bộ phận quản lý hoạt ñộng kinh doanh trực tiếp của 

NH. 

3.2.5. Nhóm giải pháp về nhân lực 

Mạng lưới rộng và lực lượng lao ñộng hiện nay tại các NHTM NN 

vừa có ưu thế cạnh tranh, nhưng cũng có những bất lợi. Bất lợi lớn nhất về 

mặt này là làm cho hiệu quả kinh doanh giảm (chi phí tăng, lợi nhuận giảm 

tính theo ñầu nhân viên), có thể dẫn ñến hiện tượng dịch chuyển lao ñộng có 

tay nghề cao sang các NHNNg. ðể giải quyết bất lợi trên các NHTM NN 

cần triển khai một số giải pháp như: 

• Tính ñến hiệu quả của việc phát triển mạng lưới. Trong ñiều kiện phải  

nâng cao tính hiệu quả khi cạnh tranh ngày càng gay gắt, thay vì phát triển 

mạng lưới chi nhánh quá rộng như hiện nay, các NHTM NN không cần thiết 



 169

duy trì và mở rộng mạng lưới ở những ñịa bàn không có thị trường. ðáp ứng 

nhu cầu về tín dụng, NH ở các ñịa bàn hành chính này sẽ do các tổ chức hoạt 

ñộng không vì mục tiêu lợi nhuận ñảm nhiệm. 

• Chú trọng nhiều hơn tới phát triển công nghệ ñể giảm tương ñối số 

lao  

ñộng ở các khâu sự vụ. Chẳng hạn, khi thực hiện giao dịch một cửa và phát 

triển công nghệ, dịch vụ thanh toán thì có thể giảm nhu cầu lao ñộng ở các 

khâu: ngân quỹ, kế toán, quản trị, văn phòng. 

• Cần sử dụng nhiều lao ñộng có trình ñộ cao, ñặc biệt là lao ñộng giỏi  

về chuyên môn, thành thạo vi tính và ngoại ngữ; tinh giảm lao ñộng ở các 

khâu công việc giản ñơn, có thể vi tính hoá hoặc tự ñộng hoá ñược. ðào tạo 

và sử dụng nhân viên theo hướng 1 người có thể làm tốt nhiều việc, từ ñó 

thuận tiện giao dịch một cửa. ðiều này sẽ làm tăng chi phí lao ñộng tính trên 

ñầu người nhưng tổng chi phí sẽ giảm do số lượng lao ñộng giảm. 

Khi xây dựng kế hoạch phát triển và sử dụng nguồn nhân lực, các 

NHTM NN phải tính ñến các yếu tố sau: 

* Xác ñịnh rõ mục tiêu cụ thể cho từng khâu: tuyển dụng, ñào tạo và 

ñào tạo lại và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ cho một thời gian dài 

* Hoàn thiện quy trình bố trí sắp xếp lao ñộng phù hợp với năng lực 

nhằm tạo ñiều kiện ñể phát triển nhân sự 

* Hoàn thiện quy trình ñề bạt nhân sự theo 3 bước: Thứ nhất, thiết lập 

hệ thống các chức danh chủ chốt (trong ñó lưu ý xác ñịnh những chuẩn mực 

cần phải ñạt cho những chức danh ñó, công khai hoá các chuẩn mực là cơ sở 

cho việc ñào tạo, bồi dưỡng người trong diện quy hoạch cũng như là cơ sở 

cho những người có chí hướng phấn ñấu vươn lên). Thứ hai, ñánh giá cán bộ 

và thứ ba là ñề bạt cán bộ.  
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* Có chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học, ứng dụng tri thức, 

công nghệ ñối với công việc mình ñang làm cho từng cán bộ quản trị ñiều 

hành ñến từng nhân viên trong ngân hàng. 

* Có cơ chế khuyến khích thích hợp như: tiền lương, tiền thưởng, sở 

hữu cổ phần… ñối với người lao ñộng, nhất là người lao ñộng trình ñộ cao, 

ñồng thời tạo môi trường làm việc ñể người lao ñộng làm việc với ñộng lực 

chính ñáng và phát huy tối ña khả năng của họ nhằm tránh tình trạng chảy 

máu chất xám, hiện tượng dịch chuyển lao ñộng có tay nghề cao sang các 

ngân hàng nước ngoài. 

* Xây dựng, tuyên truyền, giáo dục tiêu chuẩn ñạo ñức nghề nghiệp 

cho từng bộ phận công tác trong ngân hàng. 

* Thị trường tài chính ngày càng phát triển với sự tham gia nhiều hơn 

của các NHNNg dẫn ñến tăng sức ép về nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất 

lượng cao. 

3.2.6. Nhóm giải pháp về hiện ñại hoá công nghệ 

Mục tiêu của các NHTM NN là phải xây dựng một NH ña năng có khả 

năng tham gia cạnh tranh trên thị trường tài chính, tiền tệ, ña dạng hoá các 

dịch vụ ngân hàng trên nền tảng phát triển của công nghệ thông tin. ðặc biệt 

là các dịch vụ kinh doanh ñiện tử thông qua mạng internet kết hợp với yêu 

cầu tích hợp cao của các hệ thống ứng dụng của ngân hàng.  

ðể ñáp ứng nhu cầu hội nhập nhằm phát triển hệ thống NHTM NN trước mắt 

cần tiếp tục phát triển và hoàn thiện các ứng dụng quan trọng như: 

- Hiện ñại hoá tất cả ứng dụng ngân hàng chính (Core Banking 

Application) 

Hệ thống ứng dụng nghiệp vụ ngân hàng lõi hay Core banking 

application là những hệ thống ứng dụng xử lý các nghiệp vụ cơ bản mà bất cứ 

ngân hàng dù chuyên doanh hay ña năng ñều phải sử dụng ñể xử lý các giao 
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dịch ngân hàng, ñược thực hiện thông qua các kênh phân phối dịch vụ ngân 

hàng truyền thống hay hiện ñại. Việc hiện ñại hoá các ứng dụng này ñảm bảo 

cho hệ thống các NHTM NN có thể liên tục ñổi mới và phát triển các dịch vụ 

ngân hàng trong nhiều năm  

* Thiết lập hệ thống thông tin 

Hệ thống thông tin của các NHTM NN VN hiện nay ñang còn thiếu, 

chưa ñồng bộ. Nếu có thì việc khai thác chưa có hiệu quả ( chưa ñủ ñể các 

NHTM có cơ sở phân tích khách hàng, thiết lập chiến lược cạnh tranh, chưa 

ñủ và tiện lợi cho khách hàng khai thác so soanh ñối chiếu giữa NHTM này 

với NHTM khác); mặt khác chưa ña dạng ñể cho nhiều ñối tượng khách hàng 

với trình ñộ, ñiều kiện khác nhau khai thác thuận tiện , thông tin cho các Nhà 

quản lý NH thiếu và chậm so diễn biến thị trường. 

ðể hệ thống thông tin của NHTM NN thực sự có hiệu quả , cần thiết 

lập hệ thống thông tin ñầy ñủ theo mô hình dưới ñây. trên cơ sở mô hình hệ 

thống thông tin ñó, từng NHTM NN cần rà soát lạihệ thống thông tin hiện tại 

và ñối chiếu với mô hình thông tin nêu trên, từ ñó phát triển các hình thức 

thông tin ñể: 

- ðảm bảo cung cấp một cách ñầy ñủ và ña dạng thông tin cho các chủ 

thể ñể một mặt biết ñược khả năng và tình hình cung ứng sản phẩm của 

NHTM, một mặt gia tăng khả năng lựa chọn cho khách hàng. 

- ðảm bảo NHTM NN có ñầy ñủ thông tin về khách hàng nhằm hỗ trợ, 

bổ sung thêm thông tin cho các NHTM trong việc ñánh giá, phân tích khách 

hàng hạn chế rủi ro cho các NHTM NN. 

- ðảm bảo quá trình ñiều hành hoạt ñộng của NHTM, kịp thời ứng phó 

với thị trường, kiểm soát an toàn hệ thống. 
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Sơ ñồ 3.1: Mô hình thiết lập hệ thống thông tin của NHTM NN 

 

 

Chñ thÓ cung cÊp    NHTM    Chñ thÓ cung cÊp 

th«ng tin ®Çu vµo    ( Héi së)    th«ng tin ®Çu ra 

- Kh¸ch hµng        - Cho kh¸ch hµng 

- ThÞ tr−êng        - VÒ NHNN VN 

- §èi thñ                              - Cho NHTM kh¸c 

- NHNN VN               - HiÖp héi NH 

- HiÖp héi NH    

 

 

 

 

H×nh thøc th«ng tin       H×nh thøc th«ng tin 

tõ kh¸ch hµng        cho kh¸ch hµng 

- Trang Web – Internet              -Trang Web - Internet 

- T¹p chÝ – PhoneBanking              - Phone Banking 

- B¸o c¸o KH                - Tê r¬i 

- Hép th− gãp ý                - TiÕp xóc kh¸ch hµng 

- Hîp t¸c víi NH kh¸c       giíi thiÖu s¶n phÈm 

- Ngoµi luång                 - Qu¶ng c¸o 

          - H−íng dÉn trùc tiÕp 

 

* Tiếp tục hiện ñại hoá công nghệ thông tin 

 

Trong ñiều kiện một nền kinh tế phát triển theo xu thế hội nhập và kinh 

doanh hiện ñại, công nghệ thông tin ñóng vai trò quan trọng. ứng dụng công 

nghệ thông tin giúp cho NH ñáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng; tạo ra 

nhiều tiện ích trong một sản phẩm cũgn như kết nối cung ứng nhiều sản phẩm 

cùng một lúc; bên cạnh ñó giúp NH nắm bát thông tin tình hình thị trường 

trong và ngoài nước kịp thời, kể cả nhu cầu của khách hàng và ngược lại 

Chi 
nhánh 

TNTM 

Chi 
nhánh 

TNTM 
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khách hàng cũng có ñiều kiện thuận lợi ñể biết sản phẩm và ñiều kiện cung 

cấp sản phẩm của NH.từ ñó tạo ñiều kiện thiết lập quan hệ với khách hàng 

ngày càng nhiều; mặt khác giúp NHTM nghiên cứu phân tích, dự báo, ñnáh 

giá rủi ro chính xác, giúp NH có ñiều kiện hợp tác , ña dạng hoá và nâng cao 

sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng 

Về tổng thể hệ thống công nghệ trong hệ thống NHTM NN vẫn ñang 

còn ở trình ñộ lạc hậu so vưói các NH trong khu vực và trên thế giới. Và ñang 

còn một số hạn chế, nhất là sự liên kết hợp tác giữa các NHTM NN nói riêng 

và kết hợp với các NHTM nói chung. Một số giải pháp cần thực hiện nhằm 

nâng cao chất lượng hiệu quả  công nghệ và ñẩy nhanh tốc ñộ ứng dụng công 

nghệ thông tin: 

- Trang thiết bị hệ thống công nghệ hiện ñại, ñồng bộ 

- Thiết kế phần mềm nghiệp vụ 

- ðào tạo ñội ngũ cán bộ, kỹ sư chuyên ngành công nghệ thông tin 

- Hoàn thiện công nghệ thẻ. 
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KIẾN NGHỊ 

1. Chính phủ cần ban hành một Nghị ñịnh quy ñịnh quyền hạn và trách 

nhiệm của NHTM trong việc cơ cấu lại DNNN theo hướng nâng cao vai trò 

của NHTM như: Ng©n hµng xuất hiện với tư cách của người chủ nợ trước khi 

trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, NHTM chủ ñộng ñề nghị cho phá sản, 

có thể ñược cử người tham gia quản trị ñiều hành doanh nghiệp hoặc cho 

phép NHTM chủ nợ ñược quyền tham gia vào quá trình cơ cấu lại DNNN, 

phối hợp với chính quyền ñịa phương trong xử lý nợ xấu.  

2. Hệ thống kế toán theo tiêu chuẩn Việt nam là một trở ngại lớn, làm lệch 

lạc việc ñánh giá ñể ra quyết ñịnh cho vay của các NHTM và các nhà quản lý. 

Việc cần thiết phải chỉnh sửa lại các chuẩn mực kế toán theo IAS và tuân thủ 

nghiêm chỉnh yêu cầu của kiểm toán ñộc lập cả về hoạt ñộng lẫn công bố kết 

quả kiểm toán công khai là ñòi hỏi bắt buộc ñể có thể giải quyết nợ xấu của 

NHTM một cách triệt ñể. 

3. Bổ sung, sửa ñổi Luật Doanh nghiệp nhà nước ñể hỗ trợ các NHTM NN 

tăng năng lực vốn tự có: Cho phép các DNNN (bao gồm cả NHTM NN) ñược 

phát hành loại cổ phiếu ưu ñãi cổ tức ñối với DNNN không cổ phần hoá ñể 

tăng vốn tự có và Nhà nước vẫn có thể giữ tỷ lệ chi phối. 

Thực tế ñã từng áp dụng hai phương pháp ñể bổ sung vốn tự có cho các 

NHTM NN là:  

- Nhà nước cấp từ Ngân sách 

- Nhà nước cấp trái phiếu ñặc biệt 

Với phương pháp thứ nhất: tính khả thi rất thấp vì khả năng của NSNN là 

có hạn, trong khi việc cấp thêm vốn cho các NHTM NN chưa phải là ưu tiên 

hàng ñầu của ngân sách  quốc gia. Hoặc giả cho phép các NTHM NN ñể lại 

phần lợi nhuận phải nộp ngân sách hàng năm thì cũng là một cách chi tiêu 

Ngân sách mà thôi. 
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 Với phương pháp thứ hai: cấp trái phiếu ñặc biệt của Chính phủ không 

phải là cách tăng năng lực vốn thực sự cho các NTHM NN mà cũng không 

thể lạm dụng cách này. Bởi lẽ: 

 Thứ nhất, trái phiếu ñặc biệt chỉ là vốn danh nghĩa, không phải là vốn 

thực. Phần vốn thực của các NHTM NN chỉ ñược tăng thêm hàng năm bởi 

tiền lãi do NSNN trả cho trái phiếu ñặc biệt của NHTM NN, mà phần lãi này 

thì rất nhỏ bé so với giá trị của trái phiếu ñặc biệt. 

 Thứ hai, tính an toàn của các NTHM NN không phải nhờ trái phiếu ñặc 

biệt mà tăng thêm, vì các hệ số an toàn ñược tính trên cơ sở vốn tự có. 

 Thứ ba, trong trường hợp khẩn cấp, các NHTM có thể dùng trái phiếu 

ñặc biệt ñể tìm cơ hội tăng khả năng thanh khoản, nhưng chỉ có thể tìm ñược 

cơ hội này tại NHNN khi các NHTM NN cầm cố trái phiếu. ðiều ñó là không 

bình thường trong việc ñiều hành chính sách tiền tệ của một ngân hang trung 

ương và làm tăng nguy cơ lạm phát. 

 Thứ tư, trái phiếu ñặc biệt chưa thể hứa hẹn gì tới khả năng thanh toán 

trái phiếu khi ñến hạn thanh toán (20 năm sau). Nhưng tiềm ẩn có thể thấy 

trước là NHNN sẽ trở thành cơ quan ñầu tiên phát hành tiền ñể thanh toán trái 

phiếu thay cho ngân sách hoặc trừ dần các khoản tiền vay trước ñây bằng 

cách cầm cố trái phiếu ñặc biệt từ các NHTM NN 

 Thứ năm, trong ñiều kiện hội nhâp, không dễ dàng gì các NTHM NN 

cứ bí mật mãi các báo cáo tài chính của mình mà không bị những quy ước 

quốc tế ñòi hỏi. Khi ñó tình trạng “vốn tự có danh nghĩa” bộc lộ, sẽ là dấu hỏi 

ñối với thực lực của các NHTM NN của Việt nam. 

 Thứ sáu, việc tăng vốn danh nghĩa không làm tăng năng lực ñầu tư, 

không có ñiều kiện phát triển công nghệ dịch vụ ñể cạnh tranh, vì các việc 

này ñều mang tính toán trên cơ sở khống chế bởi tỷ lệ so với vốn tự có thực. 
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 Vì vậy, xin ñược kiến nghị tìm cách thứ ba nói trên ñể các NHTM NN 

có cơ hội tăng nhanh vốn tự có, một khi CPH chưa có hiệu quả. 

4. Chính phủ cần thiết lập một cơ quan ñặc trách về Cổ phần hoá 

NHTMNN do NHNN làm ñầu mối. 

5. NHNN cần xây dựng và ñưa vào áp dụng các chuẩn mực quốc tế về 

quản trị doanh nghiệp trong hệ thống các Tổ chức tín dụng 

6. NHNN cần có chính sách ñể cho phép các NHTM thuê kiểm toán có 

uy tín theo thông lệ quốc tế chứ không phải thông qua ñấu thầy như hiện nay. 

Mặc dù việc ñấu thâù có ưu ñiểm là chọn nhà kiểm toán có chi phí thấp nhưng 

nếu phải tổ chức ñấu thầu hàng năm có thể mỗi năm sẽ có một cơ quan kiểm 

toán khác nhau trúng thầu. Việc này lại không có lợi vì thông thường một 

công ty kiểm toán thường xuyên sẽ nắm vững hơn về khách hàng của mình, 

thuận lợi cho việc kiểm toán ñược chính xác, nhanh chóng. 

Kết luận chương 3: 

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng việc cơ cấu lại các NHTM NN của 

Việt nam ở chương 2, Luận án ñã ñưa ra những giải pháp nhằm xúc tiến cũng 

như  ñẩy nhanh tiếp tục lộ trình cơ cấu lại các NHTM NN ở Việt nam trong 

giai ñoạn hiện nay. 

Hệ thống giải pháp ñồng bộ, trong ñó tác giả nhấn mạnh ñến yếu tố cơ 

bản nhất là mô hình sở hữu của các NHTM NN. Trên cơ sở ñó việc cổ phần 

hoá các NHTM NN ñược coi là trọng tâm hàng ñầu trong hệ thống về giải 

pháp cơ cấu lại hiện nay. Việc cổ phần hoá như thế nào, khó khăn vướng mắc 

cũng như hướng giải quyết, cách làm ñược tác giả thể hiện rõ trong nội dung 

của chương này. Qua ñó khẳng ñịnh rằng việc tiếp tục cơ cấu lại các NHTM 

NN Việt nam hiện nay là vô cùng cấp bách, không thể chậm trễ hơn bởi 

chúng ta ñã thực sự lựa chọn và ñi vào con ñường hội nhập.  
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KẾT LUẬN 
 

ðề tài “Cơ cấu lại các Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt nam 

trong giai ñoạn hiện nay” ñã ñược thểc hiện qua các nội dung chính sau: 

Thứ nhất, Luận án ñã nghiên cứu những vấn ñề cơ bản mang tính lý 

thuyết liên quan ñến ñề tài như: Ngân hàng và hoạt ñộng kinh doanh Ng©n 

hµng; cơ cấu  Ng©n hµng dựa trên các tiêu chí như cơ cấu tài chính, cơ cấu  

hoạt ñộng, tổ chức. Luận án cũng ñã làm rõ các nhân tố ảnh hưởng ñến cơ cấu 

NHTM, ñưa ra quy trình của cơ cấu lại một Ng©n hµng; ðồng thời trên cơ sở 

nghiên cứu kinh nghiệm cơ cấu lại các NHTM NN trên thế giới ñã rút ra bài 

học ñể tham khảo xây dựng giải pháp cho hệ thống các NHTMNN Việt nam. 

Thứ hai, Luận án ñã phát hiện ra những bất cập trong cơ cấu của các 

NHTMNN. Từ ñó làm rõ mục tiêu của cơ cấu lại cũng như lộ trình, kết quả 

thực hiện cơ cấu lại của các NHTM NN Việt nam. Qua ñó luận án ñã ñánh giá 

những thành tựu cũng như hạn chế của quá trình cơ cấu lại các NHTM NN 

VN giai ñoạn 2000 – 2005. Trên cơ sở ñó, Luận án ñưa ra những lý do thiết 

thực, phân tích sâu sắc nhằm tiếp tục cơ cấu lại các NHTM NN Việt nam 

trong giai ñoạn 2007 - 2010. 

Thứ ba, Luận án ñã ñề xuất một số giải pháp góp phần thực thi và ñẩy 

nhanh lộ trình cơ cấu lại các NHTM NN Việt nam. Các giải pháp chủ yếu ñề 

cập ñến mô hình sở hữu của NHTM NN. Và vấn ñề bức xúc nhất  hiện nay là 

việc cæ phÇn ho¸ như thế nào? 

Một số giải pháp ñược coi là ñiểm mới của tác giả. ðó là: 

1. Nhận thức ñược tầm quan trọng của việc cơ cấu lại các NHTM NN 

Việt nam trong thời kỳ hội nhập.Từ ñó ñã có những dự báo cũng như triển 

vọng của các NHTM NN Việt nam ñến giai ñoạn 2010. 
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2. Từ thực tiễn về các NHTM NN, tác giả nhận ñịnh vấn ñề quan trọng 

nhất hiện nay trong lộ trình cơ cấu lại của các NHTM NN là xác ñịnh mô hình 

sở hữu. Và mô hình tối ưu nhất hiện nay là cổ phần hoá các NHTM NN. 

3. Luận án cho rằng các NHTM NN Việt Nam không nhất thiết phải chờ 

khi NHTM NN ñạt ñược tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8% thì mới tiến hành cæ 

phÇn ho¸. ðối với các NHTM NN Việt nam tỷ lệ này có thể chỉ cần ñạt mức 

5% - 6% là có thể tiến hành cæ phÇn ho¸ ñược. Sau ñó vẫn tiếp tục quá trình xử 

lý nợ trong chiến lược cơ cấu lại lâu dài của hệ thống ngân hàng. ðó là cách tốt 

nhất ñể chúng ta sớm kịp bắt nhịp với xu thế hội nhập và cạnh tranh. 

4. ðối với cơ cấu lại mô hình tổ chức, quản trị ñiều hành thì việc lựa 

chọn nhà ñầu tư chiến lược vô cùng quan trọng. Tác giả ñã mạnh dạn ñưa ra 

quan ñiểm là tìm ñối tác chiến lược cho các NHTM NN là không nhất thiết 

chỉ nhìn vào các Ng©n hµng lớn, mạnh mà có thể bán theo tỷ lệ ( nằm trong 

giới hạn cho phép) cho các tập ñoàn ña lĩnh vực. ðiểm mới của Luận án ñề 

xuất là nên ưu tiên lựa chọn những tập ñoàn có thế mạnh về lĩnh vực công 

nghệ (thông tín, ñiện tử)… Làm như vậy sẽ giúp các NHTM NN giải ñược bài 

toán yếu kém về công nghệ bấy lâu nay cộng với kinh nghiệm về năng lực 

quản trị của các Ng©n hµng mạnh (mà chúng ta ñã bán cổ phần) sẽ tạo cho hệ 

thống NHTM NN ñủ lực ñể ñứng vững trong nền kinh tế cạnh tranh khốc liệt 

hiện nay. 

Lý do Luận án ñưa ra tại sao lại không nhất thiết bán tối ña cho các 

Ng©n hµng lớn trên thế giới bởi vì có thể sau này chính Ng©n hµng của họ sẽ 

cạnh tranh ngay với Ng©n hµng mình trên ñất nước mình. 

5. Khi cæ phÇn ho¸ sẽ có rất nhiều nội dung phức tạp. Trong khi chúng ta 

lại ñang phải làm gấp ñể chạy ñua với thời gian. Vì thế Luận án cho rằng mỗi 

Ng©n hµng nhất thiết phải thuê tư vấn quốc tế một cách có chọn lọc kỹ càng ñể 

giúp sức trong công cuộc cải tổ các NHTM NN hiện nay. 
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6. Nhà nước cần thiết lập ngay một cơ quan ñặc trách xúc tiến cổ phần 

hoá NHTM NN (do NHNN Việt nam làm ñầu mối). Trong ñó “ Ban ñổi mới 

Doanh nghiệp nhà nước” phải có vị thế quan trọng. Làm như vậy thì công 

cuộc cæ phÇn ho¸ NHTM NN sẽ ñồng bộ hơn. 

7. Luận án cho rằng, việc cơ cấu lại các NHTM NN không chỉ thực 

hiện trước khi cæ phÇn ho¸ mà còn phải tiếp tục sau khi ñã cæ phÇn ho¸ 

NHTM NN. Có như vậy các Ng©n hµng mới có thể tự tin ñứng vững trong 

thời kỳ hội nhập, cạnh tranh bình ñẳng ñược 

8. Việc sáp nhập các NHTM NN thành một Ng©n hµng thực sự lớn 

cũng là một giải pháp Luận án cho rằng mới. Hiện nay Nhà nước cấp bổ sung 

vốn cho mỗi Ng©n hµng một ít. Trong khi tổng nguồn vốn cấp lại không hề 

nhỏ. Nhưng rốt cuộc thì các Ng©n hµng vẫn thiếu vốn trầm trọng. Do ñó vẫn 

phải dùng nhiều biện pháp khác ñể tăng vốn nhưng vai trò của Chính phủ vấn 

là chủ ñạo. 

 Với những nội dung cơ bản trên, Luận án ñã hoàn thành mục tiêu 

nghiên cứu ñề ra. Việc nghiên cứu Luận án với ñề tài trên có một ý nghĩa 

quan trọng trong ñiều kiện hoạt ñộng của NHTM NN kém hiệu quả, trong khi 

môi trường hội nhập ñã cận kề. Tác giả mong ñóng góp ñược phần nhỏ vào 

quá trình cải tổ, tiếp tục lộ trình cơ cấu lại các NHTM NN trong xu thế hội 

nhập hiện nay. 

ðề tài có phạm vi nghiên cứu là c ơ cấu tài chính, hoạt ñộng, tổ chức và 

nhân lực của các NHTM NN Việt nam. Tuy nhiên sẽ khó tránh khỏi những 

thiếu sót. Tác giả mong nhận ñược sự ñóng góp của người ñọc ñể bổ sung cho 

hoàn thiện hơn việc cơ cấu lại Ng©n hµng - nhiệm vụ quan trọng số 1 của các 

NHTM NN Việt nam hiện nay. 
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Phụ lục 1: Tóm tắt nội dung một số cam kết chủ yếu trong lĩnh vực ngân 

hang khi Việt nam gia nhập WTO 

1. Các tổ chức tín dụng nước ngoài ñược thiết lập hiện diện thương mại 

tại Việt nam dưới các hình thức như văn phòng ñại diện, chi nhánh ngân hang 

nước ngoài, ngân hang liên doanh, ngân hang 100% vốn nước ngoài, công ty 

tài chính liên doanh và 100% vốn nước ngoài, công ty cho thuê tài chính liên 

doanh và 100% vốn nước ngoài. Kể từ ngày 01/04/2007, ngân hàgn 100% 

vốn nước ngoài ñược phép thành lập tại Việt nam. 

2. Các tổ chức tín dụng nước ngoài hoạt ñộng tại Việt nam ñược phép 

cung ứng hầu hết các loại hình dịch vụ ngân hang theo mô tả trong Phụ lục về 

dịch vụ tài chính ngân hang kèm theo Hiệp ñịnh GATS như cho vay, nhận 

tiền gửi, cho thuê tài chính, kinh doanh ngoại tệ, các công cụ thị trường tiền 

tệ, các công cụ phái sinh, môi giới tiền tệ, quản lý tài sản, cung cấp dịch vụ 

thanh toán, tư vấn và thông tin tài chính. 

3. Các chi nhánh ngân hang nước ngoài ñược nhận tiền gửi VND không 

giới hạn từ các pháp nhân. Việc huy ñộng tiền gửi VND từ các thể nhân Việt 

nam sẽ ñược nới lỏng trong vong 5 năm theo lộ trình sau: 

Ngày 1 tháng 1 năm 2007: 650% vốn pháp ñịnh ñược cấp 

Ngày 1 tháng 1 năm 2008: 800% vốn pháp ñịnh ñược cấp 

Ngày 1 tháng 1 năm 2009: 900% vốn pháp ñịnh ñược cấp 

Ngày 1 tháng 1 năm 2010: 1000% vốn pháp ñịnh ñược cấp 

Ngày 1 tháng 1 năm 2011: ðối xử quốc gia ñầy ñủ 

4. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không ñược phép mở các ñiểm 

giao dịch ngoài trụ sở chi nhánh, nhưng ñược giành ñối xử quốc gia và ñối xử 

tối huệ quốc ñầy ñủ trong việc thiết lập và vận hành hoạt ñộng các máy rút 

tiền tự ñộng 
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5. Các tổ chức tín dụng nước ngoài sẽ ñược phép phát hành thẻ tín dụng 

trên cơ sở ñối xử quốc gia kể từ khi Việt nam gia nhập WTO. 

6. Một ngân hàng thương mại nước ngoài có thể ñồng thời mở một 

ngân hàng con và các chi nhánh hoạt ñộng tại Việt nam. Các ñiều kiện cấp 

phép ñối với ngân hàng 100% vốn nước ngoài sẽ dựa trên các quy ñịnh an 

toàn và giải quyết các vấn ñề như tỷ lệ an toàn vốn, khả năng thanh toán và 

quản trị doanh nghiệp. Ngoài ra, các tiêu chí ñối với chi nhánh và ngân hang 

100% vốn nước ngoài sẽ ñược áp dụng trên cơ chế quản lý ñối với chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài bao gồm yêu cầu về vốn tối thiểu, theo thông lệ quốc tế 

ñã ñược thừa nhận chung. 

7. Các ngân hàng nước ngoài có thể tham gia góp vốn liên doanh với ñối 

tác Việt nam với tỷ lệ góp vốn không vượt quá 50% vốn ñiều lệ của ngân hàng 

liên doanh. Tổng mức góp vốn mua cổ phần của các tổ chức, cá nhân nước 

ngoài tại từng ngân hàng thương mại cổ phần của Việt nam không ñược vượt 

quá 30% vốn ñiều lệ của ngân hang ñó, trừ khi pháp luật Việt nam có quy ñịnh 

khác hoặc ñược sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. 

8. ðể thu hút ñược các ngân hàng lớn, có uy tín vào hoạt ñộng tại thị 

trường Việt nam, trong cam kết cũng ñã ñưa ra yêu cầu về tổng tài sản có ñối 

với tổ chức tín dụng nước ngoài muốn thành lập hiện diện thương mại tại Việt 

nam (cam kết này cũng ñã ñược thể chế hoá trong Nghị ñịn số 22 ban hành 

ngày 28 tháng 2 năm 2006), cụ thể ñể mở một chi nhánh ngân hang nước 

ngoài tại VIệt nam ngân hang mẹ phải có tổng tài sản có trên 20 tỷ ñô la Mỹ 

vào cuối năm trước thời ñiểm xin mở chi nhánh; mức yêu cầu tổng tài sản có 

ñối với việc thành lapạ ngân hàng liên doanh hoặc ngân hàng con 100% vốn 

nước ngoài của ngân hàng nước ngoài là trên 10 tỷ ñô la Mỹ; ñối với việc xin 

phép mở công ty tài chính 100% vốn nước ngoài, công ty tài chính liên 

doanh, công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài hoặc công ty cho 
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thuê tài chính liên doanh, các tổ chức tín dụng nước ngoài phải có tổng tài sản 

trên 10 tỷ ñô la Mỹ vào cuối năm trước thời ñiểm xin phép. 

Phụ lục 2: C¸c ng©n hµng ®øng ®Çu khu vùc §«ng Nam Á n¨m 2005 

 

STT Tªn ng©n hµng Quèc tÞch 
Vèn ®iÒu lÖ 

( tr USD) 

1 DBS Singapore 4.833 

2 Oversea- Chinese B¹nking Corp Singapore 3.970 

3 Maybank Malaysia 3.059 

4 Pucblic bank Malaysia 2.021 

5 Krung Thai Bank Thai lan 1.337 

6 Bangkok Bank Thai lan 1.335 

7 Bank Mandiri Indonesia 1.232 

8 RHB Bank Berhad Malaysia 1.211 

9 Bumiputra – Commerce Bank Malaysia 1.117 

10 AMMB Holdings Malaysia 1.005 

11 Kasikombank Thai lan 996 

12 Bank ot the Philippine Islands Philippines 973 

13 Bank Central Asia Indonesia 849 

14 Siam City Bank Thai lan 735 

15 Hong Leong Bank Malaysia 714 

16 Bank BNI Indonesia 638 

17 Bank ot Ayudhya Thai lan 550 

18 Thai Military Bank Thai lan 527 

19 Bank Dnamon Indonesia Indonesia 499 

20 Southern Bank Berhad Malaysia 459 

Nguồn: website: www.banker.com 
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Phô lôc 3: Kh¶ n¨ng sinh lêi cña mét sè NH trªn 

 thÕ giíi vµ khu vùc 

                 §¬n vÞ: % 

A. Mét sè NHTM trªn thÕ giíi vµ khu vùc 

ROE 

 2001 2002  2001 2002 

Hµn quèc 18,26 17,86 Ph¸p 16,79 15,53 

Ân ®é 18,5 27,13 §øc 11,28 15,53 

Singapore 12,52 15,44 Anh 18,1 12,57 

Trung quèc 10,31 11,88 1000 NH lín nhÊt 17,91 17,75 

§µi loan -11,32 3,27   16,51 

ROA 

Fortis bank – BØ 0,69 ABN Amro – Hµ lan 0,87 

KBC 1,09 ING Bank – Hµ lan 0,63 

Credit Agricole Group– 

Ph¸p 

0,71 HSBC- Anh 1,43 

BNP Paribas – Ph¸p 0,89 Royal bank of Scotlan 1,09 

Desche Bank- §øc 0,72 Citigroup – Mü 2,34 

Hypo Vereinsbank - §øc 0,26 Bank of America 1,84 

 Nguån: The banker [55] ; NHNNVN [31] 
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Phụ lục 4: Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về cæ phÇn ho¸ 

các Doanh nghiệp nhà nước bao gồm: 

 

- Nghị ñịnh 64/2002/Nð – CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc 

chuyển DNNN thành Công ty cổ phần. 

- Thông tư số 76/2002/TT- BTC ngày 9/9/2002 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn những vấn ñề tài chính khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành 

Công ty cổ phần. 

- Thông tư số 79/2002/TT- BTC ngày 12/9/2002 của Bộ tài chính hướng 

dẫn xác ñịnh giá trị doanh nghiệp khi chuyển DNNN thành Công ty cổ phần. 

- Thông tư số 80/2002/TT- BTC ngày 12/9/2002 của Bộ tài chính 

hướng dẫn bảo lãnh phát hành và ñấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của các 

doanh nghiÖp thực hiện cæ phÇn ho¸. 

- Chỉ thị số 11/2004/CT – TTg ngày 30/3/2004 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ñẩy mạnh sắp xếp, ñổi mới DNNN theo tinh thần Nghị quyết 

Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 9 (khoá IX) và tổ chức triển khai thực 

hiện Luật doanh nghiệp. 

- Thông tư số 40/2004/TT – BTC ngày 13/5/2004 của Bộ tài chính 

hướng dẫn kế toán khi chuyển DNNN thành Công ty cổ phần. 

- Thông tư số 43/2004/TT- BTC ngày 20/5/2004 của Bộ tài chính 

hướng dẫn xử lý lỗ phát sinh từ thời ñiểm xác ñịnh giá trị doanh nghiÖp ñến 

thời ñiểm DNNN chính thức chuyển thành Công ty cổ phần. 
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Phụ lục 5: Tình hình nợ nhóm 2, nợ xấu ñến 31/12/2006  

của NHCT Việt nam. 

ðơn vị: Tỷ ñồng 

Số dư cuối năm 

2005 

Số dư ñ ến 

31/12/2006 

Tăng, giảm so 

với ñ ầu n ăm 

STT Chỉ tiêu Số 

tuyệt 

ñối 

Tỷ lệ % 

/ Tổng 

dư nợ 

Số 

tuyệt 

ñối 

Tỷ lệ % 

/ Tổng 

dư nợ 

Số 

tuyệt 

ñối 

Tỷ lệ % 

/ Tổng 

dư nợ 

01 Nợ nhóm 2 7.886 10,7% 4.001 5,0% -3.885 5,70% 

02 Nợ xấu 2.350 3,17% 1.101 1,38% -1.249 1,79% 

Nguồn:Tài liệu Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh 2007 của 

NHCT Việt nam 

 

Phụ lục 6:Tỷ lệ nợ xấu phân theo loại hình doanh nghiệp của NHðT&PT 

Việt nam năm 2006 

ðơn vị: Triệu ñồng 

Loại hình doanh 

nghiệp 

Tổng dư 

nợ 
Dư nợ xấu 

% nợ xấu/dư 

nợ theo loại 

hình DN 

% nợ 

xấu/Tổng 

dư nợ 

DNNN 33.898.672 10.300.961 30% 16% 

DN có vốn ñầu tư 

nước ngoài 

2.430.342 660.325 27% 1% 

DN khác 26.519.263 8.768.958 33% 14% 

Nguồn: Báo cáo kết quả ñánh giá rủi ro và quản lý rủi ro của BIDV 
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Phụ lục 7: Tỷ lệ nợ xấu theo quy mô doanh nghiệp năm 2006 

ðơn vị: Triệu ñồng 

Quy mô Tổng dư nợ Dư nợ xấu 
% nợ xấu/dư 

nợ cùng loại 

% nợ 

xấu/Tổng dư 

nợ 

Lớn 39.776.971 9.628.432 24% 16% 

Trung bình 12.529.575 4.431.498 35% 7% 

Nhỏ 7.514.230 2.642.814 35% 4% 

Nguồn: Báo cáo kết quả ñánh giá rủi ro và quản lý rủi ro của BIDV 

 

 

 

 

 

 


